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LỜI NÓI ĐẦU 


Rỗ ràng truyền hình là một kỳ công lớn nhất, lẫy lửng nhất trong thòi 

đại hiện nay. Tại các nước mà truyền hình đã được phát triển, nếp sống cá 
nhân hay tập thề đều bị thay đồi một cách sâu sắc. 

` Chỉ riêng sự việc có thể truyền được các hỉnh ảnh với độ trung thực 

khá cao, cñng là một việc kỳ diệu. Những ai biết được tất cả các khó khăn đã 

vượt qua, tất cả các vấn đề phải giải quyết, những người đó ciïng không tin chính 

vào mắt họ đã được chứng kiến các kết quả đạt được hiện nay. 

Ngay từ bây giờ, truyền hình đã đi vào thực tế, đã làm xáo trộn nếp sống 
của hàng triệu gia đình, đã tạo cho nhân loại một phương ?tiện tốt nhất đề giải 
trí, đề giảng dạy ... Đó là một công eu kỳ điệu, giống như con dao hai lưỡi, có 
thể cỏ những công dụng tốt đẹp nhất hoặc những công dụng tệ hại nhất. 

Trong tất cả các nước, sự phát triển nhanh chóng của công nghiệp truyền 
hình đòi hỏi đào tạo mật số lớn kỹ thuật viên. Mặt kháo đứng trước phương 
tiện thông tin mới mẻ này, bất cứ người nào có văn hóa cũng ham thích hiểu 
biết được sự hoạt động của truyền hình. Có lẽ vì thế mà nhiều bạn yêu cầu lôi 
viết một cuốn sách dưới đầu đề: 

« Truyền hình?... Thật là đơn giản! » giống như cuốn « Rađiô...? Thật là 
đơn giản l »(), Cuốn sách về rađiô được viết vào năm 1935, đã có một số phận 
đặc biệt. Ñó đã được dịch ra nhiều thứ tiếng và bẩn gốc viết bằng tiếng Pháp đã 
được ín ra trên 450.000 bản. Hàng nghìn và hàng nghìn người trên toàn thế giới 
đã hiều biết được kỹ thuật rađiô nhờ có các cuộc nói chuyện giữa hai anh bạn 
trẻ Hiểu-trivà Bất-tri. Hiểu-tri hiểu biết tất cả, trong khi đó bạn của anh ta 
mặc đầu cỏ nhiều eái còn chưa biết, nhưng nhất định không phải là một 
người dối. 

Tôi đã cố gắng giải thích đề các bạn của tôi thấy là truyền hình không thê 
xem là đơn giản được, và theo như cách nói của Bấi-tri thì truyền hình « thật là 
rắc rối », truyền hình áp dụng nhiều chương rẫt khác nhau của vật lý học, hơn 
nữa truyền hình chưa có mầu thống nhất quốc tế nên lại càng rắc rối... Nhưng 
cũng không thuyết phục được. Tôi bắt buộc phải viết: 

«Truyền hình?... Thật là đơn giản!» Phải tin rằng quyền sách này ra 
đời lúc mà nhu cầu rất là cấp bách, vì chỉ có vài tháng mà hai lần in của lần 
xuất bản thứ nhất đã hết ngay và chỉ có vài năm mà phải xuất bản thêm tám 


(1) HRađ8iô ?... Thật là đơn giản!» Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật 1975. 


lần. Trong lần này, lần thử chin, câu chuyện về truyền hình được viết lại hoàn 
toàn theo tình hình mới. 

Loại sách gì vậy? Một loại phô biển? Đúng như vậy, trong chừng mực mà 

bất cứ ai chưa biết gì về truyền hình cũng có thể hiểu được. Tuy nhiên, múốn 
biều được sâu thì phải có ít nhất những kiến thức sơ đẳng về vô tuyến điện. 
Người nào muốn thu được kết quả khi đọc sách này đều cần hiểu cách làm việc 
của đèn điện tử có nhiều cực, phải biết các mạch máy khuếch đại, tách sóng, 
đồi tần, dù các kiến thứe đó chỉ là các khải niệm đã được giới thiệu trong cuốn 
€Rađiô?... Thật là đơn giản ! ›. 

Ngược lại, không cần phải có các kiến thức về toán học. Thật vậy, vì 
trước hết tôi đã cố gắng trình bày một cách thật rổ, ràng tính chất vật lý của 
các hiện tượng được vận dụng. Khi la theo đổi được sự vận chuyển của các 
điện tử, sự thay đổi về hình dáng của các tín hiệu, sự quan hệ của những điện 
áp khác nhau thì tất cả các kiều mạch trở nên quen thuộc và các sơ đồ sẽ được 
phân tích một cách dễ dàng. _ 

Với ý định luôn luôn nêu lên được các điềm chủ yếu của kỹ thuật này, 
một kỹ thuật chưa đượs tiêu chuần hóa trong không gian cũng như trong thời 
gian (vì kỹ thuật đó đang ở-trong thời kỳ phát triền mạnh mẽ), tôi đã cố gắng 
lần lượt nêu lên các thành phần cơ bản của máy thu hình với các loại khác nhan, 

Mặt khác, tôi đã đứt khoát không ghi các trị số của các linh kiện dùng 
trên máy, vì nó thay đỗi tùy theo tiêu chuẩn truyền hình và vật liệu sử dụng, 

Cuốn sách này không nhằm mục đích đạy cách lắp máy thu hình. Mục đích 
cuốn sách này chỉ là giải thích sự vận chuyền của các máy đó. Người ta không 
thê bắt tay vào lắp ráp các máy thu hình, dù với một hy vọng thành công rất 
mồng manh, một khi chưa hiều cách cấu tạo và vận chuyền của các máy đó. 

Tôi đã tìm cách làm cho việc học tập được dễ dàng mà không khi nào 
phản lại sự thật, không lần trốn các khó khăn và cũng không bỏ quên những gì 
có thê có ích cho kỹ thuật viên tương lai về truyền hình, 

Bản thân kỹ thuật mới này cũng đã khá phức tạp, vì vậy bạn đọc phải có 
một sự chủ ý liên tục khi đọc sách này, không bao giờ chuyền sang đoạn mới 
khi chưa nắm vững những đoạn trước. 

Ngoài ra, tôi cũng không có ý định đi dần từ dê đến khó, và đối với nhiền 
bạn đọc chắc chắn bài nói chuyện đầu tiên có lẽ là bài khỏ nhất, 

Kinh nghiệm giảng dạy lâu năm đã chứng mỉnh cho tôi thấy là ta học tập 
được tốt trong một không khí thoải mải. Vì vậy, trong các câu chuyện Hiếu-trỉ 
và Bất-tri thường tránh lối nói trịnh trọng. 

Gác hình về minh họa ngoài lề của Guilắc giúp cho ta ngoài việc biểu thêm 
và với nét về linh hoạt sẽ làm tăng phần vui tươi cho các câu chuyện giữa hai 
anh bạn trể của chúng ta. 

Nếu bạn đọc chịu khó theo đổi câu chuyện giữa hai anh bạn trẻ, bạn sễ 
hiểu tất cả các bí mật của truyền hình, và như vậy kiến thức của bạn sẽ được 
mở mang thêm. Đó cũng là điều tôi chúc các bạn đạt được. 
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_EÂU (HUYỆN THỨ NHẤT 


Cách đây vài năm, nhà kỹ thuột trẻ tuôi CHiếu- 
tri» đã hướng dẫn cho anh bạn là ®“Bất-tri» về 
các bí một của vẽ tuyến điện. Bây giờ Hiếu-tri sẽ 
cố gắng trình bày những nguyên lý về truyền hình. 
Và ngay từ cuệc nói chuyện đầu tiên, Hiếu-tri đã 
đi thẳng vào câu chuyện bằng cách trình bày một 
số vấn đề cơ bản như sau: 

Sóng mét oà sự truyền lan, — Tầm nhìn xa của máy phái 
truyền hình. Truyền hình từ trên không. — Dâi biên tần biến 
điệu.— Nguyên lú Iruyšn đi lần lượt các thành phần của hình 
ảnh. — Tin hiệu thị tần (0iđêô).— Sự biển dạng của tin hiệu 
hình chữ nhật oà cách chuyên thành hình sin- —= Thị lần tối 
đa.— Sự chật chội Irong khí quuền. — Sử dụng sóng mét. — 
TỶ lệ giữa tần số mang nà tần số biển điệu. 


THỊ TẦN VÃ CAO TẦN 


Ông bác ở không đúng chỗ 


Bát-tri: Anh Hiếu-tri thân mến, hôm nay muốn xin ý kiến 
anh về ông bác của tôi. 

Hiếu-tri: Ông ta làm sao? 

H: Anh có tưởng tượng là bác tôi mê truyền hình đến 
như thế hào không? Từ mấy tháng nay bệnh tê thấp cột chân 
Bác tôi ở nhà và anh có thể tưởng tượng là một nhà ham mê 
chiếu bóng như vậy, nay lại bị cắt mất khầu phần «hình ảnh » 
hàng ngày ! Cho nên bác tôi nhờ tôi lắp một chiếc máy thu hình 
đề đưa hình ảnh vào ngay trong nhà ở. 

H: Đó là một ý nghĩ rất hay. Đối với những người bị bệnh 
cột chặt tại giường, hay ít ra trên chiếc ghế bành, truyền hình 
có một tác dụng tốt hơn là máy thu (hanh. Bất-tri ạ, tôi sẵn sàng 
giúp cậu, và đề bắt đầu ta hãy đến nhà ông bác ấy đề xem an- 
ten đã được Iắc như thế nào? 

8: Tôi sợ vấn đề này đưa chúng ta đi quá xa vì ông bác 
tôi ở tận một đảo xa cách đâyŸhàng trăm cây số đ) 


(1) Lúc câu chuyện này được viết ra thì ở Pháp chỉ có một đài 
phát hình ở tháp Epfen, ngày nay nhờ mạng lưới máy phát hình và 
máy phát chuyền tiếp dày đặc, ở tắt cả các nơi đều được thu truyền 
hình, 


sản 
Y 


N 


H:Õ... sao anh không bảo tôi trước, trong trường hợp này 
lốt hơn là gửi cho ông ấy một ít thuốc tê thấp. Đối với ông ta 
máy thu hình chỉ làm chật nhà vô ích. 

B: Tại sao vậy? Ông ta không thu nhào các buổi phát đi 
từ tháp Epfen(I) sao ? 

H: Không tài nào thu được cả.Tầm xa thu được không quá 
80 km, Trong những điều kiện thích hợp, ta có thể thu được ở 


khoảng cách xa hơn nữa. Nhưng ở cách xa nơi phát hàng trăm: 


cây số thì không thể có hy vọng thu được các hình ảnh. 


Quả đất tròn 


B: Tại sao người †a không tăng công suất của máy phát 
hình lên? 

H: Làm như vậy cũng không tăng tầm truyền xa của máy 
phát lên bao nhiêu, Truyền hình phát trên sóng mét, nghĩa là 
có bước sóng ở trong khoảng từ 1 đến 10 mét. Đài phát ở Pari 
dùng bước sóng 1,62 mét (182,25 MHz) (2), và ở hệ thống hai, làn 
sóng còn ngắn hơn nữa: sóng đêximẻt, có bước sóng nhỏ hơn 
mét, Cho nên đài phát hệ thống hai ở Pari dùng sóng 0,62 mét 
(479,25 MH:). 

Các sóng mét eó đặc tính giống như sóng ánh sáng (ánh 
sáng còn có bước sóng ngắn hơn). Vì vậy cũng giống như sóng 
ánh sáng, sóng mét truyền lan theo đường thẳng, còn oáe sóng 
trung và nhất là sóng dài thường dễ truyền lan theo đường cong 
và nhờ thế đi được vòng quanh các chướng ngại vật hoặc đi 
theo bề mặt của quả đất, 


Hình 1. Tầm xa bảo đảm của mảy phát 
sóng mét bạn chế bởi chân trời nhìn thấy. 


B: Thể có nghĩa là muốn thu được các sóng mét thì từ 
chỗ đặt anten máy thu ta phải nhìn thấy anten máy phát chứ? 

1H: Nếu « nhìn thấy » được thì là tốt, nhưng không nhất thiết. 
Vì các sóng mét cũng không truyền lan hoàn toàn theo đường 
thẳng như ánh sáng mà có thể đi quanh các vật chướng ngại 
nhỏ, Hơn nữa, nên nhớ rằng, các chất cách điện không cần lại 
sự truyền lan của sóng điện từ. Nhưng quả đất thì được coi 
là vật dẫn điện. Và vì thế... 


(1) Epfen là một tháp cao 300 mét, một kỳ công về xây dựng năm 
1889 ở thủ đô Pari nước Pháp: Ý.D. 
(2) Ở Hà nội dùng sóng 1,82 mét (175,25 MHz) N.D. 


.^ 


B:... Khoan! Tôi hiểu. Quả đất là một trở ngại tất nhiên 
đối với các sóng. Vì quả đất tròn, nên khi ở xa máy phát một 
khoảng cách nào đó, độ cong của quả đất sẽ che mất anten phát. 
Các sóng đi qua trên đầu chúng ta, đần dần xa cách mặt đất và 
mất hút vào thượng tầng khí quyền. : 

H: Như vậy là cậu đã nắm được ¿tấn bi kịch của truyền 
hình ›. 

B: Sao gọi là c bi kịch ›? 

H: Vì tầm nhìn xa của máy phảt rất hạn chế, nên phải có 
nhiều máy phát mới phục vụ được cho toàn quốc. Ñhư vậy sẽ 
rất tốn tiền. 


Bất-tri có ước vọng rất cao 


B: Cũng phải có biện pháp nào đó đề giải quyết tình trạng 
buồn thẩm này chứ! Có thê thu được các sóng đang truyền lan 
một cách vô ích trên đầu những người ở quá xa các máy phát 
bằng cách sử dụng những anten rất eao, đặt trên các diều hay 
các khinh khí cầu... 

H: Không cần phải đến như vậy, nhưng người ta cố gắng 
đặt anten ở những nơi có thể coi là cao nhất. Đây nhé, đề bắt 
đầu, bao giờ người ta cũng đặt anten máy phái tại địa điềm cao 
nhất trong vùng. Vì thế ở Pari máy phái được đặt trên đỉnh 
tháp Epfen. 

B: Như vậy, ta sẽ đạt được sự truyền lan xa nhất! Nhưng 
tại sao ta lại phải dừng giữa đường như vậy? 

H: Cậu muốn nói gì vậy ? 

B: Ta cho phát đi từ trên cao, như vậy sẽ để máy phát lên 
trên một máy bay nào đó. Trên thượng tầng khi quyển, máy 
bảy sẽ truyền đi khắp nước Pháp các sóng mét và... ông bác tôi 
sẽ là người vui thích nhất. 

H: Thật đáng khen, nhưng trước cậu từ lâu, các nhà kỹ 
thuật đã đề ra khả năng này rồi. Trong mội thời gian, người 
ta đã nói nhiều về việc truyền tin từ trên không gian. Nhưng 
việc thực hiện gặp nhiều khó khăn. 

Ngược lại người la dùng các vệ tỉnh nhân tạo của trái đất 
loại Tenxta, Syneôm, Mônia, v.v... để truyền trên cự ly xa các 
buồi truyền hình, thực hiện được việc «truyền hình thế giới»; 


Bát-trì tự ái 


B: Nhưng tại sao ta cứ phải truyền hình bằng sóng mét đề 
bỏ mình trong khỏ khăn? Có phải nó là em út nên phải chịu 
thiệt thòi không? Thể sao người ta không bỏ đi ba hay bốn đài 
phát thanh đề dành cho truyền hình một vị trí thích hợp trong 
các sóng trung hoặc sóng dài? Tôi cũng biết sự phân ehia tần 
số rấi là gay øo. Nhưng cuối cùng, anh có thấy không, chỉ với 


một bước sóng mà thôi, ở giữa 200m và 600m, một máy phát 

. đủ khỏe cững có thể phục vụ cho gần khắp cả nước. : 

H: Trong đời cậu có thể phạm nhiều sai lầm. Nhưng sai 

lầm này thì không thể, muôn đời cũng không thể tha thứ được 

cậu ơi! Đề truyền hình sử dụng trong dải sóng dài hơn 200m 
thì chẳng kháe gì bắt eon voi ehui vào trong vỏ ốc. 


i 
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Hình 2. Một chương trình phát, bên cạnh 
sóng mang là loại cao tần còn có hai dải 
tần biến điệu, 


B; Điều anh vừa nói nghe có vẻ hóm hỉnh lắm ! Nhưng xin 
thú thực với anh, tôi không thấy có gì liên quan giữa truyền 
hình với con voi da đày nói trên cả. 

H: Đừng cỏ phật lòng, Bất-tri ạ, cậu sẽ thấy mình so sánh 
như vậy rất là đúng, khi cậu nghiên cứu tính chất của tin hiệu 
dùng để truyền các hình ảnh, cậu sẽ thấy tín hiệu đó khác rất 
xa với tín hiệu âm tần dùng đề chuyền âm thanh phát ra trước 
chiếc micrô của một máy phát vô tuyến điện thoại đề thành tín 
hiệu điện. Cậu có còn nhớ giới hạn của các tần số đó không? 

B: Có chứ, các nốt nhạc trầm nhất có tần số dao động có 16 
chu kỳ mỗi giây, còn các âm thanh cao nhất mà tai người ta có 
thể nghe được là 20.000 chu kỳ mỗi giây, Nhưng thực tế người 
ta giới hạn đải Lần số của máy phát thanh thông thường là 4,500 
chu kỳ mỗi giây (hée). 

H; Rất đúng, và tại sao lại phải giới hạn như vậy ? 

B: Như vậy là đề giảm «sự giãm chân lên nhau trong 
không gian ›. Mỗi đài phát thanh chiếm trong dải tần số, ngoài 
cao lần của sóng mang, lại có hai dải tần số biên đối xứng gồm 
các tần số biến điệu âm tần. Khi ta giởi hạn cảe tần số biến 
điệu âm tần này ở 4. 00 héc, bề rộng tông cộng của hai dải 
tần số là 9.000 héc. Đối vời truyền hình có lớn hơn không? 
ˆH: Thôi, còn phải nói! Nhưng trước khi bàn tới văn đề đó, 
cậu có thể tóm tắt cho mình biết người ta làm thế nào đề truyền 
đi được các hình ảnh? 


Toàn bộ truyền hình được tóm tắt trong 24 dòng 


B: Tôi xin cố gắng, Người ta không thê truyền đi cùng một 
lúc tất cả các thành phần của hình ảnh, mà người ta phải truyền 
đi lần lượt. Độ sáng của từng thành phần... : 


H: Danh từ chính xác Íà « độ chói ». 

B: Nến anh muốn gọi như vậy cũng được. Vậy độ chói của 
từng thành phần (mỗi thành phần có nghĩa là mỗi điện tích sơ 
đẳng nhỏ đủ đề mắt ta không phân biệt từng chỉ tiết trong các 
giới hạn của một hình ảnh) được tượng trưng bởi một điện áp 
tối đa, trong khi đó một khoảng đen không tạo nên một điện 
áp nào cả. ; 

H; Hoặc là nhỏ nhất. Và bằng cách nào người ta thắm dò 
được eác diện tích sơ đẳng đó? (người ta còn gọi là các điềm, 
mặc dù danh từ điềm theo quan điêm hlnh học thì không có 
chiều rộng và không eó chiều cac). 

B: Các diện tích đó được thăm dò giống như một tỉa sáng 
(nhìn thấy) chạy lần lượt vào các chữ trên một trang sách, Mỗi 
chữ được coi như một thành phần của hình ảnh. Các thành 
phần được «đọc » theo từng dòng một. Toàn bộ các dòng đó 
tạo nên mội trang sách. Trang sách, được ceoi như một hình 
ảnh đầy đủ. Và sau khi ta thăm dò xong một trang, ta lại bắt 
đầu trên trang tiếp theo. : 

H: Rất đúng! Thế tốc độ đọc như thế nào, cậu có biết 
không? 

B:Có chứ. Muốn cho mắt có một cảm giác liên tục, thì 
cũng giống như trong chiếu bóng, các hình ảnh phải nối tiếp 
nhau thậL nhanh. Ở Âu-châu, người ta lấy tiêu chuần 2ð hình 
trong một giây (bằng một nửa tần số điện lực thường dùng), 
bên Mỹ, dùng dòng điện 60 chu kỳ/giây thì truyền đi 30 
hình trong một giây. 

H: Lễ đĩ nhiên bên Mỹ cái gì chẳng nhanh hơn, nhưng ngay 
với độ chậm chạp tương đối của tần số hình ở châu Âu, thì với 
hàng trăm trang trong những quyền sách đày cộp như « Tam 
quốc chỉ» máy phát truyền hình chỉ đọc trong nửa phút. 


Cháng ai làm không công bao giờ cả 


B: Kề cũng sợ thật! Bây giờ tôi mới bắt đầu quan niệm 
được là tín hiệu dùng đề truyền hình ảnh có một nội dung 
phong phú hơn các tín hiệu âm thanh đập vào màng micrô 
nhiều. 

H: Cậu nên nhớ rằng cái gì trên đời này cũng đều phải trả 
giả cả. Nếu cậu muốn truyền đi trên sóng điện một tin tức cũng 
phong phú như một tín hiệu, trong 1:25 giây, truyền đi tất cả 
các độ chói tương đương của từng thành phần hình ảnh, thì 
câu phải eỏ một điện áp gồm các tần số thật là khác nhau, và 
có thề đạt tới các trị số rất cao, như vậy các dải tần biến điệu 
“sẽ rất rộng. 

B: Có thể nói, bên cạnh các định luật bảo toàn vật chất và 
năng lượng, có một định luật khác tương tự, cắm ngặt sự truyền 
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di trong một khoảng thời gian nhất định, một lượng tin tức 
nhất định mà không đòi hỏi trong việc truyền lan có một đải 
tần số đủ rộng. 

H: Cậu nói có lý lắm, trong thiên nhiên đã có định luật đỏ 
rồi. Và làm trái định luật đó, tức là tìm cách truyền đi một 
lượng tin tức nào đó (tôi dùng từ tin tức theo nghĩa rộng, vì có 
thề dùng cho một chuỗi âm thanh ít nhiều phức tạp hoặc đến 
một phần it nhiều màu sắc sặc sổ của một hình ảnh hay của 
một bức điện báo) mà không sử dụng một dải tần thích hợp, thì 
cũng là công dã tràng như khi ta muốn có một sự chuyền đệng 
vĩnh cửu mà không có năng lượng bồ sung từ ngoài vào. 


Trong lĩnh vực thị tần 


B: Làm thế nào để tính được ra các tần số sử dụng trong 
truyền hình. 

H: Điện áp tượng trưng các độ chói của các thành phần lần 
lượt được thăm đò trên một hình ảnh có tên là tín hiệu thị tần 
(viđêô) (). Tín hiệu đó cũng giống như âm tần dùng rong vô 
tuyến điện thoại. Nó có thề bao gồm rất nhiều tần số giống 
nhau. 

B: Tôi nghỉ, có thể là một lúc nào đó, lần số đó có thể 
bằng không, tức là có trị số không đồi, Nến hình ảnh được 
truyền đi trên một bề mặt đồng đều có độ chói đồng nhất, thì 
các thành phần ở bề mặt đó có cùng một trị số điện áp không 
đồi trong thời gian hình ảnh truyền lan toàn bề mặt nói trên 
của hình ảnh. 


H: Đúng! Nhưng nếu các thành phần trên một dòng được 
thăm dò không có cùng một độ chói thì điện áp tín hiệu sẽ 
thay đồi. Cậu thử nghĩ xem, trong một trường hợp nào đó, có các 
sự thay đồi nhanh chóng nhất, tức là khi nào tần số của tín 
hiệu thị tần là lớn nhất? 

B: Tôi đoán là khi hai thành phần kề bên nhau, trên một 
dòng có độ chói khác nhau. 

H: Thế là cậu đã nắm được vấn đề rồi đó. Ta có tần số tối 
đa khi ta thăm dò lần lượt các thành phần trắng, đen, trắng, 
đen chẳng hạn... Trường hợp này cũng xảy rạ khi hình ảnh 
gồm cỏ một chùm các gạch đen thẳng đứng có độ rộng bằng 
độ rộng của một phần tử trên hình ảnh, Các gạch đen đó được 
cách nhan bằng một khoảng cách màu trắng có cùng một độ 
rộng. 

B: Trong trường hợp này, mỗi thành phần được thăm dò, 
tạo nên một chu kỳ của tín hiệu, 


(1) Theo động từ latinh V7dere=nhìn thấy 


H: Cậu suy đoán hấp tấp quá cho nên lại sai rồi. Thực ra 
một gạch đen cho một điện áp rất thấp, và một gạch trắng cho 
ta một điện áp tối đa. Như vậy, khi thăm dò hai thành phần 
sát nhau, một đen, một trắng, thì ta có một nửa chu kỳ âm và 
một nửa chu kỳ đương tập hợp với nhau thành một chu kỳ, và 
môt chu kỳ tương đương cho hai thành phần của tín hiệu nên 
tồng số chu kỳ sẽ bằng... 

B:... một nửa các thành phần của hình ảnh. 

H: Thế là cậu đã nắm được cách giải thích rồi. 


=>00ìg được 
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Hình 3. Khi dòng được khảo sát gồm một 

chuỗi các thành phần lần lượt trắng và đen, 

tín hiện hình, trên lý thuyết có hình chữ 

nhật, trong thực tế lại có hình sin. Có 

bao nhiêu cặp thành phần đen trắng thì có 
lừng ấy chu kỳ. 


Từ các ehữ nhạt lý thuyết đến hình sin thực thụ 


B: Dạng của tín hiệu hình kỳ lạ thật. Thật là giống các 
chuỗi lỗ vuông trên cái tháp thời trung cồ, Ở đây, ta không 
thấy các hình sin đều đặn như trong rađiô. 

H: Không như cậu nghĩ đâu, Như vậy, vì hai lý do: trước 
hết, một điện áp có chu kỳ theo hình dáng đó (người ta gọi là 
tín hiệu hình chữ nhật) có thê phân tích được thành nhiều điện 
áp hình sin mà tần số cơ bản sẽ là tần số của tín hiệu hình 
chữ nhật và các tần số khác lớn hơn tần số đỏ 3, 5, 7, 9... lần. 

B: Đó có phải là chuỗi Furiê không ? 

H: Đúng! Nếu ta muốn quan trọng hóa vấn đề thì nói 
như vậy cũng được. Nhưng làm sao cậu biết? 

B: Cũng có lúc tôi đọc sách nghiêm chỉnh chứ. 

H: Thế thì càng tốt! Cậu nên nhớ các thành phần có tần 
số cao hơn gọi là bội tần của tần số cơ bản. Và trở lại tần số 
tín hiệu thị tần của chúng ta thì bội tần it có khả năng qua được 
các mạch khuếch đại. Như vậy vì nếu tần số cơ bản đã lớn 
thì bội tần lại có tần số lớn hơn, và một máy khuếch đại được 
dùng với một dải thông tần rộng cũng có thể đề các tần số quá 
cao đó đi qua. Vì vậy, ở mạch ra chỉ có tần số cơ bản hình sin, 

B: Càng tốt. Vì các điện áp hình răng cưa của anh đối với 
tôi chưa có ý nghĩa gì lắm... Thế còn lý do thứ hai anh muốn 
nỏi gì? 


H: Chúng ta hãy làm một thí nghiệm. Ta hãy lấy một tờ 


| Ă giấy và đục trên nó một lỗ /ròn có kích thước của một thành 

7 phần của hình ảnh. Tôi cho tờ giấy đó trượt từ từ trên các 
fƒ/ vạch đen và trắng tạo nên hình ảnh. 

ữ7 B: Như vậy anh phân tích các thành phần đó giống như 


[1 trong truyền hình chứ gì? 

H: Đúng! Có thề nói là phân tích hay là quét cũng được. 
Cậu có thấy không? Có thời gian lỗ hồng ở hoàn toàn trên 
vạch đen hoặc hoàn toàn trên vạch trắng. Song chuyền từ vị 
trí này sang vị trí trung gian mà một phần lớn hoặc nhỏ của 
thành phần được phân tích có màu đen, và phần còn lại có 
màu trắng, Ta đề xa tò giấy đó, đủ đề không thể phân biệt 
được một cách rổ ràng hai phần được đóng khung trong lỗ 
hồng. 

B: Như vậy là anh muốn tôi ở trong các điều kiện đúng 
như đã nói: bề mặt đủ nhỏ đề mắt khòng thể phân biệt được 
từng chỉ tiết trong giới hạn của nó chứ gì? 

H: Đúng! Và bây giờ lỗ hồng của mình đi chuyền từ từ, 
cậu sẽ thấy gì? 

B: Tôi chỉ phân biệt được màu trung bình trên lỗ đó. Tùy 
theo tỷ lệ đen trắng, tôi nhìn thấy một bề mặt màu xám đậm 
nhiều hay it. Và khi anh trượt tờ giấy, bề mặt của lỗ đối 
với tôi chuyền từ màu đen sang màu xám đậm. Ñó sáng dần 
và trở thành màu trắng, rồi lại xám dần và trở thành màu 
đen, và tất cä bắt đầu trở lại. 

H: Cậu có hình dung thấy được hình đáng của điện áp 
điễn tả các sự biến đồi của độ chói trung bình như thế nào 
không ? 

B: Ghắc là chúng ta trỏ lại vết chân cũ, tôi muốn nói là ta * 
gặp lại hình sỉn cñ của chúng ta. 
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Hình 4. Sự thành hình của một bản chu kỳ 
in hiệu hình đối với nhiều giai đoạn khảo 
sát hình liên tiếp. 


Một chút đại số 
B: Bây giờ chúng ta thử tính tần số tối đa của điện áp hình 


sin xem, Trước hết, ta xem hình ảnh được chia ra làm bao 
nhiêu thành phần. Thi dụ chiều eao của hình ảnh là , chiều 
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rộng là L. Hình ảnh đó được quét trên Ñ dòng ngang, và mỗi 
giây đồng hồ sẽ truyền đi n hình ảnh hoàn toàn đầy đủ. 

B: Tất cả việc này cho lôi thấy phải làm một bài tính đại 
số quá lờ mờ. Mặc cậu, chứ biết làm sao bây giờ. 

H: Giả thiết rằng mỗi thành phần của hình ảnh là một ô 
vuông, có nghĩa là sự truyền lan sẽ được rõ nét cả trên chiều 
nằm ngang và trên chiều thẳng đứng. Trong trường hợp này, 
chiều cao của mỗi ò vuông bằng chiều cao tồng cộng Èï chia cho 
số dòng N, tức là N/H. Và trên mỗi dòng có chiều dài Ù ta có: 


8 se = đây thành phần. 
Ñ H 


Tổng cộng có 4 dòng, vậy hình ảnh sẽ được chỉa ra thành : 


CS. 


2 
=S 24A = TS thanh phần. | 
H H Š 


B: Đến đây tôi thấy cũng ồn thôi. E3 

H: Tắt cả các thành phần cấu tạo nên Hình5. Kích thước 
hình ảnh đều được truyền đi n lần trong tương đổi của hình 

Vs  c K ảnh được khảo sát. 
một giây, nên ta có : 
§ : 
_¬ thành phần trong một giây. 

Nhưng một chu kỳ cũng đủ đề truyền đi hai thành phần, 

vậy ta chỉ cần một nửa số chu kỳ đề truyền đi mà thôi, tức là; 


LN°n 


chu kỳ trong một giây. 

Công thức này không hoàn toàn đúng vì chưa tính đến thời 
gian mất mát dành cho các tin hiệu đồng bộ mà chúng fa sẽ nói 
trong một buỏi khác. Nhưng cho đến bây giờ công thức ấy 
cũng đủ đề tượng trưng cho thị tần tối đa. 


Mọt chút it số học 


B: Trên thực tế thị tần là bao nhiêu? 

H: Cậu tính đi. Hình ảnh có cổ tỷ lệ L/H = 4/3. Ta quét 
trên W = S19 đỏng với nhịp độ n = 25 hình trong một giây. 
Anh tính tiếp đi... nhà khoa học tương lai, 

B: Ta sẽ có: 

4 x 819? x 25 
D53 


Chết chửa !!! thị tần bơn mười một triệu kia à! 


= 11.180.000 chư kỳlgiảg. 
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1H: Thấy chưa? Cậu eó nhận thấy tần số đó tỷ lệ với bình 
phương số dòng. Nếu từ 819 lên 1000 dòng thị tần lên đến 
17 mêgahec. Với 625 dòng thị tần vào khoảng 6,5 MH:z. 

B: Anh làm tỏi khiếp quá. 


Trở lại con voi 


H: Thế anh còn kiên trì dành một «chỗ nhỏ » cho truyền 
hình trong các luồng sóng trung không? 


B: Xem nào, Dải sóng này từ 200 đến 600 mét tức là từ 
1.5000.000 đến 500.000 héc. Khoảng cách giữa hai đầu là 
1.000.000héc. Với hai đải tần số biến điệu, truyền hình chiếm 
trên 22.360.000 héc. Riêng đó cũng gấp 22 lần tất cả dải sóng 
trung. Rõ ràng con voi của tôi đúng là không thể chui vào trong 
vỏ ốc được. 


H: Tôi rất mừng thấy cậu nỏi ra được điều này. Bây giờ 
cậu đã hiều tại sao người ta phải dùng đến sóng mét đề đủ chỗ 
cho thị tần biến điệu, Trên 185,25 3ƒHz, tức 185. 250. 000 héc, 
các đải tần hai bên được giới hạn ở: 


185. 250. 000 — 11, 180.000 = 174, 070. 000 héc, 
và 185.250.000 -+ 11. 180.000 = 196. 430. 000 héc. 


Như thể rắt là thích hợp. 


B: Có cần phải đi xa hơn nữa không? Thí dụ ta có thề 
dùng sóng 15 jMHz tức 20m, như vậy ta sẽ có biến điệu giữa: 


3.820.000 héc, 
và 15.000.000 + 11.180.000 = 26.180.000 héc, 


15.000.000 — 11.180.000 


Hình 6. Nếu muốn truyền đi tín hiệu, tượng 

trưng bởi một hình sin, bằng một sóng mang 

có tâm đoạn, bao gồm ba đoạn của tin hiệu; 

thì người ta chỉ tạo ra được các trị số rất 

thưa ở phía đưới. Các trị số đó không thề 
dùng đề tái tạo lại tín hiệu được- 


H: Tôi nhắc để cậu thấy là các bước sóng tương đương với 
các tần số này là sóng 80m và trên 11m. Cậu thấy có nên hy 
sinh cä khoảng sóng từ 11 m đến 80m đề dùng cho một đài phát 
hình hay không ? 


B: Thủ thật tôi thấy điều đỏ không hợp lý tỷ nào. 


Mức sống tối thiều của cao tần 


H: Ngoài ra có một định luật là: tần số mang không được 
có cùng trị số với tần số biến điệu. Muốn biến điệu tốt, tần số 
mang phải lớn gấp nhiều lần tần số biến điệu. 


B: Tại sao vậy? 


H: Nếu không thế, thì sóng đã được biến điệu không đại 
điện một cách chính xác cho điện áp biến điệu. Cậu hãy 
nhìn hình sin mà mình vẽ ở đây và phải giả sử đỏ là tín hiệu 
mới phát đi, tần số mang lớn hơn tần số của tín hiệu với tỷ lệ 
8/3 thì ta chỉ truyền đi các trị số tức thời ở các khoảng cách 
quá xa nhau, lúc đó ta chỉ có các trị số rải rác và mặc dầu thể 
nào, ta cũng không hình dung được định luật của sự thay đồi 
theo hình sin. 

Nhưng nếu ta có sóng mang có tần số gấp 8 lần tần số của 
tin hiệu, chuỗi truyền đi của trị số cho ta xác định lại một 
cách dễ dàng hình dạng của biến điệu. 
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Hình 7. Nhưng nếu tương ứng với một chu 
'kỳ của tín biệu (hình sin) có 8 chu kỳ của 
sóng mang, thì người ta truyền đi được 
một số lớn các trị số tức thời, nên tin 
hiệu được tái tạo lại một cách dễ dàng. 


B: Giống như các dòng ngang trên hình về' được ïn trên . 


báo chứ gì. Số dòng ngang càng lớn thì các chỉ tiết của ảnh 
lại càng không thấy rõ, 


H: So sánh như thế đúng lắm, 
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“Thôi, kệ ông bác ! 


B: Tôi tóm tắt những điều chủng ta đã thảo luận hỏm nay. 
Sự truyền các hình ảnh đòi hỏi các tín hiệu chiếm một đải tần 
số fất rộng; các tín hiệu đó chỉ có thể được truyền đi hổi 
các sóng mang có tần số rất lớn, trong phạm vỉ sóng mét. Các 
sóng mét truyền lan theo đường thẳng nên có'tầm xa hạn chế 
bởi chân trời ta nhìn thấy được. Như vậy, kết quả là ông Bác 


của tôi sẽ không xem được truyền hình, 


H: Mình cũng rất tiếc cho ông ta. Song đối với riêng cậu, 
cậu đã nắm được một số vấn đề có ích... 

B:... mà ban đầu thì có vẻ rất là rắc rối, nhưng thật ra 
lại eó thể là rất đơn giản. 


———fÂU (HUYỆN THỨ HA_———— 


Muốn hiều biết sự hoạt động của các máy truyền 
hình hiện nay, khâng cần phải nghiên cứu toàn bộ 
lịch sử của kỹ thuật này. Tuy nhiên, việc nghiên 
cứu các phương pháp quét các hình ảnh sẽ trở nên 
dễ dàng nhờ ở sự thuyết minh về phương pháP 
truyền hình cơ học do Níipcếp nghiên cứu ra. Bốt- 
trỉ cũng dễ dàng nắm được phương phép này, đó 
là phương pháp đầu tiên truyền di xa céc hình 
ảnh củ động. Trong câu chuyện này Hiếu-tri sẽ 
bàn tới các vốn đề sau đây : 

Đĩa Nipcốp. — Quéi hình ảnh. — Xen kẽ. — Tế bào quang 
điện. — Máu phát hình.— Đồng bộ. — Máy thu dùng dèn 
nê-ông- — Trở. ngại của cúc phương pháp truyền hình 
cơ học› 


DU LỊCH TRONG QUA KHỮỨ 


Những thí nghiệm làm chóng mặt Đất-tri 


Hiểu tri: Trời ơi! Làm sao thế bất-tri ? Sao cậu quay tít 
đi như vậy ? Hay cậu tập làm phủ thủy quay tròn. 

Bất trì: Không tôi đang thủ khi tôi vừa đọc xong đòng 
chữ phía trên mà không phải đưa mắt về phía trái đề nhìn 
vào đầu dòng chữ tiếp theo. 

H: Làm thế đễ làm gì? 

B; Vì tôi đang nghỉ đến việc quét các hình ảnh truyền 
hình như ta đã nói đến trong buồi nói chuyện trước. Anh 
đã giải thích cho tôi biết là «việc quét» các thành phần liên 
tiếp giống như đọc sách : từng dòng một. Vì tốc độ đọc rất lớn, 
nên tôi không muốn mất thì giờ khi phải trở lại các đầu đòng. 
Cho nên tôi vừa quay tròn xung quanh tôi, vừa đọc từng 
đòng, cốt sao sau mỗi vòng, mắt tôi lại nhìn thấy các đầu 
đồng tiếp theo, : 

H: Tôi thấy cậu chẳng thu được ích lợi øì cả, về mặt 
thời gian nhiều lắm là cậu sẽ thu được sự chóng mặt... Tuy 
nhiên phương pháp quét như vậy, được gọi là «quét không 
có sự quay trở lại đầu dòng» là đặc tính của phần lớn các 
phương pháp quét theo lối cơ học. 


23—TRH 
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Chút it hình học 


.B: Anh nên nói rõ thêm thì hay. Vi tất cả những gì anh 
giải thích cho tôi đến bây giờ hãy còn trừu tượng quá. Nói 
là quét các thành phần liên tiếp của hình ảnh thì tưởng là dễ 
lắm, nhưng trong thực tế người ta làm như thế nào? 

H: Tôi không muốn trình bày đề cậu biết các phương 
pháp cơ học vì người ta không còn, dùng đến nữa, mả dùng 
các phương pháp điện tử. Nhưng đề cậu biều được các phương 
pháp điện tử đễ dàng hơn, mình cỏ thê sẽ trình bầy một công 
cụ đơn giản và cô xưa nhất: đó là đỉa Ñipcốp. 

B: Tôi nhớ mang máng là đã được nghe nói tới loại đĩa 
đó, nhưng tôi vẫn chưa hình dung ra sao cả. : 

H: Chúng ta hẩy làm lấy một đỉa NÑipcốp. Đây là một 
miếng bìa cứng và mồng. Tôi lấy compa quay một hình tròn 
có bán kinh khoảng 10emn và theo đó ta cắt một đĩa tròn, 
Trên đĩa đó, ta quay 16 đường fròn có bán kính 60, 62,64, v.v... 
tới 90mm. Cuối cùng ta chia hình tròn ra 16 hình quạt bằng 
nhau. 


B: Rồ ràng là sau khi học về số học, đại số, nay ta lại 
nhảy vào hình học. Từ đấy mà làm các phép tỉnh tích phân 
thì... ca Ặ 

H: Chưa đâu! Ta hãy hoàn thành bản vẽ. Ta yẽ 16 đường 
bán kính vào các điềm cách đều nhau của đường tròn ngoài 
cùng. Các đường phụ này rất cần thiết đề xác định ra các điểm 
của hình xoáy trôn ốc. Ta đánh dấu các điểm gặp nhau của 
bán kính thử nhất và đường tròn phía trong, rồi theo chiều 
kim đồng hồ tới điểm gặp nhau của bán kinh tiếp sau với 
đường tròn tiếp theo v.v... 

B: Như vậy ta sẽ có 16 điềm trên một đường “xoáy trôn 
ốc. Vẽ thế này đề làm gì? : : 


Nhìn qua các lỗ trên đĩa 


H: Dùng một cái đột giấy, ta đột các hình thật tròn có 
đường kinh lớn hơn 2mm một it. Thế là ta hoàn thành một 
cái đĩa Ñipcốp! : 

.B: Anh định dùng đĩa có thề quét lên hình à? Anh không 
đùa đấy chứ? h : 

H; Chẳng đùa tỉ nào cả. Này nhẻ, đây là một hình vẽ 
nhỏ, rất đơn giản, khoảng 3cm, tôi đán hình về đó lên chụp 
đèn, rồi đặt đĩa Ñipcốp lên hình về đó. Dùng một cái kim 
đan xân vào giữa đĩa, tôi quay tròn đĩa thật nhanh, 

B; Hay quá! Tôi nhìn thấy hình vẽ và có cẩm giác là đĩa. 
NÑipcốp trong suốt, 


H; Bây giò đề hiều thêm, ta cho đĩa quay thật chậm lại. 

B: Tôi hiều rồi, có phải đó là tờ giấy có đục lỗ của chúng 
ta lần trước đó không? Nhưng đã cải tiến nhiều. Khi đĩa quay, 
một lỗ quét trên một. dòng (dòng này không thẳng hoàn toàn 
mà là một cung của đường tròn, nhựng không sao cả). Lỗ 
thử nhất chưa quét hết thì lỗ thứ hai đã xuất hiện đề quét 
một dòng trên hình ảnh. Và eứ như thể, lỗ nọ sau lỗ kia bắt 
đầu từ lỗ ở ngoài cùng đến lỗ gần tâm của vỏng tròn, tất 
cả các lỗ đã quét hình về theo cáe dòng khác nhau. 


ah a2 đucklø7xốf" 
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Hình 8. VỊ tri các lỗ theo hình xoáy trôn 
ốc trên đĩa NÑipcốp. 


H: Và khi toàn bộ hình ảnh đã được khảo sát thì... . 


B:.. thì mọi việc lại bắt đầu trở lại ở vòng quay sau 
của đĩa, 

H: Cậu có nhận thấy là, trong điều kiện làm cho đĩa quay 
đủ nhanh, ta sẽ thấy toàn bộ hình ảnh. Nhưng thực tế ở thời 
điềm nhất định nào đó, chỉ có một thành phần của hình ảnh 
hiện trên một lỗ trống của đỉa mà thôi Rhông? 

B: Tôi thấy cái đĩa này đã đọc theo kiều thầy phù thủy 
quay tròn, nghĩa là không phải quay ngược lại mà vẫn trở 
lại đầu đỏng được. Tuy nhiên tôi thấy là phải quay đa thật 
nhanh thì ta mới eó cắm giác nhìn thấy đồng thời toàn bộ các 
thành phần của hình ảnh. 


` 


Một kiều đọc sách lạ lùng 


H: Đây nhé, nếu tôi cho đỉa quay chầm chậm lại thì hình 
ảnh như bị sóng lên, giống như các vạch sáng, tối, quét lên 
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“hình ảnh. Ñhư vậy là vì các cẩm giác ảnh sảng lưu Ti không 


lâu. 


B; Vậy phải cho đỉa quay với tốc độ nào đó đề không có 
cảm giác thấy các nhấp EV iêU như khi đã quay không đủ 
nhanh? 


H: Muốn tốt thì phải quét được 30 hình trong một giây, 


B: Đó là ở bên Mỹ. Anh đã chẳng nói là ở chân Âu người 
ta bằng lòng với tốc độ 25 hình trong một giây là gì! Như 
thể đã đủ chưa? Có nên làm tăng tốc độ lên cho tốt hơn 
không? 


H: Không nên quên rằng tần số tối đa của tín hiệu thị 
tần tỷ lệ với số hình ảnh được truyền đi trong một giây. 
Người ta khuyên không nên làm cho tăng tần số đó lên vì 
tần số đó đã rất cao rồi. May thay eó một phương pháp tránh 
được các nhấy nháy mà không phải mổ rộng dải tần ra, đó 
là phương pháp xen kẽ. 


B: Như thế là thế nào? 


H; Đáng lề người ta truyền đi lần lượt các dòng của hình 
ảnh tử dòng đầu tới dòng cuối củng. Nay không làm thế, mà 
đầu tiên, ta truyền tất cả các dòng số lẻ, sau đó đến tất cả 
các dòng chẵn, Thời gian quét toàn bộ vần là 1/25 giây. Nhưng 
một nửa số đòng của toàn bộ hình ảnh đã được truyền đi 
trong 1/50 giày, và nửa kia là 1/50 giây sau. 


B: Nếu đọc sách kiểu ấy thì tôi không hiều gì cả. 


H: Nói chung là không hiễu. Nhung đây là một bài viết 
ngắn phải đọc theo lối xen kể hiện đang được áp dụng trong 
truyền hình. 


Muốn đọc đúng bài này, trước tiên phải 
bằng cách đọc toàn bộ (hay mảnh?) - 
đọc các dòng lẻ, sau đến cớc dòng chăn. 
các dòng lẻ, sau đến toàn bộ các dòng 

Sự quét xen kẽ giúp cho ta € đọc» 
chấn. Như thể muốn quẻt hình ảnh 9ã lần 


được hình ảnh theo phương phúp đó 


mỗi giây thì phải quéL 9 mành mỗi giây. 


B: Thú vị nhỈ! Tôi cho là người sắp chữ bẵn in này hơi say 
tượu... Nhưng trong thực tế thì phải làm như thế nào ? Chắc 
là rắc rối lắm ! : 

H: Không đàu, cận bạn ạ! Thí dụ đây là một cái đĩa Ñipcốp, 
nỏ làm nhiệm vụ đó rất tốt. Cậu thấy đĩa đó có 16 lỗ đề quét 
hình ảnh trên 16 dòng. Nhưng đáng lẽ các lỗ đều ở trên một 
đường xoáy trôn ốc thì ta bố trí các lỗ đỏ trên hai đường xoáy 
trôn ốc. Mỗi đường xoáy tròn ốc chiếm một nửa đường tròn, 
Trên một nửa, ta có các lỗ đề quét cáe dòng 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 
và 15 trong khi đó nửa kia cỏ các lỗ tương ứng với các dòng 
2,4, 6, 8, 10, 12, 14,và 16. : Ề 


B: Đơn giản thật. Nhưng phải nghĩ ra. Anh hãy giải nghĩa 
cho tôi biết với đĩa Ñipcốp thì truyền hình ảnh bằng cách nào? 


“ian of, được khở2 sử? 


Hình 9. Đĩa Nipcốp có hai hình xoáy trôn 
ốc dùng đề quẻt xen kể. 


Chút ít hóa học 

H: Anh có biết tế bào quang điện không ? 

B: Có chứ. Người ta eho tôi một cải máy ảnh, kèm theo lại 
có một đồng hồ đo ảnh sáng dùng tế bào quang điện, Đó là một. 
cóng cụ dùng đề đo cường độ ánh sáng của vật mà ta muốn chụp. 


Ảnh sáng chiếu vào tế bào quang điện được chuyển thành dòng 
điện được đo bằng một điện kế rất nhạy. 


__: Tế bào quang điện chuyển quang năng thành điện năng. 
Đồng điện được tạo nên, tỷ lệ với cường độ của quang thông 
đập vào tế bào. Các tế bào dừng trong truyền hình là loại phát 
quang. Lúc đầu, các tế bạo đó là một bóng thủy tỉnh trong đó 
Không có không khi. Mặt trong bóng có tráng một lớp huỳnh 
quang mỏng. 
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B: Cô phải đó là chất phát ra ánh sáng không? 


H: Hiều theo nguồn gốc của từ ấy thì sai. Đó là những chất 
khi có các tỉa sáng chiếu vào thì sẽ phát xạ điện tử. : 


42 2Ááiguang 


Hình 10. Một bộ pin đưa anốt của một tế 

= bão quang điện lên một điện thế dương so 

với catốt. Dòng quang điện đï qua điện 

trở gánh #† tạo nên điện áp E đưa vào máy 
khuếch đại, 


B: Đó là những chất gi? 

H: Tất cả các kim loại gọi là kiềm, nghĩa là chất sêdi, natri, 
kali, rubidi và Ithi, còn eác kim loại có lẫn kiềm hiện nay it 
được dùng đến, 

B: Tôi nghĩ ra rồi, nếu các chất này phát ra điện tử dưới 
tác dụng của ánh sáng thì ta có thề dùng cáe chất đó làm catốt 
trong các đèn điện tử mà không cần đến dòng điện nung sợi. 
Ban ngày, người ta cho ánh sáng chiếu vào máy thu, và buồi 
tối người la đề máy gần đèn thắp sáng trong nhà. 

z H: Ý nghĩ của cậu không phải là sai. Tuy nhiên, số lượng 
điện tử phát ra chỉ tạo nên một dòng điện rất nhỏ. Hơn nữa, 
muốn có một dòng điện trong tế bào quang điện, thì còn thiếu 
một eái gì đó. Bề mặt phát xạ được dùng làm caltốt... 

B; Tòi biết rồi, thiếu anốt. Rõ ràng là phải có một phiến 
có điện áp đương so với catốt đề thu hút điện tử phát ra. 

H: Những phiến sẽ ngăn cẩn các tỉa sáng. Vì vậy người ta 
dùng một cái vòng hoặc một cái lưới thưa. 


Hình ảnh được quét 
B: Tôi thấy có thể hình dung một máy phát truyền hình 
như sau, Tôi dùng một máy ảnh, ở chỗ kính mờ, tỏi thay bằng 
một cải đĩa Ñípcốp đề quét hình ảnh. Tại chỗ đó, ống kính của 
máy ảnh sẽ tạo nên hình ảnh đề phát đi. Phía sau cải đĩa, tôi 
. đề một tế bào quang điện. Đấy ! Có đúng không? : 
H: Đúng! Cậu đang phát mỉnh lại truyền hình,,. Trong hệ 
thống trên đây, bất cứ lúc nào, tẾ bào cũng nhận được ánh 
sáng của thành phần được quét của hình ảnh và chuyền ánh 
sáng đó thành một dòng điện có cường độ tỷ lệ với độ sáng. 


Như vậy, ở mạch ra của tế bào, ta có tín hiệu thị tần mà fa cần 
phải khuếch đại lên, rồi mang ra dùng vào việc biến điệu một 
sóng mang cao Lần, trước khi truyền sóng đó vào không gian. 


“J2Jojh „ 
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Hình 11. Máy phát dùng đĩa Nipcðp- 


Hình ảnh được tạo lại 


B: Còn máy thu? 

H: Dĩ nhiên là cũng sẽ eó một cái đĩa Ñipcốp giống như 
đĩa trên máy phát và tốc độ quay của hai đĩa cũng phải giống 
hệt nhau. : F 


B:Có phải đó là sự đồng bộ không? 


-_ H; Minh rất mừng-thấy kho từ chuyên môn của cậu thêm 
phong phú. 


B: Nhưng bộ phận nào sẽ làm nhiệm vụ chuyền sự biến 
đôi của dòng điện thành sự biến đồi của độ sáng? 


H: Rất đơn giản, ta dùng đèn nêông là một bóng có chứa 
chất khí nêông ở áp suất thấp... 


'B: Nhưng tôi đã biết rỡ loại đèn nẽông dùng trên các biền 
quảng cáo. Tôi còn bắn vỡ cải đèn ở kiệm cà phê ở đối điện 
nhà tôi, vì bóng đèn đó tạo nên nhiều can nhiễu hơn là ảnh 
sảng. 


H: Chết chửa! Tôi không ngờ anh lại bắt chước bọn cao 
bồi... Các đèn nêông dùng trong truyền hình gồm có một phiến 
của bề mặt hình ảnh phải tạo lại, và một điện cực khác hình 
khung viền chung quanh phiến trên. Khi có điện áp một chiều 
được đưa vào giữa hai điện cực đó, thì toàn bộ bề mặt của 
phiến trổ nên sáng. Nếu, ngoài ra người ta đưa thêm vào điện 
áp thay đồi của tín hiệu tần số hình, thì độ sáng sẽ thay đồi 
theo giá trị tức thời của tín hiệu. 


B; Nhưng làm thế nào đề mỗi điềm trên phiến cỏ độ sáng 
tương ứng với cùng điềm trên hình ảnh được truyền đi? 
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H: Như thế cũng khòng cần lắm, Vì đèn nêông được đặt 
phía sau đĩa Ñipcốp và ta nhìn vào đèn đó keo các lỗ hồng, 
trên đĩa. 


Hình 12. Mây thu dùng đĩa Nipcốp và 
đèn nêông. 


B: Đúng! Tồi đã hiểu. Tại mỗi thời điểm chúng ta chỉ nhìn 
thấy có một thành phần trên bề mặt sáng của đèn. Và ở thời 
điểm đó, đèn sẽ có cường độ sáng đúng với độ sáng lương ứng 
trên hình ảnh ta quét. Thí dụ khi ta truyền đi thành phần thứ 
nhất của dòng thứ nhất, thì toàn bộ đèn nêông có độ sáng tương 
ứng. Nhưng qua lỗ hồng trên mặt đĩa, chúng ta chỉ nhìn thấy 
vị trí của thành phần đó mà thôi. Khi lỗ hồng chạy sang thành 
_ phần tiếp theo, thì độ sáng của đèn nêông sẽ tương ứng với độ 
sáng của thành phần thứ hai v.v... Ñhư vậy, tất cả các thành 
phần đều được nhìn thấy ở vị trí của chúng với độ sáng riêng 
của chủng. Như vậy hình ẳnh đã được tạo lại. 

H: Câu đã hoàn toàn hiểu được nguyên lý của truyền hình 
được đề nghị từ cuối thế kỷ 19 và lần đâu tiên được dòn L. 
Baiơt (John L.Baird) thực hiện vào khoảng năm 1924, 


Cơ học đã chết: Điện từ họe|muán năm } 

B: Phương pháp trên đây trông vừa đơn giản vừa dễ làm. 
Chắc rằng bây giờ người ta vẫn còn dùng đến. 

H: Phương pháp đó đã được bỏ đi từ lâu lắm rồi. Dùng 
phương pháp đó thì chỉ có thề quét các hình ảnh với một số 
lượng dòng rất hạn chế, 180 dòng là tối đa. 


B: Tái sao không dùng các đĩa lớn đề có thể cỏ nhiều lỗ? 

H: Không được, vì với tốc độ quay như thế thì các lực ly 
tâm sẽ xé rách các đĩa đó. 

B: Như thế thì giảm đường kính các lỗ có được không? 


1: Không thề giảm dưới một trị số nào đó. V† ảnh sáng đi 
qua các lỗ nhỏ sẽ chịu ảnh hưởng của mội hiện tượng khó chịu 
là sự nhiễu xạ. 


B: Rồ ràng là những ý nghĩ của tôi hôm nay đều không 
hay ho gì cả! 

H: Cho là có hay ho đi, thì các ý định đó cũng không cứu 
văn được các phương pháp cơ học. Ngoài ra kiều truyền hình 
cơ học này còn có nhiều nhược điềm lớn nữa. Ta thấy khi phát, 
tế bào quang điện chỉ nhàn ảnh sáng của từng thành phần của 
hình ảnh trong mộit thòi gian rất ngắn, Như vậy muốn cỏ một 
-dòng quang điện đủ lớn sử dụng được, thì phải có một cường 
độ ánh sáng rất lớn chiếu vào cảnh vật. Về phía thu cũng có 
sự lãng phi như vậy, vì ở bất cử thời điềm nào, ta cũng 'chỉ 
nhìn thấy có một thành phần của mặt phát sáng của đèn nêông, 
Như vậy sử dụng ánh sáng lãng phi quá! Hơn nữa, có phải là 
chúng ta đang sống Irong thế ký của điện tứ không?... 

B: Thế thì tại sao lại giải thích một cách chỉ tiết sự hoạt 
động của một phương pháp đáng lễ đã được đưa yào viện bảo 
-tàng cùng với cúc máy bay của.anh em Vorai (Wright) và bộ 
tách sóng của Branly (Branly). 

H; Ấy, có bắt đầu óc cậu phải suy nghĩ thì cậu miởi được 
chuẩn bị tốt đề tiếp thu các kiến thức phức tạp hơn liên quan 
đến các phương pháp điện tử chứ ! 

B: Tôi có cảm tưởng là sẽ rất rắc rối ! 


=————ÂU tHUYỆN THỨ BA 


-§au khi đã chứng minh thấy các khuyết điềm 
của các phương pháp cơ học trong truyền hình, 
hai anh bạn của chúng ta hướng vào việc nghiên 
cứu các phương pháp điện tủ. Đề đẹt được mục 
đích đó, họ bắt đầu nghiên cứu mệt bộ phận cơ 
bản trong tết cả các máy thu hình : Đó là ống tỉa 
điện tử. : 


Trong máy thu hay camêrg phát hình đều có ống 
tỉa điện tử. Như vệy ta thấy sự nghiên cứu chỉ 
tiết loại ống đó là cần thiết. Hai anh bạn sẽ xem 
xét các vốn đề : ° 


Điện lữ. học. — Thành phần của súng điện tử. — Sức ép 
của không khí lên ống tia điện tử. — Nồ: uỡ ở trong- — Màn 
huỳnh quang. — Quang học điện tử, — Hội tụ bằng điện 
trường. — Kinh hội tụ điện tử. — Vật - sảng. — Tốc độ của 
điện tử. — Đường trở uề của điện tử. — Màn phú- nhòm.— 
Sự làm lệch bằng điện. — Phiển làm lệch theo chiều 
ngang 0à theo chiều đứng. — Hình thành hình ảnh. 


ĐIỆN TỬ TRONG CHÂN KHÔNG 


Định nghĩa điện tử học 


B: Có một việc mà tôi không sao có thề hiểu được. Lần 
trước, anh có nói là người ta không dùng các phường pháp «e0 
học » nữa mà chỉ dùng phương pháp ‹ điện tử » mà thôi. Theo 
tôi, đĩa Nípeốp chủ yếu là loại điện tử. : 


H: Sao lại thể được? 


B;Các nguyên tử: của đĩa đó không phải là gồm các hạt 
prôtôn, điện tử và các nơiròn sao? Theo anh, như thế thì còn 
thiếu điện tử gì nữa ?... 

H: Đó là điện tử ở trạng thái thuần. nhất, tách rời các hạt 
prôlôn, Ta tìm đâu ra các điện tử như thế? 

B: Tôi không biết...! Nhưng, có : trong chân không của đèn 
rađiô, khi điện tử nhảy từ catốt sang anốt, ` 

H: Rất đúng. Và một ngành quan trọng của kỹ thuật hiện 
đại mà người ta gọi là « kỹ thuật điện tử › nghiện cứu ứng dụng 
dòng điện tử trong chàn không. 


Tại nguồn điện từ 
B: Nhưng trở lại vấn đề, làm sao tạo nên được các đòng 
điện tử ứng dụng trong truyền hình? : 


H: Giống như trong các đèn khuếch đại ở rađiô, cũng có sự 
phát xạ điện tử của catốt được nung nóng. _ 


B: Điện tử đó được dùng đề làm gì ? 


H: Người ta tập trung chúng lại thành một tia rất hẹp, 
giống như một cái bút chì vô hình, sẽ đi từng dòng một qua các 
thành phần của các hình ảnh được truyền đi. Như thế là ta đã 
thực hiện việc quét tại nơi phát và tại nơi thu. 


B: Tôi đã hiễu rõ trong đèn ba cực, tỉa điện Lử từ caltỐt 
sang anốt như thế nào rồi. Nhưng làm sao tập trung điện tử 
thành một tỉa óc rồi lại cho tia đó đi chuyền quét lên các thành 
phần liên tiếp của hình ảnh được? 


H: Đó là vấn đề ta nghiên cứu hôm nay. Thiết bị cơ bản, 
trong đó các hiện tượng sẽ diễn biến, vẫn là ống tỉa điện tử. 
Trước tiền trong ống đó có một đèn ba cựe hơi giống như đèn 
ba cực trong rađiò. Tuy nhiên, đề yiệc tập trung điện tử được 
dễ dàng, người fa dùng một cátốt có tiết diện rất nhỏ (gọi là «ea- 
tốt điềm ›). 


B: Tất nhiên, muốn thu gọn điện tử lại thành một tia hẹp 
thì ngay từ lúc khởi hành, phải bắt chúng tâp họp lại. Nhưng 
tại sao các điện tử lại thích chuyển động theo các đường tỏa ra 
các phía? 

H: Thế là cậu lại quên rồi, các điện tử có cùng một điện 
tích âm nên chúng chẳng đây nhau raxa à? Thật giống như 
người công dân tồi ít muốn tham gia vào một eòng việc chúng, 
phải eó một uy quyền ở trên bắt buộc họ; các điện tữ sẽ đây 
nhau nếu không có một lực bên ngoài bắt chúng sắt gần nhan, 
trái ngược hắn với bản năng của chúng. 


Đèn ba cực kỳ lạ 

B: Thế các điện tử được tập trung ở đâu? 

H:Nói chung là sau khi chúng đã qua anốt, 

B: Tôi không hiểu nồi nữa rồi. Trong đèn ba cực lạ lùng 
của anh, các điện tử lại đi qua được anốt à? 


H: Đúng như vậy ! Vì anốt có một lỗ ở chính giữa. Các điện 
tử bị một điện thế dương rất cao ở anốt hút (vài nghìn vôn), 
nên đạt được một tốc độ rất lớn và chui qua được lỗ đó đề đà vn 
tục đi xa hơn nữa. 


B: Thật là một đèn ba cực kỳ lạ! 


27. 


28 


H: Gòn kỳ lạ hơn cậu tưởng nữa kia. Nếu anốt là một đĩa 
có lỗ thủng thì điện cực mang tên là c lưới», trong thực tế lại 
là một ống tròn bạo quanh catốt. Đôi khi người ta gọi là trụ 
vẻnen; hay đơn giản hơn người ta gọi là cái vênen(J). 

B:Nó hoạt động như thế nào ? 

H: Gĩững giống như mọi lưới khác. Nếu lưới eó điện thể âm 
thì đầy các điện tử từ catốt phát ra và chỉ đề eho một số rất ít điện 
tử chạy về anốt. Trái lại, khi eựe điều khiền ít âm hơn, đa số 
điện tử phát đi từ catốt đều có thề vượt được mọi trở ngại mà 
chạy về phía anốt... và vượt qua. 


-B: Dòng điện có lớn không? 


lươi( cử đ£bÁ//8j) 


Hình 13. Ống tỉa điện tử đơn giẩn nhất là 
một đèn ba cực (kéo đài”. 


H:Ít hơn các dòng trong đèn ba cực của rađiô rất nhiều, 
Nói chung, trị số đó là khoảng vài trăm mierô ampe, còn trong 
đèn ba cực dùng cho máy thu, dòng đó đến vài mỉli ampe. Ngoài 
ra, đèn ba cực trong ống tia điện tử chỉ là một đèn khuếch đại 
loại tồi, vì độ dốc của đèn đó không vượt quả vài mierô ampe/ 
vôn, và điện trổ trong chỉ khoảng trăm mêgôm !.., 


Pháo binh loại nhẹ 

B: Vậy thì đên ba cực kỳ lạ đó dùng đề làm gì? 

H: Dùng đề làm súng điện tứ. Dùng cho truyền hình phải 
tạo nên bộ phận phát xạ điện tử với số lượng đủ, lại có thề điều 
chỉnh được nhờ cái khóa vỏi nước do cực điều khiền tạo nên. 
Trong các ống tia điện tử của máy thu, súng điện tử được đặt 
trong phần trụ của bầu đèn. Bầu đèn sẽ phình tiếp ra theo hình 
chóp mà đáy được sử dụng làm màn ảnh để hiện hình lên. 


B: Có phải hút không khí ra khỏi đèn hay không? 

H: Có chứ, nếu không thì các điện tử sẽ va chạm vào các 
phân tử quá nặng của khí và sẽ mất đà. Trong ống tỉa điện tử 
phải có độ chân không càng hoàn hảo càng tết. 


(1) Còn gọi là cực điều khiền (ND) 


B: Cũng như thiên nhiên, tôi rất sợ chân không, nên tôi 
không thích thủ với chân không trong ống tỉa điện tử lắm. Anh 
thử tưởng tượng xem, trong điều kiện trên đây, mỗi xentimẻt 
vuông của đèn phải chịu đựng toàn bộ trọng lượng: của áp suất 
khí quyên, tức là 1kg? 


H: Tôi biết. Và nếu cậu không quên những bài hình học của 
cậu, thì sẽ tính được sức ép trên mặt một đèn có đưỡng kính là 
40cm. ` 

__B: Khoảng độ một nghìn hai trăm kilôgam ! 


H: Nếu cậu lưn ý đến các thành của hình chóp và hình trụ 
cậu sẽ thấy sức ép lông công khoảng ba tấn, tức trọng lượng 
của khoảng bốn mươi người lớn. 

B: Một ống tỉa điện tử chịu đựng được sức nặng của tất cả 
viện sỉ của Viện Hàn Lâm Pháp! Nhất định Si đó phải rất 
chắc.. 


H: + Ong vì lý do đỏ, màn ảnh cỏ hình hơi cong. Hiện hay 
người ta đã có thê làm cho mặt đỏ phẳng và thành có dạng hình 
chóp thường được làm bằng thép. 

B: Như thế là đề tránh cho ống đèn không nồ yỡ, tôi chỉ 
xem truyền hình trên nủi cao mà thôi. 

H: Tại sao vậy ?... 

B: Vì ở trên cao sức ép của khí quyền rất nhỏ... 

#1: Đồng ý... Nhưng thôi, chúng ta hãy xuống đất liền đề 
chính lý lại một sai lầm về danh từ, ống đèn không nồ vỡ tung 
ra phía ngoài mà lại «nỗ tung vào phía trong »... Và nó đắt tiền 
lắm, 


Phát quang, huỷnh quang và lân quang 


B: Khi các điện tử từ súng điện tử phát ra tởi màn ảnh thì 
Sẽ ra sao ? 


H:Mặt trong của màn được phủ một lớp bột nửa trong Suốt, 
khi có điện tử đập vào thì phát sáng. 


B: Lớp bột màu đỏ cỏ giống loại chất liệu trên kim đồng 
hồ cho.ta đọc được giờ trong tối không? 

H: Không, trên kim đồng hồ ta có chất lđn quang có đặc tính 
giữ được ánh sáng sau khi được chiếu sảng vào, Còn màn ảnh 
thì được phủ một lớp #uÿnh quang, có khả năng phát quang khi 
chịu tác động của một sự bức xạ của một hiện tượng khác mà 
ta không nhìn thấy, vì có bước sóng ngắn hơn. 


B: Phải chăng đó là hiện tượng ta nhìn thấy trong các ổng 
đèn « huỳnh quang» đang được sử dụng rộng rãi ở các cửa hàng 
cà phê và bách hóa không? 


` 
` 
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H: Đúng vậy, trong các ống đó, sự phóng điện trong hơi 
thủy ngân tạo nên các tỉa cực tím mà mắt ta không nhìn thấy. 
Khi rơi lên chất huỳnh quang được phủ trongø ống đèn thì các 
tỉa cực tím gây ra sự phát quang, một ánh sáng mà mắt ta 
nhìn thấy. 

8: Theo tôi thì ống đèn huỳnh quang cẳa anh giống như 
một bộ đồi tần. 

H:?? 


.B:Nó chẳng phải là một bộ đồi tần số rất eao của các tia 
cực tím thành các tần số thấp hơn, của eäc tỉa nhìn thấy 3... 


H: Cậu hoàn toàn có lý. Nhưng hãy trở lại công việc của 
chủng ta, Chúng ta có một súng điện tử bắn đạu lên trên màn 
ảnh và màn ảnh phát sáng. Đạn bắn không chụm, nên trên 
màn chắn eó một vệt sảng rộng. Cho nên znuốn vẽ hình ảnh 
bằng vệt sáng đó thì chẳng khác gì muốn vẽ một bức họa bằng 
bàn chải giặt quần áo. : 


Một thầu kính điện tử 


B: Chúng ta trổ lại vấn đề tập trung. Anh làm thế nào đề 
truyền cho các điện tử một tỉnh thần đoàn kết? ` 


H: Tôi có thể làm được, nhờ một «lhấu kính điện tử», 
Danh tử này không có gì quả đáng vì tia điện tử đi từ catốt tới 
màn ảnh hoạt động giống như tia ảnh sáng. Tia điện tử cũng 
phục tùng các định luật của « quang học điện tử ». Quang học 
điện tử cũng giống như trong chương sách vật lý nói về sự 
truyền lan của eác tỉa ánh sảng. ˆ 

8: Nhưng anh sẽ không nói thấu kính điện tử là một cái 
đĩa tròn bằng thủy tính, có hai mặt lồi lên vì như vậy điện tử 
sẽ không đi qua được. 

H: Vì vậy, người ta tạo nên một thấu kinh điện tử bằng 
cách đặt một phiến thứ hai cạnh phiến thứ nhất (có khi có phiến 
thứ - ba nữa). Phiển thứ hai có một điện thế cao hơn. Điện 
trường được tạo nên giữa các phiến làm ảnh hưởng đến đường . 
đi của các điện tich đơn vị tức là các điện tử. Các điện tử bị 
kéo về trục của ống đèn. Như vậy là 'các điện tử hợp thành 
một tỉa hội tu. 

B: Bây giờ thì đèn ba cực được biến thành đèn bốn cực 
hay cả đèn năm cực Ì 

HH: Trong chừng mực nào đó, đèn đó có đặc tính của đèn 
bốn cực. Nhất là các sự thay đôi điện áp trên anốt cuối cùng 
không ảnh hưởng đến số lượng điện tử hợp thành tia điện tử 
tức cường độ dòng điện trong chân không. 


B: Như vậy, điện áp được đưa vào các cực là bao nhiêu? 


„-_H; Anốt thứ nhất eó một điện áp tương đối thấp, không 
quả 250 vôn, Anốt thử hai có điện áp vài nghìn vôn. Người ta 
làm thế nào đề điện áp trên anốt thử nhất biến đồi được. Như 
vậy, ta có thể thay đồi sự phản bố điện trường tức làm thay 
đôi « độ cong » của thấu kính điện tử. 

B: Như thế thấu kinh điện tử của anh sẽ hơn bẳn tất cả 
các thấu kinh hội tụ quang học thông thường chăng? 

HH: Không phải hơn tất cả. Vì, thủy tỉnh thề của mắt ta 
cũng có khả năng thay đồi độ cong của nó đề thích nghỉ với 
khả năng nhìn thấy các vật ở gần hay ở: xa. 

B: Như vậy khi điền chỉnh điện áp trên anốt thứ nhất, 
người ta có thể điều chỉnh sự tập trung của tĩa điện tử? 

#: Đúng, Người ta cð gắng lạo ra mội tía rất mảnh, vẽ 
lên màn ảnh, một chấm súng rất hạn chế. Chấm này tượng 
trưng cho diện tích đơn vị của hình ảnh mà người ta coi như 
một điềm. 


Hình 14. Sự tập trung của điện lử do 
điện trường. 


Sø phận hầm hiu của điện tử 

B: Vậy sau Khi tới màn chắn, các điện tử sẽ ra sao? Cuối 
cùng có lẽ điện tử cũng phải trở về nguồn cao áp mặc đủ thế 
nào đi nữa, - 


H: Đỏ là vấn đề mà trước đây rất í! các nhà chế tạo , 


ðng tỉa điện tử chủ ý tới. Các điện tử đập vào màn ảnh với 
một tốc độ thật lớn, 

Ð: Lớn lởi mức nào? 

H: Tốc độ này phụ thuộc vào điện äp đưa vào anốt cuối 
cùng và tỷ lệ với căn hai của điện áp đó. Như vậy, với 
10.000 vôn trên anốt đỏ, điện tử sẽ đạt lốc độ 11 kilômét mỗi 
giây. Nhưng tới 20.000 vôn chúng chỉ vượt được 1ỗ kmjs. 

B: Nâng cao tốc độ như vậy có lợi gì? 

H: Điện tử càng đập mạnh vào màn ảnh thi ánh sáng phát 
ra càng lớn. 

B: Nếu anh đồng ý, chúng ta trở lại các điện tử đã đập 
vào màn ảnh, Ñó sẽ ra sao? : 


t2 


H: Giống như một hòn đá được ném mạnh xuống nước; 
làm bắn tung tóe các giọt nước lên, các điện tử của ta cũng 
làm bật các điện tử từ màn huỳnh quang ra các điện tử... 


2H: CHỨ CẦD;:z 


H: À đúng, tôi thấy rở ràng cận không quên các câu chuyện 
c. Các điện tử thứ cấp đi từ từvà cố trở về anốt. Trong các 
ống kiểu cỗ thì như vậy đấy. Hiện nay người ta tạo cho điện tử 
một con đường đi dễ dàng bằng cách phủ lên mặt trong của ống 
giữa màn chắn và chỗ gắn anốt cuối cùng một lớp than chì 
dân điện. Nhân tiện mình lưu ý đề cậu biết là đầu vào anốt 
cuối cùng đi qua ở phần hình chó), 
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Hình Tã. Đầy là hình đáng của ống tia điện 

tử đùng thấu kính điện tử đề tập trung 

đồng điện tử. Điện áp cao đưa vào anốt 

cuối cùng đòi hồi một sự cách điện thật tốt. 

Cũng vì vậy đầu ra của anốt không đề ở 
chỗ chân đèn bình thường. 


B: Tại sao không ở chân đế đèn? 


H; Vì có điện áp rất cao đưa vào anốt này nên phải cách 
1y tốt đối với các anốt khác. 


B: Bây giờ tôi đã thấy rõ toàn bộ mạch điện. Điện tử từ 
catốt đi ra, qua eác lỗ hở của cực điều khiên và qua một hay 
nhiều anốt, đến một điễm trên màn ảnh. Từ đó, điện tử đi đọc 
theo thành ống tới anốt cuối eùng và qua nguồn cao áp trở về 
catốt. Tôi đoán đoạn đường đi khó khăn nhất là từ chấm sảng 
trở về mép của màn chắn. 

H: Đúng vày, vì lớp huỳnh quang không phải là chất dẫn 
điện tốt. Trong các ống hiện đại, lớp đỏ được phủ thêm một 
lớp nhôm rất mống ở phía sau. Các điện tử có thề qua được 
lớp nhôm mỏng đó một cách dễ dàng nên các điện tử thứ cấp 
chuyển vận được nhanh chóng. Còn thì, mục đích chính của 
lớp phủ bằng nhôm là đề tăng độ sáng chói cho các hình ảnh 
bằng cách làm cho một phần các tia sáng phát ra được phản 
chiến về phía người xem, Như vậy, các tỉa sáng sẽ không bị 
chiếu về phia trong ống một cách vô ích. 


Vệt sáng lên cao và xuống thấp 


B: Bây giò chúng ta có cái bút chì điện tử làm nhiệm vụ 
vẽ các hình sáng trên màn ảnh. Phải làm cho bút chì điện tử 
cử động được thì mới vẽ hình được. Nhưng làm thế nào cầm 
vào tỉa điện tử mà ta khỏng nhìn thấy đề điều khiển nó? 

H: Khi đại bác thật hắn ra, các đạn trái phá có đi theo 
đường thẳng không? 

B: Tất nhiên là không, chúng đi theo đường cong parabôn 
vì sức hút của trái đất làm cong đường đi của chúng về phía 
mặt đất. 

H; Cậu thấy có biện pháp nào tác động lên các điện tử 
một lực tương tự khả dỉ làm chúng đi chệch đường thẳng 
không? 

B: Có, tôi thấy ta eó thề đặt đưới tia điện tử một điện cực 
tích điện dương, làm nhiệm vụ hút các điện tử cũng như quả 
đất hút các quả đạn đại bác. Như vậy tia điện tử sẽ cong về 
phía dưới, 


theo cực của điện á 
phiến làm lệch mà. ŸÊf Sống sẽ lệch lèn 
phía trên hay xuống phía dưới. 


#: Cậu lý luận đúng lắm! Người ta có thề làm tốt hơn 
bằng cách đồng thời đặt ð phía trên tỉa điện tử, một điện cực 
tích điện âm. 

B: Tôi hiều. Điện cực đó đầy các điện tử, bồ sung vào 
tác dụng của điện cực đặt ở phia dưới. Nhưng hai điện cực đó 
là hai má của mội tụ điện. 

H: Đúng vậy. Nên nhớ là tuy vậy, không nên đưa các điện 
áp không thay đổi vào các điện cực làm lệch tỉa điện tử, một 
khi tia đỏ đi lệch tâm màn ảnh, thì tia sẽ chiếm một vị trí cố 
định. Nhưng đây không phải là vấn đề ta muốn đạt tới. Vậy 
khi đưa một điện áp xoay chiều vào các phiến làm lệch thì sẽ 
xảy ra hiện tượng gì? 

B: Trong bán chu kỳ mà điện cực phia trên trở nên dương 
và điện cực phía đưởi âm thì tia điện tử bị hút lên phía trên 
và đầy từ phía dưới lên. Ta thấy chấm sáng sẽ đi lên phía trên. 
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Trong bản chu kỳ sau, điện cực phía trên trở nên âm, sẽ đầy 
tỉa đó ra trong khi đó điện cực phía dưới đương sẽ hút tia điện 
tử. Như vậy, vệt sáng sẽ đi xuống phía dưới. 

H: Cậu thấy rõ ràng là chấm sáng đi đi, lại lại dọc theo 
đường kính thẳng đứng của màn ảnh, Và nếu tần số của điện 
áp xoay chiều được đưa vào các điện cực làm lệch VHỐT quả 
30 chu kỳ một giây.. 


:„« Mắt ta sẽ nhìn thấy một vệt sáng thẳng đửng, vì theo 
tính THỦ lưn hình của các cẩm giác về ảnh sảng, mắt ta không 
phân biệt được từng vị tri riêng biệt của vệt sảng, 


Vệt sáng lác lư sang phải, sang trái 


H: Bây giờ, thí dụ ta đặt thêm trên đường đi của tia điện 
tử một cặp phiến làm lệch, nhưng lần này hai phiến được đặt 
thẳng đứng hai bên tỉa. 


B: Dĩ nhiên là các phiến đó làm lệch tỉa sang trái hay sang 
phải. Và nếu ta đặt một điện áp xoay chiều vào hai phiến đó, 
vệt sảng sẽ vạch lên trên màn chắn một đường nằm ngang. 

H: Phản đoán đúng đắn của cậu thật đáng khen. 

B: Túy nhiên còn vấn đề làm tôi khó chịu : phiến đặt thẳng 
đứng lại làm tia điện tử lệch theo chiều ngang và ngược lại. 

H: Đúng là hơi rắc rối. Vì vậy nhiều tác giả nhầm lẫn một 
cách đáng thương hại khi nói đến « phiến lái ngang » trong khi 
họ muốn nói « phiến lái ngang » là phiến thẳng đứng. 


Hình ảnh được vẽ nên XÃ 


B: Bây giờ ta đã biết làm lệch tỉa sáng theo hiền thẳng 
đứng hoặc theo chiều nằm ngang. Vậy làm thế nào đề tia đó vẽ 
ra các hình ảnh. 


H: Chúng ta không nên đi quả nhanh trong vấn đề này. 
Tuy nhiên tôi cũng cỏ thê giúp cậu có một ý đại khái gần đúng: 
Thí dụ ta đặt vào phiến lệch ngang một điện äp có chu kỳ làm 
cho chấm sáng chạy trên mội đường thẳng từ trải sang phải, 
với một tốc độ không đồi. Rồi đột nhiên lại trổ lại phía trái. 
tiếp tục chuyền động như lần trước và lần lượt cứ đi lại 
như vậy. ` 

B: Giống như khi tôi đọc mãi một đòng trên quyền sách, 

H: Hây giờ chỉ còn phải truyền cho vệt sảng một chuyền 
động nữa, chậm hơn nhiều, đi từ trên xuống dưới. bằng cách 
đưa một điện áp thích hợp vào các phiến lệch đứng, 

:jNhư vậy sau khi đọc hết một đòng, chúng ta không trở 
lại TT đỏng cũ mà sang dòng tiếp sau. 


H: Đúng vậy. Và cứ như thế cho tất cả các dòng của hình 
ảnh, vì vệt sáng chuyền động đồng đều từ trên xuống đưới. 
Nhưng khi vệt sáng đó đã đi hết dòng cuối cùng, thì một sự đảo 
lộn đột biển của các điện-áp trèn các phiến lệch đứng sẽ làm 
cho vệt sáng trổ lại phia mép trên đề bắt đầu việc quét hình 
tiếp theo. 

B: Chúng ta đã đọc hết trang và dở trang khác đề đọc tiếp 
theo... Mọi việc đều rổ ràng, Tuy nhiên, vệt sáng chỉ vẽ một số 
dòng có độ sắng đồng đều, cho ta cẩm giác thấy một hình chữ 
nhật có độ sáng đồng đều trẻn tất cả các điềm, Như vậy giống 
như khi ta có một quyền sách mà tất cả các chữ đều giống 
nhau †... 

H: Có lễ chủng ta quên một điềm cơ bản: làm thay đồi 
cường độ của tia điện tử sao cho từng điềm của hình ảnh được 
ghi bằng một cường độ sáng của bản thân từng điềm đó. 

B: Tôi chưa biết anh làm thế nào đề được như thế, 

H: Sao, cậu mệt rồi à? Chịu khó suy nghỉ đi chứ. Thế thì 


ái gì đã đưa đến máy thu việc chuyên trung thành bằng tín hiệu ` 


điện của những cường độ sáng các điềm nối tiếp nhau được 
phân tích của hình ảnh ? 

B: Đó là tín hiệu thị tần. 

H: Và đưa tín hiệu vào điện cực nào của ống tia điện tử 
đề biến điệu cường độ của tỉa.điện tử? 

B:A... rõ! Đưa vào lưới. Tôi muốn nỏi đưa vào cực điều 
khiền. Rồ... Vệt sáng của ta sáng nhiều hay íL, tùy theo trị số lúc 
đó của tín hiệu thị tần. Như vậy, hình ảnh sẽ được truyền đi: 
từng thành phần một, rồi được tập hợp lại trên màn ảnh của 
-ống. 


Hình 17. Õ ‹g tia điện tử tạo nên các hình 
ảnh truyền hình, vấn đề hoàn toàn là đưa 
các điện áp thích hợp vào các điện cực.-: 


H: Đúng, các chuyền động của tia điện tử ở máy phát và 
máy thu phải rất là đồng hộ. 

B: Tôi lại thấy eó hàng trăm câu hồi được đặt ra. 

H: Đối với tôi chỉ có một: Cậu không nghĩ rằng hôm nay 
đã quá đủ rồi chứ ? 
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Trong câu chuyện lần trước, hai anh bạn trẻ của 
chúng ta đã nghiên cứu ống tỉa điện tủ điều khiền 
bằng điện trường. Tuy nhiên, trong truyền hình 
cthì ống tỉa điện tử điều khiền bằng từ trường 
được sử dụng nhiều hơn. Đó là vấn đề thảo 
luận hôm nay. Bạn đọc phổi chăm chú theo dõi 
các lời dẫn giải liên quan đến tác động của từ 
trường lên các điện tử, bởi vì sự dẫn giỏi có liên 
quan đến khêng gian ba chiều, trong khi đó các 
minh họa bị hạn chế vào hơi chiều của bề mặt tờ 
giấy. Vì vậy chúng tœ sẽ tìm hiều các vấn đề squ 
đây : 

Từ trường của diện tử.— Sự bổ trí của điện trường 0à từ 
trường. — Ảnh hưởng qua lại giữa các từ trường. — Các 
cuộn đây làm lệch.— Sự hội tạ từ.— So sảnh giữa ống làm 
lệch.bằng điện trường nà từ trường.— Độ nhạu của sự làm 
lệch— Góc lệch lớn nhất. 


DẠO CHƠI TRONG CÁC TRƯỜNG 


100 câu hỏi của Bất-trí 


B: Chỉ vì cái truyền hình quái quỉ mà nhiều đêm tôi đã 
thức trắng. Hàng trăm câu hỏi đang chồng chất trong đầu, làm 
tôi đến vỡ óe ra. Tôi vội vàng sang gặp anh đề hỏi là các điện 
áp đưa vào eựe làm lệch theo chiều thẳng đửng và chiều nằm 
ngang có hình dạng gì? Làm sao sinh ra các điện áp đỏ? Biên 
độ điện áp đó bao lớn? Làm thế nào đề chúng đồng bộ? Tại 
Sa0...? 


H: Thôi, thôi! Hãy khoan đã. Tôi sẽ cố gắng giải đáp các 
câu hỏi của cậu, nhưng phải có thứ tự chứ. Lần trước, chúng 
ta đã nghiên cứu về ống tia điện tử dùng điện trường để làm 
lệch và hội tụ. Ngày nay, loại ống này vẫn được dùng trong các 
máy đo với cái lên quen thuộc là máy hiện sóng, còn truyền 
hình người ta chỉ dùng loại ống đó trong các máy thu hình cỡ 
nhỏ mà thôi. Khi đường chéo của màn ảẳnh từ hai mươi eenti- 
mét trở lên, người ta dùng loại ống, trong đó các điện tử được 
điều khiên bằng từ trường. 


B: Làm thể nào được? Mỗi điện tử có một điện tích âm và 
do đó các vậL mang diện tích dương (như anô!) thì hút điện tử, 
còn các vật mang điện tích âm sẽ đây chúng ra. Nhưng từ 
trường thì tác động thế nào lên một điện tử của chúng ta? 


Trường này sang trường khác 


H: Nếu ta có thề làm eho điện tử ngừng chuyền động, thị 
điện tử đó sẽ giống như hình ảnh cậu vừa nghĩ, nó chỉ là một 
hạt mang điện tích âm mà thôi. Nhưng khi điện tử chuyền động 
thì nó tạo ra một từ trường; 


Hình 18. Từ trường của một điện tử đi chuyền 
từ trên xuống đưới(a). Điện trường (đường đậm 
nét) và từ trường (đường chấm chấm) của một 
điện tử di chuyền về phía người đọc, theo 
hướng thẳng đứng với bề mặt của tờ giấy (b). 


B: Tôi chưa nghe anh nói như thế bao giờ. Trước đây anh 
có giải thích cho tôi rằng một dòng điện lạo nên xung quanh 
dây dẫn một từ trường, từ trường này họp bởi các đường tròn, 
có Lâm là dày dẫn. 

H: Mấy đêm mất ngủ cũng chả giúp ích câu được gì. Nhưng 
nói cho cùng dòng điện là gì, nếu không phải là một dòng 
điện tử?! 

B: Không phải là dây dẫn mà chính là các điện tử chạy 
trong dây dẫn đó đã tạo ra từ trường. Tóm lại có thề nói là ở 
đâu có sự chuyền động của điện tử thì ở đó có từ trường; 


H: Đỏ có phải là trường hợp của các sóng vô tuyến hay - 


không? Các sóng đó chính là các chùm tròn của các đường từ 
bao bọc trong điện trường và lan truyền ra xung quanh với tốc 
độ rất lớn của ánh sáng... 

B: Vậy thì khi điện tử nhảy từ catốt, qua các lỗ trên cực 
điều khiển và các anốt tới màn huỳnh quang, thì nó cũng tạo 
ru một Lừ trường tròn, mà tâm của từ trường đó chính là điện 
tử phải không? 
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H: Đúng như vậy. Cậu sẽ còn thấy là cáe đường sức của 
điện trường từ điện tử đi ra các hướng sẽ thẳng góc với các 
đường sức của chính từ trường của nó, Tôi eho cậu biết một 
bí mật rất có ích nhé: trong mọi trường hợp, các đường sức của 
điện trường 0à của từ trưởng do cùng một nguyên nhân tạo nên 
đều cỉit nhan tại mọi điềm theo một góc puông. 


Đời sống riêng tư của đường sức từ 


B: Khi có hai từ trường đặt cạnh nhau mà do hai nguyên 
nhân khác nhau tạo ra thì sẽ xảy ra hiện tượng gi? 

H: Cậu đã biết rồi đấy. Khi ta để hai nam châm gần 
nhau... 

B: Thì chúng hút nhau khi các eực trái dấu đặt đối diện 
nhau. Nhưng khi đề hai eực bắc hay cực nam đối diện nhau 
thì các nam châm sẽ đầy nhau. Các hiện tượng xảy ra giống như 
trường hợp các điện tích. 

H: Từ đó la suy ra rằng các-đường sức từ song song đi 
cùng chiều sẽ đầy nhau và các đường sức đi ngược chiều sẽ 
hút nhau. 


Hình 19. a) Các cực từ khác dấu hút nhau. 
b) Các cực từ cùng đấu đầy nhau ra. 


B: Sao anh lại dám gọi các đường cong là các đường 
« song song »? 

1: Cậu đừng máy móc thể. Vả lại cậu biết thừa đi là tôi 
muốn nói gì rồi. 

B: Đúng, tôi hiều rắng các đường sức từ của anh cũng 
giống như con người chúng ta: Càng ít gặp nhau càng tốt. Chỉ 
cần cùng đi một quãng đường là đã cãi nhau rồi. 


Nhà hát từ 
H: Vì cậu đã hiều rõ tất cả vấn đề đó, vậy cậu sẽ hiều 


phương pháp làm lệch tia điện tử bằng từ trường một cách 
dễ dàng 


B; Khoan, anh hãy đề cho tôi suy nghĩ đã. Tôi thấy là chỉ 
cần một nam châm hình móng ngựa, đặt ống tỉa điện tử vào 
giữa các cực thì eáe điện tử sẽ ehju tác động của từ trường của 
của nam châm đó. 

# : Xin có lời khen câu. Thế các điện tử sẽ lệch theo hướng 
nào dưới tác dụng của từ trường? 

B: Rõ ràng là điện tử bị eựe nảy hút và bị cực kia đầy raŠ 

H: Thật khô thân quá! !ỌLàm sao cậu lại phạm sai lầm to 
__ lớn thế?..., Cậu so sánh hồ đồ quá! Ít ra cậu cũng phải cảnh 


giác khi mình nhắc đề cậu thấy là điện trường và từ trường ở 


mọi điểm đều thẳng góc với nhau. 

B: Thế anh định nhắc khẻo là điện tử sẽ bị lệch theo 
đường thẳng góc với các đường sức từ chăng? 

H: Minh không cỏ ý gì cả. Mình chỉ muốn cậu chịa khó suy 
luận một cách hợp lỷ. Đề hiều rõ hơn, mình vẽ ống tía điện 
tử theo một góc độ thật đặc biệt, mình bồ đôi ống tỉa điện tử 
ở chỗ nam châm của nó. Mắt ta nhìn từ màn huỳnh quang vào, 
và nhìn theo trục của ống tới catốt. Đề rổ ràng hơn, mình 
không vẽ các điện cực. Chấm đen ở giữa là một điện tử, điện 
tử này từ cuối đèn lao về phía chúng la, 


NAMCHM 


Hình 90. Nguyên lý của sự làm lệch bằng từ trường. 


8: Bây giờ phông đã dựng, nhàn vật chính đã ra, màn 
kịch bắt đầu. 

BH: Ta sẽ chứng kiến sự đấu tranh giữa hai lực lượng : một 
lực lượng được tượng trưng bởi từ trường (đường sức từ đi 
song song). Lực lượng kia là Irường của điện tử đang chuyền 
động được tượng trưng bởi các đường tròn. Ảnh hưởng qua 
lại của hai trường đó như thế nào? 

B: Ở bên trải và bên phải, đường tròn cắt đường sức song 
song của từ trường lạo nên bởi nam châm gần như vuông góc, 
Vậy ở chỗ đó không có tác động gì cả. Nhưng ở phía trên và phía 
dưới, ta thấy những biều hiện « thiện cẩm › và «ác cảm »rõ rệt, 
Ở phía trên, chiều của hai trường ngược nhau, vày chúng sẽ hút 
nhau, Ở phía dưởi, trái lại, chúng đi cùng chiều nên đầy nhau, 
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H: Kết quả của các cuộc xung đột tình cẩm đó ra sao ? 

B: Bị kéo lên phía trên, lại bị đầy từ phía dưới lên, điện 
tử sẽ bị lệch lên phía trên. 

H: Đúng quá, và nếu ta đảo ngược nam châm... 

B: Tất nhiên điện tử sẽ bị lệch về phía dưới... Nhưng thú 
thật tôi thấy hơi khó eoi một chút là trường nằm ngang lại làm 
lệch tia điện tử theo chiều thẳng dửng. 


Sản xuất từ trường 


H: Cậu đoán đễ đàng là, muốn eó sự chuyên động liên tục 
của vệt sáng, thì luôn luôn phải thay đồi trị số và hướng của từ 
trường, không phải bằng cách tung hứng các nam châm, kề cả 
loại nam châm hình móng ngựa thường được coi là bùa may 
mắn hạnh phúc mà tạo ra được hiện tượng đó đâu. 

B: Tôi cho rằng người ta dùng các nam chàm điện, tức là 
các cuộn đây mà trong đó dòng điện chạy qua có hình dáng và 
chiều thích hợp đề tạo nên từ trường theo ý muốn. 
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Hình 91. Các bộ nam châm điện dùng đề làm lệch 
theo chiều thẳng đứng và chiều nằm ngang- 


H: Đúng như vậy. Cũng như cách làm lệch bằng điện trường, 
người ta dùng hai cặp phiến để tạo nên sự biến đồi cần thiết 
của dòng điện tử dưới tác dụng của từ trường. Người ta phải 
chuẩn bị... : 

B:... hai cặp nam châm điện : cặp thứ nhất có trục hưởng 
theo chiều thẳng đứng đề làm lệch các điện tử hướng theo 
chiều nằm ngang (đề quét các dòng). Cặp thứ hai có trục hướng 
theo chiều nằm ngang đề làm cho lệch các điện tử theo chiều 
thẳng đứng (chuyển từ dòng nọ sang dòng kỉa, và chuyển từ 
hình này sang hình tiếp theo). 


Hình 99. Một cặp cuộn dây lõi không khí đùng đề 
` làm lệch tỉa điện tử theo chiều nằm ngang. 


H: Đúng như vậy Bất-trí ạ. cả bốn cuộn thường được đặt 

ở chỗ nối liền đoạn hình trụ với đoạn hình chóp của ống thủy 
-tỉnh. 

B: Thế các cuộn đó cỏ lõi từ không? 

H: Người ta có thể dùng cuộn dây có lõi không khi hoặc 
có lõi làm bằng những lá thép non. Trường hợp thứ nhất, các 
cuộn dây được quấn theo hình chữ nhật rồi uốn tròn, áp sắt 
vào vỏ thủy tỉnh của ống tia điện tử. 


Hình 93. Các cuộn dây đùng làm lệch tia điện tử có lỗi từ, 


B: Cần phải làm công phu như thế à? 


H: Đề tập trung từ thông vào đường đi của điện tử được 
tốt hơn. Đối với các cuộn đây có lõi từ thì người ta cố tạo lôi 
sắt có hình đáng sao cho các đầu cực sát gần vào vỏ thủy tỉnh 
của ống tỉa điện tử... 


Bất-tri nảy ra một ý kiến 


B: Có thể là hoi vớ vẫn, nhưng tôi tự hỏi, vì các điện tử 
có một từ trường. Vậy cỏ :hề hội tụ nó lại không chỉ bằng 
«thấu kính điện tử » như anh nói, mà eòn bằng từ trường nữa. 

H: Không phải vớ vần đâu! Hiện nay người ta làm như 
vậy đấy. Cũng giống như việc làm lệch bằng từ trường, giúp 
ta đơn giản hóa cấu: tạo bên (rong của ống bằng cách bớt được 
hai cặp phiến làm lệch, việc hội tụ bằng từ trường chỉ eần một 
anốt mà thôi. Hệ tống điện eực trở nèn đơn giản giống như 
đèn ba cực, 


Hình 24. Cuộn đây dùng đề hội tụ bằng từ trường. 


H: Nếu theo chiều hướng giảm bớt các điện cực vô dụng, 
thì đèn chân không càng có cái tên đúng... Tôi trở lại ý kiến 
cũ, làm thế nào đề có một « thấu kính từ tính »3 
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#: Phải tạo nên một từ trường mà đường sức đi theo 
trục của ống. Muốn làm thế phải đặt cuộn dây của nam châm 
điện ở xung quanh cô ống. 

__B: Tôi nghĩ rằng, ta có thề điều chỉnh sự hội tụ bằng cách 
điều chỉnh cường độ đòng điện trong cuộn dây. 

#: Đúng như vậy. Mặt khác vì từ trường phải không thay 
đồi, ta có thể thay nam châm điện bằng một nam châm vĩnh 
cửu hình trụ bao bọc quanh cô đèn tại chỗ các điện tử đi 
từ anốtk ra. - 


Điện múa điện tử 


B: Tự nhiên tôi biều rằng, trong một từ trường đều, hướng 
theo trục của ống, thì các điện tử bắt buộc phải tập trung thành 
một lia cùng trên trục đó. Như vậy là vì tòi thấy bất cử điện tử 
nào đi lệch trục đó đều phải trở về đúng đường chánh đạo điện tử. 

H: Ý nghĩ tự nhiên của cậu không sai đâu. Tuy nhiên 
trong thực tế, các hiện tượng còn rắc rối hơn nhiều. Thi dụ, 
một điện tử ở trong một từ trường đều, đi lệch trục, xuống 
phía đưới. Tốt hơn cả là ta cắt một vòng đệm bằng giấy mà 
tâm là điện tử, và vành ngoài tượng trưng cho từ trường đó, 
Nếu điện tử đi lệch về phía dưới, vòng đệm của ta bị nghiêng 
đi, Mép trên và mép dưới lúc nào cũng thẳng góc với đường 
sức của từ trường, nhưng các mép phía trái, phia phải khòng 
thẳng góc với các đường sức đó. Như vậy. theo chiều này ta 
có sức hút, theo chiều kia ta thấy có sức đầy. Kết quả là... 

B:... Điện tử sẽ chuyền động theo chiều thẳng đứng. Ghê 
quá nhỉ! Với từ trường, mọi việc xảy ra thật là bất ngờ. Nhưng 
bây giờ nếu điện tử đi sang phía trái... 

H: .. Thì theo suy luận trên đây, điện tử sẽ chuyên động 
lên phía trên. 

E: Như vậy từ trường lại đầy điện tử sang phải và cứ lặp 
lại như thế mãi, cuối cùng điện tử Lạo nên các đường xoắn ốc 
xung quanh trục! Trò gì mà lạ vậy ! Thế:không bao giờ chấm 
đứt cả à? 

Ø8 :Œó chứ, vì bán kính của đường tròn giảm dần cho tới 
lúc điện tử rơi vào trục và đi theo trục một cách ngoan ngoĩn. 
Phải nói là đường đi của điện tử sẽ là một đường xoáy trôn 
ốc hay đơn giản hơn, giống như một cái mở nút chai, 

P: Đối với tôi, việc hội tụ theo lối từ tính làm eho tòi nhớ 
lại điệu múa của dân tộc đa đỏ. 

Hỉ: Ối trời tại sao thế? 

B: Vì sau khi đã trói chặt phạm nhân vào cột, những người 
da đỗ nhảy xung quanh theo các đường tròn càng ngày càng 
nhỏ cho tới lúc... 


H:... Có sự may mắn nảo đó đến cứu nhà thám hiểm kia. 
Tôi cũng đã được đọc sách thắm hiềm tương tự. 


Vấn đề độ nhạy 


8; Giờ đây, anh đã cho tôi biết cấu tạo và sự hoạt động của 
ống tia điện tử, tôi thử so sảnh những ưu điềm tương đối của 
phương pháp điện và phương pháp từ xem sao? Tôi xác nhận 
là các ống có bộ phận làm hội tụ và làm lệch bằng từ thì dễ 
làm hơn, Nhưng trái lại, tôi thấy rằng đặt một điện áp nhỏ đề 
tạo nên các điện trường đễ hơn là dùng dòng điện chạy trong 
các cuộn dây nam châm vì cách này đòi hỏi một số công suất 
nào đó, tức là hao phí mọt số năng lượng. 

H: Thoạt nhìn, thì thấy cậu không nhầm. Tuy nhiên, sự 
suy luận của cậu chỉ eó giả trị đối với các ống đèn eó đường le) 
kính nhỏ, không quá 20cm. Bởi vì cậu chưa tính đến độ nhạy. Sá CC 


Ti, 


B: Tôi không hiểu tại sao lại có sự nhạy cẩm ở đây... 

H: Không! đây là độ nhạy của sự làm lệch. Trị số của độ 
nhạy đối với một ống nhất định nào đó được tượng trưng bởi 
khoảng cắch tính bằng milimét, mà vệt sáng đi chuyển được trên 
màn huỳnh quang khí điện áp đưa vào phiến làm lệch thay đổi 
đi 1vôn, hoặc là khi từ trường làm lệch tia thay đổi đi 1 gauxơ: 
(đơn yị cường độ từ trường). 

B: Như vậy, nếu tôi biều đúng thì ống tia điện tử càng 
nhạy thì sự di chuyền của vệt sáng đối với một điện áp làm 
lệch nhất định càng lớn. 

H: Đúng như vậy, người ta cũng có thể nói là ống càng 
nhạy thì càng cần ít điện áp (hoặc là công suất trong trường 
hợp từ trường) đề làm cho yệt sáng di chuyền được mội khoảng 
cách nào đó. 
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B: Độ nhạy của ống tỉa điện tử có bộ làm lệch bằng điện 
trường phụ thuộc vào gì? 


H: Trong ống đó vệt sáng càng được làm lệch đi khi các 
điện tử càng chịu tác động lâu dài của trường làm lệch. Như vậy, 
ta thấy các phiến làm lệch càng dài, độ nhạy càng cao. Và các 
phiến càng sát gần nhau, độ nhạy càng lớn vì trường càng khỏe. 


Hình 95. Sự chuyền động của một điện tử 
trong từ trường tụ tiêu. 
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B: Như vậy, có thê chế tạo được các ổng eó độ nhạy cao 
bằng cách làm các phiến rất dài và giảm tới mức lối thiểu 
khoảng cách giữa các phiến? ` 

E: Theo hướng đó, cậu sớm phải dừng lại, vì khi mới có 
độ lệch nhỏ, tỉa điện tử đã chạm ngay vào các phiến. Đề cho 
đầy đủ hơn, ta phải nói thêm là độ lệch suy giảm khi vận tốc 
của điện tử tăng. 

B; Như vậy cũng là bình thường. Viên đạn đi càng nhanh 
thì đường đạn đi càng ít bị lệch bởi sức hút của quả đất. 

H: Ngoài ra, tốc độ của điện tử phụ thuộc vào điện áp 
của phiến cuối cùng, khi điện áp đỏ tăng, độ lệch sẽ giảm theo 
cùng tỷ l2, vấn đề này rất quan trọng. 

B; Tôi hình dung là có một công thức cho biết độ nhạy S 
tỷ lệ thuận với chiều dài của các phiến «l› và tỷ lệ nghịch với 
khoảng cách «d›» giữa các phiến, và với điện áp phiến « Ù„». 

H: Hay quả! trong công thức này thì chỉ còn thiểu có 
khoảng cách «7,» giữa các phiến làm lệch và màn ảnh. Vì rõ 
ràng là độ nhạy tăng theo khoảng cách đó, với một góc lệch nhất 


định, đường lệch của vệt sáng cảng lớn khi màn ảnh càng xa. 


B: Việc đó là lẽ đï nhiên. Còn đối với biện pháp làm lệch 
bằng từ thì sao ? 
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Hình 96. Hình đảng của ống có phần làm lệch bằng điện 
trường (a) và có phần làm lệch bằng từ trường (b). 
Hiện nay người ta có thể đạt, đối với loại làm lệch bằng 
từ, một góc lệch 55” và đến 57? so với trục. 


H: Mọi việc xây ra gần giống như trên. lÙ đây, độ nhạy tỷ 
lệ với chiều dài «l» của trường làm lệch mà điện tử đi qua, 
lại tỷ lệ với khoảng cách &,» giữa các cuộn dây và màn ảnh, 
Độ nhạy giảm khi điện áp phiến « Ủ¿ » tăng, nhưng tăng ít hơn 
so với trường hợp làm lệch bằng điện Lrường. 

B: Nói một cách khác, nếu điện áp tăng bốn lần, độ nhạy 
chỉ giảm đi hai lần. 

:B Nếu cử tiếp tụe như vậy thì cậu có thê đồi chỗ cho mình 
đấy ! 

B: Tuy nhiên tất cả các sự việc kề trên chưa giải thích cho 
tôi rõ tại sao người ta thích áp dụng biện pháp làm lệch bằng 
từ trường trong những ống lía điện tử cỡ lớn. 

H: Lấy một thí đụ cụ thể. Ta có một ống tia điện tử làm 
lệch bằng điện trường, có đường kính của màn ảnh là 160mm, 
chiều. đài toàn bộ là ã5em. Điện áp đưa vào anốt thử hai là 
2.500 V, độ nhạy là 0,3 mm đối với một 1Ÿ. Muốn quét đi khắp 
đường kinh của màn chắn ta phải thay đổi điện áp trên phiến 
làm lệch là : 

160.::0,3 —= 553V. 


Nhờ cỏ chiếc gậy thần kỳ, tất cả các kích thước được tăng 
lên gấp hai. Ta sẽ có một ống có màn ảnh 320 mm, như vậy thì 
rất tốt và một chiều dài 110 em... 


B: Như thế rõ ràng là không tốt. 


H: Ta hãy bỏ vấn đề cồng kềnh đi. Cậu có thấy các khuyết 
điểm nào khác không? 


B; Thú thật tôi chưa thấy. Vì độ nhạy tăng theo cùng tỷ lệ 
khi chiều đài của phiến tăng gấp hai, như vậy là tốt, nhưng 
khoảng cách giữa các phiến cũng tăng gấp hai lần. Như vậy 
lại không tốt. Thế là hòa! Vì khoảng cách giữa phiến và 
màn ảnh tăng gấp đôi, cuối cùng độ nhạy cũng tăng gấp hai 
lần, Như vậy với 533 V, ta bắt vệt sáng đi tren khắp màn ảnh 
cò đường kính tăng gấp đôi. Như vậy, ta thấy không có gì thay 
đồi cả. 

H#: Có chứ! Cậu đã quên một cách dễ dàng là khi tăng 
đường kinh màn ảnh gấp đòi, thì bề mặt của màn tăng gấp bốn 
lần, Như vậy độ sáng của màn sẽ kém đi bốn lần, vì trước sau 
cũng chỉ có một súng điện tử đó bắn vào màn mà cũng không 
tăng tốe độ điện tử. Số lượng ánh sáng được tạo ra sẽ không 
còn đủ, vì ánh sáng đỏ được tôa ra trên một màn lớn hơn, 

B: Ñhư vây phải làm thế nào? ` 

H: Phải tăng điện áp anốt gấp bốn lần. Với 10.000 V, ta sẽ 
eó cùng một số lượng ảnh sảng trên 1cm? của màn ảnh như 
trước. 


46 


B: Nếu tăng điện áp lên bốn lần thì độ nhạy giảm đi 4 lần! 

I1: Tất cả vấn đề là ở chỗ đó. Muốn quét toàn màn ảnh, 
chúng la cần có điện áp rất lớn đến 2132 V, 

B: Thể mọi việc sẽ tốt đẹp hơn khi dùng từ trường làm 
lệch à? 

H: Đúng như vậy, Trong trường hợp này ta vẫn phải tăng 
điện áp anốt lên 4 lần thì mới có thể giữ được cùng một độ 
sáng của hình ảnh. Nhưng độ nhạy chỉ giảm đi hai lần như 
chúng ta đã nói trên. Ta thấy việc tăng công suất cần thiết 
cho sự làm lệch vẫn ở phạm vi hợp lý, 


B: Từ trường muôn năm! Nhưng thế vẫn chưa giải quyết 
được vấn đề cồng kềnh? 


:€ó chứ, Trong trường hợp làm lệch bằng điện Nuờng, 
Vị so lệch của tia bị hạn chế trong một góc bằng 20 độ so với 
trục, nên phải làm các ống đài ra. Trong trường hợp làm lệch 
bằng từ trường có thể tăng góc lệch lên gấp hai lần, Như vậy 
ta có thể dùng được ống tỉa điện tử ngắn hơn. 
?#: Thể thì tôi xin sẵn sàng gia thập H.P.B.S.D.Ô.L.L.B.T.T, 
ñ: Đăng phái gì vậy ? 


B: Đó là hội phô biến sử dụng ống làm lệch bằng từ 
trưởng... và kích thước của màn ảnh thì bao nhiêu? 

H: Đường kính của màn ảnh cỡ 47 hay 59 và cả 75cm, 
Người ta không đi xa hơn nữa vì còn phải tính đến... 

B:... sức ép kinh khủng của khi quyền mà các ống đó phải 
chịu đựng. : 

ii: Chưa mói đến khả năng tài chính của khán giả 4ruyền 
hình vì giá các ống tia điện tử tăng theo bình phương của kích 
thước... 


——————fÂU (HUYỆN THỨ NĂM ————~ 


Bây giờ ống tỉa điện tử không còn gì bí mật đối 
với Bết-trì. Hiếu-tri giảng giải cho Bất-tri biết cóc 
biện pháp tạo nên các điện ép lèm lệch. Các điện | 
áp đó được sử dụng cho việc quét các hình ảnh | 
trong máy phét và máy thu. Hình déng các điện ' 
áp đó như thế nào ? Lòm thế nào đề tgo nên cóc - 
điện áp đó? Đấy là vến đề của câu chuyện này. 
Hai anh sẽ tháo luận về: 


Điện dp rằng cưa.— Tạo điện áp năng cưa thco eơ học.—~ 
Vàng quanh thš giỏi trong 9'giờ.— Nạp nà phóng của tụ 
điện,— Hằng số thời gian.— Đường cong theo hàm số mĩ.— 
Bộ gốc thời gian dùng đèn nêông. ¬ 


'CƯA DŨNG ĐỀ CƯA THƠI GIAN 


Bằng phát minh 


H: Cậu bạn ơi, có việc gì đấy? Tại sao hòm nay cậu lại 
vừa trịnh trọng lại vừa khiêm tốn giả vờ thế? 

B:Ò chẳng có gì lạ đâu. Tôi muốn trình bày một bằng 
phát mỉnh! 

H: Chà! Chắc là một phát minh lớn? Có thể cho tôi biết mà 
không buộc tòi là quá tò mỏ ? F 

B: Đừng chế điều tôi nữa. Dĩ nhiên là trong phạm yï tr uyền 
hình, vì từ khi chúng ta nói chuyện với nhau, tôi ham mê truyền 
hình lắm. Vì không được anh giảng giải nhanh chóng, tôi bắt 
buộc tự mình giải thích các vấn đề đang làm tôi rối óc, và vì 
vậy, Lêi đã sáng chế ra « bộ làm lệch quay tròn » 

H: Chắc là một cải gì mới lắm. Vi chưa bao giờ tôi được 
nghe nói về bộ phận ấy cả. 

B: Tôi hoàn toàn tin tưởng vào anh Hiến-tri ạ. Vĩ vậy với 
lòng tin chắc là anh sẽ hoàn toàn giữ bí mật cho tôi, tôi xin 
trình bày ý kiến của tôi, Từ khi anh cho tôi biết về cấu tạo và 
sự hoạt động của các ống tỉa điện tử, tôi đã nghỉ rất nhiều đến 
phương pháp tạo nên sự chuý ền động của vệt sáng, bắt vệt đó 
quét các đòng liên tục của hình ảnh. : 

W: Lần trước, ở phần cuối buồi nói ehuycn thứ ba, chúng 
ta đã bàn qua loa về vấn đề này, sau khi n; shiên cửu các ống có 
bộ phận làm lệch Ha điện tử bằng điện trường. 
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B: Vâng tôi nhớ, chúng ta đã nhận xét là phải đưa vào các 
phiến làm lệch theo chiều ngang, một điện áp đi từ từ, từ một 
trị số âm sang trị số dương để làn: cho yệt sáng chuyển động 
đều đều từ trái sang phải. Sau đó, muốn làm vệt sáng nhanh 
chóng chuyền trở lại phía trải, thì phải chuyển từ một điện áp 
đương sang một điện áp âm một cách đột ngột. Như vậy một 
đường đã được quét. Sau đó mọi việc lại trở lại từ đầu. 

f4 Cậu có thể biều diễn bằng sơ đồ hình đáng của điện áp 
cần thiết dùng đề quét các dòng ngang đỏ không? 

B: Không gì dễ hơn! Việc chuyển từ một điện áp âm «—V » 
sang một điện áp dương «+ V » phải thực hiện từ từ với một 
tốc độ không đổi, đề cho vệt sảng cñng di ehuyển theo tốc độ 
không đồi. Vi vậy, trên sơ đồ, tôi biểu diễn sự biến thiên của 
điện áp bằng một đường thẳng đi từ «—V » sang «-Ƒ_V » trong 
thời gian ? bằng thời gian của một dòng. Một đường thẳng 
đứng, tượng trưng sự thay đôi đột ngột đó từ «--V » đến «—V », 
xác định đường về của vệt sáng. Và tất cả đều trở lại từ đầu. 


;Hình 27. Hình dạng của điện áp dùng để 
điều khiễn 'vệt sảng quét trên màn ảnh. 


Cưa điện tử 


H: Cậu không thấy hình dạng của đường cong này gần 
giống cái gì à? 

B: Có, như hình răng cưa. 

8: Bất đúng, vì vậy chúng ta gọi đấy là cđiện áp răng 
cưa 0. 

B: Tôi cho là người ta cũng đùng đòng điện có hình đạng 
đó cho các ống tỉa điện tử loại từ trường, 

H: Cậu không nhầm. 

B: Cũng điện áp (hay là cũng dòng điện) hình răng cưa đó 
xác định độ lệch của vệt sáng theo chiều thẳng đứng. Tuy nhiên, 
tần số đó sẽ rất thấp, vì đây là số hình ảnh trong một giây (hay 
là số nửa hình ảnh trong chế độ quét xen kể). 

H: Tôi lấy làm sung sướng nhận thấy cậu đã chịu khó suy 
nghĩ đến vấn đề này. Ñhưng tất cả cái đó không dính dáng gì 
đến « bộ làm lệch quay tròn ›» của cậu. 


B: Vừa đúng lúc tôi trở lại vấn đề đó. Thiết bị mà tôi hân 
hạnh được trinh bày hôm nay là một máy tạo ra điện áp hình 
răng cưa dùng cho việc làm lệch theo chiều ngang và theo chiều 
thẳng đứng của vệt sáng. Thiết bị này gồm ống tròn làm bằng 
chất cách điện luồn vào một cuộn đây điện trổ hình xuyến. Tại 
tâm của ống đó eó một trục quay tròn. Trên trục này có một 
con chạy được áp lên trên các vòng dây điện trở, ở phần trong 
của ống tròn. : 


Ô/6nz2/D/Z 
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E., 


Hình 28. Thiết bị làm lệch quay tròn 
và sơ đồ hoạt động. 


H: Cậu bạn thân mến ơi, thiết bị mà cậu đang mô tả tỉ 
mỉ rất giống cái chiết áp tầm thường dùng trong máy thu thanh 
thôi. } 

B: Ảnh nói không sai tí nào. Thực ra bộ làm lệch của tôi 
đúng là một cái chiết áp, song khác chiết áp thông thường là 
ở chỗ không có hầm nên con chạy có thể quay mãi theo cùng 
một chiều 

H: Thế thiết bị đó hoạt động như thế nào ? 

B: Sao? Anh không thấy là tôi đấu vào hai đầu dây điện 
trở một bộ pin có điện áp đủ dùng ư. Vì vậy mỗi khi quay 
được một vỏ ig tròn, con chạy của chúng ta đi đần dần từ điện áp 
âm ở biên độ cao nhất tới biên độ cao nhất của điện áp dương. 
Rồi con chạy lại sang đột ngột xuống biên độ điện áp âm và v.v... 


Điềm yếu của cơ khí 

H: Minh xin ca ngợi cậu về tài trí đó. Cái đỏ cũng không 
phải đở. Mình mong rằng, trong các trường học về rađiô sẽ có 
cái máy của cậu đề biều diễn cho học sinh xem. 

B: Tôi chưa trình bày hết đâu, Tôi đã chuần bị một động 
cơ làm quay bộ làm lệch 5Ú vòng trong một giây, như vậy cốt 
đề làm lệch tia sáng theo chiều thẳng đứng trong chế độ quét 
xen kể. Sử dụng một hệ thống bánh xe răng, với hai vòng của 
bộ làm lệch thú nhất (hay một hình ảnh hoàn toàn) tương ứng 
với 819 vòng của bộ làm lệch thứ hai sẽ bảo đảm việc quét 
các dòng, 
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H; Trên lý thuyết thì đẹp đề đấy. Nhưng cậu đã tính tốc độ 
quay của bộ làm lệch đề quẻt các dòng chưa? 
B: Tính toán cfng dễ thôi. Con số 819 dòng trong hệ thống 


truyền hình được quét 25 lần trong một giây. Như vậy tổng 
cộng †a có. 


819 x< 25 = 20.475 vòng quay trong một giây. 


H: Bất cử conehay nào cũng không chịu đựng được sức ly 
tâm đó. Về lại, các dày điện trổ sẽ rất chóng mòn. 

B: Chết chửa, tôi không nghĩ ra điều đó. Rồ ràng là không 
dùng được biện pháp cơ khi. Tôi đố anh vứt bộ làm lệch của 
tôi vào đống sắt vụn đề thay thế bằng một loại thiết bị làm 
lệch 100% bằng điện tử đấy. 

H: Thế thì cậu được cuộc rồi. Thiết bị của cậu chỉ được 
sử dụng trong vài loại rađa có tốc độ quay chậm. Ñhưng với 
tần số và tốc độ sử dụng trong truyền hình, chỉ cỏ điện tử mới 
eó khả năng chuyền động nhanh chóng để thực hiện được mọi 
nhiệm vụ. Thí dụ một hình ảnh rộng 25 em được quét 819 dòng, 
vệt sáng sẽ chạy 20.475 lần trong một giây trên một dòng cả 
đi lẫn về tức là 50cm. Như vậy, khoảng xa đi được là 10,3km 
trong một giây. Với tốc độ đó, vệt sáng sẽ đi quanh trái đất dọc 
theo đường xích đạo không đến 2giờ và đi qua Pari không đầy 
nửa giây. 


Đồng hồ cát dùng điện tử 


B: Thế thì lại cần đến cái đèn hai cực, ba cực, bốn cực 
năm cực và các loại cực khác. Hay lắm! Tiến lên đoàn quân 
điện tử! 

H:Nói đúng ra thì các đèn chỉ làm một nhiệm vụ phụ 
trong các bộ « gốc thời gian», danh từ được dùng đề gọi các 
bộ tạo điện áp răng cưa. 


B: Tên chi mà lạ vậy ! Phải chăng tại vì các điện áp được 
tạo ra, tăng ¡Ÿ lệ theo thời gian trôi qua? 

ñ: Đúng vậy, thực ra chúng ta cần các điện áp theo đường 
thẳng như cậu đã về ra lúc nẩy. 


5 2ãã 5a 


Hình 29. Trong đồng hồ cát, mức cát tăng dần dần tới khi người 
ta lật ngược đồng hồ lại đề mọi việe trổ lại lúc bắt đầu. Điện áp 
Ế-ở hai đầu tụ điện sử dụng trong bột gốc thời gian » cũng như vậy- 


B: cGốc thời gian» có thể coi như một loại đồng hồ 
cắt, trong đó, hạt cát được thay thế bằng các điện tử, 


H: Hinh ảnh đỏ rất đúng. Mức cát trong nửa: phần dưới 
tăng dần lên đến lúc nào tất cả cát rơi xuống hết, ta lật ngược 
đồng hồ cát lại và bỗng chốc một nửa phần dưới lại rỗng không. 
Trong các bộ gốc thời gian cũng vậy. Một dòng điện được nạp 
dần dần vào một tụ điện tới lúc tụ điện phóng ra một cách 
nhanh chóng. Sau đó mọi việc lại tiếp tục trở lại. 


B: Như vậy, nếu tôi không nhầm, thì bộ gốc thời gian, 
nhất thiết phải eó một tụ điện. Nhưng tại sao phóng điện lại 
nhanh hơn nạp? 

H: Tại vì người ta nạp điện vào tụ qua một cái điện trở ñ. 
Cậu tưởng tượng là, ta có một bộ nguồn điện một chiều E 
được đấu vào một tụ điện Œ qua một điện trở “. Khi đóng 
mạch điện, một dòng điện được đi và nạp vào tụ điện, tức là 
tạo nên giữa hai má tụ điện một hiệu thế cũng bằng hiệu thế 
giữa hai cực của nguồn điện. Nhưng sự nạp điện này không 
được thực hiện tức thời vì điện trở ft hạn chế cường độ dòng 
điện. 


B: Tôi nghĩ là ta eó thề so sánh mạch điện đỏ với một bề 
chứa nước E, có thể tích lớn. Dùng ống dẫn nhỏ R nối E sang 
bễ chứa € nhỏ hơn. Bề chứa Œ không được tiếp đầy. tức khắc 
vì ống R hạn chế lưu lượng nước. 


H: Sư so sánh của cậu càng đúng khi bề nguồn E càng to 
hơn bề tụ. Vì việc tích tụ ở € không được làm giảm trông thấy 
mức nước ở E, tức là điện áp nguồn. 


B: Tôi thấy là thời gian không những phụ thnộc vào điện 
trở mà còn phụ thuộc vào íụ điện €. Tụ điện này càng lớn 
thì càng phải đưa nhiều diện tử tới đề nạp tụ điện. Trong thí 
dụ về nước trên đây, thể tích € càng lớn, thì cần nhiều thời 
gian cho nước vào đề đạt cùng mức cao như ở . 

H: Vì vậy tích số của điện trở R với tụ điện € được gọi là 
‹ hằng số thời gian » của mạch điện, Nếu tính R bằng ôm và Œ 
bằng ƒara thì hằng số thời gian tính bằng giáy, tức là thời gian 
cần thiết đề hai má tụ điện đạt 2/3 điện áp E của nguồn, 

B: Như vậy với một điện trở 10.000 ôm và một tụ điện 
2 micrô fara thì hằng số thời gian sẽ là 20.000 giây à ? 

“H:Ôi! có ai đốt thế không! Mierô fara nhỏ hơn 1 triệu 


lần fara. Vậy hằng số thời gian của mạch điện sẽ là 20.000 ` 


chia cho 1.000.000 tức 2/100 giây chứ, 

B: Chết chết, tôi nhầm... và bây giờ tôi nghỉ rằng muốn có 
một sự phóng điện tức thời, thì tụ điện phải đấu vào một điện 
trở rất nhỏ. 


õ1. 


H: Trong thực tế, có thề thực biện bằng cách đóng khóa 
K lại : 

B: Hay là trong thí dụ nước của tôi, người ta làm cho € 
chóng cân bằng cách dùng một vòi nước # có lưu lượng lớn. 


H: Sự so sánh của cậu vẫn đúng. 


Hình 32s Mạch điện cơ bản của một bộ 
gốc thời gian. 


Hình 31. Mạch tương đương của hình 
30 dùng các bình nước. 


Một câu chuyện không bao giờ hết ` 


B: Tôi vẫn nghĩ tới hằng số thời gian của anh. Nếu hằng 
số thời gian chỉ bằng thời gian nạp tới hai phần ba điện áp 
nguồn thì thời gian nạp dầy phải lớn gấp rưổi. Trong thí dụ ta 
nghiên cửu, hằng số thời gian là 2/100 giây, vây tụ điện phải 
được nạp đầy sau 3/100 giây. } 

H: Sai! sai nghiêm trọng! Cậu nên biết là tụ điện không 


bao giờ nạp đầy được. 


B: Anh định đùaftôi à? Tôi không hiểu (ại sao sau một thời 
gian đáng kể, điện áp ở hai má tụ điện € cũng vẫn không đạt 
tởi trị số của điện áp nguồn E. 

H: Cậu nên nhớ rằng tạo hóa muốu Lạo ra thế giới điện tử, 
thì phải tạo ra trước tiên điện tử và hạt prôtôn. Rồi sau nhiều ' 
công trình khác, vào ngày thứ bảy lại tạo ra định luật Ôm. Mọi 
hoạt động trong phạm vi đó đều phụ thuộc vào luật ấy. 

B: Tôi không hiểu trong các câu -chuyện nạp điện vào tụ 
điện, định luật Ôm có liên can gì vào đây ? Lễ dï nhiên, dòng 
điện nạp cũng phải theo luật đó, Nhưng... 


H: Cậu cho rằng đòng điện không đôi ư? 


B: Vì điện áp nguồn không đồi, điện trở ï, tụ điện C 


cũng vậy thì không có lý do gì mà dòng điện lại có cường độ 
thay đồi. 

H: Có chứ ! Có một nguyên nhân. Thế hiệu giữa má tụ điện 
và cực âm của nguồn ÿ đây các điện tử đi qua điện trở R vào 
má tụ điện. Lúc ban đầu của sự nạp điện, điện thế uày bằng 
nguồn . Khi sự nạp điện bắt đầu, một số điện tử đã tới má 
tụ điện, hiệu thế giảm đi. Sự nạp điện càng kéo dài, hiệu thế 
điện càng bé đi. Lúc đó cường độ dòng điện sẽ như thế nào? 

B: Lễ đdï nhiên cường độ cũng giảm theo. Tụ điện càng 
được nạp, mức độ nạp càng chậm đi, 


Thời 0/20 


Hình 39. Đường cong (theo hàm số mũi) của 

điện áp giữa hai má tụ điện. Ở mỗi khoảng 

thời gian bằng nhau của hằng số thời gian 

«f3, điện áp này được tăng lên 2/3 giá trị 

của phần điện áp còn lại đề đạt điện áp E 
của nguồn. 


B: Thí dụ nguồn điện có điện áp 100 vôn, hằng số thời gian 
là 2/100 giày. Sau thời gian đó, điện áp ở haimá tụ điện còn là 
65 vôn. Đo điện áp đó sau 2/100 giây tiếp theo, điện áp đó chỉ 
tăng thêm 2/3 hiệu số giữa 100 và 65 vôn. Chúng ta có khoảng 
89 vôn. Sau 2/3 giây nữa, ta sẽ có 97 vôn... 

B: Như vậy sẽ không bao giờ chấm dứt à? Sau mỗi khoảng 
thời gian được biết, điện áp của tụ điện chỉ tăng một phần nhỏ 
của phần hiệu thể cần có đề tăng điện áp nguồn. Muốn có dòng 
điện nạp thì tụ điện không được nạp đầy. Và muốn nạp đầy 
thì phải oó dòng điện nạp. Thật là cái vòng luần quẫn?!!! 

H: Đúng, không bao giò tụ điện được nạp xong... Nhiều thế 
kỷ đã qua, nhiều thế hệ nối tiếp nhau, nhiều đế quốc hình thành 
.. rồi sụp đồ, song ru điện vẫn không được nạp đầy... 

B; Trong thực tế, bề € của tôi cũng thế; không bao giờ 
được đầy nước bằng bề E. Như vậy là vì muốn nước vào bễ đó 
thì phải có sự chênh lệch về độ cao. 


H: Đấy là đường cong biều diễn định luật của sự thay đồi 
điện áp trên tụ được nạp, Người ta gọi đường biều điễn đỏ là 
loại « hàm số[ mũ. »() Sự phóng điện cũng biều thị bằng đường 
hàm mũ. : : 

B: Như vậy thì sự thay đôi điện áp này không thê dùng đề 
điều khiền sự đi chuyền của vệt sảng. Chúng ta cần eó một điện 
áp thay đồi tuyến tính, tượng trưng bởi đường thẳng chú không 
phải là loại đường cong của hàm số mũ. 

H; Trên lý thuyết, cậu nói rất đúủng. Nhưng trong thực tế 
ta vận dụng được các đường cong ấy với điều kiện chỉ sử dụng 
trên một đoạn nhỏ, vì đoạn nhỏ đó coi như là một đoạn thẳng. 

B: Cũng giống như ta nhìn thấy mặt quả đất rất bằng phẳng 
nhưng thực tế thì cong, vì ta chỉ nhìn thấy một đoạn rất nhỏ 
của mặt quả đất. 

H: Ngoài ra. Người ta có thề sửa chữa độ không thẳng của 
các bộ gốc thời gian bằng cách tạo nên sự biến dạng điện áp' 
theo chiều ngược lại. 


Bọ đông cắt điện tử 


B: Tóm lại tôi thấy bộ gốc thời gian cũng dễ làm. Đối với 
tôi nguôn điện áp, tụ điện, điện trở đều rất quen thuộc. Tôi 
ngại nhất là bộ phân đóng cắt sự phóng điện. Làm thế nào để 
cho bộ phận đó đóng cắt trong một thời gian rất ngắn, 20.475 
lần trong một giây ? 

H: Chắc cậu đoán thừa là ở đây cũng không áp dụng bộ 
ngắt cơ học được... 

B: Đúng, phải dùng điện tử mọi nơi chứ. Thế thì phải dùng 
loại đèn chân không nào đề làm nhiệm vụ vĩ đại này ? 

H: Không phải đèn chân không mà một loại đèn có khi. 
Đơn giản nhất là dùng một ống nêông. 

B: Làm thế nào được? Một loại ống đèn mà mới đây, tôi 
đập đi chỉ vì nó gây ra nhiều can nhiễu? 

H: Ống nêông mà chúng ta sử dụng cũng cùng loại đó. Nhưng 
đây là loại bóng đèn thủy tỉnh nhỏ có hai điện cực hình tròn 
hay hình xoắn ốe hoặc hình trụ, trong đó có khí nêông ở áp 
suất thấp. 

B: Thế không có sợi nung làm nóng lên à? 

H: Không có cậu ạ, cậu không nhớ là chúng ta đã có dịp 
đặt một đèn nêông sau đĩa Ñípcốp và nó cũng không có sợi nung, 


(Ù Gọi như thế vi trong phương trình của đường cong; thời gian là 
số mũ. ` 


Đèn nẻông của chúng ta thắp sáng khi điện áp$ở hai cực đạt 
tới một giả trị nào đó gọi là «điện áp.lôn hóa ». Tới lúc đó các 
phần tử khi tan vỡ thành «iôn dương » và (iôn âm». Cáo lồn 
đó chạy về phía các điện cực mang điện tích khác dấu với nó 
tạo nên một dòng điện. Khoảng cách giữa hai điện cực trở thành 
dẫn điện. Muốn làm cho quá trình iôn hóa đó tắt đi (tức không 
phát sáng nữa), thì phải giảm điện áp tới một giá trị nào đó? 
Thỉ dụ, đối với vài kiều đèn, sự iôn hóa (tức thắp sáng). xây ra 
khi điện áp đạt 110 vòn. Muốn ngừng sự iôn hỏa (tức tắt am 
thì giảm điện áp xuống còn 80 vôn. 


Hình 33. Sử dụng một ống nềông Ä trong - 
bộ dao động tạo nên điện áp răng| cưa. 


B: Thế anh dùng đèn nêông làm nhiệm vụ « phóng điện tự 
động » như thế nào? 


H: Đơn giản thôi, chỉ việc đặt nó vào vị trí khóa R. 


B: Tại sao trên sơ đồ anh lại về các dường gạch chéo ở bề 
mặt của đèn nêông? 


H: Đó là để chỉ đây là một ống có khí ở trong. 


B: Có lẽtôi hiểu được sự vận chuyền. Chắc là điện äp ngược 
# lớn hơn điện áp ôn hóa của đèn nêông. Vì vậy, khi điện áp 
trên tụ điện chưa đạt tới trị số đó, thì việc nạp điện diễn ra một 
cách bình thường. Khi điện áp đó đạttới điện áp lôn hóa, bóng 
đèn phát sáng, trở thành dẫn điện, và tụ điện sẽ phóng nhanh 
chóng. Khi điện áp tụt xuống trị số không iôn hóa được nữa, 
thì sự phóng điện ngừng lại, và sự nạp điện lại bắt đầu, và lần 
lượt cứ như thế mãi. 
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Hình 34. Sự hoạt động của đèn nêông trong 
bộ đao động tạo điện áp hình răng cưa 
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H: Xin có lời khen cậu! Cậu đã giải thích rất tốt, cậu thấy 
không với đèn mà ta chọn làm thi dụ, điện áp sẽ thay đồi giữa 
110 và 80 vôn, như thế,ta có một biên độ bằng 30 vôn. Chọn 
một trị số thích hợp cho tụ điện và điện trở, ta sẽ chọn được 
tần số. 


B: Chắc là trên máy thu hình sẽ có hai bộ dao động dùng 
đèn nêông, một dùng cho việc làm lệch theo chiều ngang, một 
theo chiều dọc 


E : Không đâu, cậu ạ! Ñgười ta không dùng các bộ dao động 
bằng nêông trong truyền hình, : 


B: Biết ngay mà! nếu không thì đẹp và đơn giản quả! 


=—————ÂU (HUYỆN THỨ $ÁU 


Có rất nhiều kiều gốc thời gian. Nếu sơ đồ của 
các bệ gốc thời gian đó đơn giản, thì sự vận chuyền 
của các bộ gốc đó khá rắc rối. Tuy nhiên. Bết-tri 
cũng hiều được những lời chỉ dẫn kiện trì của 
Hiếu-tri dưới đây về các kiều gốc thời gian dùng 
các ống có khí. Hai anh bạn tiến tới nghiên cứu 
sự đồng bộ và tuyến tính hóa của cóc dao động 
do các bộ gốc thời gian tạo nên. Cuộc nói chuyện 
sẽ bàn tới các vấn đề sau đây: 


Ba thành phần của bộ gốc thời gian.— Đèn ba cực có khí.— 
Bộ gốc thời gian dùng thiratrôn.— Tỷ lệ điều khiễn.— Điều 
chỉnh biên độ dao dộng.— Xung đồng bộ.— Kích thích sự 
phỏng điện.— Tuyển tính hóa bằng đèn hai cực bão hòa.— 
Tuyển tỉnh hóa bằng đèn năm cực.— Sử dụng các đèn có 
độ cong đặc tuyến trải ngược. 


Tát-trì viết thư cho Hiếu-tri 


Anh Hiếu-tri thàn mến ! 

Sự kiên nhẵn nào chẳng có giới hạn, Còn sự kiên nhẫn của 
bản thân tôi, sau những buôi nói chuyện lần trước với anh đã 
vượt rất xa mọi giới hạn, 

Thái độ của anh có vẻ nhạo báng tôi, làm cho tôi rất buồn 
phiền, biết bao nhiêu lần, sau khi anh đã giải thích cho tôi một 
bộ phận nào đó, thì anh lại nói là trong truyền hình người ta 
không dùng tới bộ phàn đó nữa. Anh đã có thái độ như vậy khi 
nói đến phương pháp cơ học dùng đề truyền hình và khi nói 
đến các ống làm lệch bằng điện trường. Và đỉnh cao nhất là anh 
đã giải thích cho tôi biết sự hoạt động của gốc thời gian dùng 
đèn nêông đề rồi cuối cùng, anh lại nói là không dùng trong 
truyền hình bao giờ cả. ` 

Như vậy, chúng ta tiếp tục để làm gì? Vậy anh đừng lấy 
làm lạ khi không gặp tôi như đã hẹn. 

Rất lấy làm buồn anh ạ! 


Bất-tri 
Hiếu-tri trả lời Bất-tri 


Bất-tri thân mến! 

Qua bức thư, mình thấy cậu rất bực tức. Mình cũng thấy 
rất áy náy. Nhưng cậu lại hiểu lầm và cho là mình đã chế nhạo 
cậu rồi. 
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Đúng là mình đã giải thich đề cậu hiểu các thiết bị hiện nay 
còn dùng hoặc không bao giờ dùng đến trong truyền hình, nhưng . 
làm như vậy, mình cũng không làm mất thì giờ vô ích của cậu 
đâu. Vì nghiên cứu sự vận chuyền của các thiết bị đó sẽ giúp 
hiểu đễ dàng các thiết bị phức tạp hơn. 


Thí dụ, trường hợp bộ dao động dùng đèn nêông. Người ta 
không dùng loại thiết bị này nữa vì các bộ đó không tạo nên 
những dao động hình răng cưa có biên độ không thề điều chỉnh 
được dễ dàng, có hình răng quá cong và rất khó làm cho đồng 
bộ. 

Tuy nhiên; mình có lý của mình khi mình cùng cậu nghiên 
cứu kiêu lắp rất đơn giản đó. Ñhư vậy, chúng ta eó thề phân tích 
dễ đàng nguyên lý vận chuyển của tắt cả các bộ gốc thời gian 
dùng hiện tượng nạp vào một tụ điện, qua một điện trở. 


Ta có thê nói là các thiết bị trên đây gồm có ba phần chính: 

1, Mạch nạp điện (gồm nguồn eao áp, điện trỏ eó dòng điện 
nạp đi qua, và tụ điện chứa điện tích đó). 

2. Bộ chuyền mạch, điều khiền sự phóng điện và ngưng lại 
vào thời gian thích hợp (đèn nêông làm nhiệm vụ đó, nhờ vào 
hiện tượng iòn hóa). 

3. Cuối cùng là mạch phóng điện (trong sơ đồ chúng ta 
nghiên cứu được tượng trưng bằng đèn nêông có điện trở rất 


._ nhỏ trong thời gian iôn hóa đề sự phóng điện được nhanh chóng). 


Bây giờ cậu phân tích được sự hoạt động của thiết bị đơn 
giản nhất về gốc thời gian, cậu sẽ hiều các kiểu khác một cách 
dễ dàng hơn, Thí dụ cậu sẽ thấy thế nào khi có thêm một lưới 
giữa catốt và anốt trong đèn nêônìg ? 

Mong rằng sẽ được gặp lại cậu sớm và đừng giận tôi nữa 
nhé, 


NHiễn-tri 


Thiratrôn — đèn ba cực có khí 


H: Minh rất lấy làm sung sướng được gặp lại cậu. 


B:Làm sao tòi không bị quyến rũ bởi cái (mồi » đèn ba 
cực nêông của anh? Gọi như thế có đúng không? 


H: Cũng được, nhưng danh từ thông dụng của đèn ba cực 
có chứa khi trơ ở áp suất nhỏ (nêông, ácgông, hêlï) gọi là thi- 
ratrôn. 

B: Có phải anh đang muốn làm cho tòi quen dần các loại 


đèn có khí, cũng như khi trước, anh đã dẫn dần tôi vào các loại 
đèn chân không từ đèn hai cực tới đèn tám cực không ? 


H; Không, không ngại đâu: Ba cực của thiratrôn cũng đủ 
đề tạo nên một bộ chuyền mạch rất tốt và một mạch phỏng điện 
cần thiết trong bộ gốe thời gian. Kềa thì cũng có loại thiratrôn 
bốn cực đấy, nhưng chúng ta không bàn ở đây, 


Hình 8õ. Kiều lắp thông thường của bộ gốc 
thời gian dùng thiratrôn. Phía trải là mạch 
nạp điện, phía phải là mạch phóng điện. 


B: Tòi cững mong.'như vậy. Cách đấu thiratrôn như thế 


nào ? Có giống như đèn nêòng không? 
H: Đây là sơ đồ đầy đủ. Cậu có thấy không? Ghẳng khác 
gì đèn nêông lắm! Đầu tiên, ta thấy có mạch điện trong đó ở R _ 


hai đầu ceựe điện cao áp, qua điện trỏ Ñ, eó tụ điện €. 


B: Tại sao điện trở lại được đặt giữa !ụ điện và cực âm, 
sao không vào cực dương? % 


H: Thì cũng thể thôi ! Tụ điện và điện trở đấu nối tiếp nhan, T 
cái nào đứng trước, cái nào đứng sau cũng vảy thôi. Và nếu 
muốn, cậu có thể đặt R vào điểm Z. 


B: Ù nhỉ. Thứ tự các thành phần trong mạch điện mà điện 
tử sẽ gặp trong đường đi, cái đó không quan trọng lắm, 


H: Hậy giờ tà xem mạch phóng điện. Giống như trong 
trường hợp đèn nẻông, mạch này có khoảng cách catốt—anốt 
của ống có khí tạo nên, 


8; Rhông riêng như thế, vì tôi thấy liên tiếp vào khoảng 
cách đó có hai điện trở (R¿, R;). Toàn bộ được đấu vào hai đầu 
tụ điện được phóng theo từng chu kỳ. ; 


H: Điện trở ïñ; có trị số vài trăm òm dùng đề hạn chế dòng 
điện phóng. Như vậy là vì khi có dòng điệm đó, điện trở của 
khoảng cách catốt — anốt trong đèn thiralron trở nên rất nhỏ, 
tới mức đèn có thê bị hỏng nếu có dòng điện quá lớn đi qua. : 


B: Còn điện trở ñ; đặt giữa catốt và cực âm tôi đoán là để 
định thiên âm cho lưới đèn thiratrôn. Như trong các mạch 
khuếch đại. 
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H: Đúng vậy, Bộ ñạ, €; là bộ định thiên cồ điền nhất. Bây 
giờ yêu cầu đừng chú ý đến tụ Œ¡ nối lưới vào bộ phận bí mật 
€ đồng bộ ›». 


Lưới cũng có tiếng nói 


TH Tất cả cái đó không khác bộ dao động dùng đèn nêông 
lắm. Tòi nghĩ rằng ở đây, trong khi nạp điện, điện áp trên tụ 
€ đạt tới một trị số nào đỏ, khí trong đèn được iôn hóa nên điện 
trở trỏ nên rất nhỏ. Lập tức tụ điện phóng điện qua đèn cho 
tới khi điện áp không đủ duy trì sự iòn hóa, điện trở trong đèn 
lại trở về trị số thông thường và chu kỳ lại tiếp diễn, 

H: Đúng như vậy ! 
B: Bồ thật ! Thế thì cần gì phải thêm một lưới vào trong đèn 
vì lưới đó chẳng thay đồi gì sự hoạt động của đèn có khí? 


H: Có chứ cậu! Chính điện áp lưới quyết định trị số điện 
áp anốt khi iôn hóa. Trong khi chưa có hiện tượng iôn hóa thì 
đèn của ta hoạt động như một đèn ba cực chân không thường. 
Dòng điện tử được tạo nên nhờ có điện áp anốt tăng dần theo 
Sự nạp vào tụ điện. Cường độ dòng điện được tạo nên phụ thuộc 
nhiều vào điện áp định thiên lưới hơn là điện áp anối... 

B: Tôi biết. Vì hệ số khuếch đại cho ta biết tác động của 
điện ắp lưới lớn hơn gấp mấy lần điện áp anốt. 

H: Rất đúng... Sau cùng, tới lúc mà điện áp anốt đủ lớn, 
tạo cho các điện tử một tốc độ có khả năng phá vỡ các phần 
tử khi mà chủng gặp trên đường đi. 

B: Nói một cách khác, đó là sự iôn hóa được « mồi». Dưới 
tác động của sự va chạm, một hay nhiều điện tử bị tách ra khỏi 
phân tử khí, và nhập vào dòng điện tử đang tiến về phía anốt. 

H: Thế theo cậu các phân tử bị què quặt đó trổ nên như 
thế nào ? 

B: Thiếu điện tử, chúng mang điện tích dương. Từ lúc đó, 
chúng bị thu hút bởi bất cứ điện cực âm nào, 

H: Thế trong ống đèn của chúng ta, điện cực nào âm nhất? 

B: Rõ ràng là lưới, 

H: Vi vậy xung quanh lưới có một đám mây iôn dương. Ta 
trở lại một chút vấn đề trước, Điện áp anốt mồi tạo nên sự iôn 
hóa, đối với một đèn nhất định, không phải là cố định (cũng giống 
như đèn nêông). Sự iôn hóa còn phụ thuộc vào điện áp lưới. 

- B: Tôi hiều, Lưới càng âm thì muốn triệt ảnh hưởng kìm 
hãm của lưới thì lại phải tăng điện áp anôt lên đề «mồi » sự 
lôn hóa. 


H: đúng như vậy. Và với mỗi loại ống thiratrôn sẽ có một 
tỉ lệ không thay đồi giữa điện áp anốt và điện áp lưới tương 
ứng. Người ta gọi là « tỉ lệ điều khiền›. Ñói chung tỉ lệ đó vào 
khoảng từ 10 đến 40. Nhưng đối với các đèn bốn eựe cỏ khí, tỉ 
lệ đó có thể tăng lên hàng trăm. 
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Hình 36. Quan hệ giữa điện áp anốt mồi” 
của ống thiratrôn và điện áp định thiên lưới. 
Thông thường tỈ số của trị số điện áp mồi 
trên điện áp lưới (tỉ lệ điều khiển) khoảng 15 

B: Nếu tôi hiểu ảnh, thì thí dụ trong ðng thiratrôn có tỉ lệ 
điều khiền là 20, với một lưởi được thiên áp âm ở --15 vôn thì 
sự lôn hóa sẽ được mồi lên khi điện áp anốt đạt tới 15 x 20 = 
300 vôn. 

H: Cậu đã nắm chắc được vấn đề mình trình bày rồi đấy. 
Cậu có thấy không, khi điều chỉnh điện áp định thiên lưới, ta 
có thể xác định tùy ý điện áp anốt đễ ion hóa trong ống thira- 
trôn, Đó là lý do tại sao điện trở định thiên lưới ï„ được cấu 
tạo đề có thề thay đồi được trị số, đúng như mũi tên gạch chéo 
trên điện trổ: đó. 


Lưới không còn có ý kiến gì nữa 


B: Tôi nghĩ rằng vẫn điện áp lưới quy định điện áp khử 
mồi chứ? : 

HH: Cậu nhầm to rồi. Vì lưới đã bị đảm mây iôn dương bao 
bọc kin đáo nên càng bị cách ly đối với các bộ phân khác trong 
ống, nên không còn gây ảnh hưởng gì đến dòng điện tử nữa, 

B: Ngay cả khi ta làm cho lưới thật âm? 

H: Cả trong trường hợp đó nữa. Vì lưới càng âm thì càng 
hút ilôn dương nên càng bị cách Iy. Thực ra hiện tượng lỏn 
hóa chỉ mất đi khi điện áp anốt tụt xuống mội trị số đủ nhỏ đề 
chấm đứt tình trạng iôn hóa mà thôi. 

B: Sự việc trên đây làm cho tôi nhớ tới cChiến tranh và 
hòa bình ›. : 

H: Mình không hiển có sự liên quan gì giữa tác phầm của 
Tônxtôi với bộ gốc thời gian dùng đèn thirafròn cảẩ 2 
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B: Đúng là không có gì liên quan! Nhưng lưới làm nhiệm 
vụ giống như bảo chí. Khi tình hình thế giới căng thẳng báo 
chỉ đề mặc dư luận bị kích thích đến độ nguy hiềm nhất, đến 
mức sự c phóng điện» xảy ra đột ngột dưởi hình thức một 
cuộc chiến tranh đẫm máu. Lúc đỏ bản thân bảo chí trổ nên 
bất lực đề tìm cách chấm đứt chiến tranh vì bị kiềm duyệt 
nghiêm ngặt. Và chiến tranh chỉ chấm dứt khi thiếu người 
chiến đấu, khi sự phóng điện đã gần hết. 

H: Nguy hiệm hơn cả là quá trình đó lại bắt đầu trổ lại... 

B: Đề tóm tắt, nếu tôi hiểu đúng là nhờ có lưới, ta điều 
chỉnh tùy theo ý muốn điện áp đề « mồi » sự phóng điện nhưng 
không điều khiêền điện áp chấm dứt phóng điện, và điện áp này 
không thay đỗi với một đèn nhất định. Như vậy, trong.khi điều 
chỉnh điện áp định thiên, ta có thể điều chỉnh theo ý muốn 
biên độ của các dao động hình răng cưa. 

H: Đúng như vậy, với đèn thiratrôn, cậu có thê đạt được 
các dao động rất lớn so với loại dùng đèn nêôn. 


B: Tôi có thể coi điện trổ thay đồi Hạ như bộ phận điều 
chỉnh biên độ của răng cưa. Còn tu €; có phải là đề cho thành 
phần xoay chiều của dòng điện anốt đi qua. 


H: Đúng, chính nhiệm vụ của nó là như vậy. Thực ra, tụ 
điện phải san bằng sự thay đồi quá lớn của dòng điện anốt, đề 
giữ cho điện áp giữa lưới và catôt gần như không thay đồi. 
Khi sự lôn hóa đột ngột tạo nẻn một dòng điện lớn, các điện 
tử ở lá trên của tụ điện bị dòng điện đó hút vào. Lá đỏ eó điện 
tích dương, Điện tử thừa được lá eòn lại hút. Khi sự phóng 
điện chấm đứt, đòng điện anốt trở nên rất nhỏ. Nhưng lúc đó, 
tụ điện Ở; phóng điện qua điện trở R; làm cho sự sụt:áp không 
thay đồi, Sự sụt áp này làm cho catốt dương so với lưới. Cũng 
bằng cách này, với điều kiện €; đủ lớn, điện áp lưới so với 
điện áp catốt không thay đồi trong thời gian của chu Rỳ dao 
động. : 


Xung và xô 


B:Anh có thề giải thích cho tôi biết bí mật của sự làm 
đồng bộ không? 

H: Sẵn sàng! Cậu đã biết việc quẻt các hình ảnh ở phía 
thu phải đồng bộ với phía phát. Ñói một cách khác là các thời 
điềm khi bắt đầu quét một dòng (hay mỗi một hình ảnh) phải 


trùng nhau rất chặt chế trong thời gian, 


B: Nghĩa là chỉ cần lệch tỉ chút là làm cho hình ảnh được 
tạo ra sẽ không ra một hình dáng gì cả, cũng giống như một 
bản nhạc được một dàn nhạc biểu diễn, trong đó mỗi nhạc cụ 
lại đi chậm hơn nhau vài giày. 


H: Đề tránh cho hình không bị lộn xộn, người ta lồng vào 
trong tin hiệu phái đi những xung ngắn (hay là ‹tốp ») đánh 
dấu điềm cuối của mỗi dòng, và những xung hơi dài hơn một 
chút đề khác các xung trước đánh dấu sự kết thúc của mỗi ảnh 
(hay mành), 

B:Có phải là anh đã đưa các xung đỏ qua tụ Œ¿ vào lưới 
thiratrôn không? 


H: Đúng như vậy, Và người ta thu xếp sao cho các xung - 
đó được đưa vào theo chiều đương, eó nghĩa mỗi xung sẽ làm 
cho lưới bớt âm đi trong một thời gian ngắn. 

B: Tôi chưa hiều sẽ xẩy ra việc øì? Đèn đó có khuếch đại 
các xung. đó không? 

H: Không cậu ạ! Cậu quên tác dụng của điện áp lưới đối 
với điện áp tạo nên sự lôn hóa rồi. 

B: Xin lỗi. Rổ ràng là (khi làm cho lưới bớt âm đi, nhờ có 
một xung đưa đến, điện áp anốt tạo nên hiện tượng iôn hóa 
cũng kém đi. 

H: Vì vậy người ta phải làm thế nào cho bản thân chu kỳ 

đao động qua bộ gốc thời gian phải hơi lớn hơn một ít thời gian 
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Hình 37. Hình đạng của tín hiện truyền hình 
gồm có phần thị tần (điễn tả các độ sáng chói 
tương đương của các đòng liên tiếp trên hình 
ảnh) và ‹các xung đồng độ tđòng” và cảnh”. 
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Hình 38. Quả trình đồng bộ của bộ gốc thời 

gian. Khi các xung dương tới lưới, điện áp 

anốt bị giảm đi; mồi iôn hóa, gây ra sự phóng 
điện sớm hơn, ngay lúc các xung tới, 


64 


của một dòng (hay của một hình ảnh yới một bộ gốc thời gian 
tương ứng). Ñói một cách khác, lớn hơn khoảng cách giữa hai 
xung liên tiếp. Trước khi điện áp anốt, do tụ điện € đang được 
nạp đưa đến, đạt tới trị số iôn hóa, một xung mới làm cho lưới 
bớt âm đi, tức là làm giảm điện áp iôn hóa xuống. Sự phóng 
điện xảy ra sớm hơn do xung đồng bộ gây nên. 

B: Có lẽ tôi hiểu rồi đấy. Thi dụ, ta có một ống thiratrôn 
eó tỷ lệ điều.khiền là 20 và điện áp định thiên lưới là —1ỗ vôn. 
Điện áp iôn hóa sẽ chỉ còn 280 vỏn, như vậy sự phóng điện sẽ 
xảy ra sớm hơn khi có xung. 

E: Đúng, cậu đã hiểu vấn đề. 

B:Rê ra cũng chẳng khó lắm. Tại bề bơi ở trường chủng 
tôi, chính là ông thầy dạy bơi làm nhiệm vụ đồng bộ những người 
tập nhảy xuống nước... 

Hi 

B: Thật mà! Khi những người tập nhầy còn ngập ngừng 
ở đầu cầu nhảy, thì ông thầy dậy bơi « xô » vào lưng người đó; 
đầy người đó xuống nước. Và thế là họ đã nhảy xuống theo 
một đường parabôn rất đẹp, 


Từ đèn hai cực bão hòa tới đèn năm cực 


H: Trong trường hợp ta vừa nói, chúng ta gặp một đường 
cong dạng hàm số mũ mà ta phải làm cho càng it cong càng tốt. 

'B: Tôi không hiểu làm bằng cách nào ? Ta có thê làm cho 
dòng điện nạp không thay đồi có được không, cốt sao cho điện 
áp ở hai đầu tụ điện tăng dần, tỷ lệ thuận với thời gian ? 

HH: Người ta có thề làm như vậy, Thế cậu có nghĩ ra được 
cách nào giới hạn sự thay đồi không? 

B: Phải thay đồi điện trở nạp R bằng một cái gì chỉ cho 
dòng điện có cường độ lớn hon đi qua... Dùng một cái đèn 
được không? Nghĩa là dùng khoảng cách catốt — anốt trong 
đèn, š 

H: Được đấy. Câu thử dùng một đèn hai cực (loại sợi 
nung trực tiếp tốt hơn) hoạt động ở chế độ bão hòa, tức là bao 
nhiêu điện tử phát ra từ sợi nung đều tới được anốt hết. Như 
vậy dòng điện anốt không vượt quá trị số của dòng bão hòa, 
tạo nên bởi sự phát xạ toàn bộ điện tử của sợi nung đèn, 
Ngoài ra, ta có thể thay đồi điện áp bằng cách điều chỉnh điện 
áp sợi nung trong những giới hạn nhất định. 

B: Tại sao lại phải dùng loại đèn có sợi nung trực tiếp ? 

H: Vì hiện tượng bão hòa ở đây rõ hơn so với loại đèn có 
sợi nung gián tiếp. Tuy nhiên, nếu cậu không thích dùng những 
loại đèn hơi cồ này, cậu có thề dùng loại đèn năm cực thông 
thường dùng sợi nung gián tiếp. 


B: Đèn đó cũng làm việc theo chế độ bão hòa à? 


H: Danh từ dùng không đúng, nhưng kết quả đều giống 
nhau. Nếu cậu nghiên cửu các đường biêu diễn về sự thay đồi 
của dòng anối theo điện áp anốt, cận sẽ thấy mỗi đường cong 
(tương ứng với một điện áp nhất định của lưới đầu tiên) đối 
với một ír‡ số điện áp anốt đào đó, dòng điện chỉ thay đồi rất 
it. Trong vùng này, đèn năm cực sẽ nạp điện vào tụ với một 
dòng điện thay đồi rất íi, Và đây là sơ đồ của một bộ gốc thời 
gian, trong đó đèn năm cực thay thế cho điện trổ gánh ñ. 
Điện áp lưới chắn được điều chỉnh bởi một chiết áp P đấu nối 
tiếp với điện trở Ï; ở hai đầu nguồn cao áp (tụ điện €; dùng 
làm mạch thoát). : 


Hình 39. Dòng điện anốt của một điôt phụ 
thuộc vào điện áp anốt (với ba điện áp khác 
nhau của sợi nung Z;)‹ Người ta thấy là quá 
một điện áp nào đó của anốt, dòng điện 
không tăng lên nữa (hiện tượng bão hòa). 


8: Tôi đoán là căn cử vào điện áp lưới chắn, ta xác định 
điềm làm việc tốt nhất của đèn năm cực. Tất cả các đèn hai 
cực bão hòa, đèn năm cực có dòng điện không thay 
đồi, làm cho tôi nhớ lại cái giường của Đrôcút, tên tướng cướp 
mến khách cưa chân người đến ngủ trọ nhà mình cho vừa 
với giường... Đáng tiếc là phải thêm một đèn, riêng chỉ để uốn 
thẳng các điện áp được tạo ra. 
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Hình 40. Đặc tuyến dòng anốt của đèn năm 

cực phụ thuộc vào điện áp anốt (với các trị 

số khác nhau của điện áp E; của lưới điều 

khiền). Tại đây, quá một trị số nào đó của 

«Ea, điện áp Ea tăng lên không làm lăng 
đòng «7a ) lên mấy, 
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MacUrơ 


Hình #1. Bộ gốcẨthời gian được làm thẳng 
hơn nhờ một đèn năm eựe được sử đụng như 
một điện trở gánh. 


Nghệ thuật sử dụng các đường cong 


H: Cũng vì vậy, người ta thích giao nhiệm vụ đỏ cho đèn 
khuếch đại, vì đằng nào cũng phải cần có đèn này đề khuếch 
đại biên độ răng cưa. ề 

B: Thế làm thế hào mà đèn lại nắn được đường cong của 
điện áp? 

-H: Đơn giản bằng cách làm méo theo đường cong ngược 
lại. Cậu nên nhớ là khôn khéo ở trên đời này là không những sử 
dụng được các đức tính tốt của con người, các ưu điểm của sự 
vật mà còn tận dụng cả tính xấu và khuyết tật nữa. Có gì khổ 
bằng đường đặc tính của đèn không đủ thẳng, nên nó làm méo 
bất eứ điện áp nào-đưa vào?... Nhưng trong trường họp này 
thì may quá khuyết điềm đó lại biến thành ưu điềm trời cho, 

B: Tôi hiều thế nào rồi! Anh có một cái đèn mà đường đặc 
tuyến của dòng anốt iheo điện áp lưới là một đường cong. Đó 
là điều rất quen thuộc: đèn có độ dốc thay đồi. Độ đốc tăng 
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Hình 49. Uốn thắng một răng cưa.đã bị 
cong theo hàm số mũ nhờ có một đèn khuếch đại 
có độ dốc thay đồi. 


khi điện áp định thiên giảm. Vì vậy tín hiệu đưa vào càng ) khỏe 
thì càng được khuếch đại nhiều. Đúng là điền ta cần có đề nắn 
lại đường cong dạng hàm số mũ của ta, đường cong đó càng 
lên cao, càng bớt đứng. 


H: Đây là một đồ thị xác mỉnh một cách hùng hồn tại sao 
răng. cửa của ta thẳng được. Chỉ cần đường cong của đèn và 
của răng cưa đối xửng với nhau, thì sự bù trừ của độ cong của 
chúng trong thực tế cũng đủ rồi. 


B: Tôi thấy đã đến lúe anh có thề tuyên bố là trong truyền 
hình người ta không dùng các bộ gốc thời gian bằng đèn thi- 
ratrôn và ong không dùng các đèn khuếch đại đề uốn thẳng 
đường cong ?... 


H: Cận yên trí! Cả hãi loại trên đều vẫn thường được dùng, 


67 


68 


——— 


—-.EÂU (HUYỆN THỨ: BẤY: ———— 


Nếu trong câu chuyện lần trước hai anh bạn 
thảo luận về các bộ gốc thời gian dòng đèn có khí 
(thiratrôn) thì lần này lợi nghiên cứu các loại gốc 
thời gian sử dụng đến các đèn chân không. Sự. 
nghiên cứu này đòi hỏi ở Bãt-tri (cũng như ở bạn 
đọc) một sự chăm?chú đặc biệt. Vì đôi khi ta phải 
theo dõi cùng một lúc nhiều sự biến đồi của dòng 
điện và điện ép. Như vậy không phải là một việc , 
đễ dàng và nhờ có sự cố gắng đó, chúng tœ học 
tập được các vấn đề sau đây : 

Phóng điện dùng đèn chân không.-— Bộ dao động nghẹl: 
—Gäc quá trình hoại động của bộ dao động nghẹt.— Bộ gốc 
thời gian dùng dao động nghẹtL—Bộ dao động đa hài—Dao 
động ung puông —= Bộ dao động da hài ghép calốt. — Tạo 
điện dp hình rẵng cưa- 


BỘ GỐC THƠI GIAN DŨNG ĐÈN 
CHÂN KHÔNG 


Bộ gốc thời gian «kiều HBát-tri» 


B: Trái ngược với thói quen của anh, lần trước, khi chấm 
dứt câu chuyện, anh lại tuyên bố là các bộ gốc thời gian dùng 
đèn thiratron đang được dùng trong các máy thu hình hiện nay. 


H: Đúng vậy, và mặc đầu loại đèn có khi hay hỏng hơn 


loại đèn chân khong nhiều. 


Hình 3 


Một xung dương đưa vào lưới _ 


tạo nên một đòng điện anốt. 


5: Tôi cũng đã nghĩ như 
vậy và cho là người ta đã sai 
lầm lớn khi¿dùng đèn thira- 
trôn. Dùng đèn chân không 
cũng được chứ sao. Mình đã 
nghĩ ra một sơ đồ rất đơn giản 
thay thế mọi đèn thiratrôn từ 
trước đến nay. 


B: Tôi mong được biết sơ 
đồ đó lắm,tuy nhiên cñngmuốn 
báo đề cậu biết,trước đây,cũng 
có nhiều người dùng đèn chân 
không trong bộ gốc thời gian. 


B: Biết ngay mả! Sao tôi không sinh ra trước đây 100 
năm. Bây giò thì chẳng còn gì đề phát mình nữa. Tuy nhiên, 
cũng xin trình bày đây là bộ gốc thời gian kiều cBất-tri›, 


nó chỉ dùng một đèn chân không — ở đây là một đèn ba: 


cực có độ dốc lớn và độ cong rất đột ngột của đặc tuyến, ở 
khoảng đèng anốt xuất hiện. Như vậy, nếu đèn được định thiên 
dúng đề dòng anốt được vừa vặn triệt tiêu, thì một xung dương 
tới lưởi cững đủ tạo ra một dòng điện anốt có giá trị nào đóa 


Hình 4¿. Bộ gốc thời giau theo kiều Bắt-tri trong đó 
sự phóng điện của Œ được thực hiện theo nguyên tắc 
của hình vẽ trước. 


H: Minh hiều là cậu sẽ làm gì? 


8; Gái đó không khó. Trong sơ đồ của tôi cũng như trong 
sơ đồ đèn-thiratrôn tôi có một mạch nạp 'điện, gồm một điện 
trở Ï và một tụ điện Œ. Mạch phóng điện được tạo nên bởi 
khoảng cách catôtL — anôt trong đèn ba cực. Bình thường, nhờ 


có điện trở R (có tụ thoát Œ¡), lưới được định thiên đủ đề sao: 


cho không có đòng điện nào đi qua. Nhưng qua tụ Œ;, ta áp 
vào lưới các dòng đồng bộ theo chiều dương. Mỗi lần, cỏ một 
xung đến, dòng anốt xuất hiện cho phép tụ € phóng rất nhanh, 
Ảnh thấy thế nào ? chắc chắn anh lại có nhiều điều phê phản. 


H: Không cậu ạ! Kiều lắp máy của cậu có thể hoạt động 
tốt, với điều kiện là các xung đồng bộ tới máy thu với một biên 
độ gần như không thay đồi. Đó là trường hợp máy thu ở gần 
máy phát. Nhưng khi khoảng cách đó lớn lên, tín hiệu thu vào 
không có một điện áp ồn định, các hiện tượng phóng điện xảy ra 
với các tốc độ thay đồi nên các hình ảnh méo đi. Hơn nữa, khi 
không phát sẽ không có quét, vệt sáng đứng yên một chỗ sẽ 
làm hỏng điềm tương ứng trên màn ảnh. 

B: Nếu tôi không nhầm thì ý kiến của tôi cũng không có 
giá trị gì lắm? 

M: Có chứ, kiểu lắp máy của cậu rất tốt, Tuy nhiên, đáng 
lễ gây nên các sự phóng điện bằng cách đưa các xung vào 
lưới đèn, thì nên sử dụng các xung dương được 'tạo nên tại 
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chỗ, với một biên độ không đồi, được điều chỉnh đúng với các 
xung đồng bộ. l 


Sơ đồ cũ trong nhiệm vụ mới 


B: Tóm lại, anh đã đề cao nguyên tắc tổ chức lao động 
một cách khoa học bằng cách 
phân chia rồ ràng từng nhiệm 
vụ. Mạch nạp điện gồm một: 
điện trở và một tụ điện tham 
gia vào công tác này. Đèn dùng 
làm mạch phóng điện. Một bộ 
phân huyền bí tác động các 
xung vào lưới đề tạo nên sự 
phóng điện. Cuối cùng các 
xung đồng bộ sẽ điều khiền 
nhịp độ chính xác của các xung 
Hình 45 cũng do bộ phận huyền bí đó 
Sơ đồ cơ bản của bộ phận dao _ tạo nên. 

D9 np uc H: Mọi việc xảy ra như 
vậy đấy, và vì bộ phận ta đang 
nói đây gọi là « bộ tạo xung », có tần số riêng của nó, ngay cả 
khi hiện tượng fađinh làm mất đi vài xung liên tiếp, thì nhịp 
độ quét eũng không bị ảnh hưởng lắm. Khi không có tín hiệu. 

nào được phát ra, nhịp điệu đó vẫn tiếp diễn. 


B: Thế người ta tạo các xung có chu kỳ đó như thế nào? 
H: Nhờ một « bộ đao động ». Và đây là sơ đồ... 


B: Nhưng anh bạn ơi, anh về gì đấy ?! Đấy là một vấn đề 
rất cñ vì tôi nhìn thấy lại bộ đao động rất cồ điền với cuộn 
đây hồi tiếp ở mạch anốt và một tụ song song ở mạch lưới, 
Anh chỉ thay đồi vị trí của cuộn cảm ở lưới và của fụ điện 
song song tại mạch lưới thôi. Vấn đề này không thay đồi gì 
cả vì cả hai mắc nối tiếp với nhau. Trước đây anh đã giải 
thích kỹ càng rồi. Và tôi thấy là bộ phận đó sẽ tạo nên các 
dao động hình sin chứ không tạo nên xung điện. : 


H: Cái đó còn tùy thuộc vào trị số các linh kiện. Muốn 
tạo nên các xung điện, chúng ta sẽ dùng tụ điện €; và điện 
trở Rạ ở lưới có trị số lớn hơn nhiều so với bộ dao động hình 
sin. Hơn nữa việc ghép giữa các cuộn đây lưới và anốt phải 
rất chặt. 

B: Tôi không hiều tại sao trong các điều kiện như vậy! 
người ta cũng không đạt được các hình sin thật đẹp. Khi dòng 
điện được lập nên trong mạch anốt do có cảm ứng giữa L¿ và 
Lị, lưới trở nên dương hơn, nên đòng điện anốt tăng lên... 


H: Tôi xin cắt, vì đến ?bầày giờ cậu đã suy ƒluận đúng, 

“nhưng nếu tiếp tục thì hơi nguy hiểm, Gàn khòng nèn quên là 

việc ghép giữa L¡ và Lạ rất chặt, cho nên lưới trổ nên dương 

- một cách nhanh chóng. Do đó lưới sẽ thu hút các điện tử từ 
catốt phát ra... và l 


£ạ À b 


Hình 46. Sự biến đồi của điện ấp 
trên lưới của bộ đao động nghẹt‹ 


B: Lưới làm nhiệm vụ một anốt à! 

H: Có thể giả sử là như vậy vì các điện tử được nạp vào 
tụ điện Œ¿ mà điện dung của tụ đó trở thành một nơi trú 
ñn tốt cho cáo điện tử. : 


B: Tại sao các điện tử không chạy nhanh về catốt đề tạo 
nên một dòng lưới? 

E: Các điện tử có.tạo nên dòng điện lưới đắy những làm 
một cách từ từ vì điện trở lưới R; cỏ trị số lớn. Chúng ta thấy 
tằng điện thế lưới, sau khi được nâng lên một cách nhanh 
chóng (từ alên b trên đường cong) không những không còn 
dương nữa mà rơi xuống một trị số âm (điềm e). Lúc đó đòng 
điện anối không còn nữa (kể cả dòng điện lưới). Đèn bị tắt 
nghẹt (đó là tên kiều lắp máy này). Từ đô không gì cẩn trở 
tụ điện C¿ phóng qua điện trở R; bằng cách làm cho điện thế 
lưới đần đần trẻ về không (ec đến d trên đường cong biểu 
điển). Tới lúc này, dòng anốt lại xuất hiện... 

B: ...và mọi việc lại lặp lại, Tóm lại, chúng ta có điện thế 
lưởi vượt nhanh tới trị số đương, tạo nên một xung rồi trở 
về phần âm nhiều hơn, và lúc này không dùng làm gì cả. 

ñ: Mình thấy cậu đã hiểu những điều mình trình bày. 

E: Cải đó không có gì khó lắm, Vì ở sở cảnh sát thành 
phố Sieagô nước Mỹ, cuộc hỏi cung các Lướng cướp đến lần 
thứ ba cũng làm theo kiểu đấy. 

1: Mình chẳng thấy có liên quan gì giữa cải phim trỉnh 
thám mà cậu mê thích và bộ dao động nghẹt cả. 

B: Tuy vậy mà có đấy. Cảnh sát đánh cho tên cướp ngất 
đi. Khi hắn tỉnh lại, bắn kêu lên một tiếng. Lập tức, người 
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ta lại giáng một cải nữa lên đầu đề hắn không kèu. Hắn bị 
nghẹt thở trong chốc lát; sau tỉnh lại, nỗi xung lên... tôi muốn 
nói, kêu lên một tiếng, lại bị một đập, ngä xuống bất tỉnh 
nhân sự yà cứ như thể,,. 


H: Tôi mong rằng sự hiều biết của cậu về truyền hình cững 
phong phú như những tư liệu của cậu về vấn đề phạm pháp... 


Hình 17. Hai phương pháp đưa tin 
hiệu đồng bộ vào. 
a — bằng cuộn cẩm. 

b — bằng tụ điện và điện trở. 


Mình #8. Bộ gốc thời gian phóng 
điện điều khiển bởi bộ dao động nghẹt. 


Hình +49. Hai đèn trong hình 48 được 
tập hợp lại thành một đèn năm cực duy nhắt 
Ó 


Hình 50. Đèn năm cực trong hình 49 đã mắt 
đi hai lưới và trổ thành đèn ba cực 


Từ sự đơn giản này đến sự đơn giản khác 


B8: Thế cậu làm thế nào đồng bộ bộ dao động nghẹt này 
được? Ề : 

H: Cũng lại đưa các xung đồng bộ dương vào lưới đề 
tạo ra được đúng lúc các xung cùng một chiều. â 

B: Vẫn giống như trong sở cảnh sát Sicagô, khi phạm 
nhân gần tỉnh lại người ta té nước lạnh vào mặt hắn chóng 
tỉnh lại. 

H; Cậu làm ơn bỏ chuyện kể cướp ở Sieagô đi, vì tôi 
không cần đến làm gì! Chúng ta đang nói về sự đồng bộ, tôi 
báo đề cậu rõ là có nhiều phương pháp đưa các xung đồng 
bộ vào lưới của bộ đao động nghẹt; có thể dùng một cuộn 
dây thứ ba ghép vào cuộn dây lưới, hoặc cho qua một tụ điện 
C¿ đấu ở đầu trên của một điện trở H, đặt trên đường về của 
mạch lưới. 

B: Nếu ta dùng phương pháp vừa nói, toàn bộ bộ dao 
động nghẹt và đèn phóng điện cùng mạch nạp điện sẽ như sơ 
đồ tôi vẽ đây. 

H: Sơ đồ rất đúng. 

B: Tuy nhiên nó cũng chưa đơn giản lắm, 

H: Sơ đồ đó không đơn giản đâu, Trong thực hành, có thề 


thay thế hai đèn bằng một đèn; hoặc ít ra, cũng có thê dùng - 


một đèn kép dùng chung một ống thủy tỉnh. Hiện nay, người 
ta chế tạo nhiều loại đèn kép đề giảm giá thành và thể tích. 


B: Như thế cũng chưa đơn giản lắm, 


H: Nếu cậu vẫn cố tình, ta có thể làm tốt hơn bằng cách 
thay thế hai đèn bằng một đèn năm cực, Bộ dao động nghẹt 
sẽ dùng lưới chắn làm anốt; khoảng cách anốt-catốt vẫn dùng 
vào việc cho tụ € phóng điện; sự phóng điện được tạo nên 
bởi các xung dương rất nhanh, xuất hiện tuần hoàn trên lưới. 
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B: Cú cái đà này, sao ta không thay bẻng ngay cái đến 
năm cực thành một đẻn ba cực bằng cách nhập lưới chắn: vào 
anốt và đặt nạch nạp nối tiếp vào cuộn dây ¿¿. 


H: Cũng có khi người ta làm như vậy. Nhưng chúng ta hãy 
đừng tại đây, vì nến cứ tiếp tục, chúng ta sẽ tạo nên các răng 
cưa thật đẹp bằng một bóng đèn pin bỏ túi đơn giản. 


Ra vào lãn lộn C9 ST: s 


B: Người ta không thể tạo nên các kiều đao động tạo 


. xung khác với kiều đã được diễn tả trên đây được không? 


Đã có biết bao nhiêu kiều tạo sóng hình sin rồi: kiều Haelây, 
Hennat,... 

#: Dĩ nhiên, các sơ đồ đớ đều có thề dùng được. cả, nhưng 
sể còn nhiều chuyện rắc rối xảy ra vô ích. Ngược lại, người 
ta có thể không cần dùng đến các cuộn dây bằng cách tạo nên 
hồi tiếp nhờ có một đèn thứ bai làm đảo pha các điện áp và 
cho phép đưa các điện áp đó ngược lại tới mạch vào bủa đèn 
thứ nhất theo đúng chiều đề tạo nên các đao động. v 


B: Tôi chưa rõ lắm. 


Ũ 
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Mình 51. Một bộ khuếch đại dùng hai đèn, 

tự khép kin mạch lại; tạo nên bộ lao động 

đa hài. Các hình sin-nhổ đánh dấu pha 
các điện áp. 


B: Ta đi vào vấn đề này theo một hướng khác. Cậu tưởng 
tượng có một bộ khuếch đại hai đèn, liên lạc bằng tụ điện và 
điện trở đưa điện áp ra tới mạch vào của chính thiết bị đó 


thì sẽ xảy ra hiện tượng gì? : 


B8; Hai con rắn ngậm đuôi nhau, 

ti: Minh không yêu cầu so sánh với loài động vật, mà 
muốn cậu phân tích các hiện tượng khi các thiết bị trên đây 
hoạt động. Ỷ 

B: Có lẽ tôi phải theo phương pháp suy luận mà anh thường 
áp đụng trong những trường hợp tương tự. Thí dụ : khi bắt đầu 


-eho điện áp vào, dòng anốt của đèn Ý; tăng, Do đó sụt áp trên 
điện trở anốt r¡ tăng. Như thế điện áp Eị còn lại trên anốt sẽ 
giảm đi. Sự sụt áp đó được truyền sang lưới đèn Ÿ; qua tụ 
điện liên lạc, làm giảm điện thế Eg›. Tới trổ nên âm hơn, 
dòng anốt trong đèn Ý; giảm đi. Vì vậy, sụt áp trên r; trở nên 
nhỏ và điện áp Ea; còn lại trên anốt tăng lên, Nhờ có tụ điện 
liên lạc, sự tăng điện áp được truyền sang lưới đèn thứ nhất, 
làm cho lưới dương hơn, do đó dòng điện anốt tăng lên. 


H: Cậu thấy là cáo hiện tượng trên đây xảy ra đồng thời, 
ngoài ra, có điểm rất quan trọng cần phải chú ý là điện áp 
ra của máy khuếch đại chỉ làm tăng các hiện tượng xây ra ở 


mạch vào. Nói một cách khác, điện áp ra cùng pha với điện 


áp vào. Như thế cũng là bình thường, vì trong mỗi tầng lại có 
một sự đảo pha, khi lưới trở nên dương hơn thì anốt trổ nên 
kém âm 'hơn và ngược lại. Vậy với hai tầng, chúng ta rơi vào 
trường hợp đồng pha. 


B: Như thể, ta có thể dùng 4,6 hay 8 tầng được không? 

H; Có thể được, Nhưng cân có móc ngoặc với nhà sản 
xuất đèn nào đó không? 

B: Tôi muốn biết là dòng điện của đèn thứ nhất có tăng 
lên vô tận không? “ 


H; Không bao giờ cớ như vậy cả, cậu không ngại sẽ làm 
nồ cầu chì. Dòng điện trong đèn thứ nhất (tăng rất nhanh 
làm cho lưới của đèn thứ hai rất âm, và làm cho dòng điện 
anốt của đèn đỏ sụt xuống không (thời gian a trên các đường 
cong của Eai, E8, Ba; và Egs). Ngay lúc đó, không cỏ gì làm 
tăng điện áp dương của lưới đèn V¡; lưới đó vẫn giữ trị số 
của nó. Dòng điện của đèn đó vẫn rất lớn và điện áp anốt 
vẫn nhỏ. Còn tụ điện € trước đã được nạp diện tích âm nay 
sẽ phóng qua điện trở R; (đoạn « a—b » trên đường cong Eg;), 


B: Thú thật là theo đi ngần ấy hiện tượng xảy ra đồng 
thời thì vất vã thật. 

H: Tôi không thấy đến nỗi như vậy. Cho nên tôi tin chắc là 
các đường cong tôi vẽ đề cậu nghiên cửu sẽ giúp cậu đề hiểu 
vấn đề hơn. 


B: Rhi tu €; phóng điện dòng anốt được lập nên, và tăng 
nhanh ở trong đèn Ÿ;. 


H:Rất đúng. Và ở thời điềm đó (điềm « ö » trên các đường 
cong) đèn Ÿ¿ ong sẽ ở trong cùng điều kiện như đèn Ý; ở thời 
điểm €4». 


B: Nói một cách khác, điện áp Ea; trèn anốt sẽ sụt xuống. 
tụ điện liên lạc Œ sẽ truyền sự sụt áp đó sang lưới đèn V; 
dòng anốt của Ø¡ giảm xuống không, Như vậy, điện áp anốt 
của đèn đó tăng lên, làm cho lưới của Ÿ; đương hơn lên, 


H: Hãy ngừng lại, vì « bộ đao động đa hài › sẽ không dừng 
lại đâu. Bộ dao động mang tên đó tạo nên các điện áp có chu 
kỳ nhưng không có hình dạng đều đặn.Cả hai đèn đều lắp lại 
những hiện tượng giống nhau với những khoảng cách nửa 
chu kỳ. Nghiên cứu kỹ các đường cong cậu sẽ thấy. Lần lượt 
đèn nọ đến đèn kia cho dòng điện đi qua rồi lại bị tê liệt. 


(2}- /@)- Œ}) 


Hình 52. Hình này cho ta theo dõi dễ dàng các 

sự thay đồi đồng thời của các điện áp trên các 

điện cực khác nhau trong bộ dao độngŸđa hài 
của hình 51. 


8: Tuy nhiên, bộ dao động đa hài của anh không cho ra 
các điện áp hình rắng cưa. 


E: Đúng vậy, trên anốt của bộ dao động đa hài đó, ta thấy 
có các dao động hình chữ nhật (giống như là lỗ chữ nhật trên 
bức tường thành cô), Trong truyền hình người ta dùng đến 
nhiều đao động đó. Trong điện tử học cũng vậy, thời gian của 
các bán chu kỳ ảm và đương giống hệt nhau khi các thành 
phần cấu tạo nên hai tầng của bộ dao động đa hài có trị số ˆ 
giống nhau. Nếu chúng khác nhau, chủng sẽ phá mất sự đối 
xứng đẹp để đó đi. Và người ta sẽ được các xung ngắn, cách 


nhau một thời gian tương đối lâu, có _ dùng tạo nên các 
xung đồng bộ. 


Trở lại răng cưa 
B:Ở dây có thể thay hai đèn bằng một đèn kép ba cực 
như trong bộ gốc thời gian dùng đao động nghẹt được không ? 
H: Được chứ. Hơn nữa người ta có thể thay thế tụ điện 
Œ¡ liên lạc giữa hai tầng đó bằng một điện trở dùng chung cho 
các catốt của hai đèn. - 


B: Tôi chưa hiều tại sáo điện trổ lại thay thế tụ điện được. 


H: Đi vào phân tích mạch điện cậu sẽ hiền được bí mật 


của sự ghép, bằng catôt. Nên nhở là bất cứ sự tăng nào của dòng - 


điện anốt của đèn ba cực khi dòng điện di qua điện trở R sẽ 
làm tăng sự sụt áp trên bai đầu điện trỏ đó, làm cho điện áp 
đi vào lưới đèn sau âm hơn. Ñhư vậy dòng anốt sẽ giảm di. 
“Tụ điện liên lạc cng tạo nên cùng một ảnh hưởng đó. 


B: Bây giờ tôi đã hiều, Hơn nữa, trên sơ đồ tôi còn thấy 
là lợi dụng khi lưới của đèn Ð;, còn mở, ta đưa các xung đồng 
bộ vào, thông qua tụ điện Œ. 


Hình 53: Bộ đao động đa hài có ghép bằng điện 
trở chung ở catôt. Theo đường chẳm chấm cho 
ta lấy ra các điện áp răng cưa 


H: Minh sẵn sàng làm như vậy, nhất là bộ dao động đa hài 
lại dễ làm đồng bộ. 


B: Xin lỗi anh, một khi bộ dao động đa hài không tạo ra 
được điện áp hình răng cưa thì các ưu điểm khác của nó phỏng 
có ích lợi gì. : 

H: Nếu cậu cứ bị ám ảnh bởi răng cưa thì cậu sẽ được 
hưởng vậy. Cậu thêm vào một tụ điện € (xem đường chấm 
chấm trên sơ đồ) giữa anốt của một bộ dao động đa hài và 
cực âm của nguồn cao áp. Hơn nữa, câu hãy lấy điện trỏ anốt 
rạ của đèn ba cực đó lớn hơn r¡ của đèn kia nhiều. Như vậy ở 
hai đầu r; cậu tha hồ cỏ răng cưa. 
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B: Chắc đây lại là vấn đề nạp điện của tụ điện € qua 7. 

H: Đúng, đó là tính chất của hiện tượng. Điện trở r; lớn, 
không một dòng điện nào đi qua đèn Ÿ¿ lúc ban đầu. Phải làm 
sao hiệu thế ở hai đầu tụ điện € đạt tới một trị số đủ đề cho 
một dòng điện được sinh ra giữa catốt — anốt khi: tụ điện € 
phóng điện. Nhưng lúc đó có thề coi như một cuộc vỡ lở đây 
chuyền. Bởi vì khi đòng điện được lập nên, đèn ba cực Ÿ¡ được 
định thiên âm nhờ eó ảnh hưởng của điện trổ: cafốt chung R. 
Dòng anốt của đèn đó giảm sút, điện áp trên anốt tăng lên và 


_ qua Œt cho lưới của Ÿ¡ dương hơn, thúc đẩy sự phóng điện; 


khi tụ Œ phóng điện, dòng điện trong Ÿ; dừng lại và tất cả lậi 
bắt đầu từ đầu. ì 


Hình ỗ¿. Khi thêm tụ điện Œ (được vẽ theo hình 
chấm chấm trên hình ð3) sẽ tạo ra các điện áp được 
về trên đây. Các điện áp đó xuất hiện- trên. catốt. 


B: Thế bây giờ tỏi đã biết hết được các kiều lắp bỏ tạo ra 
điện áp hình răng cưa chưa? : 

H: Rất lấy làm buồn mà báo cho cậu biết là chưa đủ, vì 
còn có rất nhiều kiều khác nữa. Tuy nhiên với bộ đao động 
nghẹt, với đèn thiratrôn, với bộ dao động đa hài, cậu có thể 
coi như đã nắm được các kiều chính. Các kiều khác cũng dựa 
trên những nguyên lý mà chúng ta đã nghiên cứu. Như vậy cậu 
sẽ không gặp nhiều khó khăn để phân Heh sự vận chuyển của 
các loại đó. Từ buôi sau, chúng ta có thề nói đến những chuyện 
vui hơn là các hộ gốc thời gian, 


—-_—_(ÂU tHUYỆN THỨ TÂM ——_———— 


Sau khỉ đã điềm qua céc loại bộ gốc thời gian í( 
chính, hai anh bạn của chúng te nghiên cứu đến việc 
Ì đưa các dao động của các bộ đó vờo cúc điện cực 
hay céc cuộn đây lèm lệch. Chúng te sẽ thấy là 
trong trường hợp làm lệch bằng điện trường, người 
ta sẽ đưa cóc tín hiệu đối xứng vèc cúc phiến của Ị 
từng cặp phiến làm lệch. Còn đối với việc tèm lệch | 
bằng từ trường thì sẽ gặp một số khó khăn vì cớc 
| dòng điện đi qua céc cuộn dây thay đồi nhanh | 
chóng quó. Tuy nhiên mọi việc đều thu xếp chu đáo. - | 
Trong cẽu chuyện này sẽ nói về cóc vấn đề: Ỉ 

Khuêch đại các diện ắp Hình răng cưa- — Tạo ra các điện 
áp đối ¿úng.—Đão pha bằng đèn.—Trị số các lừ trường làm 
lệch tia-—Hệ số tự cắm của các cuộn dây làm lệch.—Sự tăng 
giảm của dóng điện. — Trị số quả áp‹- — Các cuộn đếy có 
trở kháng thắp. — Biển áp phối hợp. — Ghủ Ú thong cách | 
diện,— Làm lệch hình.—Dao động kỷ sinh. — Điỗt hấp thụ. 


RĂNG CƯA BÃT ĐẦU HOẠT ĐỘNG 


Một bộ khuếch đại có tất cả các ưu điềm k 


8: Lần trước anh có hửa là hôm nay chúng ta sẽ bản đến 
. các «sự việc vui hơn » là các bộ gốc thời gian làm chø đêm nào 
tôi cñng nằm mè thấy nó. Tôi không biết anh muốn nói về 
việc gì. Nhưng trong khi chờ đợi, tôi chưa hiều mọt cách chính 
xác là đưa các điện áp hình răng cưa vào các thiết bị làm lệch 
như thế nào: Đó là các điện cực trong ống có điện Irường làm 
. lệch ` các cuộn dây trong ống dùng từ trưởng làm lệch. 

; Gậu nói đúng. Có được các điện áp đó: là tốt, nhưng biết 
sử don chúng lại càng tốt hơn. Nếu lấy nguyên xi thì biên độ 
điện áp đó cũng không đủ để làm lệch các vệt sảng trên khắp 
mặt màn ảnh huỳnh quang, Vì vậy phải khuếch đại lên. 


B: Đó là một vấn đề dễ, vì tần số của các điện áp đó tương 
đối thấp. 


8: Cậu bạn lại nhanh nhầu quá đấy! Đúng là tần số cơ, 


bản của các bộ! gốc thời gian không lớn lắm. Nhưng vì các dao 
động không phải hình sin nên eó nhiền bội tần... Thế cậu còn 
nhớ bội tần là gì không? j 
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B8: Có chứ. Đó là các dao động tổ hợp mà tần số là bội số 
của tần số cơ bản, 


H: Trí nhớ của cậu còn tốt lắm. Thế thì các điện áp răng 
cưa cỏ nhiều bội tần, cần phải dùng đến các máy khuếch đại 
có khả năng «(thông qua » dải tần rộng, nếu không thì các bội 
tần phía trên bị suy giảm hay bị cắt đi làm méo hình dáng của 
điện áp răng cưa. 

B: Nếu tôi không nhầm thì một máy khuếch đại nào mà 
cắt các bội tần đi, chỉ còn đề lại tần số eơ bản, thì máy đó sẽ 
biến điện áp răng cưa thành điện áp hình sin? 


H: Đúng là như vậy. Nhưng cậu lại thi dụ với trường hợp 
quả ư đặc biệt. Nói chung, khi làm giảm các bội tần phía trên 
thì máy khuếch đại làm cho các răng cưa bị tròn đầu lại. 

B: Người ta sẽ eó một cải cưa cùn răng!... 


H: Tôi nhắc đề cậu rõ là, nhiều khi ngườita thường dùng 
một bộ khuếch đại với dụng ý là làm cho hình dạng bị biến 
đôi đi nhằm uốn các đoạn cong dạng hàm số mũ thành các 
đường thẳng. 

B: Thế mà tôi dảm cho bộ khuếch đại gốc thời gian là 
một thiết bị rất đơn giản. 


„_H: Rẻ ra thì cũng đơn giản thật. Nhưng bộ đỏ có rất nhiều 
nhiệm vụ: khuếch đại này, chăm sóc các bội tần phía trên này, 
uốn thẳng lại các đoạn răng cong này. Như thế cũng chưa hết ! 
Vi trong trường hợp làm lệch bằng từ trường, thiết bị đó phẩi 
cung cấp một công suất.. 


B:... Giống như tầng cuối cùng của bất kỳ máy thu nào 
phải HÀ GẾN công suất cho loa. May mắn thay vấn đề sẽ 
đơn giản hơn, trong trường hợp làm lệch bằng điện trường 
vì bộ khuếch đại thì chỉ cần tạo ra điện áp mà không cần một 
cường độ nào, như thế gần như không cần một công suất 
nào eä. 


Vắt, vắt,... 


_H: Đúng, đấy là một bộ khuếch đại điện áp. Ngay trong 
trường hợp này vấn đề cũng không đơn giản lắm đâu, vì phải 
đưa vào các điện cực làm lệch, thường là từng cặp một, những 
điện áp ngược pha nhau nghĩa là khi điện thế của một bên tăng, 
thì điện thế bên kia phải giảm xuống, rồi đồng thời cả hai đều 
phải đột biến trở về các trị số ban đầu, và mọi việc bắt đầu lại. 

B: Tóm lại trong khi điện cực bên phải đầy vệt sảng về 
phía trải thì điện cực bên trái lại kẻo nó về phía trải, và các 
điện áp hợp tác với nhau một cách thần tình. Nhưng muốn có 
hai điện áp đó thì phải dùng cho mỗi cặp điện cực một bộ gồm 


hai thiết bị gốc thời gian đồng bộ, eung cấp các điện áp giống 
. hệt nhau, nhưng ngược pha nhau? Thật là rắc rối ! !† 
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Hình 535. Dạng các điện áp đưa vào một 
cặp điện cực làm lệch tia. 

H: Xin cậu cử yên tâm : chỉ cần một thiết bị gốc thời gian 
cũng đủ tạo ra hai điện áp ngược pha nhau. Vấn đề này không 
phải là mới đâu. Cậu có còn nhở chúng ta đã bàn đến và giải 
quyết khi học đến bộ khuếch đại đây kéo không. Ở đây cũng 
vậy, ta cũng phải đưa vào lưới của hai đèn trong tầng đầy kéo 
những điện ấp 8 giống hệt nhau nhưng ngược pha nhau. 


B:Ù phải. Và chúng ta cũng đã có biện pháp giải quyết 
đơn giản nhất bằng cách dùng một biến áp liên lạc mà duộn 
thứ cấp có điềm giữa đưa ra ngoài. 

H: Ta cũng có thể làm như vậy đối với ống làm lệch tia điện 
tử bằng điện trường. Cuộn sơ eấp của biến áp sẽ được đấu vào 
mạch anốt của đèn khuếch đại điện áp của bộ gốc thời gian. Hai 
đầu cuộn thứ cấp trên đó xuất hiện các điện áp ngược pha 
nhau, sẽ được đẫu vào hai điện cực của cùng một cặp. Đầu 
giữa lấy ra, phải được đấu vào anốt cuối cùng đề không tạo nên 
một thế hiệu giữa anốL đó và các cực điện làm lệch. 

B: Thế có thể dùng mạch đảo pha bằng đèn điện tử được 
không? 


£ 
+ C0000 


Hình 56. Một kiều mạch rất iL được dùng, cö biển áp ghép 
giữa đèn khuếch đại và các điện cực làm lệch tia. Anốt 
thứ hai 4¿, được đầu yào điện áp rất cao. 


H: Tất nhiên, và đây chính là sơ đồ của loại mạch đó, 
trong đó đèn thử nhất làm nhiệm vụ khuếch đại, đèn thứ hai 
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chỉ làm nhiệm vụ đảo pha, chúng ta đưa đến một điện cực 
trong cặp, điện áp đã được khuếch đại lấy trực tiếp từ anốt 
đèn thứ nhất ; còn điện cực thứ hai sẽ được cung cấp điện áp 
đã đảo pha từ anốt của đèn thứ hai. Chiết áp R sẽ làm suy giảm 
với một tỷ lệ thích hợp điện áp đưa vào điện cực đó, sao cho 
điện áp ra từ đèn thứ hai khòng lớn hơn điện áp ra từ đèn 
thữ nhất. Muốn cho hệ số khuếch đại của đèn thử hải không 
làm cho điện áp ra của đèn đó lớn hơn điện áp ra của đèn thứ 


. nhất, chiết áp R sẽ làm suy giảm, điện áp đưa đến mạch vào 


của đèn đỏ theo một tỷ lệ thích hợp. Chỉ có các thành phần 
xoay chiều của các điện ấp hình răng cưa mới được đựa vào 
các điện cực làm lệnh tỉa điện tử qua cáctụ điện €; và €;? 
Gòn điện áp trung bình bằng điện áp của anốt thứ nhất cña ấng 
tia điện tử và hai điện cực được đấu vào đó qua các điện trở 
R; và hà. 


Hình 57. Kiều lắp máy cho phép đưa các điện áp đối xứng - 
vào các điện cực lam lệch tia, Đèu VỊ dùng làm khuếch đại 
và đèn Vạ đảo pha: 


Mọi việc hình như¿đễ đàng đối với Bát-tri. 


B; Thế thì cũng chẳng khó lắm, Khi đã nắm vững kỹ thuật 
rađiô thì cũng không bổ ngỡ lắm đối với truyền hình. 

1# : Cũng đúng thế khi ta nghiên cứu cáè bộ làm lệch bằng 
Lừ trường. Ở đây, đèn khuếch đại phải có khả năng cung cắp 
một công suất nào đó. Từ trường được tạo ra vừa phụ thuộc 
vào số vòng dây, vừa phụ thuộc vào cường độ dòng điện 
đi qua. Š : Đào : 
œ PB; Tôi biết rồi. Vì tôi rất lấy làm thích thú khi biết trong 
thực hành người ta biểu thị cường độ từ trường bằng tích số 
của cường độ dòng điện với số vòng dây. Tôi muốn dùng đơn 
Vị ampe-pỏng còn hơn là các thử gauxơ, mắcxoen và ơctêt 


không nói lên được cái gì. E 


(7H: Cậu có biết là cuộn dây 1000 vòng có đòng điện 0,12 
ampe đi qua... 


B:... sẽ tạo nên một trường 0,12x 1000 = 120 ampe-vòng. 


H: Ngoài ra có thề có cùng một trường với một cuộn 200 
vòng dày... 

B:... và một dòng điện 0,6ampe. Ñhưng các sỹ liệu này: 
có tương ứng gì trong truyền hình ? 


H: Đó là cỡ trị số của trường cần thiết đề quét màn ảnh 
của ống có đường kính khoảng 25 xentimet. : 


B: Nếu tôi không lầm thì trường phải đi từ không đến 120 - 
ampe-vòng đề vệt sáng đi được suối trên đường kính của 
màn ảnh. 


H: Phải. Nói tồng quát hơn là: trường phải thay đổi với 
một trị số như thế để vệt sảng có thể quét trên đoạn đường 
xác định trước: Như vậy là muốn nói rằng: trong trường hợp 
một cuộn dày 1,000 vòng, cường độ qua nó phải tăng dần đến 
0,12ampe, rồi sụt xuống một cách nhanh chóng về không và 
liên tiếp như vậy. 


B: Như thế thi có khỏ gì? Chỉ cần dùng một loại đèn đủ 
ˆ công suất, ,Đặt các cuộn dây làm lệch trong mạch anối... £Z3ã% 


H:... và thành phần một chiều của dòng điện anốt sẽ 
tạo nên một trường vàng cửu làm cho vệt sáng bị lệch ra khỏi 
màn ảnh... 

B: Như thế thì đã sao ? hi dụ người ta có thề ghép giữa 
đèn và hai cuộn dây làm lệch Ö bổi một cuộn dây 4 và một tụ 
điện Œ. Tụ điện ngăn cần thành phần một chiều đi vào cnộn dây, 

H: Rãi đúng, nhưng cậu chưa tính đến hiện tượng tự cảm 
của các cuộn dây. 

B: Tôi không thấy vấn đề tự cẩm là gì ở đây. 


Hình 58. Ghép các cuộn cảm 4 giữa đèn khuếch đại và 
các cuộn đây Ð làm lệch theo phương pháp từ lính. Dùng 
đề làm lệch theo chiều thẳng đứng (hình ảnh). 


⁄“ 
Cảm nghĩ về cuộn tự cảm 


H::Các cuộn dây của chúng ta tổng cộng có 1000 vòng, nên 
có trị số tự cảm ước độ 0,15henry. Các sự thay đôi nhanh 
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chóng của dòng điện sẽ tạo nên các dòng điện cảm ứng 
trong đó. 

B: À! Tôi nhớ lại một công thức cũ: «tự cảm có nghĩa là 
trái ngược lại ». Khi dòng điện trong cuộn đây thay đồi, trong 


. euộn đây đó xuất hiện một dòng ứng chống lại các sự thay đồi 


của dòng. Khi dòng cảm tăng lên thì dòng ứng đi theo chiều 
ngược lại. Nhưng khi dòng cảm giảm đi, thì dòng ứng sẽ tìm 
hết cách đề duy trì dòng cảm, và sẽ biến đồi theo cùng chiều 
với đòng cẩm, : ` 

H: Trí nhớ của cậu giúp ích cho tôi rất nhiều, Tôi thêm là 
đòng ứng được biểu hiện bằng một điện áp xuất hiện ở hai 
đầu cuộn dây. Chắc cậu cũng thấy đễ hiểu là trị số của điện áp 
đó phụ thuộc vào những yếu tố nào ? 

B: Tôi đoán rằng trị số đó tý lệ với hệ số tự cảm ¡, của 
cuộn dây, : : ` 

H: Cậu không nhầm, Nhưng trị số đó còn phụ thuộc vào 
những cái khác : vào tốc độ thay đôi của dòng điện, hay nói 
một cách khác, tức là phụ thuộc vào thời gian dí mà đòng điện. 
đã thay đồi một ttị số đi, 

B: Lễ đï nhiên, Nếu sự thay đồi đó rất chậm thì đồng điện 
đó coi như là một chiều. Ñgược lại, thay đôi đó càng nhanh, 
cuộn dây tự cảm càng phản ứng mạnh mề, Trước đây anh có 
lỷ khi so sánh sự tự cảm như một sức ỳ và sự so sảnh đó vẫn 
còn có giá trị. Nếu có một cải xe năng và một con ngựa tiến hay 
lùi một cách chậm chạp thì mọi việc sẽ xảy ra một cách bình 
thường. Nhưng nếu con ngựa lại nghịch ngợm lúc tiến, lúc lùi 
theo một nhịp ngày càng tăng, thì khi con ngựa kéo nhanh, cái 
xe lại giữ con ngựa lại; và khi cải xe có đà tiến lên thì lại 
đâm sầm vào con ngựa muốn lùi lại, cái xe sẽ đầy con ngựa 
về phía trước. Sự va chạm đó cỏ thể quá mạnh và cuối cùng, 


hoặc là con ngựa bị ngoẻo hoặc là cái xe bị vỡ tan tành. 


Bơi trong biền số học 


H: Nếu cậu muốn, chúng ta trở lại các cuộn dây. Giả sử 
các răng cưa của dòng điện chạy trong các cuộn dây đó hoàn 
toàn thẳng, ta có thể nói là điện áp đo cuộn tự cảm gây ra càng 
lớn khi thời gian ¿ của sự thay đồi dòng điện 7 càng ngắn, 


Hình 59. Mỗi chu kỳ của dòng điện làm lệch, 
gồm thời gian đi ï1 và thời gian về í; ngắn hơn rất nhiều. 


B: Không phải là tôi thích cảe công thức. Ñhưng tôi nghĩ 
rằng nếu gọi e là điện áp mà hiện tượng tự cảm tạo nên ở hai 
đầu cuộn đây, thì ta có thể viết: 


AI 
n" 


H: Hoan hô, Công thức này của cậu rất đúng, cậu tính thử 
điện áp đó với  = 0,15 H và ï = 0,124. 


B: Thế thời gian £ bằng bao nhiêu? Tôi thấy phải phân 
biệt hai trường hợp: khi dòng điện tăng lên thường là tương 
đối đài và khi đòng điện giảm, thường là rất nhanh. 


H: Đúng vậy, ta lấy trường hợp làm lệch đỏng, với 25 hình 

ˆ được quét trong một giây bởi §Ï9 dòng, ta có một tồng số là 

20.475 răng cưa trong một giây. Như vậy, có nghĩa là thời gian 

của một răng cưa chỉ là 0,000048 giây tức 48s (mierô-giậy). 

Trong đó, thời gian đi của vệt sáng (dòng điện tăng) là 40s, 

thời gian trở về là 8us. Như vậy là ta có tất cả các số liệu rồi 
đó. Gố gắng đừng lầm lẫn nhé! 


B: Điện áp e¡ xuất hiện lúc vệt sáng đi là : 
T2 D0112 6/015 


e;= = = khoảng 450 Vỏn, 
h 0,000040 


và điện áp e; xuất hiện khi vệt sáng trở về là: 
TS cà coi caêi cố 
⁄ fạ 0,000008 


Ghè gớm quá nhỉ! 


H: Ghè gớm hơn cả, không phải các trị số của sự quá tp, 
mà là cậu đã không lầm trong khi tính toản, 


B: Tôi thấy anh dùng danh từ « quả áp » thật là đúng. Tôi 
chưa bao giờ hình dung được là sự thay đổi tuy nhỏ nhưng 
rất nhanh của các dòng điện lại tạo nèn được các điện áp lớn 
đến như vậy. 


H: Đã thăm gì! Với các ống có đường kính lớn, còn phải 
dùng các dòng điện lớn hơn nhiều. Các quả áp sẽ đạt tới hàng 
mấy nghìn vôn, Ngay cả trong trường hợp của chủng ta, quá 
áp còn lớn hơn thế vì thực tế hình đáng răng cưa tạo nên những 
sự thay đồi dòng điện còn nhanh hơn nhiều so với trường hợp 
giả định mà ta bàn ở trên. 

B: Ñhưng không nguy hiểm chứ ? 


H: Những quá áp do những sự thay đồi đột TT của dòng 
điện trong các mạch cảm ứng là những nguy hiểm lớn nhất 
trong điện. Nhiền lai nạn đã xảy ra do nguyên nhân đó. Hơn 
nữa, các cuộn dây làm lệch của chúng ta lại ở trong một vị trí 
khó xử. Chỗ sắp xếp để cuộn dây đó. bị hạn chế nếu muốn 
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cuộnhàng nghìn vòng dày thì phải dùng loại dày có cách điện 
không được tốt lắm; vì thế khi cuộn dây đó phải chịu các điện 
áp quá cao, sẽ để bị đánh lửa như là đốt pháo hoa vậy. 


Bất-tri có một ý hay 


B: Như vậy thì tương lại không được sảng sửa lắm. Có thể 
giải quyết vấn đề này bằng cách giảm số vòng dây mà tăng 


cường độ đòng điện lên đề đảm bảo số ampe-vòng được không? - 


-H: Có thể làm được như vậy. Nhưng làm thế thì có lợi gì? 

B: Nếu ta giảm số vòng dây đi 5 lần, hệ số tự cảm giảm đi 
25 lần, trị số quá áp vần giảm đi 5 lần. Ta có thê sử dụng loại 
đây có độ cách điện tốt hơn, vì bây giờ chỉ cần cỏ 200 vòng 
dây phải xếp vào chỗ cũ. 

H: Cậu lý luận đúng. Hôm nay, cậu cỏ về sung sửc lắm ! 

B: Tuy nhiên, tôi thấy một khỏ khăn, Vì ta giảm số vòng 
dây đi 5 lần thì phải tăng cường độ dòng điện theo cùng tỷ lệ 
đỏ. Như thế là ta sẽ có dòng điện bằng 0,12 < 5 = 0,6 ampe. 
Vậy phải dùng loại đèn nào đề đạt được một cường độ dòng 
điện anốt như vậy ? 

H: Có một biện pháp rất đơn giản đề đạt được. Vì cậu có 
số vòng dây giảm đi 5 lần và trị số tự cảm kém đi 25 lần; nếu 
ta đưa vào cuộn dây một điện áp nhỏ đi 5 lần, cậu vẫn còn có 
một dòng điện khỏe hơn ð lần. 

B: Khoan khoan, anh ơi! Đầu óce tôi rối tịnh lên rồi. 

H: Cứ suy nghĩ đi cậu bạn. Bây giờ cậu có một cuộn dây 
có cảm kháng chống lại dòng điện thay đồi, cảm kháng đó giảm 
đi 25 lần. Vậy với cùng một điện áp đưa vào hai đầu cuộn dây, 
cậu sẽ eó một dòng điện mạnh hơn 25 lần; như thế thỉ hơi quá, 
vậy cậu hãy giảm điện áp đi 5 lần, thì sẽ có dòng điện mong 
muốn. 


Hình 60. Ghép bằng biến ảp 7 dùng đề 
. làm lệch ngang (dòng). 


B: Hây giờ tôi hiểu rồi: nhưng làm thế nào chà hạ được 
điện áp. 


H: Thể cậu chưa nghe nói đến biển áp bao,giờ À3 


một cường độ dòng điện lớn hơn từng ấy lần. 

H: Cách ghép bằng biến áp thòng dụng nhất trong bộ phận 
làm lệch dòng. Đối với bô phâu làm lệch đứng (hình ảnh) người 
ta vẫn ghép bằng cuộn cảm; đôi khi người ta thay cuộn cảm A 
(hình 58) bằng một điện trở thông thường. 


Tác hại khác của quá áp _ 

B: Trong phần làm lệch đứng, người ta có sợ ảnh hưởng 
của quá áp không? 

H: Nhất định là không, có hai lý do. Một mặt, người ta cần 
có sự thay đồi của từ trường nhỏ hơn đối với các dòng. VÌ các 
hình ảnh thường có các chiều dài lớn hơn chiều cao nên quäng 
đường đi của vệt sáng theo hình thẳng đứng ngắn hơn quảng : 
đường đi theo chiều ngang. - 8 

B: Như thế cũng không khảe nhau nhiều lắm, 

H: Đúng là không. Lý do chính của các quá áp thấp hơn 
nhiều là do sự thay đổi chậm của dòng điện. Trong khi bộ gốc 
thời gian tạo dòng có 619 răng cưa, thì bộ gốc thời gian của 
hình ảnh chỉ Lạo nên hai răng cưa. Như vậy, cậu thấy rõ ràng 
là đối với phần làm lệch đứng cần ít sự chú ý đến hơn. Nhưng 
các quả áp của phần làm lệch ngang gây nên nhiều phức tạp, 
` ngay cả đối với sự hoạt động của bộ khuếch đại nữa. 

H: Ảnh có thấy các điện áp chồng lên các điện áp anốt 
không; khi thì chúng đồng pha, khi thì ngược pha và đối với 
kiều mạch ra nào eïng như vậy cả. Trường hợp ghép bằng 
cuộn cảm, các điện áp đó qua tụ điện Œ. Trường hợp dùng biến 
áp thì quả áp hình thành ở cuộn sơ cấp. Cậu eó biết theo chiều 
nào không? Ẽ 

B: Khi dòng điện tăng, nghĩa là khi vật sáng đi tới; dòng 
điện tự cảm đi ngược .lại chiều dòng cẩm anốt, đề chống lại 
sự lăng lên của nó. Vì vậy số lượng điện tử tới anốt giảm đi 
và điện áp dương cũng giảm theo, Trong thí dụ của chủng ta, 
quá áp là 450 øón ; vì vậy muốn điện áp còn lại trên anốt eó một 
trị số vừa phải như 100 øón thì cao áp ít nhất phải là 50 nón, 

H: Cậu lý luận rất đúng. Thể còn đường về của tỉa sáng 
thì sao ? 

B: Lúc này ta thấy dòng điện giảm một cách đột ngột. 
Muốn chống lại; cuộn tự cảm đòi hỏi phẩi eó một dòng điện 
lớn cùng chiều. Dòng điện này sẽ lôi cuốn các điện tử trên anốt 
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đi làm cho anốt trở nên dương hơn. Như vậy là quả áp xuất 
hiện trên đường về của vệt sáng sẽ cộng vào điện áp anốit. 
Trong trường hợp của chúng ta, quá áp là 2.250yôn cộng với 
cao áp 550 vôn thì trên anốt chủng ta sẽ có khoảng 2.800 vôn, 


H: Điện áp eao giữa anốt và catốt trong đèn khuếch đại 
đòi hỏi anốt phải được cách điện thật tốt. Thường người ta sử 
dụng các đèn có đầu anốt ra ở chóp đỉnh của đèn. 


B: Tôi tự hỏi với những sự thay đổi quan trọng của điện 
áp anốt như vậy thì sự hoạt động của đèn khuếch đại sẽ ra sao? 
Đèn có tốt mấy chắc gì đã chịu nồi? 

H: Thật ra, độ méo được tạo- ra không quan trọng lắm ;với 
điều kiện là sử dụng loại đèn có dòng điện anốt thay đồi ít khi 
điện áp anốt thay đôi nhiều, : 

B: Như vậy là phải dùng loại đèn có điện trở trong rất lớn 
vì theo định nghĩa, điện trở trong là tỷ số giữa sự biến đồi 
điện áp anốt so với sự biến đồi tương ứng của dòng điện anốt. 


1: Hôm nay, cậu làm tôi rất ngạc nhiên : cậu ăn sảng 
những gì? 

B: Cả một hộp cả môi. SN 

H: Thế thì rõ rồi: đúng là chất phốtpho!... Và vì trí óc 
của cậu hôm nay được tiếp tế đầy đú, câu có thể cho tôi biết 
những đèn nào có điện trở trong lớn? 

B: Đèn năm cực chứ gì nữal... Tóm lại, theo tôi hiểu thì 
ta dùng đèn năm cực làm khuếch đại trong việc làm lệch đòng. 
Đèn này được nối vào các cuộn dày qua một biển áp giảm, 
mọi thứ phải được cách điện thật tốt vì các quá áp đảng nguyền 
rủa này. 


H: Cậu đừng nói thế. Sau này, cậu sẽ thấy người ta sử 
dụng rất khéo các quá áp đó đề được điện áp thật cao dùng £ 
cho anốt cuối cùng trong ðng tỉa điện tử 

B: Như vậy một khuyết điềm trổ thành một ưu điềm đấy... 

H: Trong phần làm lệch chình ảnh», các quá áp khòng 
nguy hại lắm. Dùng một đèn ba cực đơn giản, ghép bằng cuộn 
cẩm hay bằng điện trở cũng tốt rồi. Tuy nhiên, khỏng ai cấm 
ta dùng một đèn năm cực cả. 


Đao động tắt dần 


B: Không hiểu có phải tỏi sẽ nói ra một điều ngở ngần 
hay không. Nhưng có cái gì đỏ làm tỏi rất ngạc nhiên. Tại sao 
trong mạch điện có các cuộn cảm, dòng điện lại eó thể thay đồi 
nhanh chóng như trường hợp khi các dòng quét trở về. 


H: Câu hỏi của bạn rất là tự nhiên, Cậu cỏ thấy. là chủng 

_ta phải trả giá đắt cho sự thay đồi đột ngột bằng sự chịu đựng 

một quá áp lớn do sự thay đồi đó gây ra: Và chúng ta thực 

hiện được bằng cách cấu tạo sao cho mạch đó ít bị. suy giảm. 

Thực ra, đó là một mạch dao động chính cống với cuộn tự cẩm, 
_tụ điện, điện trở trong mạch. 


B: Nhưng tôi chẳng nhìn thấy tụ điện và điện trở đâu eä. 


HH: Không cần thiết phải về những cái đó lên trên sơ đồ; 
các thành phần tuy không nhìn thấy đỏ lại vẫn có mặt ở mạch 
điện. Cậu có thể hình dung được các cuộn dây mà ni ÔNG có 
điện trở và điện dung tạp tản được không? - 


B: Xin lỗi anh. Tôi thừa nhận là trong cáe cuộn dây làm 
lệch cũng như trong các cuộn dây ở biến áp, đều có điện trở và 
điện dung tạp tán. 


H: Nếu điện trở không lớn lắm, chúng ta có một mạch dao 
động chính cống; và dòng điện tử chạy rất nhanh khi vệt sảng 
quét trở lại duc, hoạt động một cách dễ dàng vì hiện tượng 
xảy ra giống như mội phần dao động của mạch điện. 


Hình 61. Dao động ký sinh làm méo dòng 
điện làm lệch tia điện tử, 


B: Cái đấy thì được! Những dao động có dừng lại ngay 
hay không? 


H: Than ôi, không! Đó là mặt trái của vấn đề. Khi ta bắt 
đầu huy động được các điện tử hoạt động trong một mạch đao 
động thì chúng chỉ ngừng lại sau nhiều lần dao động yếu dần, 
giống như quả lắc đồng hồ được Imột ngón tay bủng vào. 


B: Thế trong thực tế kết quả như thế nào ? 


H: Chẳng có gì đẹp để hon. Răng cưa bị biến dạng với một 
hỉnh sin can HHiền nhỏ. Hình sin can nhiễu này sau mỗi lần 
vệt sáng hoàn thành việc trở lại. thì sẽ làm rối loạn đoạn đầu 
của lượt đi. Vệt sảng đáng lễ nhảy từ mép bên trái của hình 
ảnh sang mép bên kia bằng mệt động tác đều đặn thì vệt sảng 
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đỏ lại nhún nhảy như người ta nhảy ¿vansơ » do dự, ba bước 
sang phải, hai bước sang trải, một bườc rưỡi sang phải, một 
bước sang trái, v.v... và cuối cùng nhảy một mạch sang phải, 
Những đoạn đi đi lại lại ngắn như vậy sẽ xuất hiện trên hình, 
ảnh bằng những vyệt dọc tạo nên hiện tượng rất khó chịu. 


B: Anh cho tôi biết cách thanh trừng các dao động kỷ sinh 
đó, nỏ có về một hiện tượng Yướng sóng, 


H: Cũng giống như trong rađiô ấy: làm nhụt! có nghĩa là. 


- hấp thụ bớt năng lượng đủ đề cho mạch vẫn ở trong giới hạn” 


củh tình trạng đao động mà không đủ sức duy trì cáảc đao động 
ký sinh. 


B: Tôi chắc là anh sẽ đấu một điện trổ song song vào cuộn 
đây làm lệch, cốt đề thu hút năng lượng. 


H: Phải, đó là phương pháp giản đơn và tiết kiệm nhất. 
Giảm dần frị số của điện trở, ta làm cho dòng điện chạy qua đó 
càng ngày càng lớn. Qua đó, ta xác định được trị sở đủ đề làm 
nhụt mạch và làm mất các dao động ký sinh. 


B: Tiếc rằng điện trỏ lại tiêu thủ năng lượng trong suốt 
chu kỳ hoạt động. Tốt hơn cả, nên có cái đảo mạch rất nhạnh, 
chỉ nối vào điện trở ở thời điềm thich hợp đề làm mất các dao 
động ký sinh, nhưng lại cắt mạch ngay khi vệt sáng trở lại. Như 
vậy khi vệt sáng trở lại, mạch điện hoàn toàn không bị suy giảm 
nên vệt sáng trở về một cách bình thường. 


Hình 69. Đèn hai cực Ð dấu nối tiếp với 
điện trở ñR làm suy giảm đúng lúc mạch 
đao động đề ngăn ngừa các dao động ký sinh 


8: Không có gì dễ hơn, cậu ạ. Ta thêm vào điện trở suy 
giảm một đèn hai cực đấu theo chiều sao cho trong các bán chu 
kỳ dương của dòng điện, đèn hai cực không dẫn điện, nhưng 
lại trở nèn dẫn điện trong các bán chu kỳ àm. Như yậy hiện 
tượng tiêu thụ năng lượng sẽ tác động ở thời điểm cuối trên 
đường về và thời điềm đầu trên đường đi, tức trong giai đoạn 
‹ nguy hiểm » của sự hoạt động. 


B: Đèn hai cực tiêu thụ nắng lượng này của anh thật kỷ 
điệu. Nhưng tụ điện đấu song song với điện trỏ, cậu lại đấu 
nối tiếp vào đèn hai cực đề làm gì vậy ? 


Hình 63. Sơ đồ tầng ra bộ quét dòng có 

thề trả lại công suất do điôt thu hồi. 

Thay vì biến áp ra, ta dùng một biến 

áp tự ngẫu; rẻ tiền hơn và truyền đạt 
năng lượng tốt hơn. 


H: Mỗi lần có dòng điện đi qua, tụ điện được nạp và khi 
phóng ra trên điện trổ, dòng điện đó tạo nên một thiên áp âm 
trên catôt của đèn hai cực. Như vậy đèn hai cực chỉ cho đòng 
điện đi qua khi điện áp của cuộn dây vượt quá trị số định thiên 
này. Nhờ có sự chậm trễ nhân tạo này, mạch điện giữ được 
tình trạng không bị nhụt lân hơn, Như vậy sẽ làm cho dao động 
trên lượt về, đi xa hơn qua các trị số âm, tức bảo đảm một sự 
quét eó biên độ lớn hơn. Đo đó năng lượng sẵn cỏ, được sử 
dụng với một hiệu suất eao hơn, 


B: Thật ra, sơ đồ mạch này chỉthỏa mãn tỏi một phần thôi. 
H: Tại sao vậy anh bạn? 


B¿Có biện pháp gì đề tránh mất mát công suất trên điện 
trở Ñ mội cách vỏ ích? 
._ H: Cậu đã đi trước lời giải thích của tôi. Trong các máy 
thu hình hiện đại, điện áp trên tụ điện được lợi dụng đề nâng 
cao điện áp anót của đèn ra (hình 63). Người ta gọi là «điện 
áp phình ›. Ở đây đèn ra làm nhiệm vụ của điện trở R. Cho nên 
trong mạch này, coi như có trả lại năng lượng vì ta dùng được 
một phần công suất tiêu tán trên điện trở R. Biên độ của điện 
áp làm lệch được tăng lên rõ rệt và hiệu suất của đèn ra được 
nâng lên rất nhiều. 

B: Ngược lại, tôi thấy là hiện suất của đầu óc tôi bắt đầu 
giảm vì bị làm mhụt bởi đủ các thứ mà tôi phải thu nhận được 
hôm nay mà không có một chút phản kháng nào, 
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=——————fẬU fHUYỆN THỨ CHÍ — —— — 


Tạm thời hai anh bạn Hiếu-tri và Bết-tri không 
nghiên cứu vấn đề thư, mà nghiên cứu vấn đề phét, 
làm sao chuyền các hình ảnh sáng thành tín hiệu 
thị tần. Hiện nay có nhiều máy camêra quay hình 
làm nhiệm vụ đó. Hiếu-tri chỉ nghiên cứu những 
máy điền hình hiện đang được sử dụng. Hiếu-tri 
sẽ bàn đến các vấn đề squ: 

Thời gian chiến sảng của tế bào quang điện, — Phương 
pháp chiếu súng liên tục 0à có chujền mạch. — Sự tích tụ 
điện tích.—lcônöxcðp.— Bức ảnh khẳm cẳm quang.—Chuyền 
tnạch điện tử.—Sự phát q thử cắp.—Xupeieônôcốp—.Xupe- | 


oticöin.—Bộ nhân điện tử.— Quay hình bằng tỉa hồng ngoại. 


—==——= = KE 


VỀ PHÍA MÃY PHÃT 


Vào thế giới micrô-giây 
B: Tôi cỏ điều này muốn thủ thực với anh được không? 
H: Đừng ngại, cứ nói đi. 


B: Trong óe tôi nhồi nhét đầy những bộ gốc thời gian, đầy 
những vấn đề làm lệch yệt sáng. Anh có thề thay đồi đề tài nói 
chuyện khác được không? 


H: Đúng đấy, mình đang có ý định làm như vậy. Chúng ta 
đã đọn đẹp sàn bãi đề đi vào các vấn đề cơ bẩn của truyền hình. 
Tuy nhiên cũng phải giải thích để cậu rõ việc quét các hình ảnh 
được thực hiện như thế nào khi phát cũng như khi thu, 


B: Tôi mong rằng chúng ta có thể đi ngay vào việc nghiên 
cứu máy thu, vì tôi nóng lòng muốn lắp một cái để dùng riêng, 
Tôi đã mua được một phần linh kiện rồi, đó là 10mé¿ dây đề 
lắp ráp. ằ 

#: Tòi lo là những thứ câu mua sau này sẽ còn tốn lắm 
tiền, Nhưng trước khi lăn sả vào cảe vấn đề thu, cậu có muốn 
nghiên cứu một cách nhanh chóng xem những gì xảy ra ở phía 
máy phát không? ` 

B: Tôi nhớ đã đọc trong một tạp chí nào đó là trong các 
trường quay thu hình, người ta dùng nhiều đèn chiến rất mạnh 
nên các diễn viên bị say nódg và da bị rộp cả lên. 


HH: Tạp chí của cậu lạc hậu rồi. Đúng là có như thế trong 
thời gian đầu của truyền hình. Hiện nay các camèra thu hình 
cũng đủ nhạy như mắt người. Sự chiếu rất sáng như trước 
không cần nữa, 

B: Đấy là do đã tăng được độ nhạy của các tế bẩo quang 
điện à? 

H:Nói đúng ra thì trong phạm vi này có rất ít tiến bộ. 
Nhưng người ta đã tìm được cách sử dụng triệt để các tế bào 
hiện có. Đáng lẽ chỉ chiếu sáng vào các tế bào trong từng thời 
gian ngắn... 

B: Thế nào? Ề 

H: Thế cậu khòng nhở đến phương pháp cơ học phải hình 
mà mình đã trình bày trong buồi nói chuyện thứ hai à? Với 
phương pháp đó, tế bào quang điện của chúng ta, mỗi thời gian 
chỉ nhận ánh sảng của một thành phần của hình ảnh đi qua lỗ 
của đĩa quay trước tế bảo. Vì vậy, nếu dùng phương pháp đó, 
người ta thực hiện được sự quét trên 819 dòng, thì mỗi thành 
phần cửa hình ảnh sẽ chỉ phóng ánh sáng mỗi lần được phân 
tích, trong khoảng 0,04ã micrô giây. “ - 

B: Thế thì không nhiều lắm. Với 25 hình ảnh trong một giày, 
thì mới chỉ sử dụng được có 1,125 mierô giây ánh sáng của từng 
thành phần trong cả thời gian một giây. Ề 


H: Trên lý thuyết, cậu sẽ thấy ngay là một thiết bị cho phép 


ta sử dụng ánh sáng đó liên tục sẽ phải chạy gấp rất nhiều lần . 


như một giây dài gấp bao nhiêu lần 1,125 mierô-giây. 

B: Nếu anh tưởng làm tôi bổi rối không tỉnh ra được thì 
anh lầm to. Đây nhé: một giày có mọt triệu mierô giây. Mang 
chia cho 1,125, ta có 888.888 lần. : 

H: Trong thực tế, người ta không đạt được tỷ lệ cao như 
vậy đâu. Tuy nhiên, độ nhạy vẫn ở khoảng 100.000 lần. 

B: Với thời buôi này, tỷ lệ đó rất đảng kề. Nhưng làm thế 
nào đề chiếu sáng liên tục vào tế bào bằng mỗi thành phần của 
hình ảnh? 


Một trong hàng triệu 


H: Không phải chỉ dùng mội tế bào mà là hàng triệu tế bào, 
Mỗi thành phần của hình ảnh lại chiếu cả một đám gồm nhiều 
tế bào. 

B: Anh chế riễu tôi đấy à? 

H: Không đâu! Chốc nữa cậu sẽ thấy mình không nỏi quả 
đáng và hàng triệu tế bào như vậy cũng-không chiếm chỗ nhiều 
quả đâu. Trừớc khi nghiên cứu một số lớn như thế, chủng ta 
nghiên cứu sự vận chuyển của một tế bào duy nhất. Catốt cảm 
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quang của tế bào này thu nhận ánh sáng iiên fục. Tùy thep độ 
chiểu sảng, catốt đó sẽ phát ra một số lượng nhiều hoặc it điện 
tử; các điện tử này bị anốt có điện áp dương hút. Như vậy má 
trên tụ điện sẽ được nạp điện... 


* 
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: Hình 64. Đây là cách chuyền các sự thay 
, đổi của độ sáng trên một thành phần 
của hình ảnh. 


B:... và mang nhiều hay it điện tích đương vì eatốt mất đi 
các điện tử mang điện tích âm. 

H: Ngoài ra, chuyền mạch quay tròn K, cứ 25 lần trong một 
giây và trong một thời gian ngắn sẽ nối catốt vào cực âm của 
nguồn cao áp. Như vậy sẽ xây ra chuyện gì? 

B: Tôi đoán là từ nguồn cao áp sẽ phát ra một dòng điện 
có nhiệm vụ tích cho má trên của tụ điện C€ các điện tử mà nó 
thiếu. š 


H: Đủng như vậy. Vì thế sẽ có một dòng điện tử đi từ cực 
âm của nguồn cao áp, nhờ có chuyền mạch # mà đi đến tụ điện 
C, làm trung hòa điện tích dương:ở má trên của tụ điện; và 
như thể đuôi các điện tử thừa của má dưới bị điện tích dương 
của má trên hút. Gác điện tử này sẽ qua điện trở R tới cực dương 
của nguồn điện cao áp. 

B: Tôi hiều phần tiếp của lý luận trên đây. Dòng điện lớn 
hay nhỏ là tùy theo độ chiếu sảng của tế bào đó. Nó sẽ tạo nèn 
một sụt áp trèn điện trổ ft nẻn khi đầu Ä của điện trở đó được 
đấu vào lưới của đèn khuếch đại, ta có thê khuếch đại được các 
điện áp tỷ lệ với độ chiếu sáng. Nhưng lưới này lại eó điện thế 
dương cao à? 

H: Dương là so với nguồn S, dùng cho tế bào quang điện. 
Còn đối với nguồn Š; dùng đề cấp điện cho bộ khuếch đại thì 
không như vậy. Catôt và cả đường về của lưới đèn khuếch đại 
đều được nối vào cực âm của nguồn §;. Như vậy, rất là hợp lý. 

B; Đồng ý. Nhưng vấn đề tôi chưa hiệu rõ là phương pháp 
thu hình bằng tế bào như thế nào ? 


Hàng triệu tế bào? Không thê được! 


H: Gậu hãy tưởng tượng một bề mặt hoàn toàn được phủ 
bằng các tẾ bào giống như tế bào mà chúng ta đã nghiên cứu, 
Giả sử là tất cả các catốt của tế bào đều được đấu vào những 
điểm tiếp xúc cố định, lần lượi tiếp điện với bộ chuyên mạch 
K 2ð lần trong một giày. Hơn nữa, cho là mỗi catốt lại được. 

- đấu vào một tự điện có những lả đối điện cùng đấu vào một 
điềm #⁄ của một điện trở độc nhất R và cñng được đấu vào lưới 
của đèn đầu của bộ khuếch đại. Nếu ta chiếu hình ảnh lên toàn 
bộ các tế bào... ˆ 

. B:..„. thiết bị của la sẽ hoạt rất tốt, thực vậy, ở bất cử thời 
điềm nào, Lại điểm Ä⁄Z ta oững eó tuột điện áp có trị số tỷ lệ với 
độ chiếu sáng vào: tế bào, mà chuyển mạch Ñ sẽ nối mạch đúng 
lúc đó. 

H: Tôi thấy cậu đã nắm được vẫn đề. Cậu có thấy rằng vì 
ảnh sáng ảnh hưởng vào tất cả các tế bào trong suốt thời gian, 
nên các điện áp đạt được là kết quả của sự zích lăn các điện tích 
trong khoảng thời đian giữa hai lần phóng điện. Chính tác dụng 

_ của sự tích lũy đó quyết định đến độ nhạy cao ở thiết bị của 
chủng ta. 

B5: Những thiết bị đó không thê thực hiện được ! Anh không 
thê thực hiện được việc nối cho hoạt động của 900.000 tế bào. 


Đó là số lượng dùng cho sự phân Hích với 819 đồng. Hơn nữat, 


anh cũng không làm được cái chuyền mạch nào mà trong 1/25 
giây có thê tiếp xúc với 900.000 điềm. Tất cả các việc đó.như anh 
thấy đấy, đều hoàn toàn không thẻ thực hiện được. 


Không có gì là làm không được! 


H: Tuy vậy mọi việc trên đều thực hiện được một cách tốt 
đẹp bởi (Z⁄vorikin) trong ống ícônôacốp. Đầu não của thiết bị 
đặc biệt này là một tấm kHẩm, nhạy cẩm với ánh sáng. Đế của 
các tấm khẩm này là một miếng mica mỏng. Trên lá mica này 
được phủ một lớp bạc mỏng, khi ho nóng lên; lớp bạc mồng bị 
rạn nứt, tạo thành các hạt thật nhỏ cách điện đối với nhau, 
Trên các hạt nhỏ đó người ta tạo nên các bề mặt cảm quảng 
bằng cách eho hơi xêd¡ lắng đọng lên. 

B: Tôi đã thấy kiều vécni men rạn trong lò tạo nên những 
hình rất đẹp trên các vỗ máy đo: Nhưng đối với;tôi, bạc bị nứt 
rạn là một điều rất mới. Như vậy là anh đã có đến hàng triệu 
tế bào ! : vế 

H: Đúng vậy, it nhất người ta cũng có bộ:phận cơ bản — 
các catốỐt. Vì các điện tử dược phát ra dưởi tác dụng của ánh 
Sáng sẽ bị một anốt chung hủúi. 

B: Còn những tụ điện riêng của những tế bào?... 
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H: Vấn đề này được giải quyết một cách rất tài tình. Chỉ 
cần mạ một lớp kim loại lên mặt kia của lá mica là mỗi catốt 
sẽ hợp thành với lớp mạ chung đỏ một tụ điện riêng cho từng 
tế bào. Cậu nên chú ý là không cần có sự đều đặn lắm giữa các 
catốt, vì nhiền hạt nhỏ được họp lại trên bề mặt của một thành 
phần của hình ảnh, và điện dung của từng tụ điện riêng lẻ đó, 
trên nguyên tắc tỉ lệ với bề mặt của các, catốt. : 


SÀ. 
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Hình 65. Cầu tạo của một ống icônôxcốp 

mặt cắt xuyên qua phiển tín hiệu; sự 

phân bố của các thành phần cảm quang 

của tấm khẩm (trong thực tế, kích thước 

của vệt sáng rất lớn so với các giọt nhỏ 
trên tắm khẳm). 


B: Thật là kỳ lạ! tôi đoán chắc là cái chuyền mạch chạy 
trên hàng triệu tiếp điềm -chính là tỉa điện tử của ống tia điện tỉ. 


H: Cậu cñũng chẳng có thành tích gì trong việc đoán trước 
đỏ chẳng qua là vì cậu đã thấy tôi vẽ sơ đồ của ống ieônôxcỗj. 


B: Bóng thủy tỉnh của ống icônôxcốp có hình dạp kỳ lạ 
nhỉ. : : 

H: Ñó phải như vậy, vì tấm khẩm cảm quang chịu ảnh 
hưởng đồng thời của ánh sáng và sự quét của tia điện !ï. Đề 
cho vật kinh có thể tạo nên được hình ảnh của cảnh cần truyền 
đi, thì mặt của bóng đèn phải rất phẳng, còn «súng điện tử › tức 
là tổ hợp bao gồm các điện cực tạo nên tỉa điện tử mảnh phải 


96 


được đặt trong ống hợp thành với mặt phẳng của tấm khẩm 
một gỏe khoảng 4°. Tôi nhắc cậu chú ý là anốt thứ hai A; hoàn 
toàn được cấu tạo bởi một lớp kim loại phủ lên một phần phía 
trong của bóng thủy tỉnh, 

B: Tôi thấy rằng yệt sáng được tụ lại bổi điện (rường, trong 
khi đó người ta dùng từ trường để làm lệch vệt sáng. 

H: Người ta cũng có thể làm ngược lại. Đỏ không phải là 
các đặc tính eơ bản ieônôxeốp; điều cần nhớ hơn là /ấz cổ các 
tế bào nguyên tố trên mặt khảm luôn luôn được chiếu sáng bởi 
các tỉa sáng phát ra từ các điềm tương ứug của hình ảnh. Như 
thể có nghĩa là các điện tích hình thành liên tục, nhờ cỏ sự 
phát xạ điện tử dưới tác dụng của ánh sáng. 

B: Thế số phận của các điện tử đỏ ra sao? 

H: Điện tử bị 'anốt hai 4; bút. Còn các điện tích đương ở 
trên mặt khẩm hình vẽ, thì tạo nên một chình ảnh điện tử » 
chính cống. Khi tỉa điện tử quét hình ảnh này thì sau mỗi lần 
hình ảnh được phân tích tức là sau 1/25 giây, tia điện tử đó lại 
làm trung hòa từng thành phần (mỗi thành phần gồm một so 


các tế bào). Sự phóng điện đỏ sẽ tạo nèn một dòng điện đi qua: 


điện trổ R và gày nên ở hai đầu điện trở một điện áp... 

B:... phụ thuộc vào độ chiếu sảng của từng thành phần của 
hình ảnh được phân tích. Tôi đã hiều được sự hoạt động của 
ống ieônôxeốp ; thật ra thì eũng đơn giản. 


Nghệ thuật sứ dụng nhược điềm 

#: Thật ra, ống đó rất là rắc rối vì trong thực tế, hiện tượng 
phát xạ thứ cấp sẽ làm mất hẳn tính chất đơn giản mà cậu vừa 
ca tụng, 

B: Tỏi còn nhớ là chúng [a đã nói đến sự phát xạ thứ cấp khi 
nghiên cửu đèn bốn cực. Chúng ta thấy rằng, các điện?tử khi 
tới anốt với một tốc độ rất lớn, làm bật ra từ. anốt một số điện 
tử mà một số bị lưới chắn hút vào. Sự việc các điện tử được tạo 
ra do sự va chạm của một điện tử sơ cấp, được gọi là sự phát 
xạ thứ cấp. , 


...< (2 _“20ip/ag7 T2 kÉz/n/M2! 
' 222/2 


Hình 66. Cắu tạo ống xupe-icônôxcốp. 


7—TRH 
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H: Bồ ràng trí nhớ của cậu rất tốt! Tấm hình khẩm của 
icônôxcốp chịu đựng sự bắn phá của nhiều điện tử có tốc độ 
lớn, làm bật ra các điện tử thử cấp. Một số các điện tử đó bị 
anốt thứ hai hút vào ; một số khác rơi xuống tấm hình khẩm đó 
như mưa, làm cho tấm hình đó trổ nên âm, tuy không nhiều lắm. 
Mình trình bày với cậu hiện tượng này nhằm chứng mỉnh bước 
đầu để cậu rõ là nếu mới nhìn qua thì thế nhưng trong thực tế, 
sự hoạt động rất là rắc rối. 


B:-Anh đã nói cho tôi biết là trong cuộc sỗng, con người 
và sự khéo léo chính là chỗ biết biến khuyết điềm và thiếu sót của 
con người và sự vật thành ưu điềm. Tôi eó ý nghĩ rằng hiện tượng 
phát xạ thứ cấp này có thề có những ứng dụng Tắt lý thủ. Vì 
chỉ một điện tử có thể làm bật ra nhiều điện tử khác, ta có thê 
áp dụng hiện tượng này đề đạt được các kết quả khuếch đại. 


H: Lại khô cho cậu quá! cậu đã sinh ra quá muộn trong bề 
khồ của thế giới này ! Một thế kỷ trước đây thì câu đã làm lu 
mờ hào quang của nhà bác học Eđisơn rồi. 

B: Và hiện nay, than ôi, nếu eác ý kiến của tôi không phải 
tồi thì nhiều người khác đã tước của (ôi từ nhiều năm trời rồi. 
Thế sự phát xạ thứ cấp được dùng đề khuếch đại thật à? 

H: Thật chứ... và từ tắm hoánh nào rồi ấy chứ! Thí dụ 
người ta đã cải tiến icônôxcốp bằng cách phân tách nhiệm vụ 
của phần phát quang và phần phát xạ thứ cấp. 


B: Bằng cách nào ? 


H: Trong ống xupeicônôxcốp (còn gọi là xupe êmitrôn) hình 
ảnh được chiếu lên một bề mặt cảm quang liên tục, được cấu 
tạo bởi một lớp bạc rất mỏng, nửa trong suốt, phủ lên trên một 
tấm mica bắt ánh sáng nhờ có màng sêdi. 


B: Như vậy bề mặt của tấm khẩm hình sẽ không đườo làm 
theo kiều men rạn à? 

H: Không, catốt cẩm quang của xupeicônỏxcốp chính là ở 
chỗ trên bề mặt lớp bạc không bị gián đoạn; do đó người ta sẽ 
sử dụng được đoàn bộ bề mặt được chiếu sáng nên đạt được độ 
nhạy tốt hơn. 


B: Trên hình về, phía phải, đối điện với catốt cảm quan 
tôi thấy một tấm khẩm giống hệt như tấm khẩm trong ống 
icônôxcÕp. 


H: Đó chỉ là một sự b giống. nhau giả tạo vì tấm khẩm của chúng 
ta ở đây không nhạy cẩm với ánh sảng mà lại nhạy cảm với các 
tỉa điện tử. Hay nói một cách đơn giản, chúng ta có một tấm 
khẩm có khả năng tạo nên phát xạ thử cấp mạnh do có sự va. 
chạm của điện tử gây ra. 

B: Không lẽ anh sẽ cho rằng các điện tử đó từ catốt cẩm. 
quang phát ra, sẽ đập vào tấm khẩm à ? ' 


H: Đấy là ý định của tôi đấy ! Cậu hãy chú ÿ là ở đây cũng 
vậy, anốt thứ hai 4; cũng được phủ một lớp kim loại trên một 
phần bề mặt ổ' phía trong vỏ bóng thủy tính của ống, anốt thử 
hai này hút cáe điện tử do tỉa sáng làm bật ra từ catốtcäm quanga 
Nhưng cuộn dày tụ tiêu như một kính hội tụ từ tính, lại ngăn 
cần các điện tử nhảy xô vào anốt. Rõ ràng là điện áp dương ở 
đây của anốt chỉ có tác dụng đầy mạnh sự vận chuyền của điện 
tử, các điện tử này được từ trường hướng dẫn chạy vào tấm 
khẩm theo đúng thứ tự. 

B: Thế nào gọi là « có thứ tự »? 

H: Lúc nãy tôi đã nói với cậu hình ảnh điện tử được tạo 
mên bởi các điện tử bị lôi kéo từ bề mặt cảm quang ra ngoài, 
các điện tử đó được phân bố theo độ chiếu sáng trên các thành 
"phần tương ứng. «Hình ảnh điện tử » đã được chiếu vào tấm 
khẩm giống như trong buồng tối của máy ảnh, hình ảnh được 
chiến lên tấm kinh mò. 

B: Bồ ràng là các nhà kỹ thuật truyền hình chẳng ngần ngại 
gì cả. Tôi tưởng tượng được cái gì sẽ xảy ra. Mỗi điệnjtử trên 
catốt cảm quang, rơi lên trên các hạt trên khẩảm, làm bắn ra 
nhiều điện tử thứ cấp, điện tử này sẽ rơi vào anốt thứ hai 4z; 
và luồng tỉa điện tử từ súng điện tử phát ra, sẽ quét và làm trung 
hòa các điện tích đương rất lớn, khác hẳn trường hợp một ống 
icônôxcốp đơn giản. Như vậy là vì ở đây, sự phát xạ thử cấp 
đã thực hiện một phép tinh nhân kỳ lạ. 

H: Như vậy là cận đã nắm chắc được sự hoạt động của 
loại ống thật tốt, nhạy hơn nhiều so với ống icônôxcốp đơn giản. 


Ống thu hình có đạng đơn giản... 


B: Tôi nghĩ rằng, với thói ác của anh, anh lại sắp sửa nói 
là hiện nay người ta không dùng đến loại ống nói trên nữa 
chứ gì? 

H: Cậu cứ yên trí, loại ống đó vần được sử dụng cùng một 
số kiều camêra điện tử khác mà ta không tả ở đây vì sẽ rất rườm 
rà. Tuy nhiên chủng ta cần phải chú ý đến một loại, đỏ là ống 
xupeoeticôn rất là nhạy, đang được dùng phô biến nhất đề làm 
ống thu hình. 

B: Tôi thấy (hình 67) hình dáng của ống đó không kỳ lạ như 
nhiều kiểu ống ieônôxcốp khác. 

H: Đúng vậy, chính đó là một trong những ưu điềm của loại 
ống này ; ở đây quá trình là do một tỉa điện tử thẳng góc với bề 
mặt được khảo sát thực hiện. Như vậy hợp lý hơn là dùng một 
tỉa chéo. 

B: Tôi còn thấy phía sau của mặt ống có một catốt cẩm 
quang, giống như trong ống xupe-ieônôxcốp. 
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R: Đúng vậy, catốt đó được giữ ở điện thế —600 vôn so với 
mnục tiêu (còn gọi là bia); mục liên này được cẫu tạo bởi một 
tấm kính rất mỏng. 

B: Mỏng như giấy cuộn thuốc lá chứ ? 

#; Còn mỏng hơn thế nhiều vì xếp chồng 2000 tấm đó lên 
nhau, ta mới có một bề dày là một xentiméi. 


B: Trời ơi, tại sao lại cần thủy tỉnh mỏng đến như vậy ? 


„mà sự hoạt động lại phức tạp 


B:Vi cốt cho các điện tích được tạo nên, có thê đi qua 
thủy tỉnh, trở nên trung hòa trong thời gian giữa hai lần quét 
liên tiếp nghĩa là trong 1/25 giây. 


B: Thế các điện tích đỏ ở đâu đến? 

H: Đừng ngắt lời tỏi luôn như vậy thì mới có thề thỏa mẩn 
sự tò mò của cậu được. Vì bia có điện thế 600 vôn cao hơn 
catốt cảm quang, nên nó đã hút !hết cả các điện tử phát ra từ 


. eatốt dưới tác động của ánh sảng, Tất cả hình ảnh điện đều 


được chiếu lên bia, các điện tử được giữ trong trật tự nhờ bởi 
từ trường của cuộn dây tụ tiêu. Khi chạm vào bia các điện tử 
đó lại lôi kéo ra nhiều điện tử thử cấp, các điện tử này bị một 
màn chắn đặt chỉ cách mục tiêu 1/20 milimét hút vào. So với 
mục tiêu màn chắn này có điện áp --1 vôn, Được cấu tạo bởi 
một lưới mắt rất nhỏ, màn chắn không ngăn lại các điện tử 
chạy nhanh từ eatốt cẩm qnang đến bia. 


B: Như vậy nếu tôi hiểu không lầm, thì trên mặt phía trái 
sẽ có các điện tích dương được hình thành, tỷ lệ với độ chiếu 
sáng lên các điểm tương ứng.. 

H: Đúng thế. Các điện tích đó đi qua thủy tỉnh một cách 
chậm rãi đề được các điện tích àm làm trung hòa. ở mặt kia, 
các điện tích âm được đưa đến dưới dạng các điện tử do các 
luồng điện tử quét mang tới. Ở đây, ta có một ống «điện tử 
chậm ». Cậu thấy là các điện tử từ catốt phát ra, chỉ được tăng 
tốc độ từ từ nhờ ở anốt đầu tiên eó điện áp --220 vôn. Sau đó 
một anốt thứ hai, it dương hơn anốt thứ nhất, và một điện cực 
hình nhần ở gần bia có cùng -một điện thế với cœatốt hãm dần 
luồng điện tử. Như vậy là cuối cùng các điện tử tới chạm bia 
với một tốc độ gần bằng không. 


B: Cũng giống như các viên đạn lạc từ xa bắn tới, chỉ như 
vuốt nhẹ vào các chiến binh, nên bề dày của một chiếc áo cũng 
đủ ngăn chặn ? 


H: Như vậy ta sẽ tránh được bất cứ việc phát xạ thứ cấp 
nào ở mặt phải của bia, Tia điện tử chỉ đưa tới một số điện tử 
đủ đề trung hòa các điện tích dương. 


B: Thế các điện tử khác đi đâu? 

H: Chúng buồn bã trổ về đường cũ, giống như các thí sinh 
thi trượt quay về. Các điện áp ngày càng tăng của các anốt 
làm chúng tăng tốc độ; các điện tử này tới đập vào bia thứ 
nhất của bộ nhàn điện tử, với một tốc độ thích hợp. 

B:Anh gọi bộ gì vậy? 
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Hình 67. CẮt theo chiều đọc một xupeoeticôn- 
Điện áp của các điện cực được ghi trong các 
vòng tròn. 


Một ngày tại trường đua . 


H: Đó là một thiết bị mà cậu có thể phát minh ra đươc 
những buồn thay nhiều người đã thực biện được trước khỉ cậu 
ra đời. 

B: Lại cũng cứ chuyện đó... Nhưng trước khi nói đến bộ 
nhân đỏ, tôi muốn tự tóm tắt lại những gì mà anh đã nói về 
thiết bĩ xupeocticôn. Trong một chừng :zaực nào đó, nó giốn 
ống xupe-ieònôxcốp. Cả hai thứ đèn có một catốt cảm quang 
liên tục, hình ảnh điện được chuyên tới bia, ở đó sự phát xạ 
thứ cấp tạo nên một sự tăng lên đáng kể các điện tích; các 
điện tích này được trung hòa bởi tỉa quét, tia này bỏ rơi một 
số điện tử cần thiết đề làm việc đó. Các điện tử còn lại trở về 
bộ nhân điện tử. Thiết bị này như thế nào hẳ anh? 

H: Tôi chắc là cậu chưa bao giờ đi xem đua ngựa nhỉ? 

-B: Chưa... nhưng tôi thấy có liên quan gì đến. 

H: Mong rằng thi dụ của mình nêu ra không gợi cho cậu ham 
thích cái trò chơi quỷ quái mà cuối cùng thì cũng củng hết tiền, 
tốn thời giờ. Thí dụ cậu đến trường đua với 10 đồng trong túi ra 
cậu sẽ đặt số tiền đó để đánh cuộc vào một con ngựa thắng 
cuộc đua thứ nhất, thế là cậu được 50 đồng. Đáng lề không, 
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thi câu không chơi nữa và rời khỏi nơi cám dỗ, cậu lại mang cả 
50 đồng cuộc vào con ngựa đua trong trân đua thứ hai. Con 
ngựa này lại thắng và cậu dược 250 đồng. Không một sức 
mạnh nào trên thế giới lại có thể ngăn cần được cậu đặt cả số 
tiền đó vào cuộc đua thứ ba và cậu lại được 1.250 đồng, như 
vậy là sau nấm cuộc đua và khi không nghĩ gì đến lương tâm 
cắn rút vì đã đi quả trỏn, chà đạp lên đạo đức con người, cậu 
rời khỏi trường đua với số tiền 31.250 đồng... 

B: Xin lỗi anh, anh làm cho tôi nhớ tới câu chuyện nhà 
thám hiểm ở trung tàm châu Phi? Nhà thám hiểm này dùng 
một câu nói bập bẹ tiếng thồ dân hỏi một người da đen: ‹ Uống, 
tôi muốn ». Ñgười da đen trả lời: cNếu ngài muốn quá bộ đi 
theo tôi...!» Anh tưởng là tôi không hiểu gì về cấp số nhân đấy 
hẳn ?... 

HH: Càu đừng phật lòng. Mình kề cho cậu nghe câu chuyện 
bịa trên, cốt là đề cậu hiều sự hoạt động của bộ nhân điện tử. 
Thiết bị này gồm nhiều cái bia eó điện thế cao dần. Một điện 
tử rơi vào bia thứ nhất sẽ làm bật ra thí dụ 5 điện Lử thứ cấp, 

RÌH điện tử này bị bia tiếp theo hút, lại làm bật ra ở đó ð x 
x 5 = 2ð điện tử thứ cấp. Các hiện tượng đó cũng xảy ra ở các 
bia tiếp theo... Như vậy với một dòng điện tử rất nhỏ ở mạch 
vào, ta sẽ có ở mạch ra của bộ nhân điện tử một cường độ rất 
lớn hơn nhiều. 

B: Có phải là thiết bị được đặt quanh catốt của ống xupe- 
Oeiicôn.. 

H: Đúng vậy. Thiết bị đó gồm 5 tầng, bia cuối cùng cỏ điện 
áp khoảng -+1500 Ÿ. Các điện áp trung gian được lấy ra nhờ 
bộ phân áp bằng điện trở đặt ngay trong ống. 

B: Như vậy ta đạt được một độ tăng ích rất lớn, ống thu 
hình này chắc có đặc tính rất nhậy. 


Hình 68. Sœ đồ một bộ nhân điện tử gồm năm 
anốt có điện thể tăng đần: 


Ñ: Chính là như vậy. Với ống xupe-ocHcôn chúng ta chỉ 
cần ánh sảng của một ngọn nến. đề thu hình; với ảnh sáng 
nhiều hơn, ta có thề đóng bớt ống kinh đề làm tấng chiều sâu 
của ảnh mà không sợ hình ảnh được tạo bị tối quá. 


-————fẦU tHUYỆN THỨ MừI 


Sau khi nghiên cứu các kiều máy quay hình khác 
nhau Hiếu-tri phúc họa rẻ cấu tợo chung của máy 
phát hình. Mặc dầu máy phút hình giống.như méóy 
phát thanh, nhưng máy phét hình có phần rắc rối 
hơn vì sóng mang không những được biến điệu bởi 
tín hiệu thị tần, mà còn bởi các xung đồng bệ ở 
cuối dèng và cuối hình. Các xung đồng bộ cuối 
đòng có hình đơn giên. Logi xung thứ hai thì không 
như vậy. Hiếu-tri và Bết-tri sẽ thông qua cúc vấn 
đề sau đây : ` 


Sơ đồ tông quát của một máu phát. — Ông ngắm diện tử.— 
Dạng của tín hiệu tồng hợp. = Phân biệt theo biên độ.— Xóa 
đường 0È của uệt sáng. Dạng của xung đồng bộ đồng nà 
xung đồng bạ hình.—Dâi tần số thị tần.—Sự phát đơn biên. 

„ — Sóng mạng được sử dụng. — Phồ tần tiếng uà hình. 


- XUNG ĐỒNG BỘ VÃ CÁC SÓNG 


Máy phát theo sơ đồ hộp 


: Cậu bạn ơi, sao cậu trải›a bàn một tờ giấy trắng rộng 
thế làm gì vậy ? Câu muốn vẽ một biên quảng cáo à?... 

8: Không. Nhưng tôi phải lo xa. Tôi đã biết anh từ lâu rồi, 
hôm nay tôi chờ mong anh về cho tôi sơ đồ toàn bộ của một 
máy phát bình. Tôi biết ià rất phức tạp nên tờ giấy này đã lấy 
gì làm rộng quá đáng. 


H: Cậu không cần biết tất cả các chỉ tiết cấu tạo và vận 


chuyền của máy phát. Điều quan trọng đối với cậu là hình dạng Ni 
các tin hiệu phát ra. Tuy nhiên cậu phải biết nguyên tắc của ‹ 


việc phát hình. Vì thế kỳ trước mình đã trình bày đề cậu biết 
các kiêu eamêra quay hình; còn sơ đồ thì mình vẽ cho cậu vào 
góc tờ giấy, vì sơ đồ đó rất... sơ so' thôi. 


8: Tôi gọi như thể là «sơ đồ đóng hộp ». Mỗi hộp nhỏ của 


anh vẽ, trons thực tế là một phần máy, mà mạch điện rất phức S3 


tạp. Tuy nhiên tôi thấy kiều sơ đồ này giúp ta nhìn tỗng quát 
một cách rõ ràng hơn, hiểu rõ cả sự quan hệ giữa các bộ phận 
với nhau. 


šï: Đày là các khối hộp của mỗi máy phát hình. Tôi không 
yề các phần cung cấp điện kê cả phần cung cấp điện cho ống 
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thu hình. Camèra quay cũng được trình bày theo ký hiệu thông 
dụng, vì vậy tôi cũng không vẽ bộ ngắm điện tử. 


(@mÊ?2 guøy Mã 


Hình 69. Cấu tạo rÃt sơ lược của một máy phát hình 


B: Bộ ngắm điện tử là cái gì? 

ñ: Đây là thiết bị tưởng ứng với bộ phận ngắm quang học 
trong các máy quay phim, nó giúp ta ngắm, chọn khung hình 
và điều chỉnh máy. Trong truyền hình, người ta dùng một máy 
thu đơn giản đặt trong camẻra quay đề thực hiện nhiệm vụ đó ; 
mó nhận tín hiệu thị tần trực tiếp từ bộ khuếch đại tương ứng. 
Khi ngắm hình ảnh trên màn của ðng tỉa điện tử nhỏ ở máy 
thu, người điều khiên thu hình sẽ nhìn thấy những gì mà hàng 
nghìn khán giả truyền hình eñng nhìn thấy đồng thời trên các 
máy thu hình khác. Người đó có thể chọn khung hình, điều 
chỉnh ống kính, độ mở ống kính để đảm bảo độ rõ nét trong tất 
cả các trường hợp quay hình, cảnh gần hay xa. 

B; Tôi thấy là hai bộ gốc thời gian của camêra quay được 
đấu vào một máy tạo xung. Phải chăng đó là một thiết bị tạo 
nên các xung đồng bộ ? 

H: Đúng như vậy. Thực ra đó là một kiều lắp mảy rất phức 
tạp, vì máy đó vừa tạo nên các tín hiện hết dòng và các tín 
hiện hết hình. Tần số của các tín hiệu hết hình là 50 giây, với 
độ quét 25 hình mỗi giày, trên hai mành xen kể nhau. Tần số 
của các xung đòng khá cao, bằng số dòng của từng hình ảnh 
nhân với số hình ảnh được phần tích trong một giây. 

,B: Có phải người ta dùng hai bộ tạo sóng khác nhau đề 
tạo nên các tín hiệu trên hai tần số đỏ không? : 

: Không. Người ta dùng một bộ đao động duy nhất và tùy 
trường hợp người ta nhân lên hay chia ra đề được các tín hiệu 
mong muốn. 

B: Vì thế tuy khối hộp có ghi nhữngŠchữ đơn giản ‹( bộ 
tạo sóng » nhưng thực tế là một thiết bị đầy kỳ quặc, 


H: Tuy nhiên, không nên quên là nhiệm vụ của bộ tạo sóng 


'không phải là chỉ đề tạo nên các gốc thời gian cho camêra quay 


hình. Các xung của bộ tạo sóng này phải được đưa vào kết hợp 


trong tín hiệu thị tần để bảo đảm sự đồng bộ của tất cả các 
máy thu hình. Ẹ 
B: Tôi đoán trong bộ phận (trộn sóng » sẽ làm nhiệm vụ 
đó. Và anh đưa tín hiệu từ eamêra thu hình tới bộ trộn sóng 
đó sau khi qua bộ khuếch đại thị tần. 
H: Đúng như vậy. Cậu còn nhận thấy là tín hiệu tông hợp 
được đưa vào một máy thu kiềm tra; máy thu này rất là đơn 


giần so với các máy thu thông thường kháe, vì nó không cối 


phần cao tần. Như vậy, chỉ cần xử lý tín hiệu tồng nợp như 
một tín hiệu âm tần biến điện thông thường của một máy phát 
thanh thông dụng. Người ta sẽ đưa tin hiệu tổng hợp đó vào 
một tầng biến điệu đề làm thay đồi biên độ của dao động cao 
- tần. Các đao động cao tần do một tầng chủ sóng có tần. số rất 
ôn định tạo nên, Cuối cùng, sau tầng khuếch đại công suất, các 
đòng điện cao tần biến điệu được đưa lên anten và từ đó năng 
lượng cao tần bức xạ ra dưới dạng sóng. 


Ánh sáng nồi lên trên 25% 


B: Hây giờ chúng ta hãy đi theo sóng truyền đi, chúng ta 
bỏ máy phát đề sang máy thu. 
` H:Chúng ta nên tạm thời øœ lơ lưng trong không trung 
giữa anten phát và anten thu để tìm hiều kỹ hơn dạng tín hiệu 
tông hợp do eäe sóng mang đi. 

B:Có phải chúng ta nói là tín hiệu đó gồm có phần biến 
điệu, tượng trưng độ sáng của các thành phần lần lượt được 
quét trên hình ảnh? 
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Hình 70. Hình dáng của tín hiệu tông hợp š 

khi đang quét dòng; bên trải vạch đo theo 

{ỷ lệ các độ đen: trắng tương ng với các 
biên độ khác nhau của tín hiệu. 
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E : Thể cậu quên là với u hiệu thị tần chúng ta eòn thêm 
các xung đồng bộ. : 


B: ÙỪ phải, từ khi anh đã chỉ dẫn cho tôi vấn đề này, tôi 
đã suy nghĩ nhiều. Tuy vậy, có nhiều điễm tòi chưa hiểu. Làm 
thế nào đề phân biệt được các xung đồng bộ với tín hiệu thị 
tần? Mặt khác làm thế nào đề phân biệt được các xung hết 
đòng và các xung hết roành? 

H: Đề phân biệt giữa tín hiệu hình và các xung đồng bộ ta 
phân cho nó khác nhau về biên độ. Tất cả các điện áp gồm từ 
biên độ tối đa đến 25% biên độ đó đều dành cho việc truyền 
đi các độ sảng và tạo nên tín hiệu thị tần chính cống. Biên độ 
tối đa tương ứng với độ sáng tối đa, Màu đen được biêu thị bởi 
tín hiệu có 25% biên độ tối đa. Giữa hai biên cực đó là toàn 
bộ đải màu xám, đậm, nhạt, đi từ trắng đến đen(). 

B: Và nếu tôi không nhầm chính tín hiệu đó, trong máy 
thu được đưa vào cực điều khiền của ống tia điện tử. Trong 
khi thay đồi điện thế tín hiệu đó làm thay đổi độ sáng chỏi của 
vệt sáng trong giới hạn giữa trị số cực đại và cực tiêu. Trị số 
cực tiều tương ứng với khi không có ảnh sáng, mà ta gọi là khi 
đen tối. 

H: Đúng như vậy. Bây giờ cậu nên biết là các tín biệu đồng 
bộ được cấu tạo bởi các sự thay đồi đột ngột của biên độ từ 
không đến 2ð % của biên độ cực đại và ngược lại. 

B: Tôi chắc là người ta không đưa các tin hiệu đồng bộ đó 
vào cực điều khiển giống như tín hiệu thị tần, Nếu không, với 
các tín hiệu đó vệt sáng sẽ đen hơn mực; có thề nói là cực 
đen, 


H: Người ta cũng gọi như vậy đó. Nhưng trải với tưởng 
tượng của cậu, người ta lại đưa vào cực điều khiển các tin hiệu 
đồng bộ cùng với tin hiệu tông hợp còn lại, Gậu thấy như thế 
có trở ngại gì không? Vệt sáng sẽ không nhìn thấy được trong 
khi phát các tin hiện đồng bộ. Và như vậy là một thuận lợi lớn. 

B: Tôi không biểu tại sao. 

H: Rõ ràng là hôm nay cậu không mình mãn lắm... Cậu 
thử nghỉ xem: vệt sáng vận chuyền thế nào trong thời gian có 
các tin hiệu đồng bộ. 

B: Các tín hiện đó điều khiền vệt sáng quay trở lại, hoặc 
khi hết dòng, hoặc khí hết hình. Ô, tôi hiều ra rồi, Thuận tiện 


- (1) Trong phương pháp «biến điệu đương» áp dụng ở Pháp và ở 
Anh thì như vậy. Trong tiêu chuần Anh 405 dòng, mức đen tương ứng 
với 30% biên độ tối đa và mức trắng vẫn ở 100%. Nhưng ở các nước 
châu Âu khác và ở Mỹ dùng €biến điệu âm”“*trong đó xung đồng bộ 
tương ứng biên độ tối đa, mức đen ở 75% và mức trắng ở biên độ 
thấp nhất. 


biết bao khi sự vận chuyên trở về nhanh chóng của vệt sảng 
như vậy mà không đề lại dấu vết gì trên màn ảnh. Vì lý do đó, 
người ta làm việc với các tín hiệu có biên độ thấp hơn biên độ 
của mức đen ». Và theo đó có một thềm của mức đen (d — e), 

H: Không phải đó là lý do day nhất, Sự cách nhau của các 
biến độ giúp ta, trong máy thu, có thê phân biệt được tín hiệu 
thị tần và các xung.đồng bộ, đề có thể đưa các xung đó vào bộ 
gốc thời gian tương ứng. ` 


B: Bây giờ, tất cä câu chuyện về các tín hiệu trong mức đen 
Lối đó trổ nên sảng sủa rồi. Tin hiệu tông hợp được đưa vào 
cực điều khiền của ống tia điện tử, đề thay đồi độ sảng của vệt 
và để xóa vệt đó trong thòi gian về thật nhanh. Ngoài ra, các 
xung đồng bộ tách rời ra sẽ cầm chịch, điều khiên nhịp độ cho 
các bộ gốc thời gian quét dòng và quét hình, : 


Tin hiện hết dòng 


B: Thời gian của tín hiệu đồng bộ là bao lâu? 

H: Các tín hiệu đó nếu gồm cả thềm đen d— e tiếp theo 
các xung thì phải lón hơn thời gian của vệt sáng trở về. Tùy 
theo các phương pháp sử dụng, các tin hiệu hết dòng chiếm từ 
15 đến 20% thời gian tông cộng của một dòng, Khi chúng tả 
mới đến phân tích trên 819 đòng, trong đỏ thời gian tông hợp 
của mỗi dòng là 48 micrỏ, giây, chúng ta cho thời gian trở lại là 
§ mierô: giây. Thực ra thời gian trở về có nhanh hơn một chút: 
toàn bộ thời gian mà ta tính cho tín hiệu đồng bộ với hai thềm 
đen (quảng khỏi động Ö—c và quãng tiếp theo đ—e) sẽ là 
8 micrô-giây. ` h 

5: Như vậy, tin hiệu hết dòng sẽ được cấu tạo bởi một xung 
có thời gian là 8 micrô-giây, có phải không ? 

H: Từ từ chứ cậu, Thời gian của một xung chỉ là khoảng 
2,5 micrô-giây. Trước và sau xung, có một thềm ngang tương 
ứng với mức đen mà chúng ta đã nói. 


8: Nến anh đồng ý, tôi tóm tắt lại những gì xây ra trong 
thời gian một dòng. Trước tiên, trong khoảng 80 đến 85% của 
thời gian đó, tín hiệu thị tần (z— ở) chuyền các độ sáng của 
các điểm tương ứng làm thạy đổi giữa khoảng 25% và 100% 
của biên độ eựe đại. Cáe bộ gốc thời gian của máy phát và máy 
thu tạo nên phần đi lên của răng cưa. Sau đó, trong một Lhời 
gian ngắn (b—c), tin hiệu giữ ở mức đen (25%), vệt sáng vẫn 
tiếp tục vân chuyền theo cùng một chiều. Tiếp đó là xung đồng 


bộ chính cống, làm cho tín hiệu đột biến trở về không. Sự sụt ˆ 


đột ngột (©) tạo nên sự phóng điện của bộ gốc thời gian mà 
điện áp cũng tụt xuống rất nhanh, kéo vệt sảng trở về điểm gốc, 
vị trí mà vệt sáng đạt gần như lúc mà xung đồng bộ kết thúc 


øÌ 
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(d), uy nhiên, có một thời gian an toàn nụ sắn (d-e) đắm bảo 
để yệt sáng chưa xuất hiện lại, đề kẻ nên dòng tiếp theo, 


Tôi rất lấy làm hài lòng mà thấy rằng chẳng cần dài 
đu văn tự (như Napôlêông đã nói) các hình vẽ của tôi đã 
giúp cân hiểu sự vận chuyển tường tận của việc quét các đòng, 


B: Thế về phía phái thì sao? Người ta có áp các xung đồng 
bộ âm vào cực điều khiền của ống thu hình để làm cho vệt 
sáng mất đi không? 


H: Có chứ. Vì làm như vậy thì trên quäng đường trở về, 
tỉa điện tử sẽ không làm xáo trộn việe phần bố các điện tích, 


Tín hiệu ớ hết hình 


Tôi đoán là đề đồng bộ các bộ gốc thời gian dùng 
quét hình người ta dùng cáe xung giống hệt như các xung đồng 
bộ đùng cho các đòng. 


lí: Đúng, mà cũng không đúng. Nguyên tắc thì cũng như 
nhau; Tuy nhiên các xung đồng bộ dòng khác nhau về thời 
gian với các xung đồng bộ mành. Nhờ vậy người ta phân biệt 
được các xung đó trong máy thu, ta có thể đưa đúng được các 
xung vào các gốc thời gian tương ứng. 


D 

B: Vì thời gian của chu kỳ ở bộ gốc thời gian quét « mành » 
lớn hơn thời gian của bộ gốc thời gian « dòng», nên tôi nghĩ 
rằng eáe xung mành eñng dài hơn các xung dòng. 


ñ: Đúng như vậy, ở đây cần phải nhớ là trong thời gian 
vệt sáng trở về, vệt sáng đó phải được xóa hoàn toàn, Nhưng 
so sánh với thời gian tồng hợp của việc khảo sát hình ảnh, thời 
gian mà vệt sáng đi từ điềm cuối dòng đưởi cùng về vị trí trên 
cùng khi khảo sát, thay đồi từ 3,5 đến 18% tùy theo phương 
pháp sử dụng. Như thể có nghĩa là, trong thời gian đó yệt sảng 
đã đi được nhiều dòng, 

B: Thế trong thời gian đó bộ gốc thời gian dòng hoạt động 
như thế nào? Người ta có bắt bộ đó ngừng hoạt động hay 
không? 


H: Đề làm gì? Trong thời gian vệt sáng đi lên, thì sự tiếp 
tục đi từ phải sang trải của vệt đó đều khòng gây trở ngại nào 
cả, như vậy đường về, giống như một người say rượu đi trong 
đêm khuya tạo thành một đường ngoằn ngoèo chữ chỉ... không 
nhìn thấy, vì tín hiệu được giữ ở từ mứe không đến nhiều nhất 
là mức 2ð% của biên độ lối đa, tức là vẫn ở trong phạm yử 
mức đen. 

B: Như vậy là ta chỉ có một xung ở điềm hết của một mảnh 
với thời gian tương đối làu, 


H;: Không đâu cậu ạ. Như vậy là vì trong khi tạo nên đường 
về của hình ảnh, tín hiệu của ta không đề bộ gốc thòi gian 
đỏng được tự do. Nếu lộ gốc thời gian đòng không còn cỏ các 
tin hiệu đồng bộ quen thuộc thì nó sẽ tự do đao động ở tần số 
bản thân của bộ đó. Tôi đã có lần nói để cậu rổ, chu kỳ dao 
động đó sẽ hơi lớn hơn khoảng cách giữa, hai xung dòng liên 
tiếp. Kết quả, ta thấy có sự lệch khả quan trọng sau nhiều dao 
động, Các dao động này xuất hiện khi có tín hiệu đồng bộ lúc 
hết một mành. Cũng vì vậy khi bắt đầu quét hình sau, sự đồng 
bộ không được lắp lại một cách đủ nhanh. 
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Hình 71. Xung đồng bộ trong eắc tiêu chuần 625 dòng của Pháp, 

625 dòng châu Âu và 819 dòng của Pháp; Hình thứ nhất tương 

ứng đứt mành lẻ và hình thứ nhì tương ứng dứt mành chăn, H 
là thời gian của một dòng, 


B: Nguy hiềm quá! Làm thể nào mà giải quyết? 
H: Cậu không nghĩ ra được biện pháp nào à? 


109 


110 


B: Tôi cho là người ta vẫn duy trì các xung đòng, cùng lúc 
đó vẫn phát ra các xung mành, 

H: Rõ ràng là sự thật thường từ miệng trẻ con nói ra. Như 
vậy, đúng là dựa trên nguyên tắc cơ bản đó mà các tín hiệu 
được làm đồng bộ ở những tiên chuẩn truyền hình khác nhau, 
tuy eó kháe nhau về ehi tiết, Trong mọi tiêu chuẩn truyền hình, 
các xung đòng gần giống nhau, nhưng các xung mành thì có 
rất nhiều kiểu khác nhau, Gậu không cần nghiên cứu tất cả. 
Chỉ cần biết một cách đơn giản là sự phóng điện của bộ gốc 
thời gian «mành › thì do một xung dài hơn xung dòng phát 
động. Tại đây mình giới thiện với cậu mội số đặc tính của các 


tín hiệu cuối mành. Cậu cỏ nhận xét thấy là chỗ nào cũng vậy, 


các xung dòng cứ nối tiếp nhau, Hơn nữa, mình cũng lưu ý để 
cậu thấy là sự quét xen kể được đảm bảo hoàn toàn vì mành của 
các dòng lẻ bắt đầu và kết thúc, bao giờ cũng ở giữa dòng. 


Phương tiện vận chuyền 


B: Thật là điên đầu với bao nhiêu chỉ tiết trong một tín 
hiện truyền hình. Sự thật này làm tôi nhớ lại một trò chơi chắp 
hình khi còn bé, bố mẹ tôi tặng cho tôi và trái với hy vọng của 
bố mẹ, tòi không khi nào thích thủ với cải trò đau đầu ấy. 
Trong một hộp có đề nhiều mẫu có từng phần của một hình 
ảnh, phải chắp các mẫu đó thành một hình ảnh đầy đủ. 


H: Sóng của một máy phát truyền hình thì đầy đủ hơn trò 
chơi chắp hình đó, không những sóng đó gồm các thành phần 
của hình ẳnh;mà hơn nữa eòn có cä ¿phương pháp sử dụng» dưới 
dạng các tín hiệu đồng bỏ, cho phép lắp ghép tổng hợp các 
thành phần đó lại. 

B: Tất cả được chuyền đi trong một khối mà ta có thể ví 
như là cao lần của sóng mang. Trong buồi nói chuyện đầu tiên, 
anh đã cho tôi biết là các tin hiệu thị tần chiếm một đải tần 
rất rộng và cững vì vậy muốn mang tín hiệu đỏ đi thì sóng 
mang cần có tần $ð rất cao. Ánh có thề cho tôi biết một vài 
con số không? k 

H: Đối với các máy dùng độ rõ nét trung bình, tức là đối 
với các hình ảnh được phân tích từ 400 đến 625 dòng, thì tin 
hiệu thị tần cỏ các giới hạn từ 2,5 đến 4 triệu ehu kỳ mỗi giây. 
Đối với các máy dùng độ rõ nẻt cao (S00 đến 1000 dòng) thì 
tin hiện thị tần vượt 10 triệu chu kỳ mỗi giây. 

B: Anh làm tôi chóng mặt rồi đấy. Khi tôi nghĩ là tín hiệu 
đó tạo nên hai bên tần số mang, hai đải biên biến điệu đối 
xứng. Như vậy thì khoảng không gian sẽ bị rối loạn ghẻ quá, 

H: Đúng thế, so với vô tuyến truyền thanh, truyền 
hình chiếm một dải tần rộng hơn nhiều. Người ta khắc phục 


bằng cách đùng biện pháp biến điệu một dải bên (hoặc gọi là 
đơn biên). 
--B: Thể người ta cắt đi một đải à? 

H: Không, làm như vậy sẽ tạo nên méo ghê gớm trên hình 
ảnh truyền đi. Nhưng người ta sẽ cắt đi một phần lớn của đải 
này nên làm giảm đi rất nhiều sự chật chội trong không trung, 
Trong khi truyền hình với độ rõ néi lớn, phải dùng biện pháp 
này. 

B: Trong thực tế, các tần số của sóng mang thường dùng 
là bao nhiêu? 

H: Khoảng các dải tần đã được quy định bằng các công 
ước quốc tế, và nằm trong dải từ 40 đến hơn 200 mêgahéc, tức 
là độ dài sóng khoảng từ 7,5 xuống 1,5 mét, và gần đây để 
c nhét › rất nhiều đài phát hình mới phải mở dải sóng từ 470 đến 
960 mêgahéc, tương ứng với sóng từ 51 đến 64cm! Các đài 
phát của Pháp ở hệ thống 1 (819 dòng) có tần số trong đải tần 
từ 160 đến 216 mêgahec. Hệ thống 2 (625 dòng) làm việc trên 
sóng đêximet mà tôi vừa nói. 


Và tiếng nói được truyền đi 

B: Nhưng các hình ảnh sẽ câm à? Có thê nào làm cho 
mọi hình ảnh của chúng ta có thêm được một đải tần nhỏ nhờ 
có biến điệu bằng âm thanh đề làm cho hình ảnh được sinh 
động hơn không? 

H: Cũng có các biện pháp giúp ta truyền tiếng nói trên 
cùng sóng mang của hình ảnh. Nhưng người ta thường dùng 
một máy phát riêng vào việc truyền tiếng nói đi theo hình ảnh. 

B: Tôi chắc là tần số của máy phảttiếng khác hẳn tần số 
của máy phát hình? 

H: Trái lại, người tạ cho máy đỏ hoạt động trên một tần số 
gần tần số của máy phát hình, mà vẫn không .có hiện tượng 
chồng chéo giữa các giải tần biến điệu. Giữa các tần số sát gần 
nhau, người ta chừa ra một khoảng cách không quả 1 triệu chủ 
kỳ mỗi giây. Trong truyền hình của Pháp với 819 đòng, khoảng 
cách toàn bộ giữa sóng mang tiếng và hình *là 11,15 mêgahéc, 
Trong l hệ thống 2 với 625 dòng, khoảng cách là 6,5 Äfz, cũng 
như ở Liên Xô. Trong các đài truyền hình châu Âu 625 dòng 
còn lại, khoảng cách là 5,5 3ƒ/7z, ở Anh, chỉ eó 3,5 MHz cách xa 
sóng mang tiếng và hình (405 dòng). Cuối cùng ở Mỹ khoảng 
cách là 4,5MHz. 

B: Tại sao lại phải gần gũi nhau đến thế? 

H: Làm như vậy, sau này cậu sẽ rõ, là vì trong các máy thu 
hình, người ta có thể dùng chung một antenvà dùng chung các 
tầng khuếch đại eho các dòng điện mang tiếng và hình, trước 
khi phải tách biệt chúng ra. 
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Hình 79. Các đẩi tần số của các đài phát tiếng 
và hình của đài phát Pari và Lilơ. 


B: Thế máy phát âm thanh chiếm một dải Lần như thể nào ? 
ở đây có phải tuân theo các giới hạn cho sự biến điệu như 
trong việc phát thanh thỏng thường không? Có phải vẫn hạn 
chế các tần số biến điệu ở 4500 héc không? 

H: May mắn quá; việc đó không thành vấn đề. So sảnh 
với tần số rất cao èủa sóng mang. Vài nghìn héc thêm hay bớt 
đi không có nghĩa lý gì mấy. Cũng vì vậy mà người ta cho qua 
cả đải tần mà tai người ta nghe được tức là tới 15.000 héc. 
Trong nhiều máy, người ta dùng biến điệu tần số. 

B: Như vậy đối với âm thanh trong truyền hình, nói là độ 
«trung thực cao » mới đúng nghĩa chứ ? 

H: Rất đúng nhưng với điều kiện phần « tiếng » trong mảy 
thu phải eó chất lượng tốt. 

B: Nếu tôi không lầm, thì chính âm thanh là đồ trang sức 
đẹp nhất của truyền hình. 


(ÂU (HUYỆN THỨ MUỜI MỘI_ — 


Trở lại máy thu, Hiếu-tri và Bết-tri nghiên cứu 
sự cấu tgo trên các nét lớn, trước khi đi vào chỉ 
tiết của các tầng khác nhau. Cũng giống như các 
máy thu thanh; người ta phân biệt céc kiều khuếch 
đại trực tiếp và loại đồi tần. Ben đọc sẽ theo dõi 
kỹ càng sự thay dạng liên tục của tín hiệu bằng 
cách nghiên cứu các vốn đề sau đây : 


Khuếch dại trực tiếp hay đồi tần. — Máu thu âm thanh.— 
Tầng cao tần. — Độ chọn lọc 0à sự tách biệt tiếng oà hình.— 
Thu đơn biên.— Hoàn lại thành phần một chiền. — Phân tách 
oà chọn lọc- — Khuếch dạt cao tần chung cho tiếng uà hình. — 
Túch tiếng hình Irong máu thu hình đồi tần. — Ảnh hưởng 
sự trôi của bộ dao động nội dến tiếng, 


——— ————— 


MÃY THU HĨNH TRONG HỘP 


Lưỡng nan : trực tiếp — đồi tần 


B: Anh ạ,tôi có cẩm giác giống như các bà mẹ khi buộc 
phải cho con mình chơi kéo và điêm, 

H: Sao vậy? 

B: Tại lần trước, chúng ta bỏ rơi tại nơi nào đó giữa 
không trung và trái đất các làn sóng mang các thành phần của 
hình ảnh, các tín hiệu đồng bộ dùng đề lập lại trật tự cho các 
-‹hình ảnh trên, lại còn có cả âm thanh kèm theo đề bồ sung 
cho các cảm giác của thị giác. 

H: Nói cách khác, cậu muốn thu lượm một cách vội vàng 
tất cả năng lượng cao tần này... 

B:...vào trong một máy thu hình mà tôi muốn thực 
hiện sớm, 

H: Thế cậu đã chọn kiểu lắp máy nào chưa: khuếch đại 
trực tiếp hay đồi tần? Thu đơn biên hoặc là cä hai biên, 

B: Hãy khoan! Tôi chưa biết là phải lựa chọn kiều nào ? 
H: Cậu ơi! Cuộc đời luôn luôn là một sự lựa chọn liên 
tục. f 

B: Thôi anh dừng ra về trịnh trọng. Anh hãy giải nghĩa 

cho tôi tại sao. Tôi cho rằng bất cứ máy thu hình nào cũng có 
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mục đích thu các tín hiệu, và lọc ra lấy các điện áp thị tần (đưa 
vào cực điều khiền của ống tỉa điện tử) và các xung đồng bó 
dùng đề khống chế tần số đúng vào hai bộ « gốc thời gian » đòng 
và hình. 

H: Đúng là trong điều kiện đó, cậu sẽ lập lại được hình 
ảnh đã phát đi. : 

B: Những điều anh vừa nói, cho tôi thấy là giống như 
trong phát thanh người ta có thề khuếch đại trực tiếp các điện 
áp cao tần thu được từ anien, sau đem tách sóng lấy ra thành ˆ 
phần thị tần, hoặc bắt đầu bằng cách hạ thấp tần số các điện 
áp thu được, giống như trong các máy thu đồi tần, như vậy 
cốt đề khuếch đại dễ dàng trước khi tách sóng. 

H: Hiện nay vẫn có thề dùng cả hai phương pháp đó trong 
truyền hình. Nhưng cũng như vô tuyến truyền thanh khuếch đại 
trực tiếp, hiện nay, gần như đã bỏ đi vì bị loại đồi tần lấn át. 

B: Thế anh cỏ sẽ nói với tôi về loại đó không? 

H: Có chúng ta sẽ nghiên cửu cả hai loại đề cậu eó một 
khái niệm tông quát. 


Âm nhạc trước hết 


B: Tôi thấy anh lại sắp vẽ một « sơ đồ hộp ». 

H: Cách trình bày theo sơ đồ khối giúp cậu hiều rö hơn 
cấu tạo của máy thu hình, Khi tôi muốn giỏi thiệu thành phố 
Pari với một anh bạn ở nông thôn ra hay ở nước ngoài tới, thì 
tôi không dắt anh ta đi vào các ngóc ngách các khu phố cũ, mà 
trước tiên tôi sẽ đưa anh ấy lên tầng ba của tháp Êpfen. Từ trên 
cao, anh ấy sẽ có một cái' nhìn chung nhất. Khi anhta đã có 
khái niệm về sự cấu trúc chung của thành phố rồi, tỏi sẽ giới 
thiệu chi tiết từng khu phố. Muốn nghiên cứu cấu tạo của máy 
thu hình thì cũng nên làm như vậy. Ñếu ban đầu, tôi vẽ ngay 
cho cậu một sơ đồ chỉ tiết thì cậu sẽ bị chìm đắm ngay trong 
các mạch điện rắc rối ấy ! 

B: Phương pháp của anh không làm cho tòi ải ngại gì và 
tôi cũng chẳng phải có thành kiến gì đối với các loại đồ đóng 
hộp. Khi nghiên cứu cấu tạo của máy thu kiều khuếch đại trực 
tiếp, tôi thấy anten dùng chung cho cả phần tiếng và phần 
hình. : : 

H: Đúng thế, và điều đó không thề bố qua được. Với sự 
pháttriền của truyền hình thì sẽ mọc lên một rừng anten trên 
các nóc nhà. Mỗi mảy một anten thôi, cñng đã quá đủ rồi!... 

B: Nghiên cứu phần (tiếng ›, tôi thấy đủ mặt các thành 
phần của một máy thu thanh thông thường: tiền khuếch đại 
cao tần, đồi tần, khuếch đại trung tần, tách sóng, khuếch đại 


âm tần rồi đến loa. Tỏm lại ngảy trong các máy thu hình mà 
phần «hình» là loại khuếch đại trực tiếp thì phần tiếng bao 
giờ cũng là loại đồi tần thông thường? 

H: Tuy không bắt buộc phải như vậy, nhưng đó là vấn 
đề ta gặp trên hầu hết các máy thu hình loại đó, mặt khác 
cững không ai cấm ta sử dụng kiều khuếch đại trực tiếp cho 
phần tiếng cả, 

B: Tôi chẳng thấy có gì đặc biệt trên sơ đồ anh vẽ cả. 

H: Trước tiên, phải nhớ là sóng mang có hàng chục triệu 
héc. Như vậy, phần cao tần phải được đặc biệt chú ý và nó 
cũng có những đặc điềm riêng. Vì thế, tần số trung gian (trung 
tần) sẽ lớn hơn, khác hẳn trong máy thu thông thường. Hơn 
nữa dải tần số âm nhạc truyền đi, không phải bị cắt xén như 
đối với sóng trung nữa, Ñhư vậy chúng ta có đầy đủ lợi ích để 
tôn trọng tất cả các tần số biến điệu, dành cho giải thông tần 
của trung tần một độ rộng thích hợp và chủ yếu là phần khuếch 
đại âm tần và loa phải có độ trung thực cao, 

B: Xem ra thì thật trải ngược! Các kỹ thuật viên truyền 
hình lại là những nhà chuyên môn giỏi về âm thanh? 

H: Đúng ra, phải là như vậy đấy... 


Khi tiếng và hình trộn lẫn 


B: Bây giò chúng ta đi vào phần «hình », Tôi thấy là vẫn 
bắt đầu bằng một tầng khuếch đại cao tần. 

H: Đúng vậy, chúng ta có từ ba đến bốn tầng cao tần, có 
mạch cộng hưởng. Có thể cậu cho là sö lượng{ đỏ quá lớn. 
Phải như vậy đề đẩm bảo độ khuếch đại cần thiết, vì với tần 
số sử dụng cao đó, kèm theo độ rộng của dải tần phải truyền, 
đi như vậy, nên hệ số khuếch đại của từng tầng rất thấp. 
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Hinh 78. Câu tạo một máy thu hình khuếch đại 
cao tần trực Hếp. 
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Hinh 71. Thu với cä hai đải bên biến điệu. 
Hinh 7ã. Thu với biến điệu đơn biên. 


B: Không biết có thê tin anh nữa được khỏng? Trước kia 
anh đã chẳng nỏi là không nên dùng quá hai tầng khuếch đại 
cao tần sợ có dao động (hay €vướng sóng ») đo sự hồi tiếp ký 
sinh giữa các tầng gây nên, Thế mà, nay anh lại nói một cách 
binh thản là cần ba đến bốn tầng khuếch đại cao tần !!1 

H: Chính vì lý do hệ số khuếch đại rất thấp, nên người ta 
mới cỏ thê đùng liên tiếp nhiều tầng như vậy. Đúng là vẫn còn 
có khả năng có dao động ký sinh. Cũng vì vậy mên việc lắp các 
tầng ấy cần những sự chú ý đặc biệt: bọc kim các tầng, dùng 
các mạch thoát sóng có hiệu quả, sắp xếp hợp lý các linh kiện 
và đầu dây nối, v.v... 

B: Nhưng tại sao phải dùng các mạch cộng hưởng? Vì nếu 
các mạch không cộng hưởng cũng thừa sức cho qua một đải 
tần rộng, mà hiện lượng rủ rít sẽ giảm đi nhiều, 

E: Khi ghép bằng mạch không cộng hưởng thì hệ số khuếch 
đại sẽ không đủ. Hơn nữa, chúng ta lại cần có một độ chọn 
lọc nhất định. Đó thực là một vấn đề khả phức tạp. Bộ khuếch 
đại không được làm yếu việc chuyền tín hiệu thị tần, đồng 
thời lại không cho'phần sóng mang tiếng cùng với dải biên 
của nó đi vào bộ khuếch đại. Vì sự chênh lệch về tần số giữa 
biến điệu hình và biến điệu tiếng khỏng lớn lắm, do đó đường 
đáp tuyến của bộ chọn lọc của phần thu c hình » cần phải vừa - 
rộng vừa phẳng mà lại có sườn rất đốc. Nếu không, tiếng đi 
lần với hình thì thật là một tai họa! 

H: Màn ảnh của ống tỉa điện tử bị rung lên à? 

H: Đừng nói bậy. Các tần số âm thanh lần lộn vào tín hiệu 
thị tần sẽ tạo ra trên hình ảnh các vệt ngang màu đen hay màu 
xám. : 


B: Làm thế nào đề tránh được các chuyện đó? 

H: Ta phải làm cho đáp tuyến chọn lọc, có hình dạng sao 
cho toàn bộ dải tần biến điệu thị tần qua được mà không cho 
biến điệu âm tần đi qua. Người ta có thề làm như thế được 
nhưng không phải là dễ đàng. Đôi khi, người ta dùng kiều mạch 
«loại trừ › làm cho việc phản biệt tiếng — hình một cách rõ 
ràng. Biện pháp triệt đề nhất và được sử dụng rộng rãi là thu 
trên một dải tần biến điệu đơn biên. 

B: Đó có phải là phát đơn biên như anh nói lần trước? 

H: Không hoàn toàn như thế, Cậu vẫn có thể thu được tín 
hiệu thông thường phát ra với hai dải bên, Nếu đáp tuyến chọn 
lọc đủ rộng cho hơn một đải bên đi qua và tất nhiên ta phải 
hòa mạch ở đải bên xa tần số mang tiếng thì mọi hiểm họa lẫn 
lòn sẽ được loại trừ. 

B: Có thế chử, anh làm tôi yên tâm, Còn một vấn đề khác 
đang làm tôi thắc mắc, với số tầng hòa mạch nhiều như vậy 
nếu muốn bắt nhiều đài phát sẽ rất khó giải quyết. 

H: Trong buồi đầu truyền hình thì ở châu Âu văn đề này 
không đặt ra. Nhưng với việc tăng thêm nhiều các đài phát, 
một số khán giả truyền hình có may mắn có thề chọn giữa 
nhiều đài phát truyền hình. Đề có thể chọn lựa, các máy thu 
phải có các mạch điều hưởng trước các tần số cần thiết và 
được chuyền mạch bằng nút bấm hay nút xoay. Tất nhiên là 
các máy thu « nhiều kênh » đỏ đều-là loại đôi tần đề giảm bớt 
số mạch cần phải chuyền đối với các mạch trước đồi tần. 


t Hình 76. Sơ đồ tổng quát của một máy thu hình kiều đổi tần 


Mặt trời hẹn hò với mặt trăng : 

B: Trong mọi mảy thu nghiêm chỉnh thì cuối cùng cao tần sẽ 
tới bộ tách sóng, ở đây sóng mang cao tần sẽ trả lại tín hiệu 
thị tần cũng như khỉ cái kén nổ ra thấy con nhộng. 


7. 
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TH: Sự so sánh đầy thỉ vị của cậu thật là đúng. Và tín hiệu 
phức hợp của chủng ta, gồm các độ sáng của hình ảnh và các 
xung đồng bộ đã được khuếch đại sẽ được đưa vào cực điều 
khiên của ống tia điện tử. 

B: Sao lại có cả các xung đồng bộ à? 


H: Rồ là như vậy. Vì nhờ các xung đó ở dưới mức đến mà 
nó xóa được các vệt sáng đúng lúc, tại các đoạn trở về ở cuối 
dòng và cuối hình ảnh, 

B : Thế còn đây là khối « lập lại thành phần một chiều »là gì ? 


H: Đó là phần làm nhiệm vụ hoàn lại thành phần một 
chiều của điện áp đưa vào cực điều khiền, Tín hiệu thị tần 
gồm có một phần biến đồi tương ứng với sự thay đồi độ sáng , 
của các thành phần khác nhau trên hình ảnh, và một phần một 
chiều quy định độ sáng trung bình của hình ảnh. 

B: Theo tôi hiểu thì phần một chiều này cũng làm nhiệm 
vụ như thời gian lộ sảng trong việc in ảnh. Với cùng một thành 
phần biến đồi của tín hiệu, tôi muốn ví với cùng một tắm phim 
âm bản, ta có thể có một tấm ảnh sáng nhiều hay ít tùy thuộc 
vào thời gian lộ sáng lâu hay chóng. 


H: Đủng là như vậy, Và tôi cũng có thể lộ bí mật với cậu 
về các cảnh sáng trăng tuyệt đẹp trên cáe tấm ảnh (hay cả trên 
phim chiếu bóng): các ảnh đó được chụp bị chói nắng và chỉ 
cần rửa ảnh cho thật đen, thì ta sẽ đạt được kết quả đó. 

B: Thế thì bộ phận lập lại thành phần một chiều được tạo 
nên như thế nào? 

H: Hôm nay, chưa đi vào chỉ tiết được. Cậu đã biết được 
nhiệm vụ của bộ phận đó, và cận sẽ đặt được vị trí của nó ở 
trong máy. Chúng ta sẽ nói đến vấn đề này, sau khi ta học 
xong các phần khác trong máy thu hình. 

B: Như vậy thì tôi không sợ phần còn lại của sơ đồ nữa. Ta 
thấy tín hiệu thị tần cũng đưa vào phần ‹ tách đồng bộ ». Chắc 
đây là một bộ phận trong đỏ các xung đồng bộ được tách khỏi 
tín hiệu thị tần thực thủ — eó nghĩa là nó được tách khỏi thành 
phần làm thể hiện độ sáng của các phần tử trên hình ảnh. 

H: Đúng như vậy. Mặt kháe bộ « tách biệt » còn làm nhiệm 
vụ chọn riêng các xung đòng và các xung mìàành... : 

B:... đề đưa các xung đó vào các bộ « gốc thời gian » tương 
ứng. Tiếp theo ta thấy các bộ khuếch đại và các cnộn đây làm 
lệch. Đến đây, có lẽ chúng ta đã hiểu cả rồi. 

_—H: Sau này chúng ta sẽ nghiên cứu cấu lạo và sự hoạt 
động của các tầng phân tách. Nhưng cậu có thấy là rất nhiều 
đèn ở các tầng khác nhau của máy thu hỉnh cần được cung, 
cấp điện không ? 


B: Vì vậy, anh đã dành khối lớn nhất đề cho phần dưỡng 
điện, tại đó, chúng ta thấy lẫn lộn: nào là nung sợi, cao áp, 
và... CCA, Là cái gì? 

H: Ðó là viết tắt cực cao áp hay là điện áp rất cao. Đó là 
hàng ngàn vôn phải được đưa vào anốt của ống tia điện tử. 
Có nhiều phương pháp tạo ra điện áp rất cao, ta sẽ có dịp 

- nghiên cứu sau này. 


Đồi tần và khuếch đại trực tiếp bỏ lên cân 
B: Tôi ngắm nghía một lúc sơ đồ anh vẽ máy thu hình kiều 
đồi tần. Thú thực là tôi chẳng hiểu gì cả. 


H: Tại sao vậy ? Trừ các phần trên tầng tách sóng, phần 
còn lại đều giống như sơ đồ mà chúng ta đã cùng nghiên cứu. 


B: Đúng, Nhưng tôi không hiểu tại sao phần khuếch đại cao 


tần và phần đổi tần cùng bộ dao động đều dùng chung cho tiếng. 


- và hình. Có thê là tiết kiệm đấy nhưng như thế thì nó hoạt động 
như thế nào? 


H: Hoạt động được chứ, cậu yên trí. Đề bắt đầu, cậu niên 
nhớ là dải tần đi qua tầng khuếch đại cao tần cũng đủ rộng đề 


bao gồm được cả sóng mang tiếng có cả phần biến điệu, và: 


sóng mang hình cùng hai dải tần bèn của nó hoặc ít nhất cùng 
với một dải gần sóng mang tiếng. Tôi lưu ý cậu là thông thường 
một tầng tiền khuếch đại cao tần cũng được dùng trong máy 
thu khuếch đại trực tiếp. 
B: Tôi cũng muốn như vậy. Nhưng anh làm thể nào, đề sau 
phần đồi tần có thể tách riêng tiếng và hình được? 


H: Có gì quải quỷ đâu. Tần số của bộ dao động nội kết hợp 


với tần số mang hình sẽ tạo ra hai tần số trung gian khác nhau 
mà các mạch cộng hưởng sẽ giúp ta tách riêng các tần số đó ra 
một cách đễ đàng. 

B: Chưa rõ ràng lắm. 

H: Ta lấy một thí dụ bằng số. Giả thử âm thanh được phát 
ra ở tần số 174,1 Hz và hình ảnh ở tần số 185,25 HMz đó là 
đặc tính của máy phát ở tháp l$pfen. Nếu ta có bộ dao động nội 
ở tần số 149,1 MHz thì trị số của các hiệu số các tần số đỏ, ta 
đạt được sau khi đồi tần là những tần số nào? 

B: Với âm thanh ta có: 

174.1 — 149,1 = 15 MHz. 

Với hình ảnh ta có: 

185,25 — 149,1 = 86,15 MHz. 

H: Và nếu ta điều chính tầng khuếch đại trung tần của phần 
« tiếng » hợp với các tần số tương ứng trêm, thì ta tách chúng ra 
được dễ đàng. Cậu hiều chưa? 
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. HH: Hiều rồi] Lần này rõ ràng lắm. Nhưng trung tần gì mà 
lại cộng hưởng đến 36,13 WMz! 

H: Tại sao à! Khỉ ta cần một đải thông 13M: di qua thì 
khó mà có một trị số trung tần thấp hơn như vậy. Hơn nữa, cậu 
phải nhớ là đường cong chọn lọc của bộ khuếch đại trung tần 
cũng phải đáp ứng các yêu cầu cửa bộ phận khuếch đại cao tần 
trong trường hợp 1 khuếch đại trực tiếp. 

B: Cuối cùng nên chọn kiều nào? 

H: Cán cân chưa biết nghiêng bên nào. Máy đồi tần thường 
là nhạy hơn nên dùng để thu các đài ở xa. Nhưng ngay về nguyên 
tắc hoạt động của các loại máy đó tạo ra dao thoa... 

B: Mà sự dao thoa đó biều hiện bằng tiếng rit! 

H: Trong truyền thanh thì đúng là như vậy. Còn trong 
truyền hình thì sẽ có những vạch chéo, ảnh sẽ loang loáng hoặc 
bị méo. Ngược lại, đường cong chọn lọc lại để đạt hơn trong 
máy thu đổi tần, Như vậy ta thấy dễ tách « tiếng » và chình » 
hơn nhiều. Mặt khác bộ dao động nội phải thật ồn định. Ñếu 
tần số thay đôi chút it, thì không tác hại lắm đối với bình ảnh, 
nhưng lại rất tai hại đối với âm thanh khi dải tần hẹp hơn. 

B: Tôi chưa hiểu tại sao như thế lại eó hại. 

H: Nếu trong thí dụ của ta,tần số của bộ dao động từ 119,1 
1H: lệch sang 149,14 Mi: sự thay đồi chỉ là 20 phần 100.000, 
Không đáng kề, sự lệch đó không có tác động gì đến hình ảnh 
cả. Nhưng âm thanh sẽ bị trượt đi: 

174,1 — 149,141 = 24,96 MH:, 

Nếu như bộ khuếch đạitrnng tần phần « tiếng » có dải thông 
là 15.000 Hz, ở mỗi bên của sóng mang thì tần số đi từ 24,985 
đến 25,015 4ƒ/1z. Sự lệch của bộ dao động làm cho âm thánh đi 
vào dải 24,9đã tới 24,975 MH:. Và dải tần này hoàn toàn lệch ra 
khỏi dải thông của bộ khuếch đại. Như thế l8 không nghe thấy 
âm thanh nữa. 

B: Một cô gái rất đẹp mà hát sai giọng . cũng dễ tha thể, 
Ngược lại kỹ thuật truyền hình đã thực hiện ước mơ cồ xưa của 
những người đàn ông là: người phụ nữ hãy cử thật đẹp nhưng . 
nêh €câm » mồm đi ! 

1ỉ: Cậu trật đường ray rồi. Mà cũng đừng khôi hài nhạt thế. 
Tốt hơn là thử hiến cách giải quyết xem... 

B: Hay là làm cho bộ dao động lhật ồn định. 

#i: Hồ ràng như vậy. Nhưng càng cố gắng thì người ta càng 
làm cho dải thông của bộ khuếch đại trung tần «tiếng » rộng 
hơn mức cần thiết so với dải âm thanh phát đi. Như vậy, thì 
ta có một độ dự trữ bảo đảm cho sự biến đồi của bộ dao động, 

B: Tôi chưa hề nghĩ tới việc đỏ. 

H: Như thế chứng tổ là cậu đã mệt, và enúng ta nên nghỉ, 
đến -lần sau sẽ thảo luận tiếp. 


tÂU tHUYỆN THỨ MƯỜI HA — — 


Khuẽch đại và tách sóng các tín hiệu phát ra từ 
máy phát hình là một vốn đề gay go hơn trong 
truyền thanh. Tần số của sóng mang cao và dải tần 
của hai đẻi bên biến điệu làm thay đồi cách đặy 
vấn đề. Hai anh bạn đi vào nghiên. cứu máy thu 
một cách cần thận, sẽ nghiên cứu dưới đây phần 
cao tần và phần khuếch đại trung tần. Như thế sẽ 
bàn đến các vấn đề sau đây : 


Độ khuếch đại uà độ chọn lọc.— Sự cần thiểt phải có nhiều 
tầng cao lần. — Tiếng «ù» trong Iruyền hình‹ — Giảm tiếng ủ 
bằng phần tiền khuếch đại cao lần. Loại trừ tin hiệu hình. — 
TỊ số LÍC của các mạch cộng hưởng-— Điền chỉnh cằm ứng 
của cuộn dân lỗi không khí, lồi từ hay lôi đồng. — Điện trở 
làm nhụt,— Mạch thoát sóng.— Phương pháp dùng các mạch 
lệch cộng hưởng.-— Độ tương phẳn-— Đồi tần.— Bộ dao động 
kiều Cônpil, Sư tách tiếng bà hình. 


TÍN HIỆU NHỎ THÃNH LỚN 


Các mạch xấu yvẫu tốt 


,B: Lần trước từ trên đỉnh tháp Épfen, chúng ta đã ngắm 
nhìn sự cấu Lạo của một máy thu hình, hoặc là theo kiều khuếch 
đại trực tiếp, hoặc theo kiều đôi tần, dưới những dạng tồng 
quát nhất. Theo tôi hiều tính anh, bây giờ anh sẽ dìu đắt tôi 
vào chỉ tiết từng mạch. 


H: Mình không dám làm trái ý cậu. Vậy chúng ta hay nghiên 
cứu phần làm nhiệm vụ khuếch đại tín hiệu giữa anien và ống 


tia điện tử và chúng ta tạm đẹp sang bên cạnh các hộ phận đồng - 


bộ, và cung cấp điện, 


B: Tóm lại, chúng ta sẽ phải chú ý đến phần khuếch đại cao 
tần, phần tách sóng và phần khuếch đại tín hiệu thị tần trong 
trường hợp máy thu khuếch dại trực tiếp. Nếu là trường hợp 
máy thu đồi (ần, chúng ta sẽ nghiên cứu`phần khuếch đại cao 
tần, phần đồi tần, phần khuếch đại trung tần, phần tách sóng và 
phần khuếch đại thị tần. Šo với rađĩô thì ở đây chỉ có mọt điềm 
khác là : thấy vào tìng âm tần là tầng khuếch đại thị tần. 

H: Ước gì tai lôi không nghe những gì cậu nói ra? Làm 
sao mà lại có thê so sánh truyền thanh có các dải tần bên cạnh 
khoảng chục kilôhéc với truyền hình có các dải tần thị tần rộng 
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hàng vài mèẻgahẻc, Như thế thì cấu tạo các mạch hoàn toàn khác 
nhau. 

B: Nhất định ở đây, độ chọn lọc của các mạch không cần 
cao như trong truyền thanh! Và ta lại tránh bớt một khó khăn. 

H: Cậu nhầm rồi! Nếu việc thu rađiô phụ thuộc vào sự 
mâu thuần giữa độ chọn lọc và độ trung thực thì trong truyền 
hình một mâu thuần lớn mà chúng ta gặp phải là giữa độ khuếch 
đạt 0à độ chọn lọc. 


B: Nếu tôi hiểu đúng, thì ta cần các mạch có độ chọn lọc 


“thấp đề có một dải thông rộng. Khi tôi nghĩ là phải chế tạo các 


mạch trong rađiô cần thận như thế nào, để làm tăng độ chọn 
lọc, thì tôi thấy rằng muốn lâm giảm độ chọn lọc eững không 
khó khăn lắm. Tôi cho là chỉ cần dùng các mạch có chất lượng 
kém mà thôi. : 

H: Đúng thế, nhưng khốn thay là các mạch đó không cho 
la một độ khuếch đại cao. Điều mà chúng ta cần trước tiên là 
có vài chục vôn của tín hiệu thị tần đề đưa vào cực điều khiển 
của ống tỉa điện tử lấy từ một điện áp cao tần ở mạch vào 
thường nhỏ hơn milivôn. Như vậy, độ khuếch đại điện áp tông 
phải vào khoảng 50.000 lần. : 

B: Phải chăng vì vậy trong truyền hình, người ta dùng 
nhiều tầng.khuếch đại hơn? 

H: Tất nhiên! Và các nhà sản xuất đèn chắc còn lâu mới . 
phản nàn về việc đó,... : 


Ưu điềm của bộ tiền khuếch đại cao tần 

B: Tóm lại, trong máy thu hình kiều đồi tần, chúng ta cỏ 
nhiều tầng khuếch đại cao tần, khuếch đại trung tần và khuếch 
đại tín hiệu thị tần. 

H:Íi khi người ta dùng quá hai tầng cho phần khuếch đại 
thị tần. Ngược lại, một tầng cao tần, và 3 hay 4 tầng trung tần 
là thông dụng nhất. Cấu tạo của các bộ phận đỏ không khác 
nhau nhiều lắm . Cậu có biết không, khi ta dùng trung tần vào 
khoảng trên 10//Hz thì trung tần khỏng khác cao tần là mấy. 
Vì vậy, ta có thể nghiên cứu chúng eùng một lúc. 

B: Trong điều kiện đó, tôi không thấy lợí ích gì trong việc 
phân chia độ khuếch đại giữa các tầng cao tần và trung tần. 
Theo ý tôi tốt hơn là dùng một máy với 5 tầng khuếch đại 
trung tần. : 

H: Mặc đù độ khuếch đại của chúng chưa cao nhưng với 
nhiều tầng đấu nối tiếp theo như vậy vẫn có thê trở thành một 
nguồn gây ra dao động ký sinh. Bằng cách phân độ khuếch đại 
ra cho hai chuỗi các tầng hòa mạch ở các tần số khác nhau, thì 


trảnh được nguy hiểm đó. Phần tiền khuếch đại cao tần, ngoài 
ra lại còn nhiều ưu điềm khác nữa, tức là giảm tiếng ồn so với 
tín hiệu. 

B: Trong máy thu hình, tiếng ồn vào đây làm gì? 

H:Xin lỗi, mình dùng một danh từ chỉ có ý nghĩa trong 
truyền thanh, Người ta gọi tiếng ồn là hiện tượng do` những sự 
thăng giáng không đều đặn của dòng điện được khuếch đại 
tạo nên. Tiếng ồn đó nghe càng rõ khi không có tín hiệu của 
đài phát. Như vậy, là do nhiều nguyên nhân: các điện trổ, các 
mạch dao động, sự phát xạ không đều của catốt đèn điện tử. 

B: Tuy nhiên «(tiếng ồn› của anh làm sao nghe được ở 
trong hình ! 

H: Ngược lại, ta lại nhìnthấy được. Những biến đồi bất 
thường của điện áp được khuếch đại đưa vào cực điều khiển 
cộng với sự biến đồi cường độ ánh sáng do các biến điệu can 
nhiễu, tạo nên eái gọi là «các hạt lốm đốm trên hình ảnh » (có 
thể so sánh với các hạt nhũ tương trên giấy ảnh) hạt này càng 
thấy rõ khi càng phóng đại lớn. ñ 

B: Như vậy, phần tiền khuếch đại cao tần giảm tiếng «ồn» 
trên các hình ảnh phải không? 

H: Đúng, cũng như trong các máy thu thanh, phần tiền 
khuếch đại cao tần giảm tiếng ồn âm thanh... Tuy vậy, tầng 
khuếch đại trước đổi tần cũng không chỉ có ưu điềm đó. Mặc 
đầu các tầng đó có độ chọn lọc kém, ehúng cũng góp phần vào 
việc tránh được các nhiều sóng khó chịu do tín hiệu có tần số 
gần đó. : 

B: Vì số máy phát hình cỏ ít nên ta chưa sọ hiện tượng 
nguy hiểm này lắm. 

H: Đủng vậy! Nhưng vẫn có thể bị ảnh hưởng của các 
tần số ảnh. . 

B: Theo tôi nhớ đó là các tần số của mảy phát đối xứng 
với các tần số của bộ phận dao động nội ở máy thu, 

H: Trí nhớ của cậu tốt quả nhỉ! Đây nhé: nếu ía thu tín 
hiệu 185,25 fz với bộ dao động hòa mạch trên 149,1/Hz đề 
có trung tần là: 185,25 — 149,1 =-36,15/WHz thì một tín hiệu 
112,05 MHz cũng sẽ tạo ra một tần số trung gian như vậy, với 
cùng một bộ dao động như trên: 

149,1 — 112,85 = 36,15 MHz 

B: Và tín hiệu 112,85 MHz tương ứng với bước sóng là 
2,6 mét. Chúng ta rơi đúng phạm vi sóng ngắn truyền thanh! 

H: Cậu có thấy là tránh được một nguy hiềm lớn là nhờ 
có độ chọn lọc của các tầng cao tần vì các tầng này chỉ cho 
qua một tín hiệu có tần số rất xa với tần số hòa mạch. 
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Sơ đồ dùng những linh kiện vô hình 

B; Ảnh có thể về sơ đồ các tầng khuếch đại cao tần được 
không? 

H: Đây là một kiều mà người ta dùng trước tầng đôi sóng 
và cả trong các máy thu khuếch đại trực tiếp. Ớ đây, chúng ta 
có sự Xin: nối điền hình bằng mạch anðt cộng hưởng, 


: Ảnh định chế riễu tôi đấy à?! Thế anh định bắt tôi 
phải Sẽ là cuộn cảm Lạ và điện trở J; tạo nèn một mạch dao 
động. chăng ?J... 


1Iình 77. Tầng khuếch đại eao tần điền hình, 


H: Ô, Chúng ta chẳng đã có dịp nói đến thành phần vô 
hình hay nói cho CUNG, hơn là những thành phần không được 
Yẽ rõ trên sơ đồ rồi sao... thí đụ như là các tụ điện đấu song 
song với cuộn ¿¿ này, các điện dung phân bố, các điện dung 
của dây lắp ráp, các điện dung giữa các điện cực trong đèn 
(giữa anốt và các điện cực trong đèn thứ nhất cũng như giữa 
lưới và các điện eựđ của đèn thứ hai). 


B: Tại sao chúng ta không dùng một tụ điện thực thụ như 
trong bất cứ một mạch đao động nào? 


1: Là vì muốn có độ khuếch đại chấp nhận được nên dùng 
ở đây một mạch có trị số tự cảm lớn và một điện dung càng 
nhỏ càng tốt. Ñgười la đã cố thực hiện rhột cách lắp máy thật 
thoảng, có các đường dây nối mạch rất ngắn, cốt đề giảm bởi 
các điện dung can nhiễu. 

B: Vậy cuộn Ƒ„ eó thể coi được là một mạch cộng hưởng 
chứ? 

H: Cũng như cuộn Lạ vậy, trong sơ đồlại được ghép vào 
cuộn dây anten ⁄¡. 

B: Nhưng làm thế nào điều chỉnh được:cáe mạch đó khi 
không có tụ xoay ? 


H: Bằng cách làm thay đồi hệ số tự cảm—trường họp cuộn 
đây lõi không khi, dùng với tần số cao thì chỉ gồm có vài vòng 
đây cứng. Chỉ eẦn kéo đãn hoặc ép gần các vòng đây lại là có 
thê tăng hay giảm hệ số tự cảm của cuộn dây được, nhưng 
người ta còn dùng lõi bằng bột sắt ép hay lõi bằng đồng. 

B: Các lõi từ tính thì tôi biết rồi vì chúng thường dùng 
trong rađió. Nhưng đồng thì không phải một loại kim loại có 
từ: tỉnh, tôi không hiểu tại sao lõi đồng lại có thể làm thay đồi 
trị số tự cảm của cuộn dây được, 


H: Đồng có tác dụng là nhờ có các dòng điện cảm ứng 
được gây ra trong lòng của nó khi nằm trong cuộn dày, Các 
-đòng điện đó gọi là dòng Eucô và eó chiều ngược lại với dòng 
điện cẩm ứng sinh ra nó; chủng ảnh hưởng lại cuộn dây, Mọi 
việo xảy ra tương tự như khi hệ số tự cảm của cuộn đây sẽ ít 
hơn là khi khỏng có lỗi đồng. 

B: Tôi lại nhớ đến chuyện khi tôi đi qua cải hang của bọn 
kể cướp... 

Hi: Thú thực là mình chưa hiều câu định so sánh ra sao. 

B: Rhi tôi đến thăm cái hang nồi tiếng đó, Lòi thấy sờ sợ. 
Vi vậy tôi phải hét lên mấy tiếng đề giữ vững can đảm. Khô 
quá, tai tòi lại nghe thấy tiếng vang của chính tiếng hét đó, tỏi 
càng sọ thêm... Thế rồi ba chân bốn cẵng tôi chạy mất. 

H: Cũng có chỗ giống nhau, để có thể so sảnh được giữa 
tiếng vang của cậu và các dòng điện FEucô. Cậu cần chú ý là 
ảnh hưởng của lõi dẫn điện (bằng đồng đỏ, đồng thau...), hoàn 
toàn ngược lại với ảnh hưởng của lõi từ tính, tức là khi có 
thêm lõi từ tính thì hệ số tự cẩm của các cuộn dây tăng lên. 

B: Tôi lại thấy eó khó khăn trong thực tế. Làm thế nào có 
thể điều chỉnh các lõi làm bằng hai loại vật liệu' trèn đề hòa 
mạch đúng tần số mong muốn? Thực ra, nếu anh dùng cải vặn 
vít đề điều chỉnh đưa lên đưa xuống cái lồi đó giữa cuộn dây 
thì chính ngay thân của cải vặn vít bằng thép cũng đã làm thay 
-đồi độ hòa mạch rồi. 


H: Nhận xét đó hoàn toàn đúng. Và đó là lý do tại sao 
phải dùng vặn vít làm bằng chất cách điện đề điều chỉnh. 

B: Anh thấy tôi đự đoán chu đáo chưa!.., Nhưng ta hãy 
trở lại sơ đồ của chúng ta. Tôi thấy là anh có đấu song song 
vào các mạch dao động 7; và Ù; các điện trở R, và ;. Tôi 
chắc các điện trở này có trị số đủ lớn. Ñếu không, thì các điện 
trở đó sẽ hút phần lớn năng lượng của các mạch dao động 
của chúng ta. : 

H: Không đâu cậu ạ! Các điện trở đỏ có trị số nhỏ thôi, 
trung bình khoảng 2.0000, Đúng là chúng có hút năng lượng 
của các mạch dao động, vì vậy các nhà kỹ thuật gọi đó là sự 
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làm nhụt mạch cộng hưởng. Chính làm nhụt đi như thế (hay 
nói nôm na làm dẳng vật các mạch cộng hưởng) thì đáp tuyến 
chọn lọc của chúng bị bẹt xuống làm cho đải thông rộng ra 
nhiều. : F 

B: Anh thấy tôi rất buồn, Vì yêu cầu phải cho qua tất cả 
các tần số biến điệu mà người ta phải hy sinh một số năng lượng 
đã quá it ỏi của cao tần hứng được ở trong mạch đao động và 
để làm gì? Rồi chỉ để tiêu tán dưới dạng nhiệt trong các điện 
trở suy giảm! cách sưởi ấm nhà như vậy thật là lăng phỉ quả 
mức. 

H: Than ỏi, chúng ta buộc phải làm như vậy. Thế bây giờ 
cậu hiều tại sao hệ số khuếch đại của một tầng như thế là thấp. 
Muốn nâng lên phải dùng các đèn điện tử có độ hỗ dẫn cao (1). 
May thay, bây giờ có những đèn năm cực có độ dốc đến 
9,5m4/V cho phép ta bảo đảm các độ khuếch đại đạt yêu cầu. 


Vấn đề nồi bệ vỏ máy 


B:Có một vài chỗ là lạ trong sơ đồ anh vẽ. Thông thường 
anh dùng một thước chữ 7 và một cái thước đo góc (êke) đề 
vẽ, các đường dây đều về thẳng đứng hay nằm ngang, Nhưng ở 
đây, ta lại thấy một chùm các đường chéo tập trung vào một 
điểm trên vỏ máy nối đất. Tại sao vậy ? 


(1) Nên nhớ: độ khuếch đại của một tầng, tức tỷ số giữa điện áp 
ra và điện ấp vào là: 
RE 


G= R 
p+R 


trong đó: R là điện trở gảnh; 
K là hệ số khuếch đại của đèn; 
@ là điện trở trong của đèn. 
Rhi chia tử số và mẫu số cho 0 ta có: 


BE... TỆEN..ềc 


1+Rjp  1+R/p. 


Vì K/ð = S (độ hỗ dẫn của đèn). Nếu R quả nhỏ so với 0 như 
trong trường hợp ta thấy, thì thương số Ñ/o trở thành rất nhỏ và độ 
khuếch đại lúc đó sẽ là: G = RS: 2 

Nếu trở kháng của gánh là 120009, độ hỗ dẫn S= 8mA4,V 
(0,008 4/Y), thì độ khuếch đại sẽ là: 

G= 0,008 < 1200 = 9,6: 


Nhưng nếu với một đèn năm cực thông thường với § = 1,5 mAjY 
độ khuếch đại sẽ chỉ còn là : $ 


G =0,0015 < 1200 = 1,8. 
Một tầng khuếch đại như vậy sẽ không có ích lợi gì cả... 


H: Khi vẽ tất cả các đường dây của một tầng vào điềm âm 
của nguồn cao áp, tôi muốn nhấn mạnh sự cần thiết phải chú 
trọng đặc biệt vào các mạch thoát, tạo nên các đường đi ngắn 
nhất cho các thành phần xoay chiều lẫn trong các dòng điện. 

Kiều hàn dây thông thường như trong các máy thu thanh, 
cứ hàn riêng lẻ vào các điềm trên vỏ máy là điều tối ky trong 
truyền hinh. Trong máy thu hình eáe thành phần xoay chiều 
phải đóng kín ngay tức khắc trong môi mạch, đề các mạch 
không cỏ đoạn nào đi chung với nhau trong vỏ máy cho các 
dòng điện của những tầng khác nhau. Ñếu không thì hãy coi 
chừng vướng sóng! 


Hinh 78. Ghép liên lạc bằng mạch cộng 
hưởng ở lưới. 
Hình 79. Ghép liên lạc bằng biến áp, 
cộng hưởng ở sơ cấp và thứ cấp. 


B: Tôi thấy là lưới chắn dùng fñs, C¿ và mạch anốt dùng 
Rị, Œ¡ làm mạch thoát. Các thành phần xoay chiều đi qua Ca, 
G¿ tới điềm chung P, ở đó qua tụ Œ¿ dùng làm tụ thoát cho 
điện trở định thiên R¿, rồi trở về catốt. 

H: Thực ra, mạch thoát được triệt đề hơn nếu €;, C¿ được 
đấu trực tiếp vào eatốt, Nhưng ra dây được thực hiện tốt hơn 
nếu ta dùng phương pháp điềm chung cho riêng từng tầng. Như 
vậy trong sơ đồ của ta, ? là điềm chung cho riêng tầng thứ nhất, 
P' là điềm chung cho riêng tầng thứ hai. 

B: Từ đây trong mọi sơ đồ truyền hình đều phải vẽ như 
vậy à! 

H: Điều đỏ không cần thiết khi ta biết và áp dụng nguyên 
tắc mà tôi trình bày trên đây. Thí dụ, ở đây tôi về theo lối thông 
dụng hai kiều khác nhau của cùng một sơ đồ tầng cao tần hay 
trung tần, 

B: Tôi đã nhận thấy cả cách ghép liên lạc bằng mạch cộng 
hưởng ở lưới (hoàn toàn tương đương với kiều ta vừa nghiên 
cứu) và cách ghép liên lạc bằng biến áp với cuộn sơ và cuộn thứ 
đều theo kiều mạch cộng hưởng! À này! ở đây anh lại vẽ các 
tụ điện cộng hưởng phải không? 
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H: Đúng. Vì kiều lắp máy này thỉnh thoảng cỏ dùng trong 
tầng trung tần, trong đó có thể dùng những tụ rất nhỏ. 


B: Chắc là tính chất chọn lọc của toàn bộ sẽ. được cải thiện 
nhiều nhỉ? 


Lạc đà có nhiều bướu 


H: Rõ khô thản, cậu vẫn tiếp tục suy nghĩ và diễn giải dũng 
kiểu như một nhà kỹ thuật máy thu thanh tài ba! Vô tuyến 
truyền hình đối với vô tuyến thu thanh cũng như vô tuyển thu 
thanh đối với kỹ thuật dòng điện mạnh. Ta phải thay đồi quan 
điềm hoàn toàn, « Nâng cao tinh chất chọn lọc » như câu thư òng 
nói, thì ở đây đúng là một tai họa. Vì phải dùng nhiều mạch 
cộng hưởng thì sẽ đưa đến lai họa. Đây, đề thuyết phục cậu đễ 
dàng hơn, tôi vẽ đáp tuyến chọn lọc của một mạch chồng lên 
đáp tuyến của hai, ba, bốn, năm mạch giống nhau tác dụng 
tông hợp lại (hình 80): Cậu thấy không, đải thông càng ngày 
càng hẹp lại. Và các tần số biến điệu thị tần càng ngày càng 
khó đi lọt qua. 


Hình 80. Đặc tuyến độ chọn lọc đo kết quả 
của 1, 2, 3, 1 hay 5 mạch cộng hưởng. 


B: Ghê quá nhỉ! Nhưng nếu anh cho tôi xem bức tranh ảm 
đạm này, thì theo tính của anh thế nào anh cũng có một phươ ng 
thuốc triệt để. Anh nói mau cái phương thuốc màu nhiệm cho 
tôi đi. 


H: Làm lệch các mạch cộng hưởng đi! 

B: Sao? Không điều chỉnh tất cả các mạch cộng hưởng 
trên cùng một tần số giữa các dải tần biến điệu? Làm giống: 
như những người thợ hạng tồi điều chỉnh các máy thu 
thanh à?... 


+ H: Đúng như vậy, khi phân bố các tần số cộng hưởng của 
các mạch dao động một cách thích hợp, ta sẽ đạt được một đáp 
tuyến của độ chọn lọc chung, gần giống dạng lý tưởng, đùng 
đề chuyền tất cả các lần số biến điệu. Như vậy độ khuếch đại 
cỏ bị giảm đi chút ít nhưng làm gì mà không bị đồ vỡ đôi chút 


Hình 81. Phương pháp của các mạch lệch cộng 
: hưởng. : 
đường dưới a, đường cong cộng hưởng của riêng 
từng mạch điều chỉnh ; 
đường trên b, đường cong tổng hợp- 


B: Các đáp tuyến lệch nhau của anh làm tỏi nhở lại hồi 
còn nhỏ, eác bạn và tôi chơi trò lạc đà. Chúng tôi xếp thành 
một hàng dọc và phủ khăn trải giường lên. Con vật kỳ ngộ đó 
cũng có vẻ lắm—eó đạng của đáp tuyến chung như thể... Những 
người ta chỉ làm như vậy đối với cao tần thôi ? 

H: Không. Người ta cñng làm lệch cộng huởng của các, - 
mạch trung tần. Tác dụng của các sự lệch độ cộng vào nhau, cho 

_ ta đáp tuyến như mong muốn. SE bE 


Độ nhạy và độ tương phản 


B: Câu hồi của tôi có vẻ ngây ngô. Nhưng tôi muốn biết độ 
khuếch đại của tầng khuếch đại trung tần không thay đồi hay 
là có một núm nào đó có thề điều chỉnh được nó. 

š H: Thường là có thề điều chỉnh được. Chẳng hạn người ta 
dùng các biện pháp thông thường, như làm thay đồi điện áp 
lưới ba của đèn năm cực, hay đơn giản hơn, có thể thay đồi 
trị số điện trở catốt đề thay đồi thiên áp. 

B: Tác dụng của sự điều chỉnh độ nhạy như thế nào? Tôi 
cho rằng nó được biểu thị bởi độ sáng nhiều hay ít của hình 
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ảnh. Cũng giống như trong máy thu thanh, tiếng có thể to hay 
nhỏ thì trong truyền hình, hình ảnh sẽ sáng nhiều hay it. 

H: Gâu nhầm to. Độ sáng thay đồi tùy theo định thiên của 
ống tỉa điện tử. Sau này ta sẽ bàn đến. Còn khi điều chỉnh độ 
nhạy.ta làm thay đỗi biên độ các điện áp biến điệu đưa vào 
cực điều khiển, Khi biên độ đó nhỏ... 


„ độ sáng của vật thay đôi it, 


H: Tất nhiên. Trái lại khi điện áp đưa vào cực điều khiển 
thay đồi nhiều, vệt sáng thay đồi qua hết các mức độ sáng, từ 
độ sáng lớn nhất có được đến mức hoàn toàn tối. 

B: Như vậy, trong trường hợp thử nhất, ta sẽ có một hình 
ảnh rất. mờ nhạt, còn trong trường họp thứ hai, hình ảnh cỏ 
tương phần quá đậm, Thật giống như các ảnh in trên giấy ảnh 
loại c mềm » và giấy ảnh loại « cứng ›, 

H: Cậu so sánh đúng. Chắc cậu sẽ không ngạc nhiên khị 
thấy trong máy thu hình, điều chỉnh độ nhạy lại được gọi là 
điều chỉnh độ tương phẩn. 


B: Tôi cho là sự điều chỉnh đó eó thề ở phần cao tần hay 
trung tần cũng được ? 


Từ cao tần đến trung tần 

H: Tất nhiên, và có thề đặt giữa hai tầng đỏ, trên đèn trộn 
tần trong tầng đồi tần dùng hai đèn. 

B: Dùng hai đèn trong tầng đôi tần truyền hình cỏ lợi gì 
tạ không? 

-H: Nhất định có chứ, Tuy nhiên, giống như trong thu thanh 


người ta có. dùng một đèn kép ba-sáu cực hoặc là ba- -bảy cực. 
Nhưng độ khuếch đại của một tầng đồi tần thì rất thấp, Cho 


nên thường thường dùng một đèn năm cực có độ dốc cao, đao 
+ 


động nội thì do một đèn ba cực riêng biệt tạo ra, và được đưa 
hoặc vào lưới ba:của đèn năm cực hoặc đưa vào lưới một cùng 
với tín hiệu cao tần đẩ được khuếch đại trước. 

Đây là thí dụ về sơ đồ của hai kiều đồi tần dùng một và hai 
đèn St: 82 và 83). 

Trong cả hai sơ đồ, tòi gặp lại các thành phần quen 
đi _thiển áp eatốt dùng ï, Œ¡ làm mạch thoát; điện áp lưới 
chắn do Ï; quyết định và Œ; làm mạch thoát; điện áp anôt của 
phần đao động do hạ, l, quyết. định có Œ¿ làm mạch thoát; Hạ 
và Œs đùng thoát mạch anốt của phần trộn tần. Mặt khác, tôi 
nhận thấy các thành phần của bộ dao động nội về bằng các nét 
đậm. Kiểu dùng một đèn điện tử rõ ràng là kiều THẠCT Háclây(). 


(1) Mạch đao động ba điềm điện cẩm (ND). 


Điềm giữa của cuộn dây đao động rất đặc biệt, thế còn đây ` 
là kiều dao động gì mà lại dùng với đèn ba cực riêng biệt, chỉ 
có một cuộn dây không có đầu nào lấy ra7cÃ.. 
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“— Hình 82. Tầng đồi tần dùng đèn kép ba-sáu cực‹ 
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Hình 83. Đồi tần dùng hai đèn. 


H: Đó là kiều ,[ônpit 0) và nó vẫn có điểm lấy ra đấy chứ.., 
Nhưng đáng lẽ điềm lấy ra ở trên cuộn dây, thì điềm đó được 
lấy ra trên tụ điện của mạch cộng hưởng. Cậu thấy: là tụ điện 
đó do hai tụ điện QC; và Cạ họp thành, Đầu nối chung tạo nên 
điềm giữa về phương diện "Hiện của điện dung chung. Điểm đó 
được đấu vào catốt. Nói như vậy đề chứng mỉnh là kiểu lắp 
máy này tương đương với kiều Háclây mà cậu biết. 

B: Và tất nhiên, trong trường hợp này Œs và €ạ phải có trị 
số rất nhỏ. 

H: Trong thực tế trị số đỏ quá nhỏ nên người ta bổ qua 
một cách đơn giản. 

Sã (1) Mạch dao động ba điềm điện dung (ND). 


* 
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B: Sao vậy?!... 


H: Thiết bị đó vần hoạt động tốt vỉ nhiệm vụ của €; do 
điện dung anốt-catốt của đèn đảm nhiệm, Còn điện dung lưới— 
anốt thay thế cho Œạ. 


Tiếng không hình và hình không tiếng 


B: Tóm lại truyền hình cho phép ta sử đụng tốt eäe khuyết 
điềm của đèn tức là các điện dung giữa các điện cực... Tôi trở 
lại các sơ đồ của anh và thấy là trong mạch 'anốt của tầng trộn. 
lần đặt hai biến áp trung tần nối tiếp nhau. Một biến áp (TT) 
được điều hưởng ở tần số trung tần hình và biến áp kia (TH) 
điều hưởng ở trung tần tiếng. Nhưng tại sao lại ở biến áp cuối 
này không có điện trở đấu song song? 

H: Bởi vì, câu không nên quên là trung tần tiếng phải có 
độ chọn lọc cao và không thể bị suy giảm như trung tần hình ` 
được. Như vậy, ta eó thể tạo các 1nạch với các tụ điện ‹ thực 
tại». ˆ : 

V ` B: Phải chăng đỏ là biện pháp duy nhất để tách rời điện 
áp trung tần tiếng và hình ?... 


H: Không, Còn nhiều cách kháe nữa. Đăng lẽ ghép liên lạc 
bằng các biến áp có cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp điều hưởng 
@) thì thường thường người ta dùng loại ghép bằng mạch anốt 
__ điều hưởng. (L¡ với trung tần hình, U;€; với trung tần tiếng), 
` 
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Tình 81. Tách các tín hiệu hình và tiếng 
Â bì 
trong một đèn đổi tần. 


linh 8ã. Tách “hình», tCtiếng? bằng hồi 
tiếp chọn lọc ở catốt đèn khuếch đại trung 
tần thứ nhất 


'Và các Llụ điện C;, Œ¿ nổi với các lưới của đèn khuếch đại 
trung tần của đường hình và đường tiếng, Còn có thể đưa hai 


thành phần trung tần vào lưới của một đèn thư nhất và dùng 
một mạch /„, €s điều hưởng trung tần tiếng đặt tại catốt, đề 
làm nhiệm vụ tách riêng ra (hình 85). 

—B: Tôi chưa hiểu hư vậy nó sẽ hoạt động như thế nào # 

H: Cậu biết rằng một mạch điện điều chỉnh cộng hưởng 
như vậy sẽ cho các dòng điện của các Lần số đi qua một cách 
đễ dàng... 

B:... trừ tần số cộng hưởng. Từ lầu anh đã chỉ dẫn cho 
biết sự hoạt động của mạch cộng hưởng song song. 

H: Đúng. Câu sẽ thấy là đối với tất cả các tin hiệu, trừ tần 
số trung tần tiếng điện áp định thiên do điện trở Rị quyết định 
để đạt được bộ khuếch đại lớn nhất. Trong mạch anốt cũng vậy, 
người ta nhận được điện áp trung tần hình, được khuếch đại 
tới mức cần thiết. 

B: Tôi đoán tiếp như sau. Với điện áp trung tần Liếng thì 
công việc xấu đi vì mạch 7, Œ; tạo hẻn một trở kháng (khi 
cộng hưởng) rất lớn, cộng thêm vào điện trở Ïị. Kết quả là độ 
khuếch đại ở tần số- đỏ bị suy giảm rất nhiều, 

H:Hất đúng như vậy tần số đó sẽ bị loại ra khỏi mạch 
anốt. Nhưng nhờ có tụ điện C¿,šta có thể đưa lên lưới của phẳn 
khuếch đại trung tần tiếng một điện áp trích ra từ mạch dao 
động Lạ, Ca. 


B: Như vậy có phải chúng ta đứng trước hiện tượng hồi 
tiếp âm không? 


H: Rất đúng, và đó là độ hồi tiếp âm có chọn lọc. 

B: Đối với tôi. Tất cä cái đó rất chỉ là rắc rối! 

H: Vì cậu chưa quen với phương pháp này. Nhưng trong 
thực tế thì rất giản đơn. Hồi tiếp có chọn lọc thường dùng đề 
loại trừ một tần số nào đó. 
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TC LÑU (HUYỆN THỨ MUƯẾI BA 


Tiếp tục nghiên cứu các tầng của máy thu hình, 
Hiếu-tri và Bất=tri phân tích đến phần tách $óng (đến 
đây họ vấp phải vấn đề điện cực và phần khuếch đại 
thị tần) trong đó các điện dung ký sinh đóng mệt vai 
trò tác hại). Cũng như trong phần cao tần và phần 
trung tần, người ta phải hy sinh độ khuếch đợi 
đề mở rộng dải thông. Nhưng cũng có khả năng sử: 
dụng các mạch bờ... sơ lược câu chuyện này như squ : 


Tách sóng dương uà âm. — Phân cực 0uới một hau hai 
tầng thị tần. — Trị số của các thành phần tách sông. — 
Kiều đối xứng. — Độ khuêch dại thị tần. — Ảnh hưởng 
điện dung tạp: — Trị sổ điện Irở gánh. — Mạch bù -kiều 
nối tiếp, song song ha hỗn hợp. — Đáp tuyến tồng hợp. 


TỪ CAO TẦN ĐẾN ỐNG TIA ĐIỆN TỬ 


Trên đường núi 


B: Các câu chuyện giữa chúng ta thỉnh thoảng làm tôi suy 
nghĩ đến các cuộc đi chơi trên đường núi. - š 

H: Phải chăng vì có những khỏ khăn khi giải thích các 
vấn đề mà làm cậu nhớ lại những chiến công đầy nguy hiềm 
của các nhà trèo núi. 

B: Không phải, tôi không liên hệ như vậy đâu; anh biết 
rằng những eon đường quanh‹co bò lên đến núi làm eho ta có cẳm 
giác như là lúc nào cũng chỉ qua lại cùng một chỗ, nhưng thực 
tế là lên cao dần. Đây này, nhiều lúc tôi eó cẩm giác là được 
học lại giáo trình rađiô vì các kiến thức mà chúng ta đang học 
đều đấu. «song song» với các kiến thức trong rađiô! Có phải 
lần trước, chúng ta có nói đến khuếch đại cao tần, trung tần 
và đồi tần không? 


H: Nếu công nhận sự so- sánh trên của cậu thì tôi còn đi 
xa hơn nữa, Khi dần đần chủng ta lên cao, sẽ thấy phong 
cảnh luôn thay đồi trở thành bao la hơn. Khi nghiên cứu đến 
các cấu tạo của các tầng khác nhau trong máy thu hình, chúng 
ta gặp các điều kiện gay go hơn trong rađiô, bởi vì tín hiệu 
cũng như sóng mang đều hoạt động ở tần số rắt cao, 

B: Không chơi trò thầy bói đoán mò, nhưng tôi đoán là 
chủng ta sẽ đi vào các đoạn đường mà có biên báo hiệu nhắc 
nhở ta đó là ctách sóng » và ‹ khuếch đại âm tần›, 
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H: Đúng. Chúng ta bắt đầu càu chuyện hôm nay bằng 
vấn đề tách sóng. Sau khi đã khuếch đại đầy đủ tín hiệu ở 
anten thu vào, ở cao tần và nhất là ở-trung tần, bây giờ phải 
tách ra sự biến điệu do tín hiệu đó mang đến., Không nên 
quên cao tần chỉ có một nhiệm vụ phụ thôi như là một phương 
tiện vận tải.., rất nhanh chóng, và chỉ thế thội. Giống như khi 
ta xếp hàng hóa lên xe vận tải, khi đến đích bốc dỡ xuống 
thôi, cũng như irong máy phát, thị tần được lồng vào sóng 
mang cao tần. Bây giờ đã đến lúc phải tách lấy thị tần ra, đó 
-là nhiệm vụ của phần tách sóng. 


B: Tôi chắc là sau đó, tín hiệu sẽ được đưa lên s. 
khuếch đại âm tần. 


H: 'Cũng không nên quá lợi dụng khi dùng từ câm tần » 
cho thị tần với dải tần số từ không đến vài triệu héc. Vì vậy 
nên gọi một cách chính xác hơn là khuếch đại tín hiệu thị 
tần (viđêô). 


Vấn đề cực tính 


B: Anh hoàn toàn đúng. Chúng ía không nên đi trước 
vấn đề mà nên bắt đầu bằng phần tách sóng. Chắc là trong 
truyền hình chúng ta cũng có thể tách sóng như trong rađiô; 
nghĩa là tách sóng bằng tỉnh thể, bằng đèn hai cực hay bằng 
đèn ba cực hoặc hơn nữa và tách sóng (bằng lưới» hay 
« bằng anốt ›. 


H: Không ©ó gì ngăn trở chúng ta làm như vậy cả. Tuy 
nhiên, thông thường người ta dùng đèn hai cực và khòng mấy 
khi tách sóng bằng đoạn cong của đáp tuyến anốt. Đôi khi 
người ta thay đèn hai cực bằng bô tách sóng dùng tỉnh thê, 
8Ó CÓ điện dung và điện trở rất nhỏ thuận tiện cho việc tách 
sóng các tần số cao, và vì vậy nó ;cũng thường dùng trong 
rađa làm việc ở sóng cực ngắn. ¿ 


B: Thế sơ đồ phân tách sóng thong máy thu hình có khác 
trong Phng rađiô không? 


H: : Không khác đâu, cậu thấy đấy ! Các điện áp eao tần 
(hoặc trung tần) của mạch đao động do cuộn đây và điện 
dung phân bố tạo nên được đưa vào đèn hai cực đấu nối tiếp 
vào mạch sử dụng W—Œ. Các bán chu kỳ âm của dòng điện 
không đi qua được vì đèn hai cực ngăn lại bằng chiều cấm 
anốt—catốt. 

Ngược lại, các bán chu kỳ dương đi theo chiều mũi tên 
(chiều vận chuyền của các điện tử) và... ˆ 


B: Xin lỗi anh, thế nào là bán chu kỳ âm, bản chnj kỳ 
dương? 
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H: Mình gọi bán chu kỳ đương là một nửa chu kỳ mà đèn 
cho đòng /điện đi qua theo chiều mũi tên, tạo nên trong điện 
trở R một sụt áp làm cho đầu trên của điện trở dương lên, 
từ điểm đó,da lấy ra các điện áp Ìách sóng đưa vào phần 
khuếch đại thị tần, 


lui 
H 


R | | @' 


Hình 80. Tách sóng phần cực đương 
Hình S7. Tách: sóng phân cực ma 
Tại a so đồ mạch điện (chiều dòng 
điện tử đi theo mĩi tên), 
Tại b tin hiệu cao tần trước tách sóng. . 
vã Tại c điện áp tách sóng 


ị l hÍ Ị 
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B: Như vậy, nếu ta về đồ thị dòng điện cao (tần (hay 
trung tần) biến điệu, bộ tách: ng sẽ xóa đi lất cả những gì 
ở dưới trục nằm ngang và chỉ đề tồn tại các bản chu kỳ đương, 
chúng sẽ mất đi cá tính của chúng và nhờ có tác dụng tích 
chứa của tụ điện €, còn lại thị tần. 

H: Mình rất vui lòng thấy là cậu 'chẳng quên gì..về 
rađiô mà mình cũng đã trình bầy cho cậu. Nên nhớ là đáng 
lẽ phải cho bán chu kỳ dương đi qua, ta có thề mổ đường 
cho các bán chu kỳ âm đi qua mà thôi. Chỉcần đấu đèn hai 
cực theo chiều ngược lại. : 

B: Lại điên rồi! vì lúe đó cáe trị số tối đa của đòng điện 
thị tần tương đương với các độ sáng chói lớn nhất của hình, 
ảnh, sẽ được biều hiện bằng một trị số rất âm trong điện ả 
lách sóng. Một điện áp như vậy đưa vào cực điều khiền của 
ống tía điện tử sẽ tạo nên một hình ảnh trong đó các điềm 


186. 


trắng được: thay bằng ede điềm đen và ngược lại. Thế là ta có... 
đúng rồi, một ảnh âm, đen trắng lộn ngược ! 


H: Lý luận của cậu rất là hoàn chỉnh, Và nếu ta đưa 
Bà Thang, 
trực Liếp điện áp tách sóng vào cực điều khiển thì ta phải dùng 
kiều lách sóng dương, Nhưng thòng thường giữa tầng tách 
sóng và ống tia điện tử ta đặt một hay hai tầng thị tần. Vì 
điện áp tách sóng chỉ một vài vôn không đủ biến điệu triệt 
đề ống tia điện tử bằng cách làm thay đồi độ sáng của vệt tỉa 
điện tử giữa màu đen và màu trắng sáng chói nhất. Ngoài ra, 
một tầng khuếch đại làm đảo pha các điện áp: một xung 
đương áp vì Ì . 'êïT anốt một sự giảm điện áp và 
ngược lại, 


B: Tôi đoán được phần tiếp theo. Trong điều kiện này 
với một Lầng khuếch đại thị tần đặt phía sau bộ tách sóng 


dương, ta sẽ thấy trên cực điều khiền các diện áp ngược, tức - 


điện áp âm. Như vậy, trong kiêu tách sóng âm thì nên dùng mỏi 
tầng thị tần, còn dùng hai tầng thì ta trở lại tách sóng dương. 

H: Đúng. Nhưng phải chủ ý là có thể đưa các điện áp của 
thị tần không phải vào cực điều khiền mà đưa vào catốt của 
ống tia điện tử trong lúc đó vẫn giữ cực điều khiển ở một 
điện áp âm không thay đôi. Như vậy, đáng lể làm cho cực 
điều khiển dương nhiều hay dương íL so với eatốt thì ta làm 
cho catốt âm nhiều hay it so với cực điều khiển. 


B: Trong trường hợp này, phải "thực hiện theo phương 
pháp ngược lại, phương pháp đưa tín hiệu thị tần vào cực 
điều khiển. Mặt khác, với một tầng thị tần, chủng ta dùng tách 
sóng dương, với hai tầng khuếch đại thị tần hoặc là không có 


tầng khuếch đại nào, phải dùng tách sóng âm. Đó là những. 


trường hợp có vẻ trải khoảy nhau; muốn có hình ảnh dương 
thì dùng tách sóng dương và cÑng có khí lại dùng tách sóng àm,.. 


Giảm giá tri 


H: Thôi không chơi chữ nữa. Cậu hãy đoán xem tri số 
của tụ điện Œ và điện trở ñ† tách sóng là bao nhiên? 


B: Tỏi thấy các trị số cỗ điền là 100 bicôfara và 0,5 mêgôm 
dùng trong rađiô có lễ cũng có thê dùng được ở truyền hình, 


Hình 88. Bộ lọc thấp, loại trừ thành phần eao tần 
trong điện áp tách sóng. 


sức, 
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H: Minh không Lán thành cách suy nghĩ của cậu. Nên nhớ 
là dòng điện tách sóng có tần số vài mêẻgahéc. Cậu có thê tính 
toán dung kháng của một tụ điện, 100p#'. khi cắn một dòng 
điện cao tần 7MHz ? 


Hình 89. Tách sóng cả hai nửa chu kỳ bằng hai 
điột đấu đối xứng. 


tí sẻ. Đề tôi tính... Xem... khoảng 226 ôm! Có thề được không 
nhĩ3 . 

H: Đúng thế. Đây là một tụ điện ehÏ cẩn trở dòng điện 
cao tần được tách sóng bằng một trở kháng 226 ôm mà thôi. 
Trị số 226 ôm đó so với trị số R là nửa triệu ôm thì có nghĩa 
gì? +: 
B: Rõ ràng ta thấy điện trở l bị tụ điện làm chập mạch, 
Như vậy ở hai đầu # sẽ không có một điện áp nào đề đưa vào 
phần khuếch đại thị tần cả. 

H: Cậu kết luận quả vội vàng. Bởi vì các thành phần tần số . 
không cao của tin hiệu thị tần vẫn sẽ được khuếch đại mà 
không bị suy giảm lắm. Sự suy giảm ở các tần số cao sẽ được 
biều hiện trên hình ảnh có it chỉ tiết rõ nét đi, nhất là theo 
chiều quét các dòng, Chúng ta sẽ có một hình ảnh mờ giống 
nhưứ khi vì một lý do nào đó dải thị tần truyền đi bị eo hẹp lại. 

B: Như vậy, thì phải làm thế nào? Có phải giảm rất nhiều 
trị số tụ điện € đề ngay cả với tần số cao, dung kháng của tụ 
điện cũng đủ lớn? 

H: Phải giải quyết như vậy. Nhưng cũng không thể đi sâu 
vào con đường này vì trị số của € nhất thiết phải lớn hơn trị 
số của điện dung giữa anốt và catốt của đèn hai cực, nhằm đề 
cho phần lớn điện áp tách sóng xuất hiện trên hai đầu € và Ft. 
Ta sẽ dùng một tụ điện khoảng hai mươi picôfara. Nếu chú ý 
đến các điện dung ký sinh thì trị số khoảng mười picôfara 
cũng đủ. Có khi người ta bỏ tụ điện đó đi, đề mặc các điện 
dung tạp làm nhiệm vụ đó. 

B: Như vậy thì tiết kiệm hơn. Nhưng với cả 20 p#' ta thấy 
dung kháng 1.130 ôm ở 7 MHz cũng vẫn rất nhỏ so với R. 


\ 


H: Cũng: vì vậy phải giảm trị số R sẽ nhiều, chỉ còn từ 
1.000 đến, 4.000 ©. 


B: Tôi cho là với điện trở gảnh nhỏ như vậy thì liệu SUẤT - ~. 
của phần tách sóng khóng còn cao nữa. N4 


H: Đúng. Còn lâu mới thu được như ở rađiô 90% điện áp 
tách sóng. Nhưng nếu dùng các đèn hai cực chế tạo đặc biệt 
để dùng cho truyền hình có điện dung catốt — anốt nhỏ và điện 
trở trong nhỏ, thì có thể thu được khoảng 506 điện áp tách 
Sóng. 


B: Nói chung, phần tách sóng dùng chung một sơ đồ với | 
rađiô, nhưng chỉ khác nhau ở các trị số nhỏ hơn? 

H: Sa hố như vậy. Thường thường lại có bộ lọc thông thấp 
kèm theo, đề lọc các thành phần cao tần và trung tần còn lại. 


B: Bộ lọc mà cậu vẽ, giống hệt bộ lọc cao áp trong phần 
dưỡng điện. 


: : tev [9% 
H: Gái đó có gì là lạ, vì trong cả hai trường hợp, yêu cầu 
là loạt trừ một thành phần tần số nào cao hơn tần số của dòng 3o 
điện ta muốn cho đi qua. Các cuộn đây sẽ ngăn cẩn các dòng ` 
đó (cảm kháng cuộn dây tăng theo tần số) và các tụ điện tạo >o 


nên những đường đề đi cho các tần số đó thoát đi (dung hệ 
của tụ điện giảm đi khi tần số tăng lên). 


B: Vì bộ lọc giống như bộ lọc cao áp, thì tại sao trong phần 
tách sóng người ta không dùng bộ nắn điện hai nửa chu kỳ 
cho các đèn hai cực làm việc thay phiên nhau? 

H: Ý kiến của cậu có thể hoàn Loàn thực hiện được, những 
với điều kiện là ở mạch vào phải có một biến áp thích hợp, 
hiện suất tách sóng loại mạch này (hình 89) SẼ cao hơn hiệu- 
suất tách sóng trong mạch nắn điện một nửa chu kỳ. Ñgoài ra, 
việc chọn lọc sẽ đễ dàng hơn. 


Thị tàn không phải là âm tần 
\ 


B: Nhờ có bộ Lách sóng, cuối cùng chúng ta đã lấy ra được 
thành phần thị tần, Bây giờ chỉ còn việc khuếch đại thành phần 
đó lên. Tôi cho là mọi việc sẽ xẩy ra trong những điều kiện 
giống như âm tần trong máy thu thanh, chỉ khác nhau ở dải 
tần khuếch đại rộng vài triệu héc. Tôi nghỉ rằng với tần số đội 
thì các điện dung tạp sẽ gây ra nhiều khó khăn... 


H: Câu đã không lầm, Nhưng sự khác nhau với âm tần 
không phải chỉ là chỗ đải tần khuếch đại quá lớn. May quả, có 
hai điềm đặc biệt làm cho vấn đề bớt gay go. Trước tiên là tại 
ta chỉ cần-eó ở mạch ra của bộ khuếch đại một điện áp đề đưa 
vào cực điều khiển của ống tia điện tử chứ không cần một 
công suất đề TU cấp cho loa. 
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B: Nói chung, cBúng ta sản xuất ra cvỏn » cứ không sản 
xuất ra éoát». Tôi rất thích như vậy vì tính toán sẽ đề. dàng 
hơn nhiều. Thế còn đặc điềm kia của bộ khuếch đại thị tần 
là gì? , : : 


Hình 90. Sơ đồ cơ bản của một tầng 
khuếch đại liên lạc bằng điện trở. 


H: Đó là vấn đề ta chỉ eần một bộ khuếch đại eó độ tăng 
ích vừa phải. Muốn biến điệu đến tận cùng độ sáng chói của 
vệt tỉa điện tử chỉ cần một sự thay đồi điện áp khoảng hai, ba 

: mươi vòn là đủ. Tỏi muốn nói đến các trị số gồm giữa mức 
« đen » đến mức « trắng » của hình ảnh, tức khoảng 25% và 100% 
của điện áp tối đa. Nhưng sau phần tách sóng, chúng ta đã có 
một điện áp khoảng một vôn. Cũng vì lý do đó, mặc dù trong 
những điều kiện hoạt động rất không thích hợp, như làm giảm 
độ khuếch đại, cũng chỉ eần một tầng khuếch đại thị tần là đã 
đủ trong nhiều loại mạch. Như vậy, sẽ đơn giản đi nhiều vấn 
đề lắm. Tuy nhiên đôi khi vẫn dùng đến hai tầng. ề 


b : B: Nhưng trong trường hợp tách sóng tôi thấy vấn đề rắc 
rối đều do tính chất của các điện dung đối với cao Lần gây nên. 
H: Đúng như vậy. Trong phần khuếch đại thị tần, chúng 


ta dùng kiều ghép liên lạc eö điền bằng điện trỏ. Nhưng song 
song với điện trở gánh ñ này, eòn có một điện dung ký sinh 
€ khoảng ba mươi picỏfara do nhiều điện dung khác 
hợp thành. Š 

B: Tôi Ìhấy rồi: đó là điện dung giữa anốt và các điện cực 
khác, và các điện dung do lắp ráp tạo thành. 


H: Cậu hãy còn quên điện dung giữa cực điều khiển và 
catốt Irong trường hợp mà điện áp ra của tầng khuếch đại thị 
tần được. đưa vào ống tỉa điện tử, hay là điện dung lưới — ea- 
tốt của tầng khuếch đại tiếp theo trong trường hợp tĩìng đầu 
khuếch đại thị tần dùng hai tầng. 

B: Rõ ràng với tắt cả các điện dung ở 7MHz, đối với dòng 
anốt sẽ có một dung kháng nhỏ hơn 10009. Nếu chúng ta 
dùng một điện trở: gánh ?? khoảng 100.000 9 như trong máy 
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thu thanh, thì tất cả các thành phần của tần số cao sẽ đi qua 
kiều tụ điện chập mạch đó và như vậy độ khuếch đại sẽ bằng 
không. Chúng ta sẽ mất hết cả các tiếng thanh.., xin lỗi! Mất 
hết các chỉ tiết trên hình ảnh. 
1i: Ñếu cậu phân tich kỹ được các nguyên nhân của khuyết 
- điềm thì chắc cậu cũng lìm được phương sách đề giải quyết. 
B: Than ôi có lẽ đây lại là một sự hy sinh phải chịu đựng 
Chúng ta sẽ giảm trị số của điện trổ gánh l đi rất nhiều, sao 
cho đối với tần số cao nhất, điện trở đó chỉ bằng dung kháng 
của tụ điện. Tất nhiên với Ï có trị số độ 20009, thì độ khuếch 
đại sẽ rất nhỏ. Với một điện trở nhỏ như vậy thì phải eó một 
dòng anốt lớn đề tạo ra điện áp cần thiết. Như vây đèn phải 
. eung cấp nhiều &oát », : 


H: Tất cả cái đó đều đúng. Và cũng như trong trường hợp 
khuếch đại cao tần hay trung tần, tốt hơn là dùng các đèn điện 
tứ năm cựe có độ dốc càng lớn càng tốt và đó lại là loại đèn 
công suất. Trong trường hợp này, độ khuếch đại thực tế sẽ 
bằng tích số của độ dốc với điện trở gánh. 

B: Tóm lại, truyền hình dựa trên cơ sở lăng phí ở tất cả 
các tầng. Người ta dùng những đèn điện tử thật tốt và chỉ sử 
dụng một phần nhỏ khả năng khuếch đại của các đèn đó bằng 
cách làm nhụt các mạch dao động nên trở kháng giảm theo, 
hoặc bằng cách giảm trị số các diện trở gánh, Một thời thế đáng 
buồn !... 

1i: Đừng buồn câu ạ, mặc đù như vậy, các mảy thu hình 
vẫn hoạt động và đặc biệt trong trường hợp thị tần, độ khuếch 
đại mặc dù yếu nhưng nói chung vần đủ. 


Hình 91. Phương pháp sửa lại đắp tuyến bằng cuộn 
dây L¡ đẫu song song với điện dung tạp Œ. 
Sửa chữa đè nắn lại một đường cong 


B: Tôi luôn có thỏi quen bao giờ eïng dùng phương pháp 
tượng tự với máy.th uhình cho nên tôi tự hỏi là có phương 
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pháp nào sửa lại đấp tuyến tần số của khuếch đại thị tần vhNiiy 
cách nâng lên ở tần số cao không? 


H: Cậu có lý khi đặt vấn đề này, vì việc điều chỉnh này 
người ta vẫn thường làm. Muốn đạt mục đích này, người ta 
dùng các cuộn dây có hệ số tự cảm nhỏ đặt Song song hoặc nối 
tiếp với điện dung tạp, hoặc mắc hỗn hợp cả hai kiêu. Tr ong 
trường hợp ‹ bù trừ song song », cuộn dây ”¡ đấu nối tiếp với 
điện trở gảnh Ñ, cùng với tụ điện Œ tạo thành một mạch cộng 
hưởng. Qua việc chọn trị số thích hợp cho Lạ ta có thê sửa đồi 
được đáp tuyến ở phần tần số cao. 


- Hình 99. Mạch bù lắp theo kiểu hỗn hợp š 
dùng cuộn dây ni 


B: Tôi cho là mạch Uị —€ được điều hưởng ở các tần số 
cao định nâng lên; vì vậy trở kháng của mạch đó đối với các 
tần số khác thì lại là rất nhỏ, nhưng lại tăng rất nhiều đối với 
tần số cao, Trở kháng đó thêm vào điện trỏ gánh R sẽ phối 
hợp với nhau đề nâng hệ số khuếch đại của tầng đó lên. 


Hình 93. Mạch bù lắp theo kiều hỗn hợp 
dùng các cuộn BỌN) L1 — Lạ. 


H: Sự việc- -xảy ra như vậy đấy, Lại còn tốt thêm ra vì sự 
có mặt của cuộn đây bù L¡, làm trung hòa một phần nào tác 
dụng của điện dung tạp € nên cho phép ta tăng trị số của điện 
trỏ gánh l†. Vì vậy, hệ số khuếch đại của tầng đó được nâng lên 
trên toàn bộ tần số. 


B: Tóm lại, đáp tuyến sẽ có dạng tốt hơn và nói chung 
được nâng lên? 


H: Đúng như vậy. Một kết quả như thế hay khá hơn một 
chút sẽ đạt được nếu ta lắp theo kiêu bù trừ nối tiếp; trong 
kiều này, cuộn L¿ được đặt ở' đầu ra, cốt đề chia làm hai phần 
(Œ¿ và Œs) điện dung tạp €. Trong vài trường hợp có thể có 
một điện trở Ï có trị số bằng R đấu song song với L¿. 


{›2/2/Á 


đợ cuê Í; 


2/(Muôy¿ 


Hình 92. Đáp tuyển tần số đạt được: 
A: Khi không có hiệu chỉnh (theo sơ 
Ề đồ h. 90); 
B: Có hiệu chỉnh theo kiều bù song 
song (h. 91); 
G: Có hiệu chỉnh theo kiều nối tiếp 
(h. 92); 
D: Cỏ hiệu chỉnh hỗn hợp (nh, 93). 


B: Giống kiêu lọc.thông thấp. ‹ 


"H1: Đấy là một kiều, nhưng kiều đó sẽ cho các tần số có trị 
số rất lớn đi qua. Điều chỉnh mạch này rất tỉnh vi. Muốn có 
tác dụng lớn thì Ở; và C; phải có một tỷ lệ nhất định; nhưng 
đối với các điện dung tạp rắc rối này thì không có gì đảm bảo 
chắc chắn cả... : 


B; Thế anh chẳng nói là có thể lắp thành kiều mạch bù 
hỗn hợp sao ? 


H: Đúng. Khi hiều hỗn hợp được cấu tạo tốt thì có tác 
dụng lớn. Kết quả là eó một đáp tuyến đẹp và cho phép nâng 
độ khuếch đại lên bằng cách tăng trị số R lên. Ñhưng phải 
tính toán, lắp ráp các linh kiện một cách hết sức chu đảo, cần 
thận. 


B: Thể trong phần khuếch đại tín hiệu thị tần dùng hai 
tầng, người ta có dùng kiều lắp máy này không? 
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H: Có chứ. Nên thấy thêm rằng phương pháp hiệu chỉnh 
này có thể dùng trong mạch ghép giữa tách sóng và tầng thị 
tần, Liên lạc RŒ như thế nào ? 


B: Luôn địp ta so sánh thị tần với âm tần, tôi tự hỏi vậy 
có dùng trong tầng thị tần mạch điều chỉnh độ . tăng ích giống 
như điều chỉnh â am lượng. 


H: Trong vài loại máy thu hình, người ta điều chỉnh độ 
tăng thị tần đề điều chỉnh tương phần, eũng như đã làm ở các 
tầng cao tần và trung tần. Chúng ta eũng đã vừa đề cập đến, 
tất nhiên, việc điền chỉnh này không dùng một chiết áp mắc 
trong mạch lưới (như trong âm tần máy thu thanh) vì các điện 
dung tạp của chiết áp sẽ làm mất các tầng số cao, mà điều 
chỉnh bằng cách tác động lên catốt, đối với thiên áp của. đèn 
thị tần có độ dốc thay đồi. 

B:.Nói đến dốc, hình nhựr tỏi đang trượt vào giấc ngủ vì 
đã khuya rồi... 


——— fẬU fHUYỆN THỨ MƯỜI BỮN ___, 


hi đi qua một tụ điện liên lạc, tín hiệu thị tần 
l mất thành phền một chiều của nó. Kết quả là đệ 
sáng trung bình của các hình ảnh không được hoàn 
lại đúng là sự đồng bệ lại còn rối loạn. Trong 
nhiều trường hợp, người †q có thề bỏ que các tụ 
liên lạc. Nhưng trong trường hợp khát, người ta 
phải nghĩ tới việc hoàn lợi thènh phần một chiều. 
Đó là nội dung câu chuyện hôm ngy của hai anh 
bạn đề cập đến hai vốn đề: 


— Điện áp đỉ qua tụ điện. — Tín hiệu không đối xứng. = 
Mãt thành phần một chiều. — Ảnh hưởng tời độ. sảng nà 
đến sự đồng bộ. — Niều mạch liên lạc trực tiếp. — Hàn 
lại thành phần một chiều bằng Mèn hai cực. — Vị trí của 
đèn hai cực hoàn lại. — Cực tỉnh của các tín hiệu dơn cực. 


BỎ ĐI VÃ HOÀN LẠI 


Sự đu đưa nhẹ nhàng của điện từ 


B: Lần trưởe, khi nghiên cứu thành phần khuếch đại tin 
hiện thị tần, chúng ta ngừng lại ở vấn đề tần số rất cao, Thững 
ở phần đải tần phía kia chắc sẽ có nhiều khó khăn. 


H: Cậu muốn nói gì vậy ? 


B: Tôi muốn tự hỏi trong trường hợp nào đỏ, tín hiệu 
hình có thể trở thành một điện áp một chiền đơn giản không? 
Chẳng hạn khi hình ảnh eó một dải ngang có độ sảng thuần 
nhất mà điện áp một chiều lại không đi qua được tụ điện liên 
lạc giữa các tầng... 


H: Thực tế sẽ có khó khăn nếu không: có các tín hiệu xung 
đồng bộ, các tín hiện này ở đoạn cuối mỗi đồng, sẽ làm Lhay 
đồi một cách nhanh chóng trị số điện áp và ñeTn cần không 
cho tín hiện thị tần một lúe nào đó có trị số không đồi ngay 
nhữ trong thí dụ mà anh vừa dẫn giải, Đúng là ta phải dùng tụ 
điện liên lạc có trị số điện đung đủ để truyền đi các thành 
phần của tần số khá. thấp. Nhưng, như cậu đã nói, một tụ điện 
không eó khả năng truyền điện áp một chiều đi qua. Và như 
vậy sẽ tạo nên những khó khăn về một mặt khác. 


®8: Nếu anh không nói mập mờ nửa kín nửa hở như thế 
thì tôi có thê hiểu rõ hơn và biết đâu lại chẳng tìm được cách 
giải quyết hữa ? : 


10—TRH 
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H: Được, thế anh hãy suy nghĩ về việc một điện áp thay đồi 
đi qua một mạch thông dụng có tụ điện € và điện trở thoát H, 

B; Chủng ta đã nghiên cứu từ lâu rồi! Và có lề không có 
gì đơn giản hơn thế nữa. Một điện áp. thay đồi được đưa vào 
lá trải của tụ điện. Trong nửa chu kỳ dương, trên lá đó số điện 
tử bị giảm đi. Ngay trong lúc đó, chịu ảnh hướng của sức hút: 
của nguyên tử dương (những nguyên tử mất điện tủ). Các 
điện tử này sẽ bị lá phải hút. Các điện tử đó từ đâu đến? Rõ 
ràng là từ bệ (vỏ) máy, chúng sẽ đi qua điện trở Rtừ đưới lên 
trên, tạo một sụt áp. làm cho đầu phía trèn trở nên dương. 
Mọi việc xảy ra như là nửa chu kỳ dương đi xuyên qua tụ 
điện. T 

H; Tuy nhiên, cũng có sự khác biệt như thế này. Nến có 
một điện áp một chiều được lồng vào thành phần xoay chiều, 
như (rong trường hợp trong mạch anốt, khi có điện áp một: 


chiều — thành phần một chiều này không được truyền qua tụ 


điện, Cậu hãy nói tiếp những chuyện gì sẽ xảy ra khi có nửa ' 


chu kỳ âm? 


B: Các điện tử chạy dồn về phia lá trải và sẽ đuôi các 
điện tử từ lá phải đi, là vì không có gì ghê tóm cho một điện 
tử khi cỏ một điện tử khác... Các điện Lử bị đánh bật ra đỏ sẽ 
đi ra bệ (vỗ) máy qua điện trổ F làm cho đầu trên của R trở 
nên âm. Tại đó, mọi việc xây ra như khiổ chỗtụ điện đỏ có 
một dày dẫn điện cho điện áp xoay chiều đi qua. 

H: Tất cả đều đúng nhưứ cậu nói, và cậu sẽ nhận thấy là 
các điện tử đu đưa một cách nhẹ Tớ: đối xứng như một em 
bé trên cầu đu. 


Đối xứng và cân bằng 

B: Tôi hiều như vậy từ lâu. Tại sao anh muốn tôi nhắc lại - 
các kiến thức đó? 

HH: Bồi vì đối với các tín hiệu thị tần, mọi việc sẽ diễn 
biến khác đi một chút. 


B: Bồi lý do nào? 


14: Vì rằng, khác với hình dạñg của các tín hiệu cao. tần 
biến điệu và các tin hiệu âm tần tương ửng với âm thanh, eáe 
tin hiệu thị tần không “đối xứng, nghĩa là các tín hiệu đó không 
có các nửa chu kỳ âm và đương giống hệt nhau như hình với 
bóng khi nhìn qua gương soi. D : 

B; Đúng thật. Ở phần tách sóng ra, tín hiệu thị tần sẽ tùy. 
theo cực tính của phần tách sóng, hoặc hoàn toàn dương, hoặc . 
hoàn toàn âm. Chỉ có các điềm ở đảy của các xung đồng bộ là 
có điện thế không. Không thể vẽ bất cứ một trục đối xứng nào 
cho cáo tín hiệu có hình dáng đó. : 


H: Bây giờ, cận thử nghiên cứu xem, cảoe tín hiệu đó được 
truyền đi từ phần tách sóng sang phần khuếch đại thị tần qua 
mạch. 


B: Nhinn cực tính: của phần tách sóng là âm đt nh 


Hình 95. Nếu các điện áp âm tần (phần 4) 
,_ hay các điện áp cao tần (phần ö) đều đối 
xửng thị điện áp thị tần (phần Œ) lại 

: không đối xứng. 


H: Ta hãy coi như lấy trường hợp thông thường xây ra 
nhất: một máy thu chỉ có một tầng thị tần và phần biến điệu 
được đưa vào các cực điều khiễn. Tách sóng sẽ là... 

B:... âm, Như vậy lúc nào ta cũng thấy thừa điện tử trên 
lá phía trái — trừ ở các khoảng thời gian ngắn ngủi của các 
xung đồng bộ — Như vậy, một số điện tử nhiều hay ít sẽ bị bật 
ra từ phía bên phải. 


H: Rất đúng. Khi điện áp tách sóng đạt cực đại (mức trắng 
của hình ảnh) số lượng điện tử lớn nhất sẽ đầy bật ra từ má 
- phía phải đề đi ra bệ (vỏ) máy qua điện trở. Troný lúc đó, 
dòng điện sẽ làm cho đầu trên của điện trở trở nên âm. 


B: Tôi biết anh muốn dẫn tôi đến đâu rồi. Khi chúng †a có 
các điện áp it âm hơn, như khi ở mức đen hay cả khi ở trị số 
không của các xung, một phần điện tử bị đây ra sẽ trở về lả 
phải. Dòng điện đưa chúng từ bệ (vỏ) máy về, theo chiều ngược 
lại làm cho đầu trên điện trở biến thành dưỡng. 

H: Như vậy, nến sau tụ điện, ta thấy có một điện áp, cùng 
dạng với điện áp tách sóng, thì điện áp đó không hoàn Lloàn âm 
nữa (hoặc là hoàn toàn đương nếu iách sông theo eựe tính như 
_vậy). Chúng ta,thấy trên lưới của tầng khuếch đại thị tần một 
điện áp tuy không đối xửng nhưng ở các nửa chu kỳ âm và 
đương được phân bố còng bằng chung quanh điện thể không 
của bệ (vỏ) máy. 

B; Theo anh « công bằng » là thế nào ? 

H: Gó nghĩa là toàn bộ số lượng điện tử từ lá tụ điện bên 
phải đi ra (khi nửa chu kỳ âm) bằng số lượng các điện tử trở 
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về (khi nửa chu kỳ đương). Giốn) như người ta kế toán giỏi, 
tỏi tìm cách thăng bằng thu chỉ. Và không cần suy nghĩ nhiều, 
không cần phải làm đến tính tích phân, cậu cũng thấy ra là số 
lượng các điện tử này tỷ lệ với điện tích giới hạn bởi đường 
cong của từng nửa chu kỳ 


Hình 96. Điện ấp thị lần-có cực tính âm tại 

mạch ra của tầng tách sóng sẽ có dạng như 

phần 4A. Sau khi đi qua tụ điện liên lạc, điện 

áp đó có hình như ở B. Trong ñưởng cong 

đưới, các điện tích gạch chéo phía trên và 

phía dưới trục nằm ngang cân bằng 
với nhau. 


``B: Tóm lại muốn tìm thấy tại điểm nào trên đường cong 
mà trục của điện thể không sẽ đi qua, tôi chỉ cần vẽ đường 
cong lên giấy, cắt đường cong đó ra, sao chỏ khi đặt trục của 
đường cong lên trên lưổi một con dao, đường cong giữ được 
thăng bằng là đúng. , " 
E: Đó là phương pháp kiềm tra xem trục có được kẻ đúng 
không đấy... Như vậy, cậu thấy là khi cho tín hiệu tách sóng đi 
qua tụ điện liên lạc, chúng ta sẽ làm cho tín hiệu đó trổ thành 
xoay chiều, đã xóa bỏ cực tính của nó đi, và nhất là đã lôi kẻo 
được các xung đồng bộ không còn ở mức không đổi ở không 
yôn. 


Tác hại mới của điện dung 


B: Như vậy có nguy bại gì khòng? 

3ï: Tai hại lắm chứ ! Bởi vì tùy theo hình đạng của tín hiệu, 
mighĩa là tùy theo dạng của hình ảnh được truyền đi, các xung 
sẽ đi đạo eao hon hoặc thấp hon mức đã định. Như vây ta 
không đảm bảo được sự đồng bộ đúng đắn. Hơn nữa ngay cả 
các mức độ đậm nhạt của hình ảnh cũng sẽ bị sai lệch đi, 

B: Tại sao vậy ? 

E; Đề cậu thấy ảnh hưởng tác hại của vấn đề này, tôi lấy 
một thi dụ eu thể, đợn giản đề cận rổ, Giả sử, hình ảnh gồm ' 
một (am giác đều có màu trắng đều nhau, trên một nền đen 
đều. Chúng la thử về hình dạng của tín hiệu được tách sóng 


(theo cực tính âm; bằng ba đường quét ngang: một ở đỉnh, 
một ở giữa, và một ở đưởi cùng. : 

B: Không khó lắm. Với đòng thủ nhất, chúng ta có các 
-xung đen đến 259% của biên độ cực đại, rồi tới một thềm đen 
"với mức 25% trừ một đỉnh ngắn ở 1009 tương ứng với đỉnh 
của tam giác trắng. Trên dòng thủ: hai, các thềm đen eo hẹp 
lại dành phần hơn cho thềm trắng, còn ở, dòng cuối cùng thì 
thềm trắng, sẽ chiếm gần hết, 


Hình 97. Ba đòng của bình ảnh (ở phía 
trên) sau khi đi qua phần tách sóng được 
ký hiệu là ba°điện áp 4, B, €, trình bày 
ở trên. Sau khi đi qua tụ điện, các điện 
áp đó bị dịch chuyền so với đường mức 
ngang. Nếu không lập lại các vị trí trước 
+ kia của các điện áp đó thì hình ắnh nhận 
được ở màn ảnh sẽ có dạng như hình 
ảnh ở phía dưới... 


ï: Rất hoàn hảo. Bây giờ cậu eẻ thể vẽ theo đường chấm 
chấm, với mỗi một đường trong ba dòng, trục điện áp không 
sau khi có tín hiệu đi qua tụ điện? 

B: Đày nhé, tôi thấy các điện Lích không đến nỗi mất thăng 
“bằnglắm. * 

#ï: Chúng ta tiếp tục các bài tập vẽ đồ thị. Bây giờ, xin cậu 
vẽ lại các tín hiệu đó khi dùng một trục điện áp không duy 
nhất san khi các tín hiệu đó đi qua tụ điện liên lạc. 

B: Dễ thôi. Và đây là cả ba. 

H: Chúng ta nhận thấy là bây giờ các đỉnh của những 
xung đồng bộ ỏ-eáe mức điện thế khác nhau, gây trổ ngại cho 
việc hoạt động bình thường của thiết bị đồng bộ. Nhưng thế 
cũng chưa hết nếu chủng ta đưa các tín hiệu đó vào cực điều 


khiền của ống tía điện tử và điều ebÏnh sao-eho đạt đượe một ˆ 
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độ đậm nhạt đúng cho dòng thử nhất, eáe độ đậm nhạt như 
vậy không còn được tỏn trọng trên các dòng tiếp theo: chỗ 
nào trắng trên dòng cuối cùng sẽ xám thẫm hơn. Cuối cùng, 
hình tam giác sẽ không trắng đều và có màu thầm hơn về phia - 
dưới. 


Đã đảo tụ điện ! 


B: Anh thấy tôi rất thất vọng. Tóm tiệt cả ì những điện dung 
tạp và của các tụ điện không có gì là không hợp pháp, đều có 
tác dụng tai hại trong truyền hình. Giá chủng ta vứt bỏ chúng 
đi một cách đơn giản và đứt khoát có được không? 7 

H: Những lời mà cậu vừa mới nói một cách tức giận như 
trên đã được thực hiện trong các kiều lắp máy cliên lạc trực 
tiếp », không có gì cấm chúng ta vứt bỏ tụ điện liên lạc giữa 
phần tách sóng và lưới phần khuếch đại thị tần. Kiều lắp đó 
chỉ dùng trong trường hợp có một tầng thị tần, Mà phức tạp hơn 
là sự liên lạc trực tiếp giữa anốt của tầng khuếch' đại và cực 
điều khiền. Nếu không có tụ điện ở cực điều khiên, SẼ, có điện 
áp dương khá cao của anốt của đèn thị tần? - 


B: Không thể như thế được! Thế anh chẳng đã nói cho 
biết là cực điều khiển phải được định thiên âm so với catốt, 
giống như lưới của một đèn ba cực thông thường sao ? 

H; Đúng thế, Cho nên, trong kiều lắp máy này, người ta 
lìm cách tên cho catốt của ống tia điện tử ở một điện thế dương ễ 
hơn điện thế cực điều khiên. Như vấy thì cực điều khiên sẽ âm 
so với calốt. 


Hình 98. Phưởng pháp đơn giản không 

làn mất thành phần một chiều là đảm 

bảo sự liên lạc trực tiếp giữa các tầng 
tiếp theo tầng tách sóng. 


B: Và thế là bó được cảe tụ điện liên lạc đi! Tòi không ngờ 
giải pháp đó lại đơn giản đến mức như vậy, 

H: Cậu chở vội vỗ tay chiến thắng. Vì trong thực tế vấn 
đề không đơn giản đâu, Kiều lắp máy như đã trình bầy này 
còn cáe khuyết điềm, Tuôi thọ của ống tỉa điện tử bị ảnh hưởng 
nghiêm trọng đấy. 


B: Tại sao thể hỗ trời? 

H: Giả sử vì một lý do nào đó, như khi sợi nung của tầng 
khuếch đại thị tần bị đứt, tầng đó không hoạt động nữa. Ngay 
tức khắc, điệu áp trên anốt tầng đó tăng vọt lên vì khi không 
có dòng anốt, thì khôòng có sụt áp trên điện trở gánh. 

B: Tôi hình dung ra tấn bi kịch rồi. Điện áp trên anốt lúc 
đó chính lã điện áp của cựẻ điều khiền cỏ trị số bằng điện cao 
áp. Lễ ra cực điều khiển được định thiên ảm — lúc này lại có 
trị số đương cao áp. Ñ sẽ hút hết điện tử do eatốt ống tỉa điện 
tử phóng ra một cách nhanh chóng — catốt mất khả năng phát 
xạ — chỉ còn việc vứt vào sọt rác... Một dịp béo bở cho các nhà 
- buôn đèn...! Vậy làm thế nào bây giờ? 

ñ: Hiện nay, eó các kiêu lắp máy phức tạp hơn dùng kiền 
liên lạc trực tiếp có khả năng loại trừ được nguy hiểm nói trên 
và cả những nhược điểm khác nữa. Ngoài ra, còn có nhiều 
biện pháp khác kiều liên lạc trực tiếp có thể đưa các điện áp 
thị tần trở lại vị trí eữ sau khi tín hiệu đi qua tụ điện liên lạc. 


Một sự hoàn lại đơn giản 


B; Tôi muốn biết các kiều mạch đó nếu nó không rắc rối 
hơn những mạch hoàn chỉnh của kiều liên lạc trực liếp.. 

H: Cậu đã công nhận rằng các khó khăn đo tụ điện liên 
lạc gây ra đều do sự đi chuyền qua lại hai chiều của các điện 
tử trong điện trở F, Chính các sụt áp do các dòng điện tử gây 
nên, tạo ra các nửa chu kỳ khi âm, khi đương. 


ữ: Rõ ràng, nếu chúng ta có thề làm cho điện tử trở về ˆ 


lá phia phải của tụ điện, mà không qua điện trở thì sẽ khòng 
có nửa chu kỳ đương. Nhưng tôi chưa thấy biện pháp nào đề 
giải quyết. ` ỗ : 


H: Cũng có đấy và đơn giản thôi. Ghỉ cần đấu song song 


vào điện trở j một đèn hai cực có calốt được đấu ra 
vỏ máy. - 


Bý Tôi lại không nghỉ đến! Trong các điều kiện đó, tôi 


hiểu là các điện tử từ lá phải của tụ điện di ra, chỉ có thêra. 


vỏ máy qua điện trở. Như vậy là tại vì đèn hai cực cản lại 

theo chiều nghịch của nó. Các điện tử tạo nên một điện áp 

âm mong muốn. Nhưng muốn trở về lá tu điện bên kia, các 

điện tử sẽ không đi qua điện trở Ñ mà đi theo một đường dà 

dàng hơn, tức khoảng cách eatốt — anốt của đèn hai cực; Đo 

- đỏ, trên điện trở (theo chiều thuận của đèn hai cực) nhỏ này 
chỉ xuất hiện một điện thế dương không đáng kề, 

H: Thực tế các hiện tượng sẽ diễn ra trong mạch điện sơ 

đẳng này không giản đơn đâu. Các điện tứ được nạp: vào 


tụ điện Œ không thoát tức thời qua điện trở R. Nhiệm s 
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của đèn hai cức sẽ là đưa về lá phải của iu điện một điện tích 
đủ đề cho toàn bộ tin biệu thị tần nằm trong phạm ví các điện 
áp âm. Trừ các xung đồng bộ là đạt tới điện thế không. Nhờ 
tác dụng của đèn hai cực, đáng lẽ điện thế trung bình là điện ` 
thế vỏ máy nghĩa là không vôn, thì lúc này lá phải của tụ điện 
cũng có không vôn khi ở mức điện thế tối đa. “` ˆ 

\ 


Hình 99. Mạch dùng đèn hai cực hoàn 
lại thành phần một chiều. 
a) đối với tín hiệu có cực hóa âm, 
b) đổi với tin hiệu có cực hóa đương. 


B: Thế :các điện tử có đi qua đèn hai cực mỗi lần quét 
một đòng không ? 


1?: Khônờ bắt buộc phải như vậy. Nếu điện áp của các 
dòng điện nối tiếp có cùng một dạng, hay nói một cách đúng 
đắn là làm vận chuyền cùng một điện tích điện tử thì đèn 
hai cực không can thiệp vào sau khi nạp điện. Nhưng nếu eö 
một số lớn điện tự được sử dụng, đèn hai cực sẽ cho điện tử 
đi qua đủ đề bù điện tich. Và khi điện tích ít hơn, số điện tử 
sẽ đi qua điện trở R, Bằng mọi cách, đèn hai cực hoàn lại,.. 

B: Người ta gọi tên như thế à? 

: Tôi đã quên giới thiệu —Vậy xin hân hạnh giới thiệu ` 
với cậu đây là đèn hai cực hoàn lại thành phần một chiều. 
,Đấy là tên gọi của nó, 

B: Thành phần một chiều thế nào? 


Hình 100. Một tin hiệu thị tần có cực hóa dương 

như trên phần 4, có thề coi như là tông hợp 

một tín hiệu cần bằng CB) — và thành phần 
một chiều Œ. 


H: Đó là một cách nói. Điện áp có một dẫu duy nhất (có 


nghĩa là hoàn toàn đương hoặc hoàn loàn âm) như ta đã gặp 


sau tầng tách sóng cỏ thể coi như là tổng số ba điện áp mà 
ta gặp sau khỉ qua tụ điện liên lạc và một điện áp mộf chiều 
có dấu thích hợp và có trị số đủ đề đặt cáe điện áp đó hoàn 
giả vào phạm vi của điện áp dương hoặc âm. 


-B; Ngoài ra, tôi cho rằng điện áp một 'chiều đó thì bằng 
điện áp mà ta đã về theo đường chấm trên sơ đồ cũ của tôi 
đề chia ‹ “đường biều điễn của tín hiệu thị tần. thành hai diệu 
tích bằng nhau. 

.H: Một lần nữa cậu lại nói rất đúng. 

ö: Anh đã hình đung các trường hợp điện áp có dấu âm. 
Vậy trường hợp ngược lại thì làm thế nào ? 

B: Không gì đơn giản hơn thế cả. Nếu các điện áp có dấu 
dương, cậu đôi chiều của đèn hai cực, nghĩa là đấu anốt ra 
vỏ máy, catốt vào đầu điện trở, Hãy lý luận như trước, cận 
sẽ thấy thiết bị đó hoạt động cũng tốt như vậy. và hay hơn 
nữa là cậu sẽ có dịp vận đụng trí óc của cậu, 


Đây đèn hai cực... kia cũng đèn hai cực 


B: Trên điểm nào của dây ku»ên khuếch đại thị tần ta 
phải hoàn lại thành phần một chiều? Đối với tôi, thì chỉ cần 
hoàn lại ở mạch: ra của tầng khuếch đại cuối, trên mạch liên 
lạc với cực điền khiền hoặc với catốt của ống tia điện tử, 

1: Như thế cñng được, dỉ nhiên với điều kiện là những 
điện äp đồng bộ phải lấy ra ở điềm đỏ ; mà đây cững là trường 


. hợp phô biến. Nhưng ta có thể sử dụ: ng nhiều đèn hai cực. 


đề hoàn lại: một đèn sau phần tách sóng, một đèn đặt sau 
tầng thị tần và nếu eó hai tầng thị tần, thì eó thêm cái thứ ba 
sau tầng thứ hai nữa. 


B: Anh cỏ cỏ phần trong nhà máy sẵn xuất đèn hai cực 
hay sao mà anh quảng cáo. dùng đèn.hai cực loạn thế? 


H: Những lời khuyên giải cửa tôi hoàn toàn là vô tư. 
Chúng ta hãy trở lại thi dụ lúc nãy (2. 97); cậu eó thấy rằng 
khi khòng œó đèn hai cực thì IÄ8e vi của cáo điện áp Ö; của 

-các tín biện sẽ lớn hơn phạm vi của E, không? Điện áp lì 
này thừa đủ khi các (ín hiệu sắp đặt ngủy ngắn trên cùng thột 
đòng ngang khỏi điềm, nhờ tác dụng cửa đèn hai cực? 


B: Tại sao phải tránh việc rải các tín hiệu ra những mức 
điện áp khác nhau? 

H: VÌ các đèn khuếch đại thị tần hoạt Xông trong các điều 
kiệnrất bất lợi, và thật làvô ích nếu bắt các tầng đó khuếch 
đại tín hiệu rải ra trên các mức điện áp lưới khác nhau. Tuy 


` 
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nhiên, các biên độ rất nhỏ của' các tín hiệu, cho phép fa 
không dùng đến cái bầy đèn hai cực đông đúc đó. 


Hình 101. Sự định thiên một tầng khuếch 

đại thị tần phải được điều chỉnh sao. cho 

điềm hoạt động cho phép tín hiệu cực 

hóa một dấu có thể kéo đài ra trong 

đoạn thẳng của đường đáp tuyến. Trong 

hình vẽ là trường hợp các tín hiệu cực 
hóa dương và âm. 


B: Tôi tự hỏi, phải định thiên các tầng khuếch đại thị tần 
như thế nào khi cần khuếch đại các tín hiệu không đối xứng 
hay «đơn cực. 


H: Cậu đặt vấn đề rất tr? Thực ra, không cần qui định 
điểm hoạt động ở giữa đöạn thẳng của đường biểu diễn trong 
phạm vi các điện áp âm của lưới — ở đây; yới các tín hiệu 
cực hóa âm, người ta đặt ở điềm không vôn hay dưới một 
vôn, và nếu là tín hiệu cực hỏa đương, điềm hoạt động sẽ 
được đặt ở đầu nút âm nhất ở phía cuối của phần thẳng đặc 
tính của đèn, Trong cả hai trường họp, nhờ có điện áp định 
thiên đó tín hiệu vẫn sử tụng được phần đoạn tlẳng tối s. 
của đường đặc tính. 


-B: Tóm lại, nếu tôi lấy thí dụ eụ thể một máy thu dùng 
một tầng khuếch đại thị tần mà điện áp biển điệu được đưa 
vào cực điều khiền, thì chúng ta dùng tách sóng âm. Và để 
hoàn lại thành phần một chiều chỉ eần một đèn hai eực đấu 
song song với điện trở thoát của cực điều khiển, 

H: Nên nhở là với tín hiệu thị tần eựe hóa. âm khoảng 
cách catốt—lưới của đèn khuếch đại sẽ làm nhiệm vụ thay 
đèn hai cực. Từ dạo chúng ta phân tích sự vận chuyền của 
tách sóng lưới, ta thấy thực tế là điện cực này của đèn, 


_ mà không định thể lưới âm làm việc như là một anðt của đèn 


hai cực vậy. Trong trường hợp tín hiệu âm, điốt giả này được 
đấu theo chiều thích hợp đề thay thế đit hoàn lại. 

B: Thế mà tôi cử đồ tội oan cho anh, đi quảng cáo việc 
sử dụng bừa bãi đèn hai cực!... 


_—_ fÂUCHUYỆNTHỨ MUPILĂM_— —— 


Lần này hai anh bạn nói chuyện với nhau rết 
lâu.—chủ đề cuộc thảo luận rất đứng chú ý. Đó tờ: 
phương pháp tách các xung đồng bộ từ tín hiệu thị 
tần ra. Sqau đó là phương pháp tách biệt các xung 
dòng với các xung mènh. Việc nghiên cứu các vến đề 
này đẫn Hiếu-tri đi đến chỗ phân tích các, đặc tính - 
đáng chú ý của một mạch điện rết đơn giản gồm 
một tụ điện và một điện trở đấu nối tiếp với nhau, 
Hai anh bạn sẽ thảo luận các vn đề sau đây : 


— Sự cần thiểt của sự phân Bên, Xến đần. Vị trí của 
bộ phản cách. Bộ phản cách dùng dèn`hai cực đấu song 
song pèà đấu nối tiểp. — Kiều mụch dùng đèn nắm cực. — 
Vấn đề phản cực. — SỬ dụng đèn hai cực hoàn lại. — Biển 
đồi thời gian thành biển độ. Bỏ öí phân 0à bộ tích phân — , 
Ảnh hưởng của hằng số thời gian, — Dạng của tin hiện 
0i phản 0à tích phân. — ác kiều lắp máy thông dụng. 


PHÂN CÁCH VÀ LỰA CHỌN: 
Đồng mức từ phía dưới ẫ 
B: Thế là bây giờ tôi biết tất cả, 
H: Tất cả cơ à? Sao có một sự khẳng định khiêm tốn thế › 


B: Tôi muốn nỏi là bày giờ tối hiểu tất cổ các tầng trong 


,máy thu hình từ phần tiền khuếch đại cao tần đến tầng khuếch 


đại thị tần, cuối cùng nối liền vào ống tỉa điện tứ. Hơn nữa vì 
tôi không quên cấu tạo của các bộ gốc thời gian, nên tôi có 
cẩm giác rất vui là cuối cùng tôi đã hiểu được đại Cường về kỹ 
thuật phức tạp này mà.. 


H: Cậu lầm rồi. Còn thiết yấn đề phải học tập lắm cậu 


ơi. Thi dụ, cậu phải học cổ phương pháp làm đồng bộ các bộ 


gốc thời giản mà cậu vừa nhắc tới rất đúng lúe, 
B:Tôi phớ là các xung cuối dòng và cuối mành dùng đề 


làm đồng bộ hai bộ gốc thời gian của máy thu với của máy 
phát. Muốn làm như vậy, chỉ việc đưa vào các bộ gốc thời 


- gian này toàn bộ tín hiệu thị tần đã là đủ chưa? 


H: Làm như vậy, cậu sẽ tạo niên những tai hại rất lớn. Sự 


_lẫn lộn của các tín hiệu thị tần với các xung cuối đòng và các 


xung cuối mành sẽ kích động mỗi bộ gốc thời gian vào 
những thời điềm bất lợi nhất. Trong phạm vi này, khi mà thời 
gian được tính theo từng phần của mierô-giây, tất cả cần: phải 


rảnh mạch, rổ tàng. Mỗi bộ gốc thời gian phải nhận các xung 
dùng cho bộ gốc đó, mà không nhận bất củ tín hiệu nào khác. 
Vì sự phóng điện bị tác động của những sự thay đồi mặc dù 
nhỏ Bé của điện áp trên lưới của đèn dùng cho việc phóng 
điện này. 

B: Tôi biết là anh muốn dẫn tôi đi liền đâu rồi đấy : đi đến 
sự cần thiết phải tách riêng các tín hiệu đồng bộ và các điện áp 
tưởng trừng cho các độ sáng của hình ảnh. Và lại khi chúng 
ta thử vẽ lên sơ đồ tông quảt của một máy thú hình, anh đã 
dự trù một tầng cách riêng ra đề dùng vào mục đích đỏ. 

ä: Minh mong rằng cậu đã đoán ra được nguyên tắc thực 
hiện sự phân cách. đó một cách đề dàng. 


B: Chắc đó là một bộ chuyền mạch điện tử mà ở các thời 
gian thích hợp, nó sẽ hướng các tín hiệu này vào bộ gốc thời 
gian tương ứng; Thí đụ ở cuối mỗi dòng điện áp được đưa vào 
hộ gốc thời gian ( dòng » và.. 

W: Không phải như thế, Khó mà quan niệm được bộ chuyển 
mạch như vậy, vì muốn hoạt động được tốt thì nó cũng phẩi 
tự đồng bộ được. Cậu sẽ ở trong vòng luần quần với dự kiến 
đó. Cậu không thấy có biện pháp nào khác để phân tách các 


- tín hiệu hình và xung đồng bộ dựa trên sự khác nhau cơ bản 


giữa hai loại tín hiệu sao ? An Si 

B: Sự khác nhau đó, rõ ràng được tượng trưng bởi các 
biên độ... : 

H: Đó, đúng danh từ đó đấy. Bây giờ, câu đã đi đúng đường, 
Cử tiếp tục đi. : 

B: Các xung đồng bộ chiếm dừ 0 đến 2ð % biên độ tối đa 
mà tín hiệu thị tần có thể có được. Những phần nào ở phía 
trên nghĩa là từ 25 9% đến 100 %, tượng trưng toàn bộ đải sáng 
đi từ màu đen tới màu trắng. Như vậy là chỉ việc cắt tất cả các 
điện áp vượt quá 25 % để chí còn lại các xung đồng hộ. 

H: Cậu lý luận rất giỏi. Như vậy là phải dùng một loại đao, 
cắt điện áp thị tần tất cả các điện áp nào vượt quả 25 % dành 
cho các xung đồng bộ. Người ta gọi động tác cắt phần trên.của 
một điện áp nào đó là cxén dầu ›. 


B: Gòn việc xén từ phía dưới thì làm như thế nào ? 


Giới hạn của sự kiên nhãn 


H: Bằng cách đưa các tín hiện vào một loại đèn mà chỉ 
hoạt động tốt đến một mức nào đỏ, và đèn từ chối động chịu 
làm khi vượt quá mức đó. 


B; Giống như ông bác của tôi ấy mà, khi tôi còn nhỏ ông 
bác tôi chịu đựng vui vẻ khi tôi thồi kèn, những đến ngày tôi 


tập đánh trống thì ông ta cảu giận, đó cả mặt lên. Nhưng loại 
đèn nào biển hiện được giới hạ àn của sự kiên nhân như vậy ? 


J3: Thông thường người ta dùng đèn năm ctc. Nhưng không 
cần thiết phải eó thật nhiều lưới, trong nhiều kiều may tiết 
kiệm, một đèn hai cực cũng đủ dùng. 


Hình 193. Tầng phân cách dùng đèn hai cực 
cho các fin hiệu dương. 


B: Tầng phân cách được đặt ở vị trí nào ?, 
L 


H: Trên lý thuyết, có thề đưa điện áp của tín hiệu.vào 
trước phần tách sóng vì trong khi xén đỉnh thì cũng làm nhiệm 
vụ lách sóng luôn thê. Nhưng sự hoạt động sẽ không thật chắc 
chắn cho nên, lợi nhất là đưa vào tầng phân cách eác tín hiệu 
có biên độ càng lớn càng tốt, Cũng vì vậy, người ta chỉ lấy các 
tin hiệu sau tầng khuếch đại, tức là ở mạch ra của tầng khuếch 
đại thị tần hay là trong rất it mạch không có tầng khuếch đại 
thị tầu thì-lấy ra sau tách sóng. 


Hình 103. Kiều như hình 102, dùng cho tin 
hiệu âm, 


B:Như vây thì có thề cho phép tín hiện đùng trong tầng 
phân cách có thể có eựe hóa âm hay đương tùy theo điện,áp 
thị tần được đưa vào cực điều khiển hay vào eatốt của ống tia 
điện tử, n 

8: Người ta phải dự trù hai trường hợp. 

8: Nếu anh muốn, ta thí dụ tín hiệu có eựe hỏa dương 
nghĩa là các xung đồng bộ ‹q dựa » trên mức điện thế không. 


‹ 
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Còn toàn bộ tín hiện còn lại vượt lên, đi vào các điện áp 
đương. Như vậy dùng đèn hai cực đề xén đỉnh thế nào được? 


Hình 10. Tầng phẩn'eách có đèn hai cực 
đấu nối tiếp dùng cho fin hiệu dương. 


1ï: Gó nhiều kiều lắp máy đề đạt yêu eầu này, Cáo kiều đơn 
giản nhất gồm cỏ một đèn hai cực định thiên và đấu song song 
trên điện áp thị tần. Như vậy, trong trường hợp một điện áp 
cực hóa dương (hình 102),.catốt của đèn hai cực sẽ làm cho 
đương hơn so.với catốt. Như vậy khi ta không đưa vào anốt 
các điện áp lớn hơn các điện áp định thiên thì không có dòng 
điệm nào đi qua cả. Nhưng nếu điện thế của anốt trở nên đương 
so với catốt, thì đòng điện chạy qua ngay. Một điôt dẫn điện 
kiều như vậy sẽ lương đương với một dây chập mạch thực thụ 
và ngăn cản không cho đi tới mạch ra các điện áp lớn hơn mức 
điện áp tạo nên dòng điện của nó. 

B: Tôi hiều rằng điện áp định thiên được điều chỉnh sao 
cho điện áp đó nhỏ hơn một chút biên độ của các xung đồng 
họ, Như vậy đèn hai cực không ảnh hưởng gì đến các xung, và 
các xung đó được truyền sang mạch ra, không bị &sứt mẻ » gì 
cả. Nhưng khi điện áp đỏ lớn hơn điện áp định thiên, giống 
như trong trường hợp các tin hiệu hình chỉnh cống, dao chém 
sẽ hoại động, và tất cả sẽ đi qua đèn hai cực mà không tới 
mạch ra. Nhưng điện trở R ở đây dùng để làm gì? 

H; Dùng đề bảo vệ điện trở gảnh của tầng “trước, tránh 
ảnh hưởng chập mạch của đèn hai cực. 

B: Thế mà tôi không nghĩ đến... Cận có thể vẽ cho tôi sơ 
đồ dùng các tín hiệu cỏ cực hóa âm? Tòi đoán là ta sẽ đồi 
chiều đèn hai cực. 

Jï: Tất nhiên và như cậu thấy đấy (hình 103), người ta 
làm cho anối âm so wới catốt. Trong thời giah các xung nếu 
catốt không âm hơn anốt, đến hai eựe không cho một dòng 
điện nào đi qua và không eó ảnh hưởng nào đến điện áp của 
các xung được truyền đi một cách trung thực tới mạch ra. 
Nhưng các tín hiệu hình làm cho catốt âm hơn anốt, đòng điện 
được thành lập, đường ra bị chập mạch bởi đèn hai ee nên 
không biết đến tín hiệu hình. Đó là sự hoạt động sơ lược của 
thiết bị xẻn đầu dùng đèn hai cực đấu song song. 


Ð: Như thế có nghĩa là vẫn eòn có kiều lắp nối tiếp. Kiều 
đó như thế nào ? 


H: Sơ đồ cũng rất đơn giản (hình 10%, Chúng ta dùng 
một đèn hai cực mà anốt được làm cho có điện áp hơi dương 
một chút, nhờ bộ phân án gồm bai điện trở R; và R¿ đặt giữa 
điềm âm và điềm đương của cao áp. Tụ điện Œ có điện dung 
“đủ đề cho qua các thành phần xoay-chiều của đòng điện. _ 


-B: Nhưng trong đèn hai cực có dòng điện một chiều chạy 
qua vì có một điện áp hơi dương hơn so với catốt. : 


H: Ít ra cũng như vậy khi không có tín hiệu đưa tới mạch 
vào. Và cậu cũng tưởng là dòng điện đó lớn lắm. Thực ra, dòng 


điện đó tạo ra trên điện trổ gánh Ï¿ một sụtáp sao cho điện. 


thể giữa anốt và. catốt tương đối nhỏ. Ngoài ra, người ta thu 
xếp sao cho việc lựa chọn ?š; và Tủ đề e hơi nhỏ hơn điện áp 
các xung đồng bộ. 


B: Còn Rị dùng vào việc gì? 


H: Đó là điện trổ liên lạc của tầng trên, mà la đã vẽ đề 
chứng tổ mạch điện của đèn hai cực là mạch kín. 


B: Tôi có thề đoản được điều gì sẽ xảy ra trong kiều lắp 
của chúng ta. Khi mà điện áp của tín hiệu thị tần đưa vào ca- 
tốt vẫn thấp hơn hiệu thể e, nghĩa là trong thời gian có các xung 
đồng bộ tức là khi điện áp đó bằng không, anốt vẫn dương 
so với catốt, và trong đèn hai cực có dòng điện đi qua. Nhưng 

ˆ ngoài thời gian ngắn ngủi đó, điện áp dương đưa vào catốt 
lớn hơn e làm cho anốt trở nên âm so với caiốt. Nhưng lúe 
đó, đèn hai cực bị tắc nghển, nghỉa là không cho bất cứ dòng 
điện nào đi qua. 

Lễ 


H: Cách diễn giải của-cậu rất đúng. Như cậu thấy là trong 
kiều lắp máy của chúng ta, dòng điện chỉ đi qua khi cỏ các 
xung đồng bộ Mỗi xung của dòng điện fạo nên trong Ï¿ một 
sụt áp được biều điền bằng một xung âm của điện áp lấy ra 
trên anốt. 

B: Như thế eó ön không? Tôi còn nhớ là ngoài những bộ 
gốc thời gian yêu cầu có những xung đồng bộ dương, còn có 
những bộ khác yêu cầu các xung àm, 

#: Nếu cần, ta có thề đảo pha các xung nhờ có một đèn 
- đảo pha, 

B: Làm thế nào khi có các lín hiệu có đấu âm? 

H: Nguyên tắc vần như cũ, Nhưng phải đảo ngược đèn 
hai cựe lại và đưa vào eatốt một điện áp định thiên âm, Cũng 


ở đây, đèn :hai cực- cho: dòng đi qua trong thời gian có các 
xung. Những các tín hiệu hình lầm “anðt âm hơa catốt, dòng 
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điện bị chặn lại không đi qua được. Môi xung của đòng điện 
được diễn tả bổi một xung dương trên điện trỏ gánh. 


Hình 105. Vôi các tín hiệu âm, bộ phân 
cách được lắp như hình vẽ trên đây. 


“Phem ba lưới. 


8: Tôi nhận xét thấy là nói chung, đèn hai cực không làm 
thay đôi dấu cực tính của các xung. Bằng cách nào cũng vậy, 
tôi thấy là các kiền lắp máy ở trên thật là đơn giảh và hay, 
thế mà không hiều sao lại Sản bầy đặt ra các kiêu dùng đèn 
năm cực cho phức tạp thêm 


H: Trong kỹ thuật, sự giản đơn thường không đi đôi với 
hoàn chỉnh. Vì vậy các bộ phận cách dùng đèn hai cực không 
có hết mọi ưu điềm. Sự phân tách không được hoàn hảo, vì 
Lín hiệu hình khi nó diễn tả các sự thay đồi nhanh chóng của 
độ sáng, lại có thể đi tới các bộ gốc thời gian qua điện dung 
giữa anốt-catốt trong đèn hai cực. Như vậy, sự hoạt động của 
các bộ gốc thời gian sẽ gặp những rối?loạn bởi phần làm đồng 
bộ gây nên. Mặt háo, đèn hai cực chỉ hoàn trả lại những gì nỏ 
nhận được mà lại còn không đầy đủ nữa, Ngược lại lợi hơn 
hết là dùng cả khả năng khuếch đại của các đèn năm cực. 
Loại dèn này còn có một điện dung rất nhỏ giữa lưới và anốt, 


B: Nhưng làm thế nào đề hạn chế được sự kiên nhẫn của 
các đèn năm cực? 

#: Sự «kiên nhẫn» này, hay nói cho đúng là đồng anốt 
cũng vậy, được hạn chế ở haiphía. Một phía, ngAY từ lúc được 
hình thành trong khu vực các điện áp âm của lưới, và như. 
cậu đã biết đó là khuýn cong phía dưới của đáp tuyến. Mặt 
lkhác, người 1a có thể xác định được ở xung quanh điềm không 
của điện áp lưới một khuỷH cong ở phía lrên rất rõ nét, tiếp 
theo đó là một đoạn nằm ngang. : 

B: Như vậy là bất cứ độ tăng của điện áp lưới ngoài khu 
vực không vôn, cũng không làm thay đồi dòng anốt. 

#4; Đúng vậy, eũng như khi điện áp lưới giảm xuống dưới 
điện áp tương đương với điện áp khí sinh ra dống anốt, lÔ 
thời điểm đỏ, dòng anốt bằng không, và vẫn cử giữ nguyên 
bằng không, Rhi lưới trổ nẻn âm Hơn. 


B: Tôi bắt đầu thấy lợi ich mà ta có thể rút ra được trong 
hai giới hạn của sự kiên nhân đó. Nhưng trước tiên, tôi muốn 
biết làm thế nào đề có thê có được đặc tính của đèn năm cực 
có dạng như vậy. 


đi 
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Hình 108. Đáp tuyến của một đèn năm cực 
dùng làm tầng phân cách. 


H: Mục tiêu là ngăn cẩn không cho anốt nhận được một 
luồng điện tử vượt qua một cường độ nào đó, mặc dầu ta mổ: 
rộng vòi nước điện tử đến mức độ nào đỏ, lưới đèn chính là 
vòi nước đó. Người ta làm được như khi đưa vào lưới chắn 
của anốt những điện ip thích hợp. Thi dụ ta đưa vào anốt 
một điện áp dương rãi thấp, khoảng 5Ÿ trong khi đó lại đưa 

' vào lưới chắn từ 30V đến 40V, Hoặc người ta làm ngược lại, 
giữ. cho anốt có một điện äắp cao như mức thông thường, và 
_ đưa vào lưới chắn một điện áp tương đối thấp. 


Xung về phía trên và xung về phía dưới 


B: Tôi cho rằng trong các bộ phân cách dùng đèn năm 
cực, người ta làm thế nào để các xung đồng bộ nằm trong khu 
vực của điện áp lưới khi có đỏng anốt thay đồi, nói cách khác 
là trong phần đi lên của đáp tuyến. Đối với tín hiệu hình chính 
cống, người ta ném nó hoặc lên hẳñ khu vực đáp tuyến nằm 
ngang phía trên, hoặc trong phạm vi dòng anốt chưa oỏ, 
Trong cả hai trường họp, chỉ có các xung đồng bộ được đèn 
khuếch đại lên, trong khi các tín hiệu hình không tạo nên một 
sự thay đổi nào trong dòng anốt cả. 


H: Cậu đã trình bầy rất đúng nguyên tắc các bộ phận cách 
dùng đèn năm cực. Vì vậy, mình cỏ thề phân tích chỉ tiết mọi 
kiều mạch máy một cách dễ dàng. Nếu cậu đồng ý, chúng †a lấy thí 
dụ với trường hợp tín hiệu thị tần có dấu dương, trong đó 
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điện áp bằng không trong thời gian có các xung đồng bộ, phần 
thời gian còn lại điện áp đó sẽ âm. Đây là một đèn năm cực 
(hình 107) mà nhờ có bộ phân áp gồm có từ ïị đến Ï, anốt 
có điện thế tương đối thấp, lưới chẳn có điện thể cao hơn; còn 
catốt thì dương hơn lưới nhờ có sụt áp trên ở ïị, nói một 
cách khác lưới ấm hon calốt. 


J2p⁄2ÿ a7 
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Hình 108. Đầy là sự hoạt động của bộ phận cách dùng đèn 
năm cực trong trường hợp các tin hiệu dương. 


B: Rõ ràng lắm, Nhưng định thiên dùng làm gì? - 

H: Cậu hãy nhìn vào đặc tuyến của đèn. Người ta điều 
chỉnh định thiên sao cho điểm làm việc ở chỗ bắt đầu có đòng 
anốt. Như vậy, các xung đồng bộ được rải ratrongtoàn bộ khu 
vực các điện áp lưới mà đẻn làm nhiệm vụ khuếch đại (phần 
đi lên của đáp tuyến). Mặt khác, các xung phải đạt tới hoặc 
vượt qua khuỶu cong phía trên. Toàn bộ các tỉn hiệu tương ứng 
của hình sẽ ở trong khu vực nằm ngang của đắp tuyến, ở đó 
dòng anốt hầu như không thay đồi. Như vậy chỉ riêng các xung 
là được khuếch đại; môi xung được biểu thị ở chỗ không có 


dòng anốt. Dòng này trong Ta thời gian còn lại vẫn giữ 
giá trị tối đa, 


Hình 109. Đèn hai cực, bồ sung cho sơ đồ 
của hình 167, ở đây cũng vậy; các tụ thoát 
sóng không được về- 


B: Vì dòng điện tạo nên một sụt ấp trong điện trở gánh R;' 


sự sụt áp này làm giảm điện áp anốt trong những thời điềm có 
các xung. Khi không có dòng điện, sẽ không có sự sụt ắp này. 
Lúc này điện áp anốt rất dương vì điện áp đó bằng cao áp 
đưa vào qua ï. Kết quả là chúng ía nhận được ở anốt các xung 
dương đồng bộ, mà đảng lễ đó là các xung có chiều âm được 
đưa vào lưới ! 


H: Cậu lấy làm lạ? Đây chỉ là câu chuyện muôn thuở của 
sự đảo pha do bất cú đèn khuếch đại nào gây ra... Và bây giờ, 
có thể là cận hơi phiền lòng, vì mình phải nói đề cậu rõ là theo 
sơ đồ mà mình vẽ, bộ phân cách cũng không hoạt động tốt đâu. 

B:Ồ, Hiếu-tri! Anh Inôn đội cho tôi những gáo nước lạnh. 
Một kiều mạch đơn giản và hay ho, Thế mà lại có nhiều khuyết ˆ 
điềm à! 


H: Đầu tiên là tại bộ phân cách này nhất định được đấu 
vào tầng trước nó qua một tụ điện liên lạc. Nói đến ‹ tụ điện » 
tức là nói đến sự « biến mất thành phần một chiều ›. 

B: Lần trước chúng ta đã nói nhiều đến vấn đề này. Nhưng 
ở đây có vấn đề gì phiền phức? 

M:Nó rõ rành rành mà cậu khóng nhận thấy à? Tất cÃ 
mọi hoại động của bộ phân cách đều căn cử vào sự ngay hàng 
thẳng lối của c(chân » các xung trên điểm mà điện áp lưới 
tương ứng khi bắt đầu cỏ dòng anốt. Nếu không có thành phần 
một chiều, thì chân cíc xung sẽ nhún nhầy như vũ balẻ một 
cách hỗn loạn. Mỗi chân xung sẽ chiếm một mức khác nhau 
tùy theo hình đáng của điện áp hình. Dòng anốt sẽ bị ảnh 
hưởng xấu bởi điện áp này. Các xung đồng bộ không bằng 
nhau nữa các bộ gốc thời gian sẽ không được đồng bộ một 
cách chính xảc vì sự biến điệu hình có thể lẫn vào các bộ gốc 
thời gian qua tầng phân cách. 
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B: Nguy hiểm quá nhỉ! Có thể giải quyết bằng cách đấu 
song song vào điện trổ thoát R; của lưới một đèn hai cực hoàn 
lại chẳng hạn? 


Hình 110. Khi có tín hiệu âm, không cần dùng 
đèn hai cực thêm vào; trên đây là kiểu mạch 
dùng điện áp lưới 2 (g;) thấp. 


Hi: Đúng, người ta làm như vậy và mọi việc đều trở lại 
trong vòng trật tự... hoặc gần như vậy vì hãy còn những can 
nhiễu do dòng điện lưới... 

B: Lại còn cái tai họa gì nữa? 

H: Cậu đã thấy đấy, tín hiệu hình làm cho lưới có điện áp 
đương tương đối cao. Trong các “điều kiện đó, lưới hoạt động 
như một anốt nghĩa là nó sẽ hút các điện tử; và sẽ có một dòng 
điện đi ở ngoài đèn, vào lưới sang catốt. Muốn giải quyết trở 
ngại này, người ta đặt trên đường đi của dòng điện mội điện 
trở Rạ. Dòng điện lưới sẽ tạo nên trên đó một sụt áp có chiều 
hướng làm cho lưới âm và ngăn cẩn không cho lưới đạt tới 
các điện áp đương cao. 
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Hình 111. Đây là sự hoạt động của bộ phân cách dùng 
đèn năm cực trong trường hợp tín hiệu âm. 


Jung anäï đạf đợc 


\ 


4/4 


B: Kỹ thuật truyền hình giống hệt như câu chuyện xưa về 
«thanh kiếm và lá chắn ». Bao giò cũng có các khuyết điềm đe 
dọa hất mọi thứ xuống đất và bao giờ cũng có những biện pháp 
thần kỳ đề cứu vấn tình hình... Muốn trở lại tầng phân cách của 
chúng ta, người ta thực hiện thế nào trong trường hợp các tín 
hiệu âm ? Tỏi đoán là đèn hai cực hoàn lại sẽ được đấu ngược 
chiều và... 

H: Cần gì đèn bai cực! Với các tín hiệu âm, vẫn đề sẽ đơn 
giản hơn nhiều. Không cần phải định thiên vì chỉ cần đề «chân» 
các xung ở điện thế không. Không cần có đèn hai cực hoàn lại, 
vì lưới của đèn không định thiên làm nhiệm vụ anốt trong đèn 
hai cực, như ta đã thấy trong buồi nói chuyện trước. Cuối cùng, 
không sợ có đong diện lưới vì mỗi việc đều xảy ra tr s phạm 
vi các điện áp âm của lưới. 


B: Thật là tuyệt vời! Ở đây tỏi thấy là chỉ có riêng các 
xung liên quan tới phần đi lên của đáp tuyến. Còn đối với các 
tín hiệu hình chính cống, thì chúng được ném yề vùng không 
có dòng anốt, nên các tín hiệu đó không ảnh hưởng đến dòng 
anốt. 

H: Mình lưu ý cậu một lần nữa đến các tín hiệu ra phải có 
pha ngược lại với pha của tín hiệu vào. Các xung đồng bộ sẽ 
biểu : hiện bởi các xung của dòng anõt. Dòng này tạo nên sự sụt 
áp trên điện trở gánh vã tạo nên.các xung có điện áp âm. 


Tụ điện hiền hàa và điện trở hung hăng 


B: Bây giờ chúng ta biết cách lấy ra các xung âm, hoặc 
đương; nhờ có các đèn hai cực hay các đèn năm cực. Bây giờ 
làm thế nào phân tách được các xung dòng và các xung mành 

H: Cậu có thấy là các xung đó khác nhau về thời gian. 
Nguyên tắc chọn lọc là chuyền các thời gian đó thành các 
biên độ. 

B: Rồ sáng sủa chưa! Các nhà Đêm thải Hy lạp thời xưa 
cũng không thể trình bày rõ ràng hơn.. 


H: Thì, cũng là đơn giản ? Thông thường người ta phải áp 
dụng các phương pháp tích phân và vỉ phân, 

B: Càng ngày càng thêm hay! Bây giờ tôi lại phải đi học 
tỉnh tích phân, vi phân đề hiểu nỗi sự giải thích của anh aä... 


H: Đâu phải thế. Danh từ đó `làm cậu sửng sốt nhưng đó 
chẳng qua là sự hoạt động của các tín hiệu trong một mạch vô 


cùng đơn giản : một điện trở đấu nối tiếp với một tụ điện. Nếu 
cậu muốn, chúng ta sẽ phân tích những gì sẽ xảy ra khi đột ` 


nhiên ía áp vào mạch đó một điện áp Evà nếu chúng ta duy trì 
điện áp đó trong một thời gian ? rồi cắt điện áp đó đi. 
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B: Từ khi chủng ta gặp nhau, tôiđã học tập được nhiều, 
nhất là việc đoán ra ý định an náu cua anh. Điện áp đưa vào 
rồi bị cắt đi đột ngột đó, tôi thấy đỏ là tín hiệu hình chữ nhật 
được cấu tạo một xung hình nếu 7: đài hơn một ít, có đúng 
như vậy không? TA tên 


: `. 


&£_cøø 

Hình 112. Sự thay hình đỗi đạng của tín hiệu ' 

hình chữ nhật trong một điện trổ và một tự 
điện đấu nối tiếp. 

Tiên trái : khi hằng số thời gian lớn. 

Bên phải: khi hằng số thời gian nhỏ. 
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ñ: Đúng là người ta không thê giấn cận được gì cả! Chúng 
ta đang xét đến dạng của các điện áp Ÿ, và Ýc, xuất hiện tương - 
ứng trên điện trở và trên tụ điện. ' 


B: Anh ơi, những vấn đề này không mới lạ gì với tôi cả. 
Chúng ta đã nghiên cứu từ buồi nói chuyện lần thứ năm, khi 
nói đến các bộ gốc thời gian. Khi đưa điện áp Ö vào, ta bắt đầu 
nạp điện chơ tụ điện C qua điện trở ?†. Điện áp Ý, trên hai đầu 
tụ điện sẽ tăng lên theo đường biểu diễn bàm số mũ, tăng 
nhanh hay. chậm tùy theo hằng số thỏi gian của mạch tứe là 
tùy theo tích số fŒ, : 


H: Trí nhớ tốt của cậu làm dễ đàng cho tôi rất nhiều. Thực 
ra, tùy theo điện.trở hày tụ điện có trị số lớn hay nhỏ (trong 
hình vẽ, tôi dự kiến hai trường hợp) tụ điện sẽ được nạp nhanh 
hay chậm. Cậu có thể nói cho tôi biết trong lúc đó, ở điện trở 
T cái gì sẽ xây ra? 


B: Thế này nhé; khi bắt đầu nạp điện, có mọt dòng điện 
cực đại đi qua điện trở đó, tạo nên mội sụt áp lớn V,. Sau đó, 
cường độ dòng điện giảm đần, trị số của điện áp Ÿ, giảm theo 
đường biều diễn hàm số mũ. 


H: Câu có nghĩ là tồng số hai điện áp Ÿ„, Ÿ. lúc nào cũng 
phải bằng điện áp tông cộng E không? 


B: Đơn giản thế mà fhú thực là tôi không nghĩra. Dĩ nhiền, 
nếu chủ ý ta eó thể suy ra được đạng của đường cong Ÿ; và V, 
hay ngược lại vì tông số của hai điện áp đó:phải ở trên thềm 
ngang của E. : 


H: Tôi đã vẽ cho anh các đường biểu diễn của các điện áp 
đối với một hằng số thời gian R€ cao, so với thời gian 7 của 


xung hình chữ: nhật, và với RŒ kém hơn. Trong trường hợp ` 


thứ nhất, tôi thí dụ là tụ điện được nạp đầy đủ sau thời gian 
T7. Trong trường hợp thứ hai, sử nạp điện được thực hiện rất 
là nhanh nên điện áp Ÿ¿ và V, được kéo dài ra, Bây giờ chúng 
ta'đi vào màn thứ hai của bỉ kịch: điện áp # đưa vào sụt xuống 
bằng không. 


B: Lúe đó, tụ điện bắt đầu phỏng điện qua điện trổ R và 
nguồn điện áp. Ñhư vậy, điện áp V, ở hai đầu bắt đầu giảm, 
cũng theo đường cong hàm số mũ yới cùng một hằng số thời 
gian, Khi hằng số thời gian lớn quá, chúng ta trở lại một kiến 
thức quen thuộc, tức là cái răng cưa mà chúng ta đã nói nhiều 
khi chúng ta học về các bộ gốc thời gian. 


1í: Răng cưa của chúng ta cũng khác răng cưa khác vì nạp 
điện và phóng điện đều theo cùng một định luật. Trong khi đó, 
sự phóng điện trong các bộ gốc thời gian rất nhỏ... Hãy trở lại 
các điện áp; Ÿ, trên các điện trở sẽ như thế nào ? 


B: Gái này lại đảo lộn! Có đúng từ như vậy chăng... Bây 
giờ khí tụ điện phóng điện, dòng điện trong R thay đồi chiều,.. 
chúng ta sẽ có một sụt áp âm. Cũng tại đây, dòng điện và điện 

-áp rất lớn lúc mới phóng điện, sẽ giảm dần theo định luật hàm 
số mũ là định luật có thê là cơ bản nhất dùng trong truyền hình, 


HH: Đừng thấy lạ lùng khi có sự đồi chiều của điện áp trên 
Ryì với một ít suy luận chúng ta có thể dự đoán được như vậy, 
Vì V¿ + Ý, = E và khi E tụt xuống bằng không, muốn biểu 
thức trên đây còn giá trị, thì Ÿ, phải làâm và V, phải là dương, 
nếu không thì tồng số của chúng không thể là không được. 


`8; Rồ ràng như vậy. Nhưng tôi đâu có cái bướu năng khiến 
_ về toán học! Nên giảng giải cho tỏi theo hiện tượng vài lý thì 
hơn. Gác đanh từ thông thái của anh chỉ tô... : 


_H: Cậu đừng ngại. Người ta nói điện áp Ƒ được (ích phân 
khi chúng ta lấy điện áp V, trên tụ điện. Hình dáng của nó bị 
thay đôi nên tất cả trở thành tròn đi. Những sự thay đổi đột 
ngột dược giải quyết đề trở thành bớt đột ngột đi, Ngược lại, 
các sự thay đổi đó càng đột ngột thêm lên trong điện áp bỉ phân 
Ÿ, mà ta trích được ra trên điện trở, 
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B: Tóm lại, tụ điện;là một ông béo hiền lành nhìn mọi việc 
dưới khia cạnh tốt của nó, tụ điện biết chọn lọc sự việc. Ngược 
lại, điện trở là một mẹ già lắm điều có các cử động rất đội ngột 
và có những cơn cáu tiết om sòm... 


Bộ tích phân và bộ vi phân đi vào hoạt động 


#: Cậu so sánh gì mà lạ vậy. Tuy nhiên, xin cậu hãy nhớ 
những điều gì chúng ta đã nói: với cùng một mạch có thể dùng 
làm Hộ vi phân, hay bộ tích phân tùy theo ta lấy điện áp ở trên 
điện trở hoặc ở trên íụ điện. Tuy nhiên trong mạch vi phân, 


_ người ta phải cho Ñ và Ở có trị số tương. đối nhỏ, tích số của 


chúng tức là bằng số thời gian, không thể vượt quả một phần 
năm thời gian của xung, Ngược lại, R và € có trị số lớn hơn trong 
các mạch tích phân, sao cho bằng số thời gian phải lớn gấp 
nhiều lần 7. 


Hình 113. Sự phân loại các tín hiệu đồng bộ 
nhờ có kiểu mạch theo hình 114 


B: Như vậy, nếu tôi hiểu đúng, người ta sẽ dùng các mạch 
khác nhau cho bộ tích phân và vi phản. Thú thực là tôi không 
biết cách sử dụng như thế nào. 

#: Câu có đủ khả năng để hiểu biết vấn đề. Cậu hãy vẽ dạng 
các tin hiệu đồng bệ mà†a thấy được ở mạch ra của tầng phân 
cách. : 

B: "Đây là một đẩy hàng rất đẹp. Tôi cỏ vẽ hai xung ‹ cuối : 
dòng, rồi đến các xung dài hơn của các điểm cuối mành, rồi lại 
trở lại các dòng. 

H: Tôi bồ sung vào bản -vẽ các mũi tên chỉ cho hiết thời 
gian lúc bộ gốc thời gian dòng bắt đầu hoạt động. Nhân tiện, 
tôi nhắc để cậu thấy là sự làm đồng bộ được giàn trì ngay cả 
kbi đó tin hiệu cuối mành. Bây giờ, cậu có thể vẽ được dạng 
các điện áp vi phân không? 

B: Theo đúng như lời chỉ đẫn của anh lúc Hãy, tôi giả sử 
hẳng số thời gian rất nhỏ, nhỏ hơn một phần trăm của thời gian 
các xung... xung nào nhỉ. 

1i: Các xung ngắn nhất, tức là các xung dòng. 


B; Như thể, các tín hiệu được vi phân sẽ có dạng những 
xung rất nhanh và rất đột ngột, âm sp: đương tùy theo đây là 
lúc đầu hay là cuối xung, 


H: Các tín hiện đó sắc như lưỡi dao cạo, dùng rất tốt đề 
đồng bộ chính xác với bộ gốc thời gian dòng. Bây giờ ta thử vẽ 
hình đạng các tín hiệu từ mạch tích phân đi ra. 


B: Tôi cho là mạch đó phải có một hằng số thời gian của 
xung mành. Tròng các điều kiện này, không có gì xảy ra cho 
lắm cho một xung đòng. Vả lại, tu điện mới bắt đầu được nạp 
mà đã phải mỗi cho phóng điện ngay. Điện áp đó không có thời 
gian để đạt được một trị số đáng kể trước khi lại bắt đầu Sẻ 
pH 

H: Càng tốt cậu ạ! Các xung dòng chỉ xuất hiện ở mạch 
ra của bộ vi phân là một việc rất tốt vì mạch này giúp ta tạo ra 


các xung mành: Hãy xem phản ứng đến các xung mành thế nào. , 


B: Vì thời gian của các xung mành dài hơn, tụ điện có thời 
gian đề tự nạp trong một phạm vi nào đó. Nhưng đến cuối xung 
thứ nhất và trong thời gian ngắn giữa hai xung, tụ điện lại 
phóng ra một ít. Sau đó, trong thời gian có xung thứ hai, điện 
áp tăng lên một it tiếp đó có một sự phóng điện ngắn, rồi lại 
một sự nạp điện mới, và cứ như thế mà tiếp diễn, Tất cả mọi 
việc đó giống như một cuộc khiêu vũ, tiến lên ba bước, rồi lùi 
một bước, rồi lại ba bước tiến lên phía trước, v.v.. 


H: Nhưng cũng có chỗ khác nhau là; dần dần điện áp tăng 
lên, các bước đi trở nên ngắn hơn. 

B: Đúng như vậy, vì toàn bộ vẫn chịu ảnh hưởng của định 
luật hàm số mũ... Nhưng mỗi việc đều phải có kết thúc, Khi các 


xung mành đã hoàn thành cuộc diễu hành, tụ điện sẽ phóng - 


theo đường cong hàm số mũ tuyệt đẹp. 


H: Khòng đẹp đẽ như vậy đâu, Vì đường cong sẽ mấp mô, 
do các mấu nhỏ mà các xung dòng tiếp theo gây ra, 


-_B¿ Nói chung nhờ có mạch vi phân, toàn bộ các xung mành ' 


sẽ được biển diễn dưới hình thức một răng cưa đài và khỏe, 
Trong thời gian đó các xung đòng coi như biến mất *chỉ còn 
kèm theo đoạn mắp mỏ hay những cái mấu vô nghĩa lý, theo 
đúng danh từ mà anh dùng. Điện áp tích phân Mi dùng đề làm 
“gì? ° 
H: Người ta đưa điện áp đó vào bộ gốc thời. gian quẻt mành, 
và nếu gặp may mắn, bộ gốc thời gian được đồng bộ một cách 
. thích đáng bởi các xung, xuất hiện sau mỗi mành các dòng chẵn 
hoặc dòng lẻ, Nếu muốn điêu luyện hơn, có thê dùng một đèn 
hai cực có định thiên để chỉ cho các đỉnh điện áp đi qua, và 
loại trừ được các mấp mỏ, Nhưng như thế không có ích gì cả. 
Vì vậy mạch chọn lọc thường có dạng rất đơn giản. Ở mạch ra 
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tầng phản cách, điện áp được tạo nên trong điện trở gánh 
được đưa một phần vào mạch Lích phân Œ¡ Rị đặt ở bộ gốc dòng, 
một phần khác vào mạch vì phân †; €; nối liền vào bộ gốc 
mành. 


8: Cạ và Rạ ở đây dùng đề làm gì? 

H: Tụ €;ạ đảm bảo sự liên lạc và vẫn ngăn cẩn khỏng cho 
điện áp dương một chiều của anốt đèn phân cách tới được mạch 
vào của bộ gốc mành, ñ là một điện trở thoát lưới. 


B: Đẹp quá nhỉ! Nhưng C; Rạ có tạo nên một kiều mạch 
vi phân và làm rối loạn sự hoạt động của mạch tích phân không 3 


2222/20 cad# 


Hình 114. Mạch vi phân dùng đề phân loại 
các xung dòng Và mạch tich phân cho các 
xung mành. 


H: Cậu cứ yên tâm. Hai linh kiện này có những trị số đủ ' 
lớn đề cho tác dụng vi phân của chúng không só nghĩa lý gì, 


Bạc thang theo hàm số mũ : 


. B8: Tại sao lúc nãy anh nỏi với tôi với nụ cười ấp ủng: 
«Nếu ta gặp may mắn › thì bộ gốc mành được điều bộ rất đừng 
bởi mạch tích phân ? 

ï; Vì tôi không thích các mạch đó. Tín hiệu do các mạch 
đó „ nên thiếu độ rõ nét, mềm những, không có dạng, tất cả 
đều uốn tròn. Chẳng bù với mạch vi phân. Đúng lúc nào đó, 
tín hiệu vươn lên trong huy hoàng! ; 

B; Không lẽ anh lại dùng một mạch vi phân đề chọn các 
xung mành à? ˆ 

H: Tại sao lại không? Đề đạt mục tiêu đó, chỉeần một điện 
trở và một tụ điện có trị số đủ để có được một hằng số thời, 
gian rất lớn trong bộ vi phân cho xung mành, 

B8: Tôi chưa hiểu nó sẽ hoạt động như thế nào. Một lần nữa 
anh có thể vẽ eho tôi một đồ thị thieh hợp đề tôi có thề biều 
dễ dàng hơn không ? 

H: Lấy các xung đi theo chiều âm (như thế có nghĩa là 
người ta đưa vào đèn phân cách một tin hiệu thị tần cực hóa 


âm), Câu hãy thử vẽ hình đạng của điện áp xuất hiện trên điện 
trở xem, : 


Hình 115. Lựa chọn ckc xung mành dùng 
- mạch y¡ phân. 


B: Khi điện áp âm của xung dòng được thành lập, thì điện 
áp đó xuất hiện trên điện trổ. Dòng điện gánh tạo nên điện áp 
đó giảm từ từ vì hằng số thời gian của mạch rất eao và... 


H: Nhưng cậu ơi, sự nạp điện của ta không tồn tại được 


lâu, vì ngay bản thân xung mành tạo nên tại đó cũng chỉ xuất 
hiện trong thờï gian rất ngắn. 

_ B8; Đăng như vậy, Vì thế sau lúc bắt đầu nạp điện thể hiện 
bằng một sụt áp trên điện trở thì điện áp sẽ tăng lên đúng khi 
hết xung đòng và trở về không, 

H : Câu có tin chắc như vậy khòng? Khi điện áp của tín hiệu 
đưa vào từ —E vôn chuyển qua «O ›, điện áp đó tăng lên được 
Evôn. Điện áp trên điện trở cũng vậy. Nhưng, cũng giống khi 
bắt đầu nạp điện, điện áp đó được nâng lên một ít từ —E vôn 
đến một trị số đương nào đó, khi hết xung. Sau đó, tụ điện phỏng 
điện làm cho điện áp trên điện trở đần dần trở về không. 

B: Đúng. Nhưng trời ơi! bao nhiên là chuyện rắc rối lại 
eó thể xảy ra trên một điện trở đơn giản kết hợp với một tụ 
điện ! : 

H: Tất cả thật là đơn giản hơn ta tưởng. Bây giờ ta hãy 
xem việc gì sẽ xảy ra cho các xung mành. 

B8: Trên nguyên lý, cũng giống như đối với các xung dòng. 
Nhưng thực ra, sự nạp điện lâu hơn đối với mọt xung. Cũng vì 
vậy, điện áp sẽ có nhiều thời gian đề tăng lên và mỗi khi hết. 
xung, điện áp tăng  vôn, trở nên dương hơn ở điện trở; và 
tăng nhiều hơn khi giữa hai xung mành liên tiếp, tụ điện không 
có thời gian đề phóng điện. : 

ï†: Vi vậy cậu sẽ thấy, điện áp tăng lên, có dạng bậc thang... 

B:... hàm số mũ, tôi chắc như thế. Sự việc này kéo dài đến 
khi hết xung mành; sau đó, tụ điện có thể phóng điện và thở 
phào ra như irút được hết mệt nhọc... 
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H: Bảy giờ cậu thấy là bộ vi phần eỏ hằng số thời gian lớn 
đã thành công khi làm nồi bật được lên các xung mành đưới 
dạng các xung. Các 'xung này nồi bật lên trên quãng đường đi. 
Phải làm thế nào đề sử dụng chúng vào việc đồng bộ? 

B8: Tôi thấy là bằng.cách cắt bỏ tất cả những biên độ nào . 
ở ngoài phạm vi giữa hai mức độ được về theo đường chấm 
chấm. Chúng ta sẽ cỏ các điện áp về theo V.. Nhờ có bộ hạn chế 
dùng đèn hai cực hoặc đèn năm cực người ta đạt được mực 
đích đó và điện áp đạt được sẽ dùng đề làm đồng bộ cho bộ 
gốc thời gian quét mành. 

H: Cậu có thấy mạch tông hợp trở thành khá phức tạp. Vì vậy 
người Ía thường dùng các mạch với bộ tích phân, mà nến điều 
chỉnh tốt, đảm bảo một sự đồng bộ hoàn hảo cho bộ gốc thời 
gian. 

B: Còn đối với tôi, bộ gốc thời gian mà tôi đeo lầm đồng 
hồ trên tay, báo cho tôi biết là đã đến lúc lên giường đi nghĩ 
để tích phân các giải thích vì phân của anh. 


TH (ÂU (HUYỆN THỨ MU! $ÂU -—-——¬ 


Vấn đề cung cấp điện rốt quan trạng đối với các | 
máy thu hình, giống như vến đề ðn.uống đối với | 
con người. Khi điện yếu, máy thu hình chỉ cho các 
hình ảnh nhợt nhạt và yếu ớt. Máy thu hình tiêu thụ 
nhiều công suết Rơn máy thu thanh. €é nhiều biện 
pháp rất khéo léo dùng đề tạo ra các điện áp rất 
cao đề đưc vào gnốt cuối cùng trong cóc ống tia 
điện tử. 

Khi nghiên cứu các vốn đề trên, hai anh bạn của 
chúng + sẽ bàn đến; 


— Cung cấp điện cao ảp.— Lọc điện.— Điều chỉnh {ụ liễu 

pà độ sảng chói.— Điện áp rất eao dùng ấng nắn điện một 
anðt.— Nguu hiềm 0ì điện ảp rất cao 0à biện pháp an toàn. 
-— Điện áp ngược đỉnh. Nẵn điện tiếp xúc. — Sự cũng cấp 
điện cho ống tìa điện tử loại điện trường. — Điện đpr ấI cao 
nhận được từ các bộ lạo sáng âm tần, — Tận dụng quả áp 
của 0iệc quét trổ 0ề các dòng. 


VẤN ĐỀ CUNG CẤP 


Trong phạm vi cò điền 

B: Thế là lần này có lẽ chủng ta không còn thiếu gì cả. Tòi 
cố nghỉ mà vẫn thấy là không còn bộ phận nào trên mảy Llhu 
hình mà chúng ta chưa nghiên cứu đến, 

B: Trong một chừng mực nào đỏ, thì đúng đấy. Nhưng l. 
cậu thiết kế một máy thu hình với các thành phần chúng*fa 
nghiên cứu thì BI đó không chạy cũng như người ta không 
có ăn, 


B; Thật ra chúng ta không đề ra việc cung cấp điện, Nhưng 
tôi cho là các biện pháp cô điền dùng trong rađiô cũng có giá 
trị trong truyền hình. Tói cho rằng máy thu hình từ 20 đến 
25 đèn sẽ cần một công suất lớn rất nhiền so với một máy thụ 
thanh đồi tần bình thường có 4 đèn. Nhưng đùng một biến áp 
250 W hay hơn nữa, thay vào biến áp nhỏ xíu trong máy thu 
thanh khoảng 50 W, rồi kèm thêm vào đó n bộ nắn điện tương 
ứng thể là đủ chử gì? 


H: Cậu nói kề ra cũng hợp lý nhưng cậu quên hẳn một khó 
khăn ng bản. 
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B: Đó là gì?... 

H: Hàng nghìn vỏn dùng cho anốt cuối cùng trong ống tia 
điện tử. Nhưng gạt vấn đề này sang bên đã, Đúng là một bộ 
cung cấp khỏe hơn bộ cung cấp trong máy thu thanh có thê 
dùng cho tất cả các phần còn lại, Tuy nhiên, phải có một hệ 
thống lọc riêng cho phần cung cấp điện của các bộ gốc thời gian 
cùng các bộ "khuếch đại của các bộ đó. Nếu - Không làm 


, như vậy, những sự thay đồi rất lớn và đột ngột của dòng điện 


tạo nên các răng cưa sẽ ảnh hưởng đến cao áp dùng cho phần 
khuếch đại các tín hiệu thị tần và của phần thu thanh sinh ra 
tiếng ù rất lớn và hình ảnh sẽ bị méo, Tốt nhất là phải dự trù 
các hệ thống lọc riêng cho phần quét, phần thu hình, phần thu 
tiếng. 


tuậndñytêv/v 


Xung ca? đ£n 


‡ #ng đáy it 


Hình 116. Bộ cung cấp điện của một máy thu hình dùng một ống 
tia điện tử có bộ phận tiêu tụ bằng từ, phần điện áp cho anốt của 
ống không vẽ trên hình này. š 


~ừnklhJẩn tho tụt râu khiếm 


B: Các nhà sân xuất các cuộn cảm lọc điện sẽ phát tài to ! 


H: Không phải như thế đâu vì thay thế các cuộn cảm lọc, 
+- ta sử dụng đến các cuộn dây tụ tiêu trong ống tia điện tử, 


: Cũng giống như ở trong máy thu thanh, người ta dùng 


Ề cic dây kich thích của loa điện động đề làm cuộn cảm lọc 


điện chứ gì? 


H: Đúng như vậy. Nhưng hiện nay loa nam châm vĩnh cửu 


` đang thay thế các loa có cuộn đây kích thích, chúng đã lui về 


đĩ vãng. : 
B: Nói chung, sự tụ tiêu khỏng cần thiết phải điều chỉnh? 
H:Có chứ! Đề đạt yêu cầu đó, người ta tách một phần của 
dòng điện cho vào một điện trở thay đôi nối liền với một điện 
trở cõ định đề làm cho sự biến thiên của đòng điện cũng đủ đề 
làm biến đỗi một cách hoàn chỉnh từ trường đo cuộn đây tụ tiêu 
gây nên. 


Hệ Trong sơ đồ anh về, tôi thấy phía trên mắt lọc dùng cuộn 
đây tụ tiêu, còn một mắt lọc khác, Như vậy là đề cải thiện sự 


lọc tông hợp, ngăn cần thành phần xoay chiều quá lớn trong. 


cuộn đây tụ tiêu đi qua được phải không ? 


H: Cậu đoán rất đúng. Thể cậu cỏ nhận thấy là trên đường 
dây âm của mắt lọc thứ nhất, mình có đặt một chiết áp ?. Trên 


đó sẽ có một sụt áp làm cho mạch đó âm hơn bệ (vỏ) máy mà. 


chúng ta gọi là cực âm của cao áp. Như vậy, con chạy của chiết 
áp cho phép đưa tới cực điều khiễn một thiên áp âm so với catðf 
mà điện thế của eatốt là của vỏ máy. Như vậy, là nhờ có chiết 
áp P mà ta có thê điều chỉnh được độ sáng chói trung bình của 
hình ảnh. 


B: Cuối cùng, tỏi còn thấy.ở mạch-ra của mắt lọc thử hai, 
có ba mắt lọc khác đấu song song, làm nhiệm vụ phàn phối 
dòng anốt cho cáo mạch quét, cho phần thu hình, và phần thu 
tiếng, Hơn nữa, tôi còn thấy là biến áp eó một cuộn đây phụ đề 
nung sợi nung của ống tia điện tử, 


H: Đó là một sự phòng xa rất có ích, nhất là trong trường 
hợp định thiên của cực điều khiển được tạo nên bởi một phương 
pháp khác ; phương pháp mà tôi đã về trên sơ đồ. 


B: Bằng cách này hay bằng cách khác, vấn đề cung cấp 

„ điện đối với tôi coi như đã được giải quyết 90% vì toi đã hiểu 

cách tạo nên các điện áp cần dùng cho tất cả điện cực, loại trừ 

phần anốt cuối cùng của ống tỉa điện tử. Vậy phải kê thực đơn 
gì cho nó? : 


Trong xứ sở kilôyôn 


H: Anốt này không hảu ăn lắm nhưng lại rất sành ăn, Phải 
dùng cho ống tỉa điện tử Lừ S00 đến 4000 vòn, cho các ống tiêu tụ 
và làm lệch kiêu tỉnh điện. Trong những ống dùng từ trường làm 
_ lệch tia điện tử; thường được dùng trong truyền hình điện áp đó 
yêu cầu 5000 đến 20.000 vỏn. Còn các ống dùng để chiến lên 
màn ảnh rộng, mà chúng ta sẽ bàn đến sau này, cần tới khoảng 
25.000 vôn và có khi gấp 2 hoặc 3 lần hơn... 


B: Như vậy, anh sẽ làm nỗ công. tơ điện ở nhà tôi với số . 


lượng kilovôn như vậy ! 


H: Không nguy hiềm gì cả, ngay đối với còng tơ điện, vì 
các kilovôn này không tiêu thụ đến kilôoát đâu. Dòng anốt của cáo 
ống tia điện tử được đo bằng miecrô-ampe. Thông thường dòng 
điện đó nhỏ khoảng dưới 1 miliampe. Với một ống có đường 
kính 43 em; cần có 12.000 Ÿ, dòng điện 0,1m4, như vậy tương 
đương với một công suất khoảng 1,2W, Công tơ điện của cậu 
sẽ coi khinh một công suất như vậy... 
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B8: Nếu như vậy, tôi nghỉ không khó khăn gì đề có được 
Ì cao áp từ điện mạng cả? 


Hình 117. Phương pháp cỏ điền nắn điện 
nửa chu kỷ dùng để lấy ra điện áp 
rÃI cao. 


H: Khi nói đến hàng chục nghìn kilôyôn như vậy người ta 
gọi đó lã « điện áp rất cao ». : 

—”B: Tất cả các sơ đồ đùng đề đại được cao áp cũng có thê 
dùng đề tạo nên « điện áp rất cao » chứ? 

H: Rất có thể. Nhưng dòng điện nhỏ, việe lọc điện dễ dàng, 
nên lắp mạch đơn giẳn, nắn điện một nửa chu kỳ bằng một đèn 
hai cực có một anốt là đủ dùng lắm. 

B: Trên sơ đồ, phần lọc điện có vẻ quả thô sơ: mộttụ điện 
có hai điện trở. 

Hz Thực ra, chỉ tụ điện không thôi cũng đủ. Tụ điện được 
nạp 50 lần trong một giây, ở mỗi chu kỳ, làm cho đèn nắn dẫn 
điện, tụ điện phóng ra rất ít giữa hai lần nạp liền tục, nên điện 
áp trên các lá tụ điện hầu như không thay đổi, và bằng điện 
áp đỉnh của phần thứ cấp cao áp ở biến áp. Một tụ điện 0,1 
đến £,25 uF cũng để lắm rồi. 

B: Tủ điện nhỏ thế à? 

-H: Nhỏ về điện dung, nhưng không thể nhỏ về tích vì (u 
điện phải được cách điện thật tốt để chịu đựng được hàng nghìn 
vôn trên bai lá, mà không gây ra tai nạn. Điện mỏi phải có một ` 
bề dày nào đó, nên cồng kềnh. 


B: Tôi cho là điện trở R bồ sung một cách có lợi cho tác 
dụng lọc điện của tụ điện. : 

H: Không phải vì thế mà ta dùng điện trở; điện trỏ này từ 
50 đến 100 kilôóôm, dùng đề bảo vệ đèn nắn điện và biến áp, 
hạn chế dòng điện khi có chập mạch ở phần điện rất cao ấp, 
vào những lúc có sự cố. 


B: R¿ đấu song song trên tụ điện dùng đề làm gỉ vậy ? 
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H: Vẫn là vấn đề bảo hiểm, nhưng lần này là bảo vệ kỳ 
thuật viên. Điện trở này eỏ trị số cao (khoảng 20 1⁄9) dùng đề 
phóng điện cho tụ điện € sau khi tắt máy thu. Khi không khí 

- khô, một tụ điện cỏ thể giữ điện tích trong nhiều giờ. Ñếu sờ 
vào hai đầu của tụ điện 0,25IF được nạp với điện áp 12.000 V 
có thê làm chết người, may lắm thì cũng làm giật: ngã người sờs 
Nhưng người thợ chữa máy thường đùa bằng cách đặt tay cậu 
lên tụ điện được nạp với cao áp của máy thu khoảng 300 V, đã 
làm một việc thật là vỏ ý thức. Nhưng với một điện áp lớn hơn 
40 lần, thì không có gì thích thú cả. Cậu cứ tin vào kinh nghiệm 
bắn thân của tôi... 


B: Tuy nhiên, nhờ có điện trở Rị, chúng ta không gặp nguy: 


hiểm gì. 


H: Một lời khuyên, cậu bạn ơi: không bao giờ sờ vào bộ ` 


nắn điện rất cao áp đang hoạt động. Và cả sau lúc tắt điện, 
đừng tin vào sự bảo vệ của điện trở R, vì điện trở đó có £hễ 
b¿ đứt, [Phải bắt đầu bằng việc lấy cái vặn vít chập mạch ha‡ 
đầu tụ điện lại, tất nhiên là cậu phải cầm ở cái chuỏi cách điện, 
Nếu cậu nghe thấy một tiếng tách của tia điện mạnh, thì cậu 
hãy cảm ơn anh bạn Hiếu-tri này và cậu cững sẵn sàng đặt 
mua một tụ điện khác. Như vậy, vì có rất nhiều khả năng là sự 
phóng điện đột ngột sẽ làm hỏng tụ điện tuỳ rằng tụ điện thì 
it phức tạp hơn là thân thê người ta... 

B: Cảm ơn anh đã chỉ cho tôi biết các nguy hiềm chết 
người mà một máy thu hình còn giẫu kin bên trong. 


Nguy hiềm nhiều vẻ của nắn điện rất cao áp 

B: Lại còn các nguy hiểm khác tác hại ngay tới bản thân 
các linh kiện của máy thu hình. Thí dụ như đèn nắn điện và 
-biến áp có điện áp quá cao phẩi chịu đựng các điện thế khác 
nhau phải trải qua một cuộc thử thách ghê gớm. 


Hình 118. Mặc dù có sự bố trí khác. thường, 

sơ đồ này giống hệt sơ đồ trong hình 116. 

Sơ đồ này làm nổi bật lên căn nguyên của 
điện áp ngược đỉnh. 
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B: Đúng đấy, điện áp đỉnh của phần thứ cấp là điện áp rất 
cao. 

H: Nói đúng hơn là điện áp gấp đôi trị số đó. 

B: Tôi không theo anh được rồi. Tại sao lại gấp đôi? 
*H:Muốn rõ ràng hơn, tôi về sơ đồ phần nắn điện một cách 
đơn giản. 

B:Kiều lắp như thế giống như kiều lắp các, hộ gốc thời 
gian: phía trải la thấy mạch nạp điện, tại đó các điện áp của 
thứ cấp tạo nên các dòng điện nắn bởi đèn, nạp vào tụ điện Œ 
sau đó sẽ phóng ra trong mạch phía tay phải. 

H: Quan niệm như vậy không phải là không cỏ lợi, vì nỏ 
giúp ta phân tích tốt hơn sự vận chuyền của bộ lọc. Nhưng bây 
giờ thì tôi muốn làm rõ một mặt khác của hiện tượng xảy ra. 
Muốn làm như vậy, chúng ta tiến hành theo phương pháp thông 
thường. $ 
„  B;Anh định nghiên cứu cái gì sẽ xảy ra trong mỗi nửa 
chu kỳ à? Không khó lắm, Ta hãy thi dụ nửa chu kỳ mà dòng 
điện đi qua đèn nắn điện. Trong nửa chu kỳ này, các điện tử 
bị đầy lên phía trên của cuộn thứ cấp. Ñghĩa là trong nửa chu 


' kỳ này sức điện động làm cho đầu phía trên của thử cấp âm 


so với đầu dưới, 
H: Đúng. Có vẻ như cậu đoán được ý mình sẽ lý luận như 
thế nào chứ? 


B: Thật ra, thì không. Nhưng tôi nhận .thấy là các điện tử 
chạy từ catốt sang anốt trong đèn nắn điện và nạp điện vào tu 
điện với điện áp đỉnh E trên cuộn thứ cấp. Lá phía dưới được 
làm cho âm so với lá trên. + š 

H: Cậu hãy về sơ đồ và thử xem trong nửa chu kỳ sau sể 
xảy ra điều gì. 

B: Theo ÿ tôi, không xảy ra gì cả, vì bây giờ sức điện động 
trên thứ cấp làm cho đầu trên dương # vỏn so với đầu.dưởi. 
Nhưng các điện tử không thê đi từ anðt về catốt được. Vậy 
không một dòng điện nào chạy trong mạch được cả. 

H: Rồ ràng như vậy. Ñhưng trong khi đỏ, ở tụ điện € sẽ 
xảy ra chuyện gì? 

B: Tụ điện sẽ phóng điện từ từ vào trong mạch sử dụng. 
Nhưng trong thực tế, điện áp trên các lá vẫn bằng ÿ. 

H: Đây, cậu hãy nhìn kỹ vào sơ đồ. Cậu sẽ thấy hai lần 
điện áp E được nối liên tiếp: ở trên tụ điện và ở trên thử cấp 
phần điện rất cao áp. Vì vậy điện áp ngược c đỉnh ›, người ta 
thường gọi như vày— được đưa vào giữa anðt và catốt của đèn 
nắn điện bằng 2E. Với một điện áp rất cao 12000 V, thì trong 
những nửa chu kỳ không dẫn điện, sẽ có các đỉnh là 24000 V. 


Muốn cho các tia điện không phóng qua đèn nắn điện, thì đèn 
này phải được cấu tạo đặc biệt, sao cho có thể chịu đựng được 
điện áp đó giữa điện cực, Hơn nữa phải cách điện thật tốt trong 
các dây dẫn điện và trong biến áp. Đặc biệt, cậu đã nhận thấy 
là điện áp ngược này hoàn toàn được đấu vào giữa cuộn dây 
nung sợi và lỗi từ nối ra bệ vỗ máy. 


Điện g2 
72/r20 
„+ 


Hình 119. Dùng một bộ nắn điện tiếp xúc 
đề loại trừ điện áp ngược đỉnh chạy trong 
biển áp. 


B: Nói chung, kiều mạch của chúng ta vừa nguy hiềm cho 
người và cho vật liệu, 


H: Ta có thề cải thiện được tình trạng này bằng cách sử 


dụng các bộ nắn điện tiếp xúc (loại ôxit đồng, loại sêlen hay cả - 


loại điót giéemami hay silic). Vi không còn có catốt phải nung 
nóng, ta có thể dùng kiểu mạch hơi khác thường mà tôi đã trình 
bày. Bộ nắn điện được tượng trưn bởi mũi tèn mà đầu mũi 
tên đó cho ta biết chiều đi của các điện tử. Câu thấy là bộ nắn 
điện cũng phải chịu đựng điện áp ngược đỉnh là 2#. Nhưng 
giữa đầu của cuộn thứ oấp và lỗi biến áp thì điện áp tối đa 
không quá E. 

B: Tất cả những vẫn đề trên chẳng làm tôi yên tâm gì cả- 
Khi cần có những điện áp thật cao, phẩi vò đầu suy nghĩ vấn 
đề cách điện ! 

H: Lũe này phải dùng mạch bội áp. 

B: Bội áp là gì? Anh chưa nghe nói đến vấn đề đó bao giờ à? 

H: Không khó gì mà không hiều được sự vận chnyễn của 
bộ bội áp theo như mình vẽ (hình 120). Minh đành để cậu lý luận 
theo phương pháp thông thường. 


B: Cám ơn anh đã giành cho tôi hân hạnh này! Thí dụ 
trong nửa chu kỳ thử nhất ở trong cuộn thử cấp, các điện tử 


được đầy từ trái sang phải. Điện tử có thể đi qua bộ nắn điện _ 


phía trên (nhưng không phải qua phía dưới) và nạp tụ điện trên 
với một điện áp E. Trong nửa chu kỳ sau, các điện tử bị đầy 
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tử phải sang trái nên chỉ đi qua được bộ nắn điện phía dưới 
và nạp điện áp vào tụ điện phía dưới. Các điện áp của hai tụ 
điện cộng vào nhau và chúng ta có mạch ra một điện áp 2E! 
Thật là tài giỏi l... 


Hình 120. Riều mạch + bội áp” được trình 

bày một cách khác thường nhưng giúp cho 

la hiều biết đễ dàng sự vận chuyền của 
mạch này. 


Hình 191. Bố trí cùng một số linh kiện, 
nhưng theo cách khác, la có kiều bội áp 
Senken (Sehenkel). 


H:CŒó thê dùng một kiều mạch hơi khác, trong đỏ ở: 
nửa chu kỳ thứ nhất dòng điện đi qua bộ nắn điện trên, rạp 
điện áp E vào tụ điện đấu nối tiếp với cuộn thứ cấp. Trong nửa 
chu kỳ sau, điện áp của tụ điện cộng vào với điện áp của cuộn 
thử đề. qua bộ nắn điện dưới, nạp điện áp 2 vào tụ điện ra. 

B: Thật là một trò ảo thuật. 

H: Cậu sẽ không tin mình khi mình nói là đấu nối tiếp một 


chuỗi cáe bộ bội áp, người ta có thề đạt được hàng triệu vôn; 


trong những thiết bị tối tàn dùng để phá vở nguyên tử. Tên 
các thiết bị đỏ khác nhau nhưng âm thanh cuối cùng của các 
tên loại đó bao giờ cũng là «tròn ». 

B: Tôi đã nghe nói về các «xiclôtrn, bêtatrôn ›. Nhưng 
chúng ta hãy trở lại với các ống tia điện tử khiêm tốn chỉ cần 
có hàng kilôvòn thôi chứ không phải hàng triệu vôn. 


Nhiều điện trớ... 


H: Thế thì, đề chuẩn bị chấm dứt hệ thống cỗ điển về 
biến áp nắn điện, mình xin nói đề cậu rỗ là với lý do gặp 
nhiều nguy hiểm người ta ngày càng it dùng đến hệ thống đó; 

trừ khi cần các ống yêu cầu điện áp rất cao. Ngược lại hệ 
_ thống này dùng để cung cấp cho các ống tụ tiêu, làm lệch tỉa 
bằng điện trường. Thi dụ dưới đây là một sơ đồ bộ cung cấp 
. điện; trong đó, kể cả tụ điện rất cao áp, đã được nắn, lọc, bằng 
mắt lọc Œ¡ RŒ, người ta dùng môt bộ phân áp đề lấy ra các 
điện áp cần thiết. 


Tình 129. Bộ cung cấp điện đầy đủ”cho;m@i] 

ống có bộ phận tụ tiêu làm lệch bằng điện 

trường. Kiều này được dùng trongÏcác máy 
loại rẻ tiền. 


SEN 
+Øifna7 


râFcau 


Hình 123. Phương pháp phânŸáp đề có được 
mật điện áp âm có thể điều chỉnh được cho 
cực điều khiền. 


{ 

B: Đúng, tôi thấy catốt có điện áp dương so với vỏ máy 
nhờ cỏ một điện trở thay đồi Ñ¡ đấu nối tiếp với một điện trở 
ñ;. Nhờ có điện trở thoát #,, ở cùng điện thế với vỏ máy, nên 
cực điều khiền có thề làm được cho âm hơn so với catốt và Rị 
sẽ dùng đề điều chỉnh độ sáng trung bình. Các điện áp ngày 
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càng tăng của ba anốt đều do các điện trở Rạ, Pì, Hạ, R; xác 
định. Nhờ eó chiết áp P¡ ta có thề làm thay đồi điện áp của - 
anốt thứ hai đề điều chỉnh độ hội tụ của yệt sáng; nhưng tôi 
chưa hiều tác dụng của các chiết áp P; và P; 


H: Điềm giữa của các điện trở đỏ cũng ở một điện thế 
với anốt thứ ba (vì Rạ = Rz). Các con chạy của các chiết áp đó 
sẽ đưa tới các phiến làm lệch, các điện áp trung bình được giữ 
vững ở mức hơi cao hơn hoặc hơi thấp hơn điện thế của anốt 
cuối cùng. Nhờ vậy người ta có thề điều chỉnh vị trí trung bình 
của vệt, oä ở chiều ngang lẫn chiều đọc, và người ta còn cỏ thể 
dịch chuyền hình ảnh eho đúng khung trên bề mặt củaamàn 
ảnh. 


B8: Giống như khi người ta điều chỉnh khuôn hình trong 
chiếu bóng. Như vậy tránh được việc hình ảnh bị cắt ở giữa, 
làm cho-khán giả la ó. Nhưng mà này... người ta có thê cũng 
dùng cách định thiên cực điều khiền này cho các ống hội tụ 
và làm lệch tia theo kiều từ tính không? 


H: Được chứ; tùy theo mạch làm ra điện áp cao, người 
ta vẫn có thể dùng một bộ phân ảp (hình 123) đề chuyển tới 
cực điều khiển một điện áp âm điều chỉnh được, so với catốt ; 
như vậy, sẽ điều chỉnh được độ sáng của vệt. 


Sản xuất tại chõ dòng điện xoay chiều 


B: Anh làm cho tôi hiều rằng ngoài phương pháp cỗ điền 
tạo ra điện áp rất cao, mà anh rất không thích, còn cỏ nhiều 
phương pháp khác có đúng thế không? 


. HH; Đúng. Tôi chê phương pháp trên là ở chỗ nó chỉ tạo ra 
những đòng điện được nắn có tần số quá thấp. Như vậy, bắt 
buộc chúng ta phải dùng các tụ điện lọc có điện dung rất lớn. 
Một điện tích ở hai đầu một tụ điện nhỏ có trị số 0,25 uƑ' do 
khoảng chục nghìn yôn tạo nên, cũng có thể gây ra tai nạn chết 
người. Nhưng nếu ta có thề nắn được dòng điện 10:00017z, 
một tụ điện nhỏ hơn 200 lần cũng đã đủ. Hơn nữa, sự phóng 
điện của một tụ điện nhỏ như vậy, tuy cũng gây khó chịu, 
nhưng không nguy hiểm tý nào, nhất là khi đòng điện nạp 
không lớn lắm. 


B: Rằng hay thì thật là hay. Nhưng tôi không chắc là nếu 
anh gọi điện thoại cho nhà máy phát điện, thì họ sẽ cho máy 
chạy nhanh thêm đề có đủ tần số 10.000/1z cho anh, 


H: Minh eó ảo vọng như vậy:đâu. Mình tự sản xuất lấy 
dòng điện xoay chiều chứ, 


B: Thôi đi! Như vậy phải đặt cả một bộ máy phát điện 
nhỏ trong máy thu hình hay sao? 


H: Phải, nhưng cậu cứ yên tâm, có thể làm hoàn toản bằng 
_điện tử. Ta chỉ sử dụng một đèn công suất, lấy luôn điện áp 
trong phần cung cấp điện của máy, và làm cho dao động ở tần 
số ta muốn. Bất cứ kiều dao động nào; có lưới hay anốt: điều 
hưởng kiều ba điểm điện cảm (Hảolây) hay kiêu gì khác, cũng có 
thề dùng được cả. Dòng điện sản xuất ra được mang dùng 
giống hệt như phần cung cấp điện cho điện áp rất cao thông 
thường. 


B: Nghĩa là? 


H: Người ta dùng một cuộn thứ cấp với nhiều vòng dây 
đề nâng điện áp lên cao. Và nắn điện bổi một đèn loại có 
một anốt, ˆ 


„ —B: Tôi thấy anh nung sợi ìì bẩn? đòng điện dao V2 nhờ 
có một cuộn dây nhỏ Tà nhiệm vụ đó. 


H: Tại sao lại không? Như thể có gọn hơn là dùng một 
cuộn thứ cấp riêng rẽ trên biến áp. 


B: Thể bộ dao động sẽ điều chỉnh cộng hưởng ở tần số 


nào ? 
. | Bệ : 
: 82 772 227 Z 


đốn 'ấp 3 
7#” rau 


Hình 121. Tạo ra điện ấp rất cao dùng 
một bộ đao động. s 


H: Người ta có thể dùng các tần số thấp từ 500Hz đến các 
tần số cao 250.000Hz. Trong trường họp trên, lỗi cuộn dây 
được làm bằng sắt còn trong bộ dao động cao tần thì cuộn dây 
có lõi không khi nên vấn đề cách điện rất là đơn giản. 


B: Ở đây cũng phải chú ý đến cách điện à? 


H: Có chứ! Hơn nữa, muốn tránh cho giữa các lớp 
gần nhau trên cuộn dày không có hiệu thế quả lớn, người ta 
thường thực “hiện các cuộn dây bẹt có nhiều lớp, mỗi lớp eó 
Ít vòng. 


ˆB; Thú thực với anh là Ý nghĩ tự lạo ra dòng điện cần 
thiết thật là tài tình. 
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2) Ú; 


đi 


Từ[ chõ khuyết điềm trờ thành ưu điềm 


H: Đúng như vậy, nhung hiệu suất về năng lượng của bộ 
đao động điện tử chưa phải là cao lắm. Thực tế, người la còn 
có thề bỏ qua đi. Tại sao lại phải đặt cả một thiết bị phát điện 
xoay chiều, trong khi máy thu hình đã cỏ sẵn trong lòng rồi. 


-_B;Hôm nay anh làm cho trí tò mò của tôi chịu đựng nhiều 
thử thách gay go quá. Thế¡anh muốn nói đến bộ dao động của 


_ tầng đồi tần à? 


ÁJuêt#2ÿ/2b/ny S 
XS #n/£„ 
1LfLL 


Hình 195, Điện áp rất cao ở đây|được lấy ra 
từ bộ đao động gốc thời gian dòng. 


H;yKhông, cậu ạ, nhưng cũng có thể làm như thế được 
với điều, kiện tạo cho bộ đó một công suất đủ dùng. Nhưng tôi 
muốn nói đến vấn đề khác. Cậu còn nhớ đến các trớ ngại do 
« quá áp » xảy ra ở các thời điểm trở về khi hết dòng, trên sơ 
cấp của biến áp ra (ở bộ gốc dòng), nối liền các cuộn đây làm 
lệch dòng Với các bộ gốc thời gian của chúng không? 


B: Tôi nghĩ ra rồi. Sự thay đồi đột ngột của dòng điện tạo 
ra khi điện áp răng cưa tụt nhanh, gây nên những «quá áp» 
nguy hiểm, trên sơ cấp của biến áp đặt trên mạch anốt của đèn 
năm cực làm nhiệm vụ khuếch đại điện áp của bộ gốc 
thời gian dòng; và tôi nhớ ra rồi, anh có nói là khuyết điểm 
trở thành ưu điềm khi người ta dùng các quá áp làm nguồn 
điện,áp rất cao (xem câu chuyện thứ tám), 


H: Đúng là tài nhớ của cận làm tỏi rất phục. Cậu thấy 
không, tại đây chúng ía có các xung điện áp cao dùng tạo ra 


- các tần số quét dòng. Ta có thể, nếu thấy cần thiết, tăng điện 


áp sẵn có đó bằng một cuộn dây thứ cấp toàn bộ tạo thành một 
bộ biến áp tự ngầu tăng áp. 


B: Và từ đó, chỉ việc nắn các điện áp có được, theo biện 
pháp thông thường; tại đây tôi thấy anh vẫn nung sợi của đèn 
nắn điện bằng điện áp lấy ra trên cùng một biến áp. 


H: Tôi lưu ý cậu vào một lợi ích phụ của nguồn điện áp 
rất cao, nến vì một sự cố nào đó các bộ gốc thời gian không 
hoạt động nữa, oòng việc quét bị ngừng; vệt sáng bất động, sẽ 
phá hoại màn huỳnh quang tại một điềm. Những phương pháp 
tạo ra điện áp rất cao bằng sự « quá áp» của bộ gốc thời gian 
dòng, khi bộ gốc này ngừng hoạt động sẽ làm điện áp cao mất 
đi kèm theo cả vệt sáng, 

B: Như vậy thì ống tỉa điện tử không gặp nguy hiểm vì 
biện pháp đó. Mãi bây giờ tôi mởi được một câu nói làm tôi 
yên tâm sau khi được anh dọa tôi các nguy hiểm có thề xảy ra 
suốt ngày hôm nay... Cảm ơn anh! Ề 
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————ÂU (HUYỆN THỨ MƯP! BẢY 


Trong máy thu thanh phần enten không được 
lưu ý lắm. Trong truyền hình anten lại là một vấn 
đề rất cơ bản. Nhiệm vụ của anten là thu trong 
không gian một năng lượng cao tần tối đa trên 
toàn bộ dải tần, mà không thu các can nhiễu hoặc 
các sóng phản xạ từ các vật chướng ngại đưa lại. 

Một œnten tốt phải như thế nào ? 


"Đề" trả lời câu hỏi này, hai anh bạn của chúng 
ta sẽ điềm qua các vấn đề sau chu” 


— Truyền lan của sóng mới. — Anlen nửa sóng.— Vấn đề 
dải L thông. — Cực hóa trường.-— Phân bố đòng điện.— Anten 
ngẫu eựe.— Dày ì cuống hau ƒidơ.— Phân ®q- — Thích ứng trở 
kháng.— Trở kháng đặc tính. —Nỗi ƒidơ.—Cáe kiều anlen.— 
Đặc tính của kiều anten Dòng đẹt. —Hình ảnh ma.— Anten có 
hướng. — Hoạt động của bộ phản xạ. —= Phần dẫn tư 
Kích thước của các thành phần can nhiễu. 


ĐÊ THU ĐƯỢC CÁC SÓNG 


Thức ăn tỉnh thần 


B: Bày giờ chúng ta đã biết cách eung cấp điện hạáp, cao 
áp, điện rất eao áp, cho máy thu hình. 


H: Như thế cậu đã cho là đủ rồi hay sao? Cậu bạn ơi, 
cậu bạn tự bằng lòng:với thức ăn đưới đất này bê, 


B: Tôi chưa hiểu loại thức ăn tỉnh thần nào cần dùng 
cho máy thu hình của chúng ta eä. 


H: Cậu quả là người hay quên I Cuối cùng cái gì sẽ làm 
vui nhộn trên màn ảnh; đó là các hình ảnh được đi chuyền 
dưới dạng tín hiệu thị tần, bởi sóng mang cao tần đưa đi. 


B: Đúng như vậy; Nhưng tôi không quan tâm đến phần 
cung cấp này cũng như trong máy thu thanh, một đoạn dây 
được gọi là anten cũng đủ dùng rồi: 

H; Tôi không tin là như vậy. Ít nhất là cậu phải ở gần đài 


phát có điện trường rất khỏe, đoạn dây của cậu sẽ làm nhiệm 
vụ một bộ thu sóng rất tồi. 


B: Tuy nhiên, tôi chưa thấy chỗ nào khác với máy ch 
thanh cả, 


` 


H: Chủng ta dùng các sóng mét, Xin cậu chở quên là la 
chỉ thu được sóng đó trong phạm vi chân trời ta nhìn thấy, Các 
vật chướng ngại dẫn điện sẽ ngăn cẩn các sóng đó lại hay làm 
suy giảm chúng đi rất nhiều. Vì tính ehất đường thẳng của 
các sóng ngắn không có sự mềm dẻo như các sóng dài hơn, 
đề có thể đi vòng quanh chướng ngại vật. 

B: Kết luận là phải rất chú ý đến anten máy thu hình. 


H: Cậu nên nhớ, anten là một thành phần rất quan trọng 
của một thiết bị thu, Anten được làm tốt eó thề thay thế được 
một hay hai tầng khuếch đại cao tần hay âm tần, Vì vậy, cần 
phải nghiên cứu đặc biệt về anten... Trong máy thu thanh, 
chiều đải của anten rất ngắn so với bước sóng thu vào. Trong 
truyền hình thầ lại cùng kích thước với bước sóng, Điều khác 
căn bản có thể giúp ích cho ta làm anten điều hưởng được với 
tần số thu. 


B: Có thật anh nói là một đoạn dây căng ra cũng đủ tạo 
nên một mạch dao động có tần số điều hưởng, có đáp tuyến 
cộng hướng hẳn hoi không? 

H: Thật như vậy ; đáp tuyến cộng hưởng này phải đủ rộng 
đề cho bộ toàn dải tần số biến điệu thị tần đi qua với cả phần 
tiếng dùng một Lần số gần tần số thị tần. Bởi vì cả hình lẫn 
tiếng đều được thu bằng cùng một anten. : 

B: Tôi đoán là các anten đáp ứng đủ các điều kiện trên 
đây phải rất là tỉnh vi. Phải có các tụ điện điều hưởng và 
các điện trổ làm nhụt đề mổ rộng dải tần đi qua: ý 

H; Không cần có gì cả ! Sự thực đơn giản hơn nhiều. Và cậu 
sẽ tìm hiền bằng cách suy luận lôgích. Cậu đã biết thế nào là 
sóng chứ gì? 

B: Đó là các trường điện từ do dòng điện cao tần tạo 
nên, chạy trong anten phát, và được truyền lan di với tốc độ 
300.000 kilòmét mỗi giây. , 

H: Định nghĩa của cậu đúng trong tỉnh thần cũng như 
trong lời văn. Cậu đã biết là các sóng đó tạo nên các sửe điện 
động trong các dây dẫn mà chúng gặp trên đường truyền lan. 
Thế cậu có Ÿhể cho tôi biết ở khoảng cách tối thiều nào giữa 
hai điềm trong không gian mà các sóng đó tạo nên được trong 
một dây dẫn một sức điện động lớn nhất không? 

B: Chỉ cần hình dung trường điện từ trong một thời gian 
nhất định bằng hình sin muôn thuở đề nhận thấy là khoảng 
cách tối đa là khoảng cách giữa hai đỉnh của chu kỷ âm và 
dương. Các đỉnh đó cách nhau bằng nửa bước sóng. 


H: Vậy thí dụ nếu dùng một thanh sắt có chiều dài 
bằng nửa bước sóng, chúng ta sẽ hứng được ở hai đầu một 
điện áp tối đa. Một thanh như vậy là một anten nửa SÓng. 


'187 


Hình 126. Chính giữa hai điềm A, B cách 
nhau nửa bước sóng, ta có hiệu thế lớn 


E À 
nhất; một thanh có chiều dài —— là một 
2 


anten nửa sóng. 


Thanh sát được điều chinh cộng hưởng 


B: Nói chung, các sóng đi bên cạnh thanh sắt sẽ làm cho 
đầu phía trên lúc là dương, lúc là âm, và đầu dưới lúc là âm 
lúc là dương. Như vây, tròng một nửa chu kỳ, các điện tử 
đồn nhau từ dưới lên trên rồi trong nửa chu kỳ sau, lại từ 
trên xuống dưới. 


H: Chú ý rằng thời gian đề cho đòng điện đó đi từ đầu 
này đến đầu kía của anten nửa bước sóng bằng nửa chu kỳ 
sóng, vì tốc độ của dòng điện bằng tốc độ truyền lan của các 
sóng vô tuyến điện, 


B: Như vậy, nếu tôi không lầm, thì sự qua lại của các 
điện tử trong thanh sẽ theo nhịp độ tự nhiên của các sóng tạo 
nên sự qua lại đó. Cũng vì vậy, người ta nói là: ta dùng anten 
hòa mạch. 


H: Đúng là theo ý nghĩa đỏ ta đặt tên như vậy. Các điện 
tử trong thanh sắt, nếu đề chúng tự nhiên, chúng sẽ dao động 
cùng ở tần số đó khi có một xung cơ bản làm sai lệch thế cân 
bằng trong sự phân bố điện tử trong dây dẫn... Chủ ý là lối 
suy luận của tôi là theo lý thuyết, chỉ có giá trị đối với một 
thanh sắt nhỏ treo trong chân không, xa cách tất cả các vật 
dẫn điện. Trong thực tế khi đứng cạnh một cái cột, mái nhà, 
mặt đất cïng tạo nên những điện dung làm tăng thêm chu kỳ 
bản thân của thanh đó. Muốn hòa mạch thanh đó một cách ˆ 


. chính xác với các sóng thu, người ta phải làm ngắn cái thanh 


đi chút ít. Thông thường người ta làm ngắn đi 6%, So với nửa 
bước sóng. 


B: Như vậy là nếu muốn thu bước sóng 1,62m tương ứng 


với 185,25 MHz thì phải dùng một thanh 81em bớt đi 6%, tức là 
chỉ còn lại khoảng 76 em. 


H: Đúng như vậy. Nhưng ta còn phải thu cả âm thanh cũng 
bằng anten đó ở tần số 174,1MHz tức là 1,72m: thì có thề chọn 
một trị số trung bình dài hơn. 


B: Lại phải có một dải tần khả rộug, Việc đó phụ thuộc 
vào gì? ` 

H: Phụ thuộc vào đường kính của thanh đỏ, hoặc nói một 
cách đúng hơn, phụ thuộc vào tỷ số giữa chiều dài và đường 
kính của nó. Muốn có một đải thông tần có thê chấp nhận được, 
thì đường kính của thanh phải lớn hơn hai phần trăm chiều 
dài của nó. Thông thường người ta dùng các ống từ ð đến 
8mm vì không cần đến ống đặc. 


B: Tôi oòn nhớ là các dòng điện cao tần chỉ truyền trên bề 
mặt của các dây dẫn. Anh gọi đó là «hiện tượng bề mặt». Tôi 
tự hỏi không biết có thề cẩu tạo anten bằng chiều dây song 
song, hợp thành một cái ống trụ. 


‹ H: làm như thế eó nhiều kết quả. Căng độ một chục sọi 
dây vào hai cái vòng có đường kính mười xentimét. Cậu đã có 
một anten nửa sóng rất tốt có một đải thông tần khả đầy đủ, 


B: Một vấn đề khác. Các anten đó được đặt thẳng đứng 
hay nằm ngang? 


H: Việc đó phụ thuộc vào hướng của trường điện từ các 
sóng thu vào, hoặc nói một cách khác là phụ thuộc vào cực 
hỏa của các sóng đó. Các anten phát thẳng đứng sẽ truyền 
lan các sóng có cực hóa thẳng đứng, và người ta phải eó các 

` anten thẳng đứng để thu các sóng đó. Đỏ là trường hợp của 
truyền hình cũ của Pháp với độ phân tích trung bình (441 dòng) 
và đó cũng luôn là trường hợp của các buôi truyền hình ở Anh 
(405 dòng, sóng mét). Nhưng các đài phát Pháp độ phân tích 
cao (vài ngoại lệ) lại dùng cực hóa nằm ngang. Trường hợp 
này được dùng trong phần lớn các đài phát ở châu Âu và bởi 
tất cả các đài Mỹ. 

B: Nếu tôi hiểu đúng, trong các buồi phát hình thì anten 
của máy phát cũng như của máy thu phải đề nằm ngang? 

H: Tất nhiên, nên nhớ rằng việc truyền sóng là một hiện 
tượng bất kham và « mặt cực hóa » có thể quay trong khi truyền 
lan, như thế thì muốn thu tốt cần nghiêng ít nhiều anten thu 
sóng. 


` 


Tòa nhà thời đại nguyên tử 


B: Tôi thí sg là đường dây xuống từ anten vào máy làm 


nhiệm vụ đưa tới máy thu đòng điện thu được sẽ được đấu: 


vào đầu phía dưởi của thanh dùng làm anten. 
H: Cậu tin chắc là có một dòng điện à? 


B: Dĩ nhiên! vì chính là ở hai đầu sẽ có những thế hiệu 
lớn nhất, 


` 
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H: Đúng, nhưng cậu đã thấy thẩm rải thang của cậu bị 
mái mòn nhất ở chỗ nào không? 


—.. 


Hình 127. Cường độ của dòng điện 1! sẽ tối đa 

ở giữa thanh dài nửa sóng, trong khi đó thì 

điện áp là tối đa ở hai đầu. Người ta cắt cái 

thanh ra ở phía giữa, và tại chỗ đó đấu hai đầu 
dây đưa xuống máy. 


B: Tại sao chuyện nọ lại xọ chuyện kia? 

H: Như vậy đề giải thích cho cậu rõ sự phân bố điện áp 
và dòng điện trong thanh dao động. Thí dụ có một căn nhà 
được xây dựng với dự tính là có chiến tranh nguyên tử gồm 
bảy tầng trên mặt đất, và tám tầng ở dưới đất, Cả 15 tầng đều 
có người ở phân bố một cách đồng đều, Cậu có tin là tắm thẩm ì 
rải trên cầu thang sẽ bị mòn đều nhau tại khắp chiều dài 
của nó hay không? Š 

B: Không! Trên các tầng cao nhất và sâu nhất, chỉ có cáo 
người thuê nhà đi qua, đó là những người muốn ở gần trời 


cao yà những người sợ tai họa của các cuộc ném bom. __ 


Nhưng trên tấm thảm ở mặt đắt, đúng ở chỗ ra vào thì tất 
cả mọi người thuê nhà đều đi qua, kề eä những người dùng 
được ánh sảng ban ngày và những người phải dùng ảnh sáng 
điện. Ở đoạn này, tấm thảm bị mòn nhiều nhặt. 


H: Thế cậu có thấy sự liên quan tương ứng giữa những 
người ở trong căn nhà đó và các điện tử ở trong thanh sắt 
không ? 

B: Có! Trên hai đầu thanh, chỉ cỏ một số it điện tử ở 
hai đầu, nhưng càng tiến về phia giữa, số điện tử tham gia 
vào dòng điện càng tăng vì các điện tử ở nơi khác đều tập 
trung tới đó, Ở giữa thanh dòng điện sẽ lớn nhất; đó là một 
đám đông điện tử. 

H: Cậu có thấy không, thí dụ trên đây đä làm cho cậu đễ 
hiều một vấn đề căn bản. Bây giờ cậu đã hiểu chỗ nào eó - 
dòng điện khỏe nhất thì cậu sẽ thấy là lấy dòng điện ở đó 
ra, tức là giữa anten, để đưa vào máy thu. 

B: Nhưng làm thế nào mà lấy được, anh bạn ơi. Muốn 
lợi dụng dòng điện đó có lề phải đề mạch vào của máy thu 
vào giữa thanh dao động hay sao. Có thề được à! Ẹ 


H: Tại sao lại không? Cắt thanh sắt ra làm đôi ở điểm 
giữa, dùng hai sợi dây song song dẫn dòng điện tới mạch 
vào. Cậu sẽ eỏ một anten cô điền nhất và cũng thông dụng 
nhất dùng cho truyền hình, Đó là một ngấu cực gồm hai 
đoạn phần tư sóng. Trong thực tế các đoạn đó còn ngắn 
hơn 6% so với bước sóng. Chủng cách nhau vài xentimét 

“được giữ bằng một cột cách điện, trên một cột anten, Người 
ta còn gọi đó là cái lưỡng cực. 


Phản xạ đến phản xạ 


B: Tôi đã được nhìn thấy các anten đó rồi. Các đoạn 
dây đi xuống của nó đều lấy ra ở một đầu nằm ngang, có 
lẽ dùng đề làm cho chủng cách xa ngẫu cực. 


H: Đúng như vậy. Hơn nữa, nhiệm vụ của dâÿ đi xuống 
(hay còn gọi là 1iđo) rất là quan trọng. Trong những điều kiện 
tốt đẹp nhất, dây xuống phải đảm bảo việc chuyển năng lượng 
thu được trong anten vào máy thu. Song các tần số thu được 
rất là cao nên vấn đề càng khó khăn. Phải tránh các sự phản 
xạ của năng lượng ở phần này đi xuống, 


› _ và 
B: Phản xạ năng lượng là gì? 


Hình 198. Các loại dây dẫn khác nhau 
dùng đề truyền tín hiệu từ anten xuống máy. 
A — Hai đây song hành trong một đải nhựa 
pôliêtylen; B— Hai dây xoắn; Œ— Dây 
đồng trục. 
1. lõi; 2. cách điện; 3. vỏ bọc bằng kim 
loại ; 4. vỏ bọc bảo vệ cách điện. 


H: Nếu đoạn dây đi xuống không thích ứng tốt một là với . 
anten và hai là mạch vào của máy thu thì chỉ một phần nhỏ 
năng lượng cao ¡ần được đưa tới máy thu. Còn phần quan 
trọng khác của năng lượng phản xạ trổ lại anten rồi lại phản 
xạ đưa xuống máy thu, máy thu lại chỉ nhận được có một 
LẠC năng lượng đó, và cứ như vậy mãi, 


; Tóm lại, sự vận chuyền theo nhiều chuyến chứ không 
pÌM ; sự vận chuyển toàn bộ bằng một chuyến. Thế ảnh hưởng 
của vấn đề này trong thực tế sẽ như thế nào ? 


H:/Ta thấy trên màn ảnh nhiều hình khác nhau, Ngoài hình 
ảnh do năng lượng đầu tiên và cũng là năng lượng mạnh nhất 
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đưa đến, lại còn có các hình ảnh do năng lượng yếu hơn, lệch 
đi một chút theo thời gian được đưa tới, và xẩy ra trong những 
thời gian rất ngắn. Sự chậm tr đó là do trong thời gian vệt 


sáng đã di chuyển đi một ít; Ñgười La thường gọi các hình ảnh 
chậm đó là : hình ảnh bị phẩn xạ, 


Hìuh 129. Đầu fTiäo đối xứng (4) và dây 
xuống máy bằng dây đồng trục (B). 


B: Cũng có lần, tôi bị những hình ảnh phẩn xạ như vậy 
trong khi tỏi rửa ảnh, Chỉ cần nhích khẽ giấy ảnh đi một chút 
đối với tấm phim rửa là ta có được kết quả đó, 

H: Hiệu quả này kề cũng kỳ lạ nhưng phải tìm mọi cách 
đề tránh nó đi. Muốn như vậy, trở kháng đặc tính của đoạn 
đây xuống phải bằng trở kháng anten ở đoạn giữa, và mặt khác 
bằng trở kháng mạch vào của máy thu. 

B: Trời phật! Lại có bao nhiêu loại trở kháng trên đời? 

H: Tôi có thể trả lời cậu rỗ theo kiều nhà thông thái là : 
trở kháng bao giờ cũng bằng điện áp chia cho cường độ dòng 
điện, Nhưng như thế cậu cũng chẳng hiểu gì thềm. Tốt hơn hết 
là nói anten nào cũng có một điện trở, một điện dung và một 
điện cảm mà tổng hợp lại thành trổ kháng. Trong anten ngẫu 
cực, trở kháng ở giữa khoảng 720. Ngay cả dây xuống máy 
cũng có điện trở, điện dung và điện cảm phân bố trên chiều dài 
của nó. Trở kháng tổng hợp gọi là trở kháng đặc tính. Cuối 
cùng, mạch vào của máy thu cũng eó một trở kháng nào đỏ. 

B: Nếu tòi không nhầm, muốn cho mọi việc hoạt động 
bình thường và cho toàn bộ năng lượng được chuyền về máy 
thu, không có sự phản xạ ở anten, chỉ cần trở kháng đặc tính 
của dây xuống cũng bằng 729, và trở kháng của máy thu cũng 
đúng như vậy. 


H: Cậu nói đúng, Ngoài ra, người ta dùng nhiều kiều dây 
dẫn khác nhau đề làm đây xuống có trở kháng đặc tính như 
nhau : dây gồm có hai sợi song song bọc bằng chất dẻo ; dây 
xoắn ở ngoài có bọc kim ; hoặc dây đồng trục, mà cấu tạo của 
nó gồm: dây dẫn điện ở giữa, rồi đến một lớp cách điện, ngoài 
nữa là vỏ bọc kim và ngoài cùng bọc bằng chất cách điện, 
Phần vỏ bọc kim được dùng làm nà dẫn thứ hai. Với các kiều 


dây kép dẫn xuống, người ta dùng một mạch vào đối xứng, có 
điềm giữa của cuộn sơ cấp đẩu ra vỏ máy, khi dùng dây đồng 
trục thì chính vỏ kim loại thường được đấu ra vỏ máy, 


Nhiều loại trở kháng 


B: Có nhất thiết phải đặt anten trên nóc nhà hay không? 


H: Có chứ, trừ trường hợp trong các điều kiện đặc biệt 
"thuận tiện nghĩa là ở rất gần đài phát. Trong trường hợp này 
có thề chỉ dùng một anten trong nhà. 


B: Với các làn sóng dùng ở Pháp (hì anten này không cồng 
kềnh như truyền hình Ảnh với độ phân tích trung bình (cũng 
như hồi trước ở Pháp), một anten ngẫu cực dài 2 đến 3 mét, 
như thế anten này mà ở trong phòng thì coi chưởng lắm. 

H: Người ta có thể giảm chiều dài rất nhiều bằng cách, 
tăng hệ số tự cảm khi dùng một cuộn dây đặt ở giữa hai nhánh. 
Như vậy, toàn bộ có thể hòa mạch với sóng thu vào. Ñhưng 
hiệu quả sẽ kém bơn một anten ngẫu cực thông thường. Loại 
anten trong nhà cũng có thể đề một sợi đây nằm ngang. Tôi 
nhắc đề cậu nhớ là eó hai kiều anten khác, không cần chiều cao 
quá lớn, đó là «chữ 7 ngược» và «chữ V ngược »; loại sau 
này dùng trong trần nhà rất tốt, : 


Hình 130. Vài kiều anten lưỡng cực phần tư sóng 
A — Kiều thêm điện cẩm. 
B — Kiều hình chữ 7. 
€ — Kiều chữ 7 ngược. 
D — Kiều chữ V ngược. 
E — Anten kiều vòng dẹt (anten trômbỏn) 


B: Khi trở kháng vào của máy thu lớn hơn 72 ôm thì làm 


thế nào? Có thề dùng một biến áp thích ứng trở kháng hay 
không? 


13—TRH J ng 193 


194 


H: Có, đôi khi người ta cũng làm như vậy, nhưng có những 
loại anten khác có trổ kháng lớn hơn, Như vậy, khi đấu song 
hành với anten ngẫu cực một đoạn dài bằng nửa bước sóng, 
người ta eó một loại anten kiều kênh trômbôn» mà người 
Anh gọi là cloại gập » vì làm anten loại đó bằng cách uốn một 
đoạn eó chiều dài bằng nửa bước sóng; trở kháng ở điềm giữa 
là 300 ôm. Và điều đặc biệt đáng chủ ý là người ta có thể thay 
đôi trở kháng bằng cách thay đồi tỷ lệ giữa các đường kính của 
hai cảnh anten ngẫu cực và của đoạn song hành. 

B: Tôi sợ là các anten truyền hình giống như các thuốc 
chữa bệnh eủm: eó nhiều loại thuốc quả nên không có thuốc 
nào hiệu nghiệm cả. Và trong truyền hình cũng sẽ không có 
anien # tưởng nào cả. : 

: Cái gì mà chả vậy, khó lòng mà đạt được lý tưởng. 
Ni cc anten mà tôi vừa trình bày, đều tạo được các buổi 
thu hình tốt khi điện từ trường đủ khỏe tại địa điểm thu và khi 


không gặp các hình ảnh « ma », 


Câu chuyện ma : s 


B: Các màn ảnh của máy thu hình có bị ma ảm ảnh như 
trong các lâu đài eð kính không? Tỏi chắc là anh đang lợi dụng 
lòng tin của tôi. 

H: Không phải ý định của mình như vậy. Và đó cũng không 
phải là chuyện ma quỷ. Cậu phải hiểu sự việc với một chút sny 
nghỉ, nhất là đúng sự phản xạ. Cậu biết là các vật dẫn điện 
có kích thước lớn hơn nhiều lần bước sóng thì chúng có khả 
năng phản xạ các sóng. 

B: Tôi biết, vì đó cũng là nguyên tắc của rađa mà người 
ta dùng các sóng tương đối ngắn đề các sóng đó phần xạ bởi 
điện tích nhỏ bẻ của máy bay. Còn sóng trung thì phẩn xạ trên 
tầng khi quyền cao và một cái máy bay thì không dùng làm 
gương phản xạ các sóng trung được. 

H: Cậu đã thấy các sóng mét dùng trong truyền hình có 
thê bị phẩn xạ trên nhiều bề mặt dẫn điện như một cái cầu, 
một bề chứa khí, một ống khỏi của xưởng máy, hay ngay một 
tòa nhà làm bằng bêtỏng cốt sắt, Vì các sự phần xạ đó rất là 
nguy hiềm, nhất là ở các nơi đông đúc, nên anten máy thu có 
thê thu ngoài các sóng đi trực tiếp từ mảy phát tới, còn thu cả 
các sóng phẩn xà của các vật chướng ngại sau hai ba lần, Vì 
khoảng cách truyền lan của sóng phần xạ dài hơn khoảng 
cách truyền lan của sóng trực tiếp. 

B:.., Cho tôi tiếp tục giải thích hiện tượng mà chúng ta đã 
gập khi chúng ta nghiên cứu đến hiện tượng fadinh. Hai đường 
đi tới ngắn, dài kháe nhau, các sóng đến nơi không cùng một 
pha. Nếu các sóng tới theo chiều nghịch pha nhau, thì eó sự suy 


giảm. Còn nếu cùng pha với nhau thì sẽ bồ sung eho nhau, mọi 
việc đều tốt đẹp ! : : 


#8: Không đâu cậu a, không tốt đẹp đâu. Vì khoảng cách 
về thời gian của các đoạn đường đi khác nhau nên sẽ xuất hiện 
trên màn ảnh mộthình ảnh thứ hai, gọi là cảnh ma › lệch sang 
bên phải so với hình ảnh thứ nhất, khoảng cách nhau đó bằng 
đúng tỉ lệ với sự chênh lệch của hai đoạn đường. 


B: Tôi cho là khi đỏ trên màn ảnh, từ khoảng cách giữa 
bình ảnh chính và cảnh ma », ta có thể tính ra được sự chênh 
lệch giữa hai đoạn đường đi của các sóng. 


Hñ: Thật không có gì đề hơn. Trên màn ảnh 60cm đường 
kinh quét 819 dòng, vệt sáng di chuyền 12.000m trong một giây, 
Tốc độ đó tuy vậy vẫn kém hơn 250.000 lần so với sóng điện từ. 
Như vậy thì trong thời gian vệt sáng đi được Ímm trên màn 
chắn (tức là trong 1/12.000.000 giây) thì sóng điện từ đi được 
125m. Nếu hình ảnh «ma » ở trên máy thu hình lệch đi 12mm 
thì các đường đi cách nhau 300m. Như thế thì ta sẽ xác định 
được dễ dàng vật phản xạ nào chỉnh là thủ phạm gây ra ảnh 
« ma › đỏ... 


_—_B: Nếu là bể chứa khí hay một tháp kim loại, thì chỉ có 
mỗi việc là nỗ mìn mà phả chúng đi à? 

H: Khỏng cần phải dùng biện pháp cực đoan như thế đề 
loại trừ các hình ảnh « ma », mà chỉ cần dùng anien có hưởng 
tính, chỉ thu sóng trực tiếp thì cũng đủ làm suy giảm mà cỏ 
khi làm mất hẳn hình ẳnh « ma » do sóng phần xạ gây nên. 


Những chữ «HH» trên nóc nhà 


B: Tôi được biết là người ta đủng các anten định hướng ở 
các đài phát để tập trung sự truyền lan các sóng theo một 
hướng nhất định. Tôi cững được biết là người ta có thê dùng 
các bộ phần xạ đề các sóng ngắn tập trung thành một tia hẹp 
giống như một tỉa sáng của đèn pha có gương parabôn phẩn 
chiếu, Nhưng tôi không biết anten máy thu cũng có thể là loại 
định hướng đề thu tốt các sóng từ một chiều thích hợp đi tới. 


H: Nhiều hiện tượng trong thiên nhiên có quy luật thuận 
nghịch. Lúc nẩy cậu có nói đến gương parabôn phát ra các tỉa 
ánh sáng song song từ một nguồn đặt trên tiêu cự của gương đó. 
Ngược lại khi ta thu bằng gương do các tỉa ánh sáng. mặt trời 
cùng tập trung tại tiêu cự của gương đỏ, ở điềm đó nhiệt độ 
được nâng cao đủ làm chẩy một miếng kim loại. 

8: Như vậy anten định hướng ở máy phát cũng được dùng 
ở máy thu. Ta chỉ cần làm cho anien có cả một mạng dây dùng 
làm gương là có thể loại trừ hết cả các con ¿ ma». 
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_H. Biện pháp này cũng triệt đề đấy, nhưng đắt tiền quá. 
Tuy nhiên chỉ cần 3 hay 5 thanh que hợp thành một cái gương 
ðng parabôn, ta sẽ đạt được một sự đỉnh hướng đủ tốt, và sẽ 
thu thêm được nhiều năng lượng °Việc này ở xa máy phát thì 
càng có ích, thông thường chỉ cần một thanh phần xạ cũng tạo 
nên một sự cải thiện về‡độ khuếch đại, và đảm bảo một sự định 
hướng đủ dùng. Thanh phần xạ này dài hơn anten lưỡng 
cực một chút, được cách điện và đặt cách anten một khoảng 
phần tư" sóng. 


2/⁄›d/ ‹44_ (⁄2⁄//7¿2, 
LAŠ2//4( 6 bàn 22/222) 


Hinh 131. Vị trí các sóng từ mảy phát và 

từ bộ phần xạ tới. Sự hoạt động của điện 

tử trong anten lưỡng cực Ø và thanh 

phần xạ R. Ở ba thời điềm nối tiếp nhau, 
cách nhau phần tư chu kỳ- 


8: Tôi không hiểu anh nói gì nữa. Đồng ý là với ba thanh 
thì cũng có thể tạm hình dung ra được một cái gương phẩn 
chiếu hình parabôn nhưng ở đây chỉ eó một... : 


H: Cậu ơi! Cậu cũng phải suy nghỉ một tí chủ! chứ. Cậu 
đã thấy là bộ phẩn xạ cũng thu các Sóng và các sóng cũng tạo 
nên trong bộ đó cäe đòng điện. Các đỏng điện đó sẽ kích thích 
các sóng tới anten ngẫu cực, làm cho sóng trong anien khỏe 
hơn lên, 


B: Có lễ là anh có lý. Nhưng tôi vẫn thích phương pháp của 
tôi phân tích hiện tượng hơn. Tôi thí dụ, tới thời điềm nào đó, 
sóng tới anten ngẫu cực sẽ đầy các điện tử từ trên xuống dưới: 
Cũng sóng đó gặp bộ phẩn xạ sau phần tư chu kỳ (vì khoảng 
cách giữa anlen và bộ phản xạ là đúng phần tư chu kỳ). Tại 
đây, điện tử cũng vận chuyển từ trên xuống dưới. Theo các 
định luật cảm ứng (mà ta biết là cùng nghĩa với mâu thuẫn), 
sự di chuyền của điện tử sẽ tạo nên một sóng. Sỏng này có 
khuynh hướng làm cho điện tử vận chuyền theo chiều ngược lại, 
tức là từ dưới lên trên. Sóng này sẽ gặp anten lưởng cực sau 
phần tư chu kỳ. Tại đây, sóng lại xua đầy điện tử từ dưới lên 
trên, tứo là theo chiều ngược lại của sóng ban đầu, Ñhư vậy thì 
làm gì cỏ việc khỏe hơn lên, 


H; Câu bạn khô sở ơi! Bạn đầu thì cậu suy luận rất đúng, 
đến phần kết luận thị sai lầm thẩm hại. Chỉ vì cậu quên rằng 
giữa hai thời điềm, sóng ban đầu tới anten ngẫu cực, và sóng 
từ bộ phản xạ tới anten đó, thời gian đó là nửa chu kỳ. Như 
vậy thì khi sóng của bộ phản xạ đuồi các điện tử trong anfen 
ngẫu cực từ dưởi lên trên, sóng đi từ máy phát tới sẽ có pha 
ngược lại sóng phát ra cách đấy nửa chu kỳ,và sóng đó cũng... 

B:... đầy điện tử từ dưới lên trên. Anh nói có lý; bây giờ 
tôi mới hiều rằng bộ phản xạ làm tăng khả năng góp sóng của 
anten, và tôi hiều được là đối với các sóng từ anten đi tới thì 
lại càng được tăng cường. Còn đối với các sóng ở phia sau tới 
hay ở ngang sườn tới thì bộ phẩn xạ không eòn có tác đụng 
nữa. $ 


H: Nên nhớ là anlen có bộ phản xạ được đùng rất rộng 
rãi, Cùng với thanh giữ nằm ngang, anten và bộ phản xạ tạo 
thành hình chữ «jl». Trên nóc nhà ở các thành phố mà truyền 
hình phát triển có cả một rừng chữ « #f›. 


Dẫn xạ nhầm đường 


E: Tiếc rằng không giống như trong lĩnh vực quang Học 
khi thu hay tập trung các sóng, ngoài việc dùng các bộ phản 
xạ, người ta lại không dùng được các vật kính giống như đäe 
ống viễn vọng của các nhà thiên văn. 

H: Phải cảnh giác với sự so sánh quá 'sâu đó, Tuy nhiên, 
cũng cỏ một loại thiết bị mà ta có thể tạm cho là giống ống 
kính, đó là bộ cdẫn xạ›. 

B: Nói đến dẫn xạ có sợ anh dẫn nhầm đường chăng? 

1H: Thôi đừng chơi chữ nữa; bộ dẫn xạ là một đoạn ống 
hơi ngắn hơn anten ngẫu cực và đặt phía trước anten đó, hưởng 
về máy phát, còn bộ phản xạ thì đài hơn anten ngẫu eựe và 
đặt ở phía sau anten đó. Ít khi bộ phần xạ được dùng riêng 
với anten ngẫu cực. Thường bộ anten chữ «jj» có thêm bộ 
hướng đường làm tăng hướng tính và tăng khả năng tập trung 
sóng tới, : 


AniEn 40g ruyi| Ïhankjpha2xợ 


(ac§ đữz 


—————————— * 


- Hinh 132. Anten kép có bộ phản xạ và dẫn xạ. 
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B: Ngoài sự khác nhau rất ít về kích thước, bộ phần xạ và 
dẫn xạ giống nhau như hai anh erh. Thế tác dụng của chúng sao 
jắI ngược nhau được ? : 

H: Sự chênh lệch tuy «nhỏ bé » như vậy, nhưng là vấn đề 
quyết định đấy. Thanh phản xạ dài hơn anten ngẫu cực nên 
có tác dụng cảm tính. Còn bộ dẫn xạ ngắn hơn một ít có tác 
dụng dung tính. Ñhư vậy có nghĩa là các bộ đó làm thay đồi 
một cách khác nhau các pha của các sóng bức xạ lại. Chúng ta 
không đi vào chỉ tiết việc nghiên cứu các hiện tượng này. Ñên 
nhớ là eác kích thước của các thanh trên đây (gọi là thanh tạp) 
phải rất chính xác. Sự có mặt của các thanh phụ đó làm giảm 
trở kháng ở giữa của anten, và độ giảm càng lớn khi các thanh 
đó càng gần nhau. Như vậy là vì khoảng cách phần tư bước 
sóng không phải là bắt buộc. Có khi vì muốn làm cho trở 
kháng không quá nhỏ, người ta dùng một thanh vòng đẹp thay - 
cho anten ngẫu cực. 


B: Ảnh bạn ơi, tôi thấy là hôm nay anh đã quá lạm dụng 
khả năng tập trung của chiếc anten trong cái đầu đảng thương 
của tôi đấy. 


———THAY VÌ fÂU (HUYỆN THỨ MƯỮI TÂM 


Sdu khi nghiên cứu từng phần riêng biệt và có 
phương phép về sự vận chuyền và cấu tợo của 
những thành phần khác nhau trong máy thu hình, 
hai anh bạn sẽ sử dụng những hiều biết đề nghiên 
cứu các sơ đồ đầy đủ. Như vậy; nhiệm vụ, vị trí 
của từng thành phần trong toàn bệ máy được hiều 

. biết một cúch rất sáng tỏ. Ngoài ra; sự nghiên cứu 
đầy đủ các kiều lắp máy ià một động túc tồng 
hợp vì phải nhớ lại cóc kiến thức cũ. 

Đặc biệt trong bài dưới đây, thề viết thư thay 
thế cho kiều thẻo luận thông thường ; hơi anh bạn 
sẽ thẻo luận cức vấn đề sau đây: 


— Máy thu khuếch đại trực tiếp.— Nghiên cửu các thành 
phần khác nhan trong mát: .— Máu thu hình loại đồi tần.— 
-Khuếch đại tác xung đồng bộ. — Cực đón các ng 0Ï 
phân. 


————————— —————— ——— — 


HAI MÃY THU HÌNH TOÃN BỘ 


Hiếu-tri viết thư cho Bất-tri 


Bất-tri thân mến, 

Minh đã nhận được thư của cậu, bức thư có làm mình rất 
buồn. Cơn bệnh cúm đến với cậu thật là không đúng lúc. Ñọ 
tới vào đúng khi chúng ta đã hoàn thành việc nghiên cứu các 


lính kiện cấu tạo nên mảy thu hình đề có thể tập trung các viên ˆ 


gạch rời rạc thành máy thu hình hoàn chỉnh, 


Nếu thuốc cẩm atpirin dùng đề đầy lui cơn sốt của bệnh 
cúm thì cơn sốt ruột của cậu chỉ có thể bị đẩy lùi bằng rất 
nhiều sơ đồ thích hợp. Cậu có yêu cầu mình về cho cậu sơ 
đồ của một máy thu hình, Mình sẽ làm hơn thế; gửi tới cậu 
hai sơ đồ. 

Sơ đồ thứ nhất là một máy thu khuếch đại trực tiếp eó độ 
nhạy trung bình, Máy này có thể thích hợp với các đài phát 
ở độ rõ hét trung bình phát trên các sóng mót, trong một bán 
kinh tương đối lớn mà không bị suy giảm nhiều. 


Sơ đồ thứ hai gồm 22 đén' (hơn sơ đồ trên 8 đến) k không 
kề ống tỉa. Đây là kiêu máy đổi tần nhạy hơn máy trên nhiều 
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niên dùng đề thu các đài eó độ rõ nét cao, phát trên sóng ngẵn 
hơn 2 mét nhưng tầm xa rất xoàng. Khi nghiên cứu bai 
sơ đồ này, cậu sẽ thấy toàn các tầng mà chúng ta đã học trước 
đây. Bức thư của mình sẽ không mang lại một kiến thức nảo 
mới mẻ cả. Nhưng nhất thiết phải hiểu các thành phần kết 
hợp với nhau như thế nào đề tạo nên một bộ máy hoàn chỉnh. 
Hơn nữa việc nghiên cứu các so đồ hoàn chỉnh mà mình gửi 
tới cậu là một cuộc ôn tập rất bỗ ích các kiến thức đã học 
được qua các buồi nói chuyện trước đây. sị 


Muốn có kết quả, đề nghị cậu nên lưu ý đến từng chỉ tiết 
trong sơ đồ và luôn luôn liên hệ với những vấn đề chúng ta 
đã nghiên cứu. Làm được như vậy, nhất định sẽ thu được 
kết quả khả quan. 


Thêm một câu nữa, trước khi đi vào các sơ đồ; mình 
đã đơn giản hóa các cách ghi chép bằng cách ghi là R tất cả 
các điện trở thoát mặc dầu với trị số nào. Nói chung tất cả 
các tụ điện cũng được ghi đồng loạt bằng chữ Œ. 


. Còn các trị số mà cậu muốn biết, thì mình không ghi. Các 
trị số đó tùy thuộc vào các kiều đèn sử dụng, các mức độ rõ 
mét của sóng phát ra, các dải thông tần và vào các yếu tố khác 
nữa. Muốn hiểu sự vận chuyền của máy thu hình, các trị số 
đó không cần lắm. Khi muốn lắp máy, cậu sẽ thấy có các sơ 
đồ thích bợp có ghi đầy đủ các trị số cho từng trường hợp 
cụ thê, 


Máy thu khuếch đại trực tiếp 


Nếu cậu muốn, chúng ta bắt đầu bằng máy đơn giản nhất 
trong hai máy nói trên, đỏ là máy thu khuếch đại trực tiếp. 
Máy có một đầu vào đối xửng, được dự tính đúng với một 
anten ngẫu cực có đường dây dẫn xuống làm bằng hai sợi, đấu 
vào các điềm 4A. Sóng mang biến điệu thị tần, được khuếch 
đại trong ba tầng cao tần. Sau khi được tách sóng, tín hiệu 
được khuếch đại trong tầng khuếch đại thị tần, trước khi đưa 
vào ống tia điện tử. 

Một tầng phân tách, phía trước có một đèn hai cực hoàn 
lại, cho phép ta đưa các tín hiện đồng bộ vào hải bộ gốc thời 
gian. Một thiết bị vi phân và một thiết bị tích phân sẽ phân 
loại cáo xung. Gác xung được đưa vào bộ gốc thời gian hình, 
dùng một đèn thiratrôn, kèm theo một đèn năm cực khuếch 
đại. Mặt khảe, các xung dòng được đưa vào bộ gốc thời gian 
dòng sử dụng một đèn ba cực kép, lắp theo kiểu bộ dao động 
đa hài, tiếp theo là một đèn năm cực khuếch đại, 

Cuối cùng, phần cung cấp cao áp dùng đèn nắn điện hai 
anốt. Đòng điện lấy ra sẽ được chia làm ba nhánh đưa vào 
phần thu hình, phần thu tiếng, và các bộ gốc thời gian. Phần 
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Hình 133. Sơ đồ một máy thu.có độ nhạy trung bình, khrếch 

đại trực tiếp. Ghi chú: các linh kiện làm nhiệm vụ giống nhau 

đều các chỉ số giống nhau, tuy trị số của chúng có thề là 
khác nhau. 


điện rất cao áp dùng cho anốt thứ hai của ống tỉa điện tử do 
một bộ đao động cao tần (ạo nên, kèm theo một ống nắn điện 
có một anốt. 


Đó là cấu tạo chung của một chiếc máy thu hình thứ nhất, 
Nếu cậu đồng ý, chúng ta đi vào nghiên cứu các chỉ tiết của nó, 


-Phần thu hình 


_ Mạch vào dùng một biến ấp cao tần Hạ Zø; mà cuộn thử 
cấp được điều chỉnh bằng mội lõi từ, được làm nhụt bởi điện 
trở Rị, mình chỉ ghi đề nhớ điện trở định thiên R; và mạch 
thoát R.€ của lưới chắn, Chúng ta nên đi sâu vào các sự việc 
xây ra ở phía anốt vì phần còn lại giống hệt hình 77 trong câu 
chuyện thứ 12. 

Cuộn dây Lạ là trở kháng gánh anốt, Nó được hòa mạch 
bởi lõi từ có thể điều chỉnh được (chủ ý đến điện dung phân 
bố và các điện dung của dây lắp máy). Cậu có thấy trên Ủ⁄¿ có 
một điềm được đấu vào một mạch gồm mội tụ Œ; và một 
cuộn dây 4 đấu nối tiếp. Trong khi 1 và Lạ được điều chỉnh 
ở tần số với sóng mang hình, thì bộ €; Lạ lại được hòa mạch 
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với sóng mang của âm thanh. Mạch này có hai nhiệm vu; một 
mặt dùng đề loại bỏ tín hiệu âm thanh ra khỏi các tầng phía 
sau, Mặt khác, điện áp ở hai đầu "„ được lấy ra, đưa vào phần 
thu tiếng thực thụ. 


Hai tầng liếp theo HƑ, và HE; được cấu tạo giống như 
tầng HEI. Tụ €¿ và L¿ đấu vào một phần s ở mạch anðt 
của tầng H#; dùng đề loại trừ hết sóng mang âm thanh cho 
phép mạch có đải thông rộng. 


Mặt khác, cậu nhận thấy có một chiết áp P¡ dùng đề thay 
đồi điện thế trên catốt của các đèn trên tầng HƑ; và HF¿, giữ 
thể điện gần như bằng không, do các điện trở catốt R; tạo 
nên, và điện thế dương do Ï;-nối P¡ vào cao áp tạo nên, Cậu 
thấy dễ dàng là P¡ dùng đề điều chỉnh độ tương phản của 
hình ảnh. Ở mạch ra của tầng HFƑạ có một biến áp 7'\. Sơ cấp 
và thứ cấp của biến áp đó đều được hòa mạch. Biến áp đó 
đưa điện áp cao tần đã được khuếch đại vào một đèn hai cực 
tách sóng được lắp sao cho trên anốt của nó sẽ xuất hiện tin 
hiệu thị tần cực tính âm (xem câu chuyện thứ 13), Cao tần 
còn lại sẽ được loại trừ bởi một bộ lọc phía dưới gồm cuộn 
dây La và tụ điện Cạ.Tín hiệu tách sóng được khuếch đại trong 
đèn thị tần được lắp theo kiều hiệu chỉnh song song (hình 91 
của câu chuyện 13) trong đó cuộn dây hiệu chỉnh 1z được 
đấu nối tiếp với điện trổ gánh ñ. 


Vì có sự liên lạc trực Liếp giữa tầng tách sóng và tầng 
tín hiệu thị tần cho nên không cần có một thiết bị hoàn 
lại thành phần một chiều ở đày. Ngược lại, sự liên lạc giữa 
thị tần và tầng phân cách được thực hiện qua tụ điện Œ¡. Cần 
thiết phải dùng một đèn hai cực hoàn lại ĐR, nhất là sau 
tầng tín hiệu thị tần, tín hiệu trở lại dương, 


Chính tín hiệu đó, được hướng đúng chiều và ghim ở 
mức đúng nhờ có đèn hai cực hoàn lại, được đưa vào cực 
điều khiển của ống tia điện tử, Độ sáng trung bình của vệt 
được điều chỉnh nhờ có chiết áp m quyết định điện thể cho 
catốt X; P; được đấu theo kiều cầu, giữa đầu âm và đầu 
dương Sên điện trở hạn chế f†;) của cao áp, làm cho catốt 
dương nhiều hay i! so với cực điền khiển. Cực điều khiền 
có điện thế trung bình do lạ quy yết định, fs được đấu vào 
đầu âm của cao áp. 


Cuối sùng' trong phần phân cách, với,đèn hai cực hoàn 
lại, cậu sẽ nhận ra hình 109 trong câu chuyện thứ 15. Chúng ta 
có một đèn năm cực có lưới chắn ở một điện áp lớn hơn điện 
áp anốt. Cậu đã hiểu kết quả ra sao rồi, nhưng trước khi lao 
vào việc theo dõi các đồng bộ, chúng ta hãy xem sơ qua bộ 
phận thu tiếng. 


-:. Phần thu tiếng 


Trong khi đèn HF;, khuếch đại với cùng một mức độ cả: 


sóng mang ‹ hình » lẫn sóng mang ‹ tiếng », thì nhờ có sự phân 
biệt do Œ; và 1 tạo nên, nhữ chúng ta vừa biết, đèn HƑ; hoàn 
toàn chỉ lưu ý tới sóng mang tiếng mặc dầu sóng mang ( hình » 


cũng tới lưới của Ƒ;. Trong mạch anốt của đèn này, chủng , 


ta thấy có cuộn dây ¿ có lỗi từ điều chỉnh được đề hòa mạch 
với sóng mang (tiếng ». Các dấu vết còn sót lại của sóng mang 
hình được loại ra nhờ có rạch C,; được điều chỉnh đúng ở 
tần số của sóng mang hình. : 

Mong rằng cậu chưa quên là mạch cộng hưởng nối tiếp 
cỏ một điện trở rất nhỏ (bằng điện trở thuần tính bằng ôm) 
đối với tần số mà mạch đó cộng hưởng, Và do đó C¿l¿ trở 
thành một chập mạch đối với các đòng điện của sóng mang 
hình, Các dòng đó bị loại bỏ một cách không thương tiếc. Các 
điện áp cao tần được khuếch đại trong HƑ¿ được đưa sang 
tầng thứ ba HH, rồi lại được tách sóng, khuếch đại bước đầu 
trong một đèn hai — năm cực kép đề rồi cuối cùng được khuếch 
đại trong một đèn năm cực công suất B#;, anốt đèn này được 
đấu ra loa. 


Cậu nên chọn một loa thật tốt đề lắp máy thu hình. Như 
vậy vì âm thanh đi theo hình ảnh được truyền trên một đải tần 
số âm thanh rộng, bảo đảm một độ trung thực rất cao, cũng 
nên nhớ là hiện nay chất lượng âm thanh cao hơn hẳn chất 
lượng hình ảnh... 


Bộ góc thời gian 


Chúng ta trở lại phần thu bình. Các xung đồng bộ được 
phân loại nhờ có bộ tích phân — vi phân, giống như hình 114 
trong câu chuyện thứ lỗ. Nhờ có một tồ hợp các điện trở 
và tụ điện És— Ïịs và Œ;— Ïy;, các xung hình được đưa vào 
lưới ống thiratrôn ống này được lắp giống như bộ gốc thời gian 
vẽ trên hình 3ð trong câu chuyện thứ 6. Tuy nhiên, cậu cũng 
khó mà nhận được hai sơ đồ vì luôn luôn fôi cố gắng vẽ các sơ 
đồ sao cho đơn giản nhất dễ cậu dễ hiểu sự hoạt động của 
chúng. Cũng như tôi đã có nhận xét từ trước, điện trở gánh, 
này là Pao có thề được đặt trong đầu dây dương (điềm Z trên 
sơ đồ 35 trong câu chuyện thứ 6). 

Trong khi điều chỉnh trị số của điện trở ñạo; chúng ia có 
thê điều chỉnh tới trị số thich hợp với tần số của bộ gốc thời 
gian mành. Còn đối với biên độ các tín hiện được tạo nên, và 
căn cứ vào chiều cao của hình ảnh đạt dược, người ta xác đỉnh 
được các biên độ đó bằng cách điều chỉnh điện trở định thiên ñì,„. 

Đèn thiratrôn (ích thoát, được tiếp theo một đèn năm cực 
khuếch đại. Đèn này còn làm nhiệm vụ nắn thẳng lại các răng 
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cửa hơi cong. Đề đạt mục đích đỏ, người ta điều chỉnh các đặc 
tính của đèn năm cực bằug cách tác động lên các điện trở thiên 
áp (Rao), điện trở lưới chắn (Ra), điện trở anốt (R;;). Thật là lạ 
lùng nếu với sự kiên nhẫn cậu không bù lại được độ cong của 
các điện áp bằng độ cong ngược chiều của đặc tính đèn!.. 

Các điện áp khuếch đại được lấy ra ở đầu cuộn cảm Tạ đề 
được đưa vào các cuộn dây làm lệch theo chiều thẳng đứng, 
đóng mạch về phía âm của cao áp qua tụ điện Œs căn cứ vào 
tần số rất thấp, tụ điện này phải có trị số rất lớn, tức là loại 
tụ hóa. 

Các xung của bộ gốc dòng được đưa qua bộ vi phân Cịo — 
lạ;. Cậu còn nhớ bộ dao động đa hài dùng một đèn ba cực 
kép không (hình 53 trong câu chuyện thứ 7). Chính kiểu lắp 
máy này được dùng trong bộ gốc thời gian dòng. Tần số 
dao động được điều chỉnh nhờ có: điện trở biến đồi 
];;. Biên độ của các dao động, tức chiều rộng của hình sẽ do 
điện trở R;s quyết định, 

Cũng tại đây một đèn năm cực được dùng đề khuếch đại 
các răng cưa trước khi đưa qua biến áp ; vào các cuộn dây 
làm lệch theo chiều ngang. Kiều lắp máy này dùng một đèn hai 
cực làm nhụt, đó là hình 62 trong câu chuyện thứ 8. 


Cùng cấp điện 

Còn một vấn đề rất tầm thường cần được nghiên cứu, đó 
là bộ cung cấp điện cho các phần khác nhau trong mắy, 

Cao áp được lấy ra theo kiều lắp máy cô điền sử dụng một 
đèn nắn điện hai anốt V¡. Dòng điện đầu tiên được lọc qua 
điện cảm L¡ và tụ hóa Œ¡;; Œ¡ø. Sau đó dòng điện chia thành 
ba nhánh đề cung cấp eo các bộ gốc thời gian, phần thu tiếng 
và phần thu hình. Trong mỗi một nhánh đèn eó bộ lọc gồm 
các cuộn dây Lạ, L¿, Lạ; và một tụ hóa Cị;. Có thêm một tụ 
giấy C„ mắc song song tụ này đề thoát thành phần cao tần mà 
tụ hóa ngăn cản lại theo một chiều bằng một điện trở rất cao. 

Còn phần điện rất cao áp dùng cho ống tia điện tử sẽ đo 
một bộ dao động caơ tần tạo ra, kèm theo một đèn nắn Ẳ; có 
một anốt. Sơ đồ sử dụng giống như hình vẽ 124 trong câu chuyện 
thứ 16. 

Câu có thấy không, sơ đồ của chúng ta mới trông thì 
có vẻ phức tạp, nhưng thực ra chỉ gồm toàn các thành phần 
mà cậu đã hiểu kỹ càng, chẳng có điều nào làm cậu ngạc 
nhiên cả. 


Và đây là một sơ đò khác 


Minh sẽ mô sẻ kỹ càng sơ đồ thử nhất, còn dành cho cậu 
tự phân tích lấy sơ đồ thứ bai. Đó là một bài học thực hành 
rất tốt. 


Tuy nhiên, mình sẽ tạo điều kiện dễ dàng cho cậu bẰng 
cách phản tích vài điềm đặc biệt. Nhưng trước tiên, chúng ta 
hãy nhìn bao quát toàn bộ vấn đề. : 

` Máy thu hình gồm có một tầng khuếch đại cao tần, tiếp 
theo là tầng đồi tần dùng bộ dao động riêng. Cho tới đây, hình 
và tiếng dùng chung một đường. Nhưng sau tầng đồi tần sẽ 
phân chia nhau ra, Hệ thống hình dùng bốn tầng trung tần, 
trong khi đó phần tiếng chỉ dùng hai tầng và hai tầng này cũng 
không có gì đặc biệt cần nói đến. 


Xung đông ôổ đa/ng 


Vpñổy đang 


Xưug dồg b8 /1nh 
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Hình 134. Sự vi phân của các tin hiệu đòng tạo nên 

các xung đồng eực với các xung đồng bộ ở các thời 

điềm (đánh dấu theo hình mũi tên) mà phẩi có sự phóng 

điện trong bộ gốc. Sự vi phân của các xung mành tạo 

nên các tín hiệu có dấu ngược lại ở phía chiều cao, 
tại các sườn sau, 


Tách sóng tín hiệu thị tần được cực hóa dương, chúng ta 
6ó một tầng khuếch đại thị tần tiếp theo có một tầng phân cách. 
Vì tách sóng cỏ cực tính đương nên ở mạch ra tầng thị tần tín 
hiện sẽ âm. Vì vậy, tín hiệu được đưa vào catốt ống tia điện 
tử. Độ sáng chói của ống này do điện áp của cực điều khiển 
quyết định. † 

Việc phân loại eác xung đồng bộ được thực hiện theo kiề 
vi phản đối với gốc mành cũng như đối với gốc đòng. Hai bộ 
gốc thời gian dùng các bộ đao động nghẹt, kèm theo có phần 
khuếch đại dùng đèn năm cực. 

Trong sơ đồ mình không vẽ phần cung cấp/điện, Phần này 
không có gì đặc biệt cả, Ngược lại, cậu thấy thiết bị tạo nên 
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điện rất cao áp được lấy từ các phần quá áp trên đường về 
của các đòng và được nắn điện bằng đèn hai cực đơn, 

Sau khi dạo chơi qua các đường ngoằn ngoèo trên sơ đồ, 
1a nghiên cứu vài chỉ tiết. 

Mạch vào được cấu tạo đề dùng với đây đồng trục. Cáo tầng 
cao tần, trung tần là loại cô điền đã được nỏi đến trong câu 


-ehuyện thử 12. Việc đồi tần được thực biện một cách «ngây 


nøô » (nhưng rất có tác dụng) bằng cách đưa vào lười thử nhất 
của đèn năm cực biến điệu cả sắc sóng tới (hình và tiếng) cả 
điện áp của bộ dao động tại máy lắp theo kiều ba điềm điện 
cảm (Háclây). 

Độ khuếch-đại của tầng trung tần được điều khiền bằng 
chiết áp PI; PI còn làm nhiệm vụ điền chính độ tương phản 
của hình. 

Các mạch hấp thụ LiŒi được hòa mạch với tần số của sóng 
mang « tiếng » và dùng để loại trừ « tiếng » trong hệ thống hình. 
Hơn nữa, điện áp lấy ra ở một raạch thứ nhất trong các mạch 
đó, tạo nên tín hiệu được đưa đến mạch vào của hệ thống «tiếng». 

Độ tách sóng lắp theo hình 86 irong câu chuyện thứ 13, tầng 
thị tần theo hình 91 cùng trong câu chuyện trên; Tầng phần 
cách là hình 110 trong câu chuyện thử 15; tầng này hoạt động 
với điện áp thấp trên lưới chẳn, 

Muốn làm cho sự đồng bộ có tác dụng mạnh hơn, thì các 
xung đồng bộ trước khi đi vào các bộ gốc thời gian phải được 
khuếch đại bằng các đèn ba cực. Các bộ khuếch đại nghẹt được 
lắp theo hình 49, trong câu chuyện thứ 7. Cậu cũng nhậu thấy 
là, cáo xung được đưa vào anốt tầng dao động nghẹt của bộ 
gốc dòng. Tại sao lại có sự khác nhau như vậy ? 

Chắc cậu không quên rằng bộ dao động nghẹt phải được 
làm đồng bộ nhờ các xung dương đưa vào lưới. Thế thì điện 
cực của các xung của chúng ta sẽ như thế nào? 

Sau khi được vi phân đề dùng cho bộ gốc dòng chúng ta 
đạt được các xung dương và âm. Chúng ta chỉ dùng các xung 
âm mà thôi, vì các xung đó vào đúng các thời điềm thích hợp 
sẽ lạo nên cáo sự phóng điện vào mạch gốe thời gian. 

Nhưng khi đảo pha, bộ khuếch đại các xung dòng sẽ làm 
cho các xung dương nên còn có thể đưa các xung đó vào lưới ' 


không cần phải có ý kiến gì nữa cả. 


Đãi với bộ vi phân, các xung hình thì không như vậy. Nếu. 
cậu nhớ là sự phân tich mà chúng ta đã bàn với nhau về sự 
hoạt động của bộ đó trong buồi nói chuyện thứ 15 (mình nhắc 
đề cậu nhớ hình số 115) cậu sẽ lấy là tín hiệu vi phân có cực 
tính ngược lại với cực tính của các xung đồng bộ.. 

Trong sơ đồ, các xung đó mang tỉnh chất âm, tín hiệu ví 
phân sẽ dương. Nhưng sau khi qua bộ khuếch đại, tín hiệu đó 
trở nên ầm. Làm thế nào bây giờ ? 
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Hình 135. Máy thu hình có độ nhạy cao, dùng kiểu đồi tần. 

Vậy thì tôi đưa tín hiệu đó vào anốt bộ dao động nghẹt 

và thực ra thì nó chẳng có ảnh bưởng gì đến cực hóa đó lắm 

Nhưng qua biến áp, tín hiệu đó được đưa vào lưới theo chiều 
nghịch pha, tức là theo cực tính đương mà-ta muốn có. 

Cậu có thấy đó là đơn giản không? ĐỀ kết luận, câu có thấy 
là phần cung cấp điện cao áp (không được về ở tên có hai 
nhánh: HÌ¡ cung cấp điện cho phần thu hình và tiếng; — còn 

_ HT; dùng cho các bộ gốc thời gian. 

Điện rất cao áp được lấy qua một biến áp tực “ngẫu ‹ do điện 
quả áp trên đường về của dòng. Dùng đèn nắn điện giống như 
hình 125, trong câu chuyện thứ 16, 

Cầu còn thấy là độ sáng chói của vệt được điền chỉnh. 
bằng Rạ, bằng cách truyền vào cực điều khiển một điện áp 
dương thấp hơn điện áp ở catốt của ống tỉa điện tử, Catốt này 
được đưa vào anốt đèn khuếch đại thị tần. 

Nếu bệnh cúm không làm cho cậu quả mệt, cả việc cậu 
phải đọc thư của tôi cũng vậy; thì cậu nên cố phân tích chỉ 
tiết các mạch khác nhau irong sơ đồ tôi gửi cho cậu. 

Chúc cậu chóng khỏi và mong cậu thật sung sức đề chúng 
ta tiếp tục nói chuyện với nhan. > 
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Cho đến bây giờ, hai œnh bạn chỉ mới nghiên 
cứu vấn đề truyền hình đen sắc, tức chỉ có một 
màu. Nhưng theo gét chiếu bóng, truyền hình sẽ 


truyền cổ màu sắc cho tq thấy các hình ảnh với 
cóc mèu tự nhiên. 


Vấn đề truyền hình mèu khá là phức tạp, và 
có nhiều cách giải quyết mà Hiếu-=tri sẽ thuyết 
trình lần lượt về: 


Nguyên lắc lam sắc. — Phân tích bà tồng hợp các hình 
ảnh. — Truyền đồng thời củ ba hình ảnh hợp thành.— 
Phương pháp truyền lần lượt. — Bộ lọc hình dĩa. — 
Văn dề dải biền diệu. — Sự xen kẽ của các mành, dòng, 
hay điềm. — Màn ảnh ba màu, — Ống &ó ba nòng súng 
điện tử có màn che. — Hệ thống lần lượt có nhớ (SECAM) 


MUÔN MÃU MUÔN SẮC 


Phân tích và tòng hợp 
H: Tại sao cậu lại có vẻ bực đọc, giận dỗi như vậy? 


B: Vì tôi eó cảm giác rằng tất cả gì anh dạy tôi về truyền 
hinh đều vô ích, vì chúng ta chỉ nói về truyền hình đen trắng. 
Mà bây giò đến thời đại truyền hình màu... 


H: Cậu Hãy an tâm. Tuy có phức tạp hơn truyền hinh đơn 
sắc, loại đa sắc (hay màn) cũng dựa trên cùng nguyên lý, cộng 
thêm nguyên lý tam sắc. 


B: Nói như vậy có nghĩa là người ta có thê làm ra được tất 
cả các màu bằng ba màu cơ bản: màu đỏ, màu lơ, màu xanh lá 
mạ. Trộn lẫn các màu đó theo tỷ lệ thích hợp thì sẽ có tất cả 
các màu khác. 


E: Hoan hô! Tôi lại không biết rằng cậu đã nghiên cứu vấn 
đề này. 


B: Tôi học lỏm được khi đi thăm một nhà máy in trong lúc 
người ta đang in các bức tranh màu. Tôi thấy họ lần lượt in các 
màu đỏ, xanh yà vàng. Ñgoài ra, nếu lấy kính hiển vi mà nhìn 
một ảnh chụp ba màu, ta thấy bức ảnh đó gồm các điềm đỏ, 
xanh, vàng chồng lên nhan, mắt ta tổng hợp được ba màu cơ 
bản đó. Hình này giống một bức về của trường phải ấn tượng. 


H: Đúng như vậy. Càng ngày cậu càng làm cho tôi ngạc: 
nhiên. Cậu có vẻ tỉnh thông nghề họa lam 
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Tình 135. Truyền các hình màu dùng ba hệ thống toàn 
bộ, đưa lần lượt các hình ảnh trên ba màu cơ bẳn. 


5: Thế anh cho tôi là một người dốt nát à! Thôi chúng ta - 


trở lại vấn đề. Tỏi cho là muốn truyền đi một ảnh màu, chúng 
ta cũng phải làm như trong cách in: phân tích hình ảnh ra ba 
màu cơ bản, truyền ba hình ảnh đó riêng ra, rồi l¿i cho chúng 
đè lẫn lên nhau đề tông hợp lại, 


H: Theo cậu thì phải bắt đầu bằng cáoh: từ bức ảnh nhiều 
màu, đạt được ba hình ảnh màu: đỏ, lơ và xanh, Nhung cậu 
làm thể nào? 


B: Đùng các bộ lọc màn tương ứng, thi dụ ta cho chiếu kình 
ảnh qua một miếng kính đồ. ta có một hình đỏ trong đỏ độ s:ng 
của mỗi ei tiết bề mặt ‹ẽ phụ thuộc vào số lượng ảnh sáng màu 
đó tỏa ra từ chỉ tiết bề mặt tương ứng được phân :ách, Như 
yậy thì các phần màu đổ sẽ sáng hơn cả; ngược lại không có 
màu đỗ tổa ra Llừ các phần màu xanh hay màu lơ của bình ảnh 
các phần đỏ hoàn toàn có màu đen trên‹hình được chiếu vung 

_bộ lọc màu đỏ. 

H: Đúng như vậy. Chúng ta sẽ có ba hình ảnh: đồ, lơ, xanFs 
Cậu làm sao nữa? 

B: Đơn giản thôi. Ta sẽ phát các hình ảnh đỏ theo phương 
pháp truyền hình quen thuộc. Và tại nơi thu, mỗi hìih ảnh vẫn 
có màu đen, trắng (rên màn ảnh của ống tỉa điện tử. Nhưng 

„tôi sẽ đát một kính đỏ trước máy thu hình màu đỏ, một kính 


màu lơ trước mảy thứ bai, một kính màu xanh trước máy thử ` 


'ba. Bằng cách chồng (theo tính chất quang học) ba hình đó, nhất 
định là phải có cách làm được như vậy, tôi sẽ tái tạo đuợc 
hình ảnh ban đầu với các màn-sắc tự nhiên của nó... Tôi :iói có 
sai lắm không? 


1: Không sai đâu. Cậu mói cỏ lý lắm. Và phương pháp truyền 
hình màu đó được dùng đề truyền hình trên dây có chiếu hình 


lên màn ảnh rộng. Người ta dùng đề iruyền cho nhiều sinh viên . 


y khoa xem cáe cuộc giải phẫu. - 
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Đồng thời hay lần lượt 


8: Tại sao không làm như thế trong vô tuyến truyền hình? 
Có khó khăn gì chăng ! 


H: Cậu có thấy đó là đĩ nhiên không? Cậu có thấy rằng 
6hủng ta bắt buộc phải tăng gấp ba tất cả các thiết bị truyền 
hình: ba máy quay hình, ba máy khuếch đại hình, bà máy phát 
cao tần, ba máy thu, ba ống tỉa điện tử!...: : 


B: Tôi thấy như vậy sẽ rất đắt tiền và sẽ làm eho không. 
trung có nhiều sóng quá... Vậy giải pháp nào là tốt nhất? 


H: Câu hãy nhớ lại eäe khái niệm về truyền hình mà đìu 
tiên cậu đã bọc được cậu có thấy là đáng lẽ truyền các điềm 
khác nhau trên hình ảnh đồng thời... 


B:.. thÌ người ta truyền đi lần lượt. Đúng rồi, cách giải 
quyết vẫn là sử dụng một kênh độc nhất truyền lan lần lượi cáo 
bình ảnh đỏ, lợ, xanh. Với điều kiện làm cho các hình ắnh đỏ 
điền qua với một nhịp độ đủ nhanh đề tính chất lưu hình của 
thị giác tông hợp lại các màu đó. 


H: Đúng là theo phương pháp đó đã thực hiện các hệ thống 
truyền hình màu đầu tiên. Tôi sẽ mô tả, thí dụ hệ thống «lần 
lượt các mành›. 

Hệ thống này lần lượt điễn qua máy qnay hình và màn ảnh 
của ống thu hình. Các bộ lọ đó được cấu tạo bởi các tắm kính 
màu đạt trên các đĩa. Dúng là phải có sự đồng bộ triệt đề giữa 


ˆ cáo sự vận chuyên của hai đĩa tại nơi phát và nơi thu. Có các 


tín hiệu đặc biệt được phát đi đề thực hiện sự đồng bộ đó kh 
bắt dầu môi vòng quay. 

B: Mỗi đĩa có sáu bộ lọc: đỏ, lơ, xanh rồi lại trở lại đỏ, lơ, 
xanh. Theo lôi thì chỉ cần ba bộ lọc mà thôi. 

H: Đúng như vậy. Ñ»ung vì có sảu bộ lọe nên tốc độ quay 
eó thề giảm đi một nửa. Như vậy là càng tốt vì sức ly tâm trong. 
các đĩa sẽ rất lớn và có thê làm vỡ đĩa đó nếu ta tăng sức ly 
Lâm đó lẻa bốn lần bằng cách tăng tốc độ quay lên hai lần. 

B: Nói chung, trong khi một bộ lọc của một màu đi qua 
trước máy quay và ống tỉa điện tử ở nơi thu, chúng ta sẽ khòng 
phần tích loàn hộ hình ảnh mà chỉ một Irong hai loại mành : 
dòng chẵn hay dòng lễ. : : 

Iï: Đúng. Và cậu cố gắng một chút thì sẽ xác định được ` 
trong một vòng đĩa quay, hình ảnh được phân tích nhu thế 
nào. ý 

8; Đề bắt đầu, chúng ta cho là trước máy quay, có một đĩa 
màu đỗ và ta bắt đầu phân tách các mảnh lẻ, Chúng ta sẽ có 
áu È“iai đoạn sau: 
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Hình 137. Đĩa Â gồm các bộ lọc màu, dùng cả khi phát B lẫn 
khi thu Œ đề truyền đi lần lượt các vệt ngang của các hình ảnh 
trên các màu cơ bản 


Đỏ: dồng lẻ; 
Lơ : dòng chẵn ; 
Xanh: dòng lẻ; 
Đỏ : dòng chẵn; 
. Lờ: dòng lẻ: 

6, Xanh : dòng chăn; 
và tất cả lại bắt đầu trỏ lại. 


Øti< ĐI 


H: Trong phương pháp này, cậu nhận thấy là trên một vòng 
quay, mỗi hình ảnh được hoàn toàn phân tách trên mỗi màu 


trong ba màu cơ bản, cả trên các dòng chăn lẫn dòng lẻ, HA ` 


các loại dòng đều được quét xen kể nhau. 


B: Thú thật hệ thống lần lượt cảc mành của anh chẳng làm 
tôi phấn khởi tí nào. Đấy là một món tả pi lù giữa cơ học và 
điện tử học thì chắc rằng chẳng hay ho gì... 


H: Cậu càng có lý vì khi truyền ba hình ảnh thay vì cho 
một, ta phải tăng gấp ba lần dải thông thị tần. 


Phát mệnh lớn của Bất-tri 


B: Tất cả củc vấn đề đó thật là rắc rối. Tôi vừa có một ý 
rất là đơn giản, khiêm tốn mà nói, có thể giải quyết được vấn 
„đề truyền hình màu. Tôi muốn trình bày đề anh nghe nhưng 
anh phải đảm bảo giữ bí mật cơ. 


H: Thủ thực là cậu đã bắt đầu làm cho mình ngạc nhiên 
Sáng kiến gì mà vĩ đại vậy ? 


B: Sáng kiến đó nảy ra khi tôi nhìn thấy các tranh trên 
kính ở các nhà thờ, làm bằng nhiều loại kính màu chập lại: 
Anh tưởng tượng là có một bộ lọc trên ` mỗi dòng. Các bề mặt 
rất nhỏ của mỗi dòng, theo từng màu đỏ, xanh, lợ liên tiếp nối 
nhau đi qua bộ lọc đó, Các bề mặt đó rất nhỏ, đủ đề không vượt 
qua kích thước của một điểm. Lễ dỉ nhiên đối với hai dòng 
liên tiếp, các bề mặt có chênh lệch với nhau, Ñói một cách khác 
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là. dưởi âu đỏ của đòng thứ THẬP, ta thấy màu lơ của dòng 
thứ hai v.v.. (hình 138). 


.a H: Được rồi. Nhưng cậu 


[z[zTx]z]zTx[z[zTxTz) muốn đi đến đâu vậy? 
BER 5. B:Đi đến chỗ này đây ! 
R 7 Thi dụ anh có một bộ lọc được 
L7 cấu tạo như vậy đặt trước bề 
mặt cảm quang máy quay thu 
hình ở một máy phát hình 
TÌìah 138. Thứ tự phân tíchgcác thông thường. Ảnh lại đặt một 
tiềm chéo nhau theo nhịp : _ bộ lọc tương tự trước màn ảnh 
Đỏ, Lơ, Xanh. ' của ống tỉa điện tử ở máy thu: 
Đó là phương tiện đơn giản 


nhất đề truyền đi các ảnh màu. 


H: Thật tình cậu nói có lý đấy. Trong lúc ở máy Ý thật tỉa 
phân tách đi qua dưới phần màu đỏ của bộ lọc và tín hiệu thị' 
tần sẽ truyền đi trị số tương ứng của độ sáng, thì vệt sáng trên 


' màn ảnh của máy thu sẽ có độ sáng tương ứng và sẽ được 


nhìn qua một phần màu đồ bộ của lọc... Hoan nghênh! Cậu 
vừa có một phát minh rất đặc biệt vì tính chất đơn giản của nó. 

-B: Nên nhớ là sáng kiến đó cho phép ta chuyền mọi máy 
thu hình đen trắng thành máy thu hình màu... 

H: Từ từ chứ cậu. Đừng vội đắc thắng quả sớm! 

B: Lại thêm chữ nhưng mà? 

H: Than ôi! Nhưng mà to lắm, Muốn hoạt động tốt, thiết 
bị của cậu đòi hỏi một sự đồng nhất chặt chế của các đường 
đi qua các tia quét khi phát và khi thu, chệch nhau một ty là 
tai họa sẽ rất lớn vì màu sắc sẽ không tương ứng nữa, Vã lại 
không có thể eó bộ gốc thời gian tuyến tính đề đảm bảo sự chính 
xác khi phân tích. Vì vậy, trong hoàn cảnh hiện nay của kỹ 
thuật, ý định của cậu không thể thực hiện được. Nhưng biết 
đâu, một ngày nào đó, chúng ta chẳng nghe thấy nói về « phương 
pháp Bất-tri 3.1) 

B: Thế mà tôi tưởng là đã... 


Cô súng có ba nòng 


H: Ý kiến của cậu làm tôi nhớ đến một ý kiến khác, dễ 
thực hiện hơn và đã thi nghiệm. Trong các phương pháp quét 


(1 Bất-tri có tài tiên tri. Đoạn lrên mà ta vừa đọc đã có trong bản in 
lần thứ nhất của quyền sách này, in năm 1952. Và vài năm sau, nhiều 
bằng phát minh được cấp cho một hệ thống giống từng chỉ tiết với 

+ phát mỉnh lớn của Bất-tri". Tuy nhiên không thấy hd thực hiện thực 
tế của hệ thống này. 


xen kể các điềm, tại noi thu, người ta có thê đùng ống tia điện 
tử mà bẩn thân màn ảnh eó khả năng tạo nên ba màu eơ bản. 
Muốn làm được như vậy, ống tia điện tử gồm có một tắm khẩm 
hình giống như tấm hình ở bộ lọc trong phát mỉnh của cậu. 
Trong đó độ sáng của mỗi bề mặt sơ đẳng có một màn cơ bắn, 
nhờ ở sự cấu tạo hóa học của chất phát quang. 


B: Điều anh vừa nói hoàn toàn giống sảng kiến của tôi. 
HH: Nhưng chỗ khác nhau là, ống tỉa điện tử lại có ba nòng 
súng điện tử, mỗi cái dùng cho một màu cơ bản. 

8: Nhưng làm thế nào đề cho tia điện tử của mỗi nòng sửng 
chỉ chạm tới các điềm có màu tương ứng của màn ảnh. 

H: Đó là bí quyết của thiết bị: giữa các nòng súng và màn 
ảnh eó một cái « mảh che» giống như một cái rây bột cỏ đục 
thủng rất nhiều lỗ, Mỗi tia, khi xuyên qua lỗ tới màn ảnh, chỉ 
chạm vào điềm có màu duy nhất. 


B: Thật là tài tình. 


Mduche 


220/2; 


` Hình 139. Nguyên lỷ của ống tia điện tử có 
ba nòng súng điện tử. Mỗi nòng súng đó sẽ 
chiếu qua các lỗ trên màn che, vào một 

trong ba màu cơ' bẩn. 


H: Rồ như vậy, nhưng việc thực hiện như vậy rất tế nhị 
và đắt tiền. Cứ nghỉ rằng với màn ảnh của một ống có đường 
chéo 59em gồm đến 1.200.000 điềm « phát quang » (sinh rá ánh 
sáng), Còn cái « màn che » nằm cách màn ảnh khoảng 15cm eó 
đến 400.000 lỗ trống có đường kinh 0,255 mm và cự ly giữa hai 
lỗ phải là 0,6mm, Mỗi lỗ sẽ nằm ngay tâm của một « bộ ba» 
phát quang màu cơ bản đồ—io—xanh. Do cách bố trí đó mỗi 
nòng súng điện tử chỉ cnhin» thấy qua lỗ trống của màn che 
chất phát quang có màu tương ứng (hình 140).' : 
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Sự kết hợp hai phía 
B: Cho nên với loại ống đỏ trang bị cho máy hưu hình, ta 


chỉ cần truyền đi đồng thời bình ảnh thu bởi ba camêra quay 
hình có bộ lọc màu cơ bắn, đề... 


H: Không đâu cậu ạ! Vì như thế ta lại rơi vào khuyết điểm 
là phải tăng gấp ba lần độ rộng của dải thị tần. Ngoài ra làm 
như thể thì không đấm bảo sự kết họp hai phía. 

B;: Lại cái nguyên lý gì mà kỳ cục vậy ! Đúng là tôi có linh 
tính, là đã làm thêm phức tạp một vấn đề mà bản thân nó đã 
khá gay go? 

H- Nguyên 'y đó là do cần phải đảm bảo sự jhàng sống hòa 
bình giữa truyền hình màu và truyền hình đen trắng (hay « đơn 
sắc » đúng hơn). Một khán giả có một máy thu hình đơn sắc 
phải thu được buồi truyền hình màu. 


B: Và, khán giả đó có.hình đó chỉ là đen trắng phải không? 
H: Tất nhiên, hay đúng ra máy thu hình sẽ lập lại hình 
đơn sắc... và ngược lại anh giàu có một mảy thu hình màu.. 


B: Vì anh rất hủ nho nên phải nói « dự sắc». Còn tại sao 
phải «anh giàu »? 


H: Vì máy thu hình đa sắc (đề làm vừa lòng cậu.. ào gấp 
2,5 đến 3 lần một mảy đơn sắc. 


(2Ø 
/gm /££ 


Hình 120. Đường đi của tia điện tử qua lỗ của 
màn che đến màn ảnh của ống ba màu 


B: Màu đối với tôi chỉ là một mơ ước xa xôi... nhưng điều 
kiện gì mà nguyên lý của 'anh bắt buộc đối với tây thu hình 
đa sắc. 


M: Ñó phải thu được các hình ảnh phát bởi các đài đơn sắc 
. và tất nhiên lập lại hình ảnh đen trắng. 


B: Chỉ trừ phi có một ngón ảo thuật nào chứ tôi không 
- thấy có cách nào đề thỏa mẩn tính kết hợp hai phia đó. 

H: Nón ảo thuật như cậu nói cũng rất đơn giản. Từ ba tín 
hiệu Ð (đỏ), L (1ơ), X (xanh) phát ra từ ba camêra có các bộ lọc 
màu tương ửng, người ta thấy lại tín hiệu nguyên như từ một 
camêra đen trắngthông Sung bằng cách làm thế nào... sao; 
cận không nghĩ ra à? h 

B: Không, thú thật không. 

H: Chỉ đơn giản bằng cách cộng các tín hiệu Ð, L, X 

B: Ối chà! À, tại sao mình lại không nghĩ đến? ! Ánh sáng 
trắng, như đã biết, gồm sự bức xạ của tất cả các màu. Thầy 
dạy vậi lý của chúng ta đã chứng mỉnh bằng cách phân tích 
một tia ảnh sảng mặt trời qua một lăng kính biến thành một 
phô màu (h. 141) 


Hình 141. Phân tích Lia ánh sáng ra phổ 
màu bằng lăng kính. 


H: Rất là đúng lúc. Và cậu phẩi ngạc nhiên nếu tôi nói rẵng 
khi phân bố cường độ củá ba tín hiệu Ð, L và Ä có chú ý đến 
độ nhạy không đồng đều của mắt người đối với các màu (mắt 
nhạy nhất đối với màu xanh) người ta có một tín hiệu Y gọi là 
độ sáng gồm tông số : 


Y =0,30Ø + 0,59 X + 0,111 ` 


B: Tôi cho rằng chính là tín hiệu độ sáng, phát bởi các đài 
đa sắc, cho phép thu hình ảnh trên mấy thu đơn sắc, như thế 
thỏa mãn một phần nguyên lý kết hợp của anh. 


H: Không có gì đúng hơh, cậu bạn thân mến và thông thái. 
Đúng là, sóng mang của đài phát hình màn được biến điệu 
(biện độ) bởi tín hiệu độ sảng. 


B: Rất tuyệt, nhưng anh làm gì đề cung cấp cho những 
chủ máy thu hình đa sắc cái màu gì mà đắt thế? 
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H: Cậu hãy yên trỉ: họ không bị quên đâu, Người ta sẽ 
truyền đến các tín hiệu màu sắc (tên gọi tín hiệu Ð, F„ X) bằng 
cách đưa vào sóng mang phụ. ` : 


Nhào lộn bằng màu 


B: Càng thêm đặc sắc! Anh đội cho tôi hôm nay lắm đanh 

từ mới, : 
_-.H: Cũng không có gì quá đáng. Đó là một điện áp hình sỉn 
có tần số cao (quy ước quốc tế định ở 4,43 MHz) biến điệu biên 
độ sóng mang, Và bản thân nó lại bị biến điệu (hoặc tần số, 
hoặc biên độ tùy theo tiêu chuẩn định) bởi tin hiệu màu sắc, 

B: Hãy khoan, anh Hiếu tri. Tôi cố hiểu, Sóng mang chính, 
như tôi thấy, được biến điệu hai lần đồng thời. Một mặt biến 
điện bởi độ sáng. Mặt khác, do sóng mang phụ biến điệu và sóng 
mang phụ này lại được màu sắc biến điệu. 

Cái đẩy làm tôi nhớ đến các nhà nhào lộn làm sao đứng 
được trên vái của một anh chàng lùn, khỏe gọi là « mang », Tôi 
thấy gã chịu trên vai hai gầ khác gọi là « độ sáng » và «mang 
phụ›».,Và gã mang phụ lại chịu trên vai ba gã khác tên là Ð, 
vàšÄ. à 

H: Hình ảnh cậu nêu lên rất hay... nhưng nó không phản 
ảnh thật đúng thực tế. Trước hết là không cần phải truyền di 
cả ba tín độ sáng: hai là đủ rồi, thường là Ø và L. 

B: Thế anh làm gì X? Nếu không có màu xanh thì hình ảnh 
của anh không lập lại trung thành các màu. 


H: Tôi thì không phải bài màu xanh, màu của hy vọng, 
Nhưng có thể lập lại nó dễ dàng trong máy thu bằng cách trừ 
đi tín hiệu độ sáng bởi các tín hiện #2 và L phân bố đúng 
THŒC SC _ 

B8: Rất đúng. Tỏi quên rằng X nằm trong Y... Tuy nhiên, 


làm sao truyền đi hai lín hiệu Ø xà ” bằng cách biến điệu một 
sóng mang phụ? \ 


Tung hứng màu 


H: Cũng đơn giản bằng cách biển điệu lần lượt hai tín hiệu. 
đó, Đó là nguyên lý cơ bản của.hệ thống SECAM (lần lượt có 
nhớ) và cả hệ thống PAL của Đức, = 

B: Nếu cậu truyền lần lượt Ð và E thì !úc nào cũng thiếu _. 
một. Ũ kcc 


H: Đứng thế, người ta chỉ truyền Ð trong thời gian một dòng, 


rồi L trong dòng tiếp theo, rồi trở lại Ð, rồi ¿„ và eứ lặp lại 


như thế. Nhưng đề có đồng thời hai tin hiệu người ta dùng bộ 
nhớ. : ` h 


, 


B: Tôi có đọc là trong máy tỉnh ”điện tử người ta có dùng 
‹bộ nhớ ›» từ tính. 


tà 
s. 
® 
`® 
S 
š 
_ 
` ý 


fuuðldfilôùc? — (lauljz-dấp 


Hình 149. Cấu tạo của đường Hình 143. Sự truyền lần lượt các 
đây tạo trễ. tín hiệu màu sắc của hệ thống 
SECAM; nhờ bộ nhớ của đường 
dây tạo trễ, các nòng Ð và L đều 
được cung cấp liên tục tín hiệu, 
“tương ứng, nhưng nó chỉ được 
truyền một đường trong hai. 


H:Ở đây thì là một loại bộ nhớ khác. Đó là một lưỡi thép 
(h. 142) chuyền rung động từ đầu này đến đầu kỉa trong 64s, 
thời gian quét một dòng trong hệ thống 625 dòng. Khi tín hiệu 
Ð đến thì sẽ đưa đồng thời đến nòng súng điện tử tương ứng 
và vào đầu vào của « dây tạo trễ» mà điện áp sẽ chuyển thành ` 
sức căng cơ học. Sức căng này đến đầu kia sau 64s. Và ở đó 
nó lại được chuyển thành điện áp rồi một chuyền mạch điện tử 
đưa về nòng súng điện tử Ð, 


B: Nhưng lúc đó, sóng mang phụ cũng đưa tín hiệu 7,đến, 


H: Đúng vậy. Và tín hiệu 7 đó cng được đưa vào đồng 
thời nòng điện Lử tương ứng và đầu yào dây tạo trề (h, 143). 

B: À phải rồi! Tôi hiểu rồi!!! Nhờ « bộ nhớ » của dây tạo 
trễ mà luôn luôn có đồng thời hai tín hiệu Ð và L. Một tin hiệu 
thì vừa đến đầu sóng mang phụ trong lúc đó thì tín hiệu kia đến 
trong lúc quét dòng trước, đưa vào đầu vào của dây tạo trễ, 
Noi: bắt đầu cung cấp bởi dây tạo trễ này Gái đó làm tôi 
nghỉ đến các người tung hứng... 


H: Thế là cả gánh xiếc đều phải ra mắt lj 


B: Phải chứ: như một anh chàng tung hứng có hai quả 
hóng, một đỏ một lơ, khi một bóng bay lên thì bóng kia rơi 
- xuống. Cả hai đều đồng thời đang ở trên không trung. 
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H: Trước khi đến lượt các nhà dạy thủƒvà các anh hề, cỏ 
lễ cậu nên đề tâm đến vấn đề cơ bản về dải thông tần số. 


B: Tôi không thấy làm sao hệ thống của anh cỏ thê giải 
quyết vấn đề. š 

H: Cậu có mắt mà như không... Đó là việc phân ra các lín 
hiệu độ sáng và màu sắc sẽ giúp ta giải quyết vấn đề. Ñgười ta 
truyền độ sáng với các chỉ tiết tối đa và như thế sẽ dành hầu 
hết đải tần có sẵn, cũng như trong các đài phát đơn sắc, Gòn 
màn sắc thì chỉ cần một đải hẹp (h. 144). ` 


Hình 144. Tần phồ của một đài truyền 
hình màu. 

B: Đau khồ chưa! Thế thì hình ảnh nhận được có độ màu 
sắc kém nên mờ nhạt. Thế thì hay ho gì... 

H: Cái đó không quan trọng. Thị giác là một hiện lượng 
tâm-sinh lý rất lạ. Mắt ta càng nhạy với độ rõ nét của hình đen 
trắng bao nhiêu thì mắt ta lại càng không chú ý đến độ rõ màu 
sắc bấy nhiêu. 

B: Tôi đã biết từ khi còn bé. 

j0 ế E 

B: Đúng đấy, Khi người ta cho tỏi các tập tô màu tôi quẹt 
màu lung tung. Nhưng ảnh vẫn giữ được những chỉ tiết vì được 
ín bằng mực đen, 

H: Rồ ràng là độ sáng của các nhà ¡h còn quan trọng hơn 
màu sắc của cậun,,. 


———fÂU (HUYỆN THỨ HAI WƯỚI L————. 
(ÂU (HUYỆN CUẾI CÙNG 


Hai anh bạn đã tiến tới đoạn cuối câu chuyện 
và thẻo luận một vấn đề mếu chốt còn lại: thu 
hình trên màn ảnh rộng. : 


Nếu các kích thước của hình ảnh trên màn ảnh 
của các ống tia điện tử đủ cho các yêu cầu của từng 
người xem thì việc thu hình cho một tập thề cùng 

| xem đỏi hỏi một mèn rộng hơn. Hiếu-tri và Bất- 
| trì nghiên cứu đến các khía cạnh khéc nhau của 
một vấn đề rất khó là đạt được cóc hình ảnh lén, 
Kích thước hạn chế của ổng tỉa điện tử. — Chiểu hình 
của ống kinh. — Vấn đề độ sảng chói. — Ống đặc biệt 


dùng đề chiến hình. — Ống mừng hình (Eidophor). — Tiễn 
bộ của truyền hình. — Ưu điềm của phương pháp 


phần tích. 
KHI TRÔNG RỘNG 
Cân và đo 


B: Bây giờ ta bỏ qua một bèn vấn đề kỹ thuật. Tôi muốn 
nêu lên một vấn đề tâm lý. Hôm qua, bố mẹ tôi đến thăm cáe 
người bạn cœó máy thu hình. Khi tôi hỏi bố mẹ tôi có cảm 
tưởng gì thì bố mẹ tôi cho biết là hình ảnh quá nhỏ. 


H: Đó chính là cảm tưởng đầu tiên của người khi mới 
xem truyền hình. Người ta chỏ nguyên nhàn đó là sự so sánh 
của người xem giữa kích thước của màn ảnh ở ống tỉa điện tử 
và màn ảnh chiếu bóng. P 


B: Dĩ nhiên nó rất bé so với màn ảnh chiếu bóng. 

H: Tuy nhiên, vấn đề đảng kề trong thực tế lại là góc độ 
mà la nhìn thấy hình ảnh. Trong cả bai trường họp góc độ đó 
giống nhau. Góc độ đó trong truyền hình có thể là lớn hơn khi 


fa liến sát gầnvào màn ảnh, Nhưng lúc đóÌa sẽ phân biệt được ' 


các dòng quét, một việc rất nên tránh.. - Tuy. nhiên mình cũng 
thấy là nâng kích thước các hình ảnh lên vẫn là tốt hơn trén 
nhiều phương điện. 


B; .. sao người ta không làm các ống tỉa điện tử cỡ lớn? 
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'320 


H; Cậu có nhớ là chúng ta đã nói đểu sức ép của không 
khí vào thành của ống không? 

B: Tôi nhớ rất rõ là, nếu chú ý đến chân không ở trong 
ống thì sức ép sẽ là một kilôgam trên mỗi xentimét vuông bề mặt. 
Chúng ta đã ước tính sức ép đó lên tới ba tấn trên một ống 
có màn ảnh 40cm. S 


` H: Nên nhở là nếu làm cạnh hình nón và cồ đèn bằng 

thép và nếu đảm bảo được độ kin trong việc hàn ghép với thủy 
tính, ngườita đã làm được các ống có đường kính màn chắn 
75cm, 

B8: Nếu tòi không nhầm thì sửc'ép mà một ống phải chịu 
đựng là khoảng 10 tấn, mà một nửa lại đè lên màn ảnh. 

H: Cậu eứ tưởng tượng thấy ống đó chịu đựng thắng lợi 
sức nặng của mười ôtô du lịch không? 

B: Thật là một kỳ công. Tôi nh rằng người fa 122/1 thê 
đi quá xa trong vẫn đề này. 

H: Không phải không có thể làm được các ống chịu đựng 
được các sức ép lớn hơn. Nhưng có một yếu tố khác hạn chế 
đến sự phát triển của các màn ảnh, cậu có biết đó là cái gì 


khòng? 


B: Giá thành chăng? 

H: Cố nhiên là giá thành: đã tăng lên nhiều, nhưng cậu 
có thấy là các cửa phòng ở hiện tại chỉ rộng trung bình 7õ em, 
vậy thì khó lòng mà mang ống có kích thước lớn Đền từ phòng 
này sang phòng khác và cũng không mang vào nhà được. 

B: Thú thật là tôi chưa nghĩ đến vấn đề đó. Nhưng phải 


ˆ làm thế nào đề cỏ thể có được các hình ảnh lớn dùng cho 


các Phòng rộng hơn? 


Khúc xạ và phản xạ trong việc chiếu hình 

H: Gó lề phải làm như người ta đã làm từ lâu trong nhiếp 
ảnh. Kich thước của âm bản thì ngày càng nhỏ đi trong khi đó 
kích thước của đương bản không có giới hạn. 

B: Phóng đại à? 

H: Đúng là như vậy, 

B: Trời ơi! Đáng lẽ tôi phải nghĩ ra rồi! Không cỏ gì dễ 
hơn. Một máy phóng đại chẳng qua là một đèn chiếu của ông 
cha ta thuở trước. Như vậy thì chỉ cần đặt trước màn ảnh của 
ống tia điện tử một ống kính của "mây chiếu đê đạt được trên 
màn ảnh các kí ch thước rất lớn của hình ảnh ta chiếu ra, Thật 
là đơn giản ! 

H: Quá đi! Vì vậy hình ảnh sẽ nhọt nhạt. Nếu cậu Tế nh 
từ một ống tia điện tử mà hình ảnh đo được thí dụ: 18x24—= 


482em?, chiểu hình ảnh lên mọt màn chiểu mà hình ảnh đó sẽ 
eó kích thước 144»<192—27.648em?. Chúng ta sẽ phân phối cùng 
một số lượng ảnh sáng lên trên một bề mặt lớn hơn 64 lần. 

B: Gay quả nhỉ! Như thế rõ ràng sẽ tối om! 

H: Hơn thế, mà cậu chưa nghĩ.ra đâu! Một ống kính chỉ 
truyền đi một số ánh sáng nhỏ. Hệ số truyền đạt vào khoảng 
1/16, Như thể có nghĩa là, trong thực tế, độ ảnh sáng của hình 
ảnh phỏng ra sẽ nhỏ hơn 1000 lần hình ảnh hiện ra trên ống 
lia điện tử. ( 


B: Có cách nào làm tăng độ sáng đó lên không? 


H: Đó là vẫn đề người ta giải quyết trong các ống đặc biệt 
dùng đề chiếu ra hình ảnh: Người ta đạt được độ sáng cao 
bằng cách tăng tốc lên rất nhiều cho các điện tử, và sử dụng 
các điện áp anốt eao, khoảng vài chụe nghìn vôn, Các điện tử 
tới, va mạnh vào màn phát sảng, tạo nèn một vệt sáng chói. 
Các điện tử -đi nhanh như vậy không dễ dàng chịu làm lệch 


đường đi, góc độ làm lệch tối đa rất nhỏ. Vì vậy các ống dùng, 
để chiếu thường chỉ có một màn ảnh đường kinh nhỏ. Tưồi. 


thọ của chúng không lớn lắm. Nhưng nhờ có các ống đó, 
' người ta có thê tạo nên được các hình ảnh truyền hình trên các 
màn ảnh chiếu bóng. : 
B: Đang nỏi về chiếu bóng vậy có thể nào dựa trên nguyên 
lý:chiếu bóng ta dùng một nguồn sảng rất mạnh mà các tỉa 
áng chiếu lên màn ảnh được biến điệu bởi thị tần, 


“hộ c2/2///ã/ 


F77: ¿2 


~ 
>0 xa 
s2. — 


Tình 145. Dùng ống kính chiếu lên màn ảnh lớn. 


N. lý ống mang hình (Eidophor) : 
H:Ý nghĩ đó, một nhà bác học Thụy $ĩ tên là Frit Fixe 
(Fritz Fiseher) đã thực hiện một cách tài tình. Về nguồn sáng, 
dùng một đèn có khí xênon. Tỉa sảng sẽ được chiếu trên gương 
lõm qua một hệ thống quang học khá phúc tạp nó gồm một 
kính tụ để tập trung ánh sáng, một cửa số chữ nhật để giới 
hạn chùm ánh sáng, một thấu kính và một loại các thanh phần 


? L 
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. xạ ánh sáng đến gương. lõm. Gương này lại phản chiểu đến các - 


thanh... : 
B: Và nó không dùng làm gì được cä! Vì theo nguyên lý 


đường đi ngược lại của ánh sảng, những tia theo'cùng đường 


ngược lại sẽ trở yề nguồn... mà không cần đến, 

H: Đúng thể, nếu bề mặt của gương rất phẳng, nhưng nếu 
bề mặt bị biến dạng một ít thôi thì một phần của các tỉa sẽ bị 
lệch theo đường đi bình thường và qua khe của các thanh sẽ 
đi đến được màn ảnh. 


B: Không lề anh bạn thân mến lại cho rằng có thề dùng tín : 
hiệu thị tần mà biến dạng được bề mặt kim loại của gương lõm ! 
__H: Tất nhiên là không. Nhưng có cách bằng cách phủ lên 
bề mặt một lớp mỏng của mội loại đầu đặc biệt và lớp mỏng 
này bị tia điện tử bắn phá giống như trong ống tia điện tử 
trong máy thu hình, như thế nó sẽ chuyền động theo quét 
ngang và quét dọc, và được biến điệu bởi tín hiệu thịtần. Và 
nó lắng đọng trên bề mặt lớp dầu những điện tích điện tử mạnh 
hay yếu cho nên... Ề 
B: Đúng rồi! Hiều ra rồi! Những điện tích âm quyết định „. 
sức hút điện tích đối với kim loại của gương và làm cho bề 
mặt bị biến dạng. Và như thế, những tia sáng sẽ bị lệch, đi 
được qua khoảng cách giữa các thanh và đến được màn ảnh. 


4u? 1⁄2 : 
D7777) J2 


— Jậ/&⁄, 
[717777 
Ấ/ngđi@p1/- Wfazau/ 


K24 (0/5 ` : 
H4 4 y2 t2 điện // 


Hình 1⁄6. Hình cắt đơn giản của ống mang hình 

(Eidophor) đơn sắc. Các thanh a; b, e ngăn chặn 

các tia phẩn xạ bởi gương lõm nếu lớp dầu không 

bị biến đạng do tỉa điện tử đập vào thì tia sáng đến 

đúng` điềm đó sẽ bị lệch đi và một phần lượng 
ảnh sáng đi qua được giữa các thanh. 


HH: Hoan hô cậu ! Cậu nắm rất vững nguyên lý Eidopbor, 
mà theo tiếng Hy lạp, là « mang hình ». [die đầu danh từ này 'chỉ 


* 
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đề gọi gương lõm với lớp đầu nơi mà hình ảnh hình thành... 
bởi sự biến xu Ê bề mặt, Bây giờ.thì đanh từ này chỉ toàn bộ 
hệ thống. 

B: Than ôi, nếu nghỉ đến thì tôi đi đến kết luận là hệ thống 
này không thể hoạt động lâu hơn một tíe tắc. Gương löm với 
lớp dầu là một tụ điện mà phiến là kim loại và bề mặt lớp dầu, 
Bản thân đầu là chất điện môi. V¡ bề mặt là một chất cách điện 
nên điện tích sẽ tích tụ lại cho nên xảy ra một mở rối rắm 
giữa các hình ảnh liên tiếp. 


H: Ý phản biện rất đúng, nhưng tôi sẽ làm cậu an tâm? 
cậu bạn thân mến, những điện tỉch sẽ đi tản sau 1/25giây, tứe 
là thời gian ‹ của một hình, do đầu được làm dẫn điện một ít, 
Như thế mỗi hinh ảnh sẽ ho giữ lại trên màn ảnh đến khi 
cái sau đến. 

B: Như người fa nói, biện nạy trong kỹ thuật tin tức, lớp 
đầu này cỏ một loại «tri nhớ›, 

HH: Đúng thế và tồi thêm rằng Eidophor có thể dùng chiến 
trên màn ảnh ròng hình ảnh màu rất tốt. Muốn thế, người tạ 
chiếu chồng ba màu cơ bản với ba hệ thống tương tự mà ta 
vừa xem xét. 


Bất-trí nói tiếng nói cuối pnng 


B: Tôi cho là chúng ta đang đi vào các phạm vi mà kỹ 
thuật đang phát triền mạnh mẽ. 

— H: Rỹ thuật truyền hình chưa ồn định, còn đang tìm con 
đường cuối cùng. Vì vậy nó còn rất hấp dân. Những cái gì đã 
được thực hiện thật là tuyệt đẹp. Ngay bây giờ, truyền hình 
đã đạt được độ tỉnh vi của điện ảnh. Cũng giống như điện ảnh, 
truyền hình sẽ không có khó khăn gì mà không đạt được kích 
thước thứ ba vì các giải pháp của vấn đề hình nỗi được 
áp dụng trong điện ảnh sẽ được áp dụng trong truyền hình, 

Ngày nay, tranzito đã đến thay thế đèn điện tử một cách 
thắng lợi trong các mạch của máy thu hình. Khi nghiên cứu 
tranzito cậu có thể chuyền dễ dàng từ đèn điện tử sang « đầu 
đữa ba chân ». Và ta hy vọng rằng trong tương lai, các ống tỉa 
điện tử cồng kềnh sẽ được thay thể bởi các màn ảnh phát 
quang dẹp gồm một khẩm bán dẫn. 

Nhưng còn phải làm rất nhiều. Và nến cậu thích kỹ thuật 
này thì nên theo nghề này. Tôi tin rằng cậu sẽ dùng hết tài 
năng trể của cậu. 


8: Thế anh cỏ cho là tôi có đủ hiểu biết, đề ngay từ bây 
giờ, tiến hành những công trình nghiên cứu không ? 


H: Chưa bao giờ cậu học được tính khiêm tốn eä !. - không, 
cậu bạn ạ. Những gì cậu học được trong các câu chuyệ ện giữa 
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chúng ta, chưa đủ đề cậu trở thành một kỹ sư trong phòng thí 
nghiệm được. Tôi chưa trình bày để cậu biết là các kiêu lắp 

máy hiện có của truyền hình và cũng chưa hướng dẫn cậu làm 
ra một máy thu hình. Ngược lại, lôi chỉ cố gắng làm cho cậu 
hiểu được nhiệm vu và sự vận chuyển của các linh kiện khác 
nhau hình thành nên máy thu hình. Cũng vì vậy, bất cứ sơ đồ 
nào, dù phức tạp đến đâu, cũng không làm cho cậu sợ 
ngay từ buỗi ban đầu. : 


B: Tôi biết anh sắp khuyên bảo gi tôi rồi. Anh muốn tôi 
phản tích sơ đồ ra nhiều kiều lắp máy sơ đẳng mà chúng ta đã 
có dịp nghiên cửu. Có thề gọi là phương pháp phân tích hay 
không? 

H: Đúng. Và nếu cậu có thỏi quen tiễn hành như vậy, và 
nếu cậu tiếp tục theo đồi các tiến bộ của truyền hình bằng cách 
đọc nhiều sách, nhiều tạp chí chuyền môn, cậu sẽ thấy là bao 
giờ cũng vậy, truyền hình... 

B: Truyền hình? ,.. Thật là đơn giản! 


c1). 1.UC, 


MÁY THU HÌNH NHIỀU TIÊU CHUẦN VÀ NHIỀU KÊNH 


« Kỹ thuật truyền hình không được tiên chuẩn hóa, trong thời gian cổng 
như trong không gian (vì nó đang phát triên mạnh) », Chúng ta đã nói như thế 
trong lời nói đầu lần xuất bản lần :thứ nhất của quyền sách này. Điều này 
vẫn đủng. 


Hiện có rất nhiều tiêu chuần, khác nhau bởi định nghĩa hay đó phán tích 
(405 dòng ở Anh, 525 ở Mỹ, 625 ở châu Ân, 819 ở hệ thống 1 của Pháp, số hình 
mỗi giâu (30 ở Mỹ, 25 ở châu Âu), độ rộng đải thị tần, khoảng cách giữa sóng 
mang tiếng và hình; chiều biến điện 0h¡ tần (dương ở Pháp, Anh, biên độ cực đại 
tương ứng mức cực đại trắng; àm ở các nước kháe); hệ thống /ruyền âm thanh 
(biến điệu biên độ ö Pháp, BỈ, Anh, biến điệu tần số ở các nơi kháe) v.v.. 


Do đó, trong các vùng mà có thể thu nhiều đài Ìàm việc với các tiêu chuẩn 
khác nhau, người ta tiễn tới dùng các máy thu nhiều tiểu chuẩn, Trong các 1. 
này, các chuyển mạch thích hợp cho phép thay đồi đặc tính của các bộ phận của 
sơ đồ. Như tần số gốc thời gian dòng phủ hợp với mỗi loại tiêu chuần bằng cách 
thay đôi trị số tụ điện hay điện trở nạp. Cực tính được đảo tùy ý bằng cách đảo 
chiều mắc của điốt tách sóng điện áp thị tần. Độ rộng dải thông được thay đôi 
bằng cách thay thế các biến áp trung tần bằng m một nhóm biến nh có thể điều 
Phòng trên một tần số. khác. 


Còn phần cao £ần phải thu được các tần số khác nhau. Theo quy ước quốó 
tế, các tần số được phân bố trên 5 băng chỉ định bằng số la mã, mà băng thứ nhì 
không dùng cho truyền hình. Đây là phạm vi của bốn băng khác: 


Băng I— 4l đến 68⁄Hz (sóng vài mét) 

Băng II — VHF (sóng cực ngắn) từ 174 đến 223 Hz (sóng mét): 
Băng IV — UHF (sỏng siêu cực ngắn) 470 đến 582 MHIz (sóng đềximét) 
Băng V— YHF; 606 đến 862 MHz (sóng đêximét) 


Mỗi băng được chỉa thành nhiều kén» 'mà tần số được phân phối cho các 
đài phát. Đề :có thể chuyển từ kênh nảy sang kênh khác, các mạch điều hưởng 
_-của phần cao tần của máy thu hình gồm bao nhiêu nhóm nến có bao nhiêu kênh 
cần thu. Mỗi nhóm, điều hưởng trên kênh tương ứng, nằm trong một phân đoạn 
của bộ chuyền mạch cho phép chọn đễ dàng các kênh thu. Với việc phát hệ thống 
hai của Pháp, tất cả các máy thu hình đều làm cho nhiều ¿iêu chuần (819 và 625 
dòng), và nhiều kênh, chương trình của hệ thống 1 phát trên HH III và của hệ 
thống 2 trên băng IV và V. 


Và nếu như thể truyền hình sẽ không đơn giản thì đó chắc không phải là 
đo lỗi của Hiếu-tri hay Bất-tri.. 
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PHỤ LỤC TIÊU CHUÂN TRUYỀN HÌNH OIRT (N.P) 


Tiêu chuần truyền hình OIRT được đa số các nước xã hội chủ nghĩa 
áp dụng 

Số dòng: 625 

'§ố mành mỗi giây : 50 

Dải thông thị tần: 6 MHz 

Biến điệu hình : âm tính 

Biến điệu tiếng: tần số (EM) 

Khoảng cách sóng mang hình và tiếng: 6,5 Hz 

Dải thông chung: 8 3⁄Hz ? È 

Cáo kênh sóng truyền hình từ 48,5—100 MHz và từ 172—2301⁄Hz, Ở Hà nội 
phát trên kênh 6: 174—1§2 MHz, sóng mang hình; 175,235 MHz, sóng mang tiếng: 
181,75 MHz. š 
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—¬ MỤC LỤC 


Lời nói đần Tc SN 


Câu chuyện thử nhất: Thị tần và cao tần,.. — 


Sóng mắt và sự truyền lan. Tầm truyền xa của một máy phát vô tuyến truyền 
hình. Truyền hình từ trên khỏn¿.. Đải tần biến điệu. Nguyên. lý của sự 
truyền đi lần lượt các thình phầi của hình ảnh. Tín hiệu thị tần. Sư biến 
đạng của tin hiệu hình chữ nhật và cách chuyền thành hình sỉn. 7hị tần Tối 
đa. Sự chà: chội trong khí quyền- Sử đụng sóng mét. Tỷ lệ giữa tần số mang 
và tần số biến điệu. Ũ 


Cầu chuyện thứ hai: Du lịch trong quá khư,.. 


Đĩa Nibcốp‹ Quét hình ảnh xen kẽ. Tế bảo quang điện. Máy phát hình. Đồng 
bộ. Máy (hu đung đèn nêòng- Những trở ngại trong các phương pháp Llruyền 
hình cơ học. 


Gâu chujện thứ ba: Điện từ trong chân không 


Điện tử học. Thành phần của súng điện tử. Sức ép cũa không khi lên ống tia 
điện tử. Nỗ vỡ ở tron, Màn phái quang, Quang hoc điện tử. Hội tụ bằng điện 
trường. Kính hội tụ điện tử. Vệt sáng. Tốc độ của điện tử, Đường trở về 
của điện tử. Màn phủ nhòỏm. Sự làm léch bằng điện. Phiến lái tia theo chiều 
ngang và chiều đứng. Sự h nh thành cũa hình ảnh. 


Gâu chuyện thứ tư: Đạo chơi trong trường... 


' 


Từ trường của điện tử. Sự bố tri của điện trườn? và của từ trường. Ảnh 
hưởng qua lại giữa các E† trường. Các tuộn đầy lìm lệch. Sự h›ï tụ từ. So 
sảnh giữa các ống làm ệch Lằng điện truờng với từ trường. Độ nhạy của sự 
làm lệch. Góc lệch lớn niất. 


Cản chuyện thứ nềm : Cưa đề cắt thời gian... 
Điện áp rằng cưa. Tạa điện áp răng cưa theo cơ học. Vòng quanh thế giới 


trong hai giờ: Phóng điện, nạp điện củi !'ụ điện. Hằng tố thời giar. Đường 
cong hàm số mù. bộ gốc thời gian dùng đèn nêôn/. 


Câu chujên thứ sảu : Cơ sử của các bộ g5c thòi gia›... 


Ba thành phần cầu lạo của bộ: gốc thời gian. Đàn ba cực có khi. Độ. gốc thời 


gian dùng thiratrỏn, ?Ÿ lệ điều khin. Điều chỉnh biên đọ dao động. Aung đồng ` 


bộ. Kie› thích phòng điện. Tuyên tỉnh hóa :ằng đèn hai cực bão hòuf Tuyến 
tính hỏa bìng dèn nắm cực: Sử dụng các đèn có độ cong đặc tuyến trải 
ngược. + 


€âu clujện thứ bì: Bộ gồ: thyi gian dùng đèn chân không... 


Phóng điện dùng đèn chân không. Bộ duo độn; nghẹt: Các quả trình hoạt động 
của Lộ d.o độn, n hụt. Bộ gốc thời gi:n dùng dao đọng nghọi. lộ dao động 
đa hài: Bộ dao động xung vuông. Bộ đa hài ghép catðl. Tạo điện ắp rắng cưa- 
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Câu chuyện thứ tám; Răng cưa bái đầu hoạt động... z 


Khuếch đại các điện áp răng cưa. Tạo ra các điện áp đối xứng Lộch pha bằng 
đèn. Trị số của các từ trưởng làm lệch. Hệ số ly cảm của các cuộn đây làm 
lệch. Sự tăng giãm của đông điện. Trị số quá áp. Các cuên dầy có trở kháng 
thấp. Biến áp phối hợp. Chú ý trong cách điện — Làm lệch hình. Dao động . 
ký sinh. Điết hấp thụ- , 


Gân chuyện thứ chín: Về phía máy phát... 


Thời gian chiếu sảng của tế bào quang điện. Phương pháp chiếu sáng liên tục 
và có chuyền mạch. Sự tích tụ điện tích. Ieônôxcốp. Bức khẩm ảnh cảm 
quang. Chuyển mạch điện tử. Phát xạ thứ cấp, Xupe-ieônôxeốp. Xupeocticôn. 
Bộ nhân điện tử. Quay hình bằng tỉa hồng ngoại. 


Câu chuyện thứ mười: Xung đồng bộ và các sóng... 
ˆ Sơ đồ tồng quát của một máy phát. Ống ngắm điện tử. Dạng cỗa tín hiệu 
tông hợp. Phân biệt theo biên độ. Xóa đường về của vệt sảng. Dạng xung 
đồng bộ dòng và xung đồng bộ hình. Dãi tần số thị lần. Sự phát đơn biên, 
Són/ mang sử dụng. Phô tần tiếng và hình. 


Câu chuyện thứ mười một: Xây thu hình trong hộp... 


Khuếch đại trực tiếp hay đồi tần. Mây thu âm thanh. Tầng cao tần. Độ chọn 
lọc và sự tách biệt tiếng và hình. Thu đơn biên. Hoàn lại thành phần một 
chiều. Phân cách và chọn lọc. Khuếch đại cao tần chung cho tiếng và hì:h. 
Tách tiếng và hình trong máy thu đổi tần. Ảnh hưởng của sự trôi của bộ dao 
động đối với tiếng. 


Câu chuyện thử mười hai: Tin hiệu nhỏ thành lớn... 


Độ khuốch đại và độ chọn lọc. Sự cần thiết phải có nhiều tầng cao tần. Tiếng 
“ù” trong truyền bình, Giảm của tiếng ù bằng iầng tiền khuếch đại ~ao tần. 
Loại trừ tín hiệu hình. Tỉ lệ //Œ của các mạch cộng hưởng. Điều chỉnh cảm 
ứng các cuôn đây lõi không khí, lõi từ hay lõi đồng. Điện trở làm nhụt. 
Mạch thoát sóng. Phương pháp dùng các mạch lệch cộng hưởng. Bộ tương 
phản. Đỗi tần. Bộ đao động kiều Cônpii. Sự tách tiếng và hình. 


Cân chugÊn thử mười ba: Từ cao tần tới ống tĩa điện tử... 


Tách sóng cực tính đương và âm với một hay bai tầng thị tần. Trị số của các 
thịch phần lách sóng. Kiều lắp đối xứng. Bộ khuếch đại thị tần. Ảnh hưởng 
điện dung tạp. Trị số điện trở gánh. Mạch bù kiền nối Liếp, song song hay 
hắn hợp. Đáp tuyến tổng hợp: - 


Cân chuyện thử mười bốn: Bò đi và hoàn lại... 


Điện áp đi qua tụ điện. Tín hiệu không đối xửng. Mất thành phần một chiền. 

Ảnh hưởng tới độ sáng và đến sự đồng bộ. Kiều mạch liên lạc trực tiếp. 

Hoàn lại thành phần một chiều bằng đèn hai cực. Vị trí của đèn hai cực 

hoàn lại. Cực tính của các tín hiệu đơn cực. ¬ à 
Z 

Câu chuyện thứ mười lốm: Phan cách lựa chọn,.. 


Sự cần thiết của việc phân cách. Xén đầu. Vị tri của bộ phân cách. Bộ phân 
cách đùng đèn hai cực đấu song song và nối tiếp. Kiều mạch dùng đèn năm 
cực. Vấn đề cực th. Sử đụng đèn hai cực hoàn lại. Biến đồi thời gian thành 
biên độ. Bộ vi phân và bộ tích phân. Ảnh hưởng của hằng số,thời gian. 
Dạng của tín hiện vi phân và tích phân. Các kiều lắp máy (hông dụng: 


tài sói: Vấn đề cung eáp,., vã 


ẩn chutjện thi 


Cung cấp điện cao `3m-.Lọc điện. Điều chỉnh tụ tiêu và độ sáng:chói. Điện 
áp rắt cao dùng ống nằn*điện một anốt. Nguy hiềm vi điện áp rất cao và 
biến áp an toàn. Điện áp ngượề`đỉnh. Nẵn điện tiếp xúc. Bội áp. Cung cấp 
điện cho ống tia điện tử loại điện trườ “Điện áp rất cao nhận được từ các 
bộ tạo sóng âm lần hoặc cao tần. Tận dụng ấp của việc quét trở về của 


các đòng. 


Câu chuyện thứ mười báu: Đề thu được các sóng,.. SG 


Truyền lan của sóng mét. Anten nửa sóng. Vấn đề dải thông. Cực Ai AM. 
trường. Phân bố dòng điện. Anten ngẫu cực. Dây xuống hay fiđơ. Phẩn xạ, 
Thích ửng trở kháng. Trở kháng đặc tính. Nối fiđơ. Các kiều anten. Đặc tính 
của kiều anten vòng đẹt. Hình ảnh ma. Anten có hướng. Hoạt động của bộ 
phẩn xạ. Phần dẫn xạ. Kieh thước của các thành phần can nhiễu. 


Gân chuyện thứ mười tám: Hai máy thu hình toàn bọ... 


Máy thu khuếch đại trực Hếp. Nghiên cứu các thành phần khác nhau trong 
máy. Máy thu hình loại đổi tần. -Khuếch đại các xung đồng bộ. Cực tính cho 
các xung vi phân 


Câu chuyện thứ mười chín: Muôn màu muôn sắc... 


Nguyên tắc tam sắc. Phân tích và tổng hợp các hình ảnh. Truyền lan đồng 
thời cả ba hình ảnh hợp thành. Phương pháp truyền lan lần lượt. Bộ lọc 
hình đĩa. Vấn đề đải biến điệu. Sự xen kẽ của các mành, đỏng hay điềm. 
Màn ba màu. Ống có ba nòng súng điện tử có màn che. Hệ thống lần lượt có 


nhớ (SEGAM). 


ân chuyện thứ hai mươi: Khi trông rộng... 


Kích thước hạn chế của ống tia điện tử. Chiếu hình qua ống kính. Vấn đề độ 
sáng chói. Ống mang hình Œiđophor). Tiến bộ của truyền hình. Ưu điềm của 
phương pháp phân tích. 

Phu lục. Máy thu hình nhiều tiêu chuẳn và nhiều kênh. 
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